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LỜI NÓI ĐẦU 


Quyền lực chính trị là phạm trù trung tâm, xuất phát và đối tượng 
nghiên cứu cơ bản của các luận giải về chính trị, của các môn khoa 
học chính trị và nhất là của Chính trị học. Với các cách tiếp cận và 
phương pháp nghiên cứu khác nhau, những vấn đề cơ bản của phạm 
trù quyền lực chính trị cần nghiên cứu là khái niệm, chức năng, kết 
cấu, đặc trưng, phương thức thực thi và nhân tố bảo đảm thực thi 
quyền lực chính trị. Kết quả nghiên cứu quyền lực chính trị là cơ sở 
cho nghiên cứu việc tổ chức và vận hành quyền lực chính trị (hệ thống 
chính trị), các quá trình chính trị, chính sách công, văn hóa chính trị, 
kỹ thuật - công nghệ, nghệ thuật chính trị, con người chính trị và chính 
trị quốc tế, v.v. 

Cuốn Giáo trình Quyển lực chính trị (Dùng cho hệ đào tạo cử 
nhân Chính trị học) do Khoa Khoa học chính trị, Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 
(PGS.TS. Lê Minh Quân chủ biên và TS. Lưu Minh Văn) biên soạn, 
nằm trong khuôn khổ môn học “Quyền lực chính trị”. Giáo trình 
gồm 9 chương, các nội dung được kết cấu theo lô-gíc từ quyền lực 
đến quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước; từ quan niệm, khái 
niệm, phân loại đến chức năng, kết cầu và đặc trưng của quyền lực 
chính trị; từ phương thức thực thi đến nhân tố bảo đảm thực thi và 
kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước và con người với 
tính cách chủ thể của quyền lực chính trị; từ việc tổ chức và thực thi 
quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước ở một số nước trên thế giới 
hiện nay đến việc tổ chức và thực thi quyền lực chính trị, quyền lực 
nhà nước ở Việt Nam hiện nay; từ những vấn đề có tính truyền thống 
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của quyền lực chính trị đến những vấn đề mới của quyền lực chính 
trị trong xã hội hiện đại, v.v.. 

Mục đích của giáo trình là cung cấp cho người học những tri 
thức khoa học cơ bản, hệ thông và hiện đại về các cách tiếp cận 
nghiên cứu, lịch sử hình thành quan niệm, khái niệm, cấu trúc và đặc 
trưng quyên lực chính trị, các chủ thể quyên lực chính trị (nhà nước, 
đảng chính trỊ, các tổ chức chính trị - xã hội, con người chính trị) và 
vị trí, vai trò của chúng trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị; 
giúp người học vận dụng lý thuyết về quyền lực chính trị vào việc 
phân tích và giải quyết các tình huống, các quan hệ quyền lực chính 
trị cụ thể trong xã hội, nâng cao tính tích cực chính trị trong các quá 
trình chính trị, chính sách, kiểm tra, giám sát quyền lực, xây dựng và 
thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Quyền lực chính trị là nội dung quan trọng và phức tạp hàng đầu 
của chính trị, nghiên cứu về quyền lực chính trị là nội dung khó khăn 
và phức tạp của các môn khoa học chính trị, trong đó có Chính trỊ học. 
Việc biên soạn Giáo trình Quyên lực chính trị (Dùng cho hệ đào tạo 
cử nhân Chính trị học) là công việc không đơn giản đồi hỏi kiến thức 
và trải nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy Chính trị học và trong 
chính trị thực tiễn. 

Đây là cuốn giáo trình về quyền lực chính trị đầu tiên được biên 
soạn và xuất bản ở Khoa Khoa học chính trị, Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội nên không tránh 
khỏi hạn chế, khiếm khuyết, tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng 
góp của các nhà khoa học, các nhà giáo dục, các em sinh viên và bạn 
đọc đề cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau. 


Xin trân trọng cảm ơn! 
Hà Nội, tháng 05 năm 2017 
Tập thể tác giả 


Chương 1. QUYỀN LỰC 


1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN LỰC 
1.1.1. Khái niệm quyền lực 

a. Khái lược các quan niệm về quyển lực 

“Quyên lực” tiếng Anh là power, có nguồn gốc từ tiếng La-tinh là 
poftere (có thể). Để có khái niệm quyên lực được thừa nhận rộng rãi 
như là công cụ cho nhận thức và sử dụng trong thực tiễn, các quan 
niệm về quyền lực đã phải đi qua chặng đường phát triển dài, phong 
phú, gắn liên với lịch sử phát triển của xã hội và lợi ích của con người. 
Trong lịch sử tư tưởng chính trị, sau này là trong các khoa học chính 
trị và nhất là Chính trị học, quyền lực nói chung và quyền lực chính trị 
nói riêng trở thành phạm trù cơ bản, xuất phát, là cơ sở của các nghiên 
cứu về tô chức và vận hành đời sống chính trị. 

Ở thời kỳ cổ đại 

“Quyền lực là tổ hợp của các nguyên do mà con người không rõ, 
không muốn nhưng phải tuân theo” (Không Tử)'. Quyền lực là biểu 
hiện của đạo (quy luật) trong tổ chức và vận hành đời sống xã hội 


' Có thể tìm hiểu quan niệm về quyền lực của Không Tử qua sách Luận Ngữ. 
(Không Tử, 351- 479 TCN, là nhà tư tưởng chính trị nỗi tiếng Trung Quốc cổ đại, 
tư tưởng và triết lý của ông có ảnh hưởng lớn đến đời sống và tư tưởng chính trị 
của người Trung Quốc và một số nước khác. Sách Luận Ngữ - là tập hợp các bài 
giảng của Không Tử được học trò của ông ghi chép, tập hợp lại sau khi ông qua 
đời. Ông được cho là người biên soạn, san định sách Ngữ Kinh - Kinh Thư, Kinh 
Thi, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu). 
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(Lão Tử)!. Quyên lực là biểu hiện của “thế” trong tô chức và vận hành 
xã hội (Hàn Phi : 


Quyền lực là khả năng buộc người khác hành động theo ý chí của 
mình và khả năng đó là trí tuệ (Plato). Quyền lực không chỉ là cái vốn 
có của mọi sự vật biết cảm giác mà của cả giới tự nhiên vô cơ, quyền 
lực là biểu hiện của tự nhiên, tự nhiên tạo ra một số người cai trị và 
những người khác chấp hành (Aristotle)”. Quyền lực là biểu hiện của 
yêu cầu tổ chức đời sống cộng đồng; “con người với bản chất tự nhiên 
cần đến một xã hội” mà “xã hội cần đến một quyền uy”; xã hội cần 
đến hai yêu cầu hay hai phẩm chất quan trọng của quyền lực - một là, 
quyên lực là sở hữu chung của cả cộng đồng xã hội và hai là, sứ mệnh 
của quyền lực là làm cho sự công bằng ngự trị (Cecero)”. 

Ở thời kỳ trung đại: 

Quyền lực xã hội bắt nguồn từ quyền lực tối cao của thượng đề 
(S.Augustin)”. Ở thời kỳ Phục hưng, quyền lực là những phong tục, 


- Có thê tìm hiểu quan niệm về quyền lực của Lão Tử qua sách Đạo Đức Kimh (Lão 

Tử, thế kỷ VI TCN, là một trong những nhân vật chính yếu trong Triết học Trung 

Quốc, được coi là người viết Đạo Đức Kinh - một trong những cuốn sách quan 

trọng về tư tưởng triệt học và tư tưởng chính trị Trung Quốc cổ đại). 

Có thể tìm hiểu quan niệm về quyền lực của Hàn Phi Tử qua bộ sách Hàn Phi Tử 

(Hàn Phi, 280 - 232 TCN, là học giả nổi tiếng Trung Quốc cuối thời Chiến Quốc. 

Ông có công hệ thống hóa, phát triển, hoàn chỉnh học thuyết Pháp gia). 

- Có thể tìm hiểu quan niệm về quyền lực của Plato qua tác phẩm Nển Cộng hòa 

(Plato, 427 - 347 TCN, là người sáng lập chủ nghĩa duy tâm khách quan trong 

triết học phương Tây. Các tác phẩm chính trị nỗi tiếng của ông gồm: Nên Cộng 

hoà, Các luật và một số công trình khác như Gorgias hay Minos, v.v. 2: 

Có thê tìm hiểu quan niệm về quyền lực của Aristotle qua các tác phẩm Chính trị, 

Hiến pháp Athens (Aristotle, 384 - 322 TCN, là nhà tư tưởng chính trị vĩ đại nhất 

của phương Tây thời cỗ đại }. 

Có thể tìm hiểu quan niệm về quyền lực của Cicero qua các tác phẩm ïn Verrem, 

Catiine Oration, Philippics, v.v.. (Marcus Tullius Cicero 106 - 43 T1CN, là triết 

gia và nhà hùng biện, chính khách, nhà lý luận chính trị La Mã thời cỗ đại). 

- Có thể tìm hiểu quan niệm về quyền lực của S. Augustin qua tác phẩm Thành 
bang của Thượng: đế (Saint Augustin, 354 - 430, nhà triết học thân học Ki-tô 
giáo, Giám mục Bắc Phi, nhà tư tưởng trụ cột của Giáo hội La Mã). 


bào 


Gœ 
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ta 
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luật lệ và thể chế, v.v. do con người tạo nên và tuân thủ nhằm duy trì 
và phát triển cuộc sống của con người (N .B.Machiavelli)'. 

Ở thời kỳ cận đại: 

“Quyên lực là “sự từ bỏ tự trị cá nhân” để đến với “một thấm 
quyền chung” (T.Hobbes)? : Quyên lực là sự thỏa thuận được “ký kết” 
giữa con người với nhau nhằm bảo vệ những quyền tự nhiên thiêng 
liêng của mình (J .Locke}?. Quyên lực là kết quả của công ước hay 
thỏa thuận xã hội - cách thức con người liên kết với nhau và dùng sức 
mạnh chung bảo vệ các thành viên; mỗi thành viên trong khi khép 
mình vào tập thể, dùng sức mạnh tập thể để bảo vệ mình mà vẫn được 
tự do, vẫn chỉ tuân theo bản thân mình (S.L.Montesqueau)”. Quyền 


- Có thể tìm hiểu quan niệm vẻ quyền lực của N.Machiavelli qua tác phẩm The 
Prince (N.B. Machiavelli, 1469-1527, là nhà ngoại giao, nhà triết học chính trị, 
nhà chính trị, nhà văn hóa Italia thời kỳ Phục hưng. Ông được coi là một trong 
những ô ông tô của nền khoa học chính trị hiện đại. Ông được biết đến với các luận 
thuyết về chủ nghĩa hiện thực chính trị (với tác phẩm The Prince), về chủ nghĩa 
cộng hòa (với tác phẩm Discourses on Livy) và sử học (với tác phẩm History 0ƒ 
F lorence), V.V.. 

-_ Có thể tìm hiểu quan niệm về quyền lực của T.Hobbes qua tác phẩm. Leviathan. 
(Thomas Hobbes, 1588 - 1679, là nhà triết học duy vật người Anh, với tác phẩm 
Leviathan, ông trở thành người thiết lập nền triết học chính trị phương Tây. Ông 
là người phát triển các tư tưởng tự do ở châu Âu - quyên được bầu cử của các cá 
nhân, quyền bình đẳng tự nhiên của tất cả mọi người, tất cả quyền lực chính trị 
hợp pháp phải mang tính đại diện và dựa trên sự đồng thuận của nhân dân, sự 
diễn giải luật pháp phóng khoáng cho phép người dân làm bất cứ điều gì pháp 
luật không cắm). 

_ Có thê tìm hiểu quan niệm về quyền lực của ]. Locke qua tác phâm Hai khảo luận 
về chính phủ (John Locke, 1632 -1704, nhà triết học duy vật người Anh, người 
cha của chủ nghĩa tự do, nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn đến các cuộc cách mạng 
Anh, Mỹ và Pháp trong các thế kỷ XVII, XVII. Tư tưởng chính trị của ông Tập 
trung vào các chủ đề lớn như pháp quyền tự nhiên, nguôn gốc và bản chât của 
quyền lực và phân quyền). 
Có thể tìm hiểu quan niệm về quyên lực của S.L. Montesquieu qua các tác phẩm 
Những bức thư Ba Tư, Suy nghĩ về nguyên nhân thịnh suy của người La Mã, Tỉnh 
thân luật pháp (Charles Louis Montesquieu, 1689 - 1775, là nhà văn, nhà triết 
học, xã hội học và sử học Pháp, đại diện cho khuynh hướng chính trị của giai cấp 
tư sản Pháp thế kỷ XVIII, có ảnh hưởng lớn đến Cách mạng tư sản Pháp 1789. Vệ 
chính trị, ông phê phán chế độ quân chủ chuyên chế, nhưng chủ trương duy trì 
chế độ quân chủ lập hiến, ôn hoà và nêu ¡ nguyên tắc tam quyền phân lập trong tô 
chức và hoạt động của nhà nước, tìm kiếm các nguyên nhân xuất hiện nhà nước, 
phân tích các hình thức nhà nước và pháp luật khác nhau). 
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lực là “khế ước xã hội” do sự ủy quyền của nhân dân tạo nên 
(J.J.Rousseau)'. Quyển lực là cái có khả năng sắp xếp mọi sức mạnh 
đối kháng trong trật tự (I.Kant). Quyền lực là tồn tại giống như mọi 
hiện tồn, là một dạng tỒn tại của sức mạnh chung và có tính cưỡng chế 
(G.W.F.Hegel). Quyền lực là ý chí quyết định những vấn đề của cuộc 
sống (F.W.Nietzsche)Ý, .V.V.. 

Ở thời kỳ hiện đại: 

Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, quyền lực là ý 
chí của người này buộc người khác phải chấp nhận, quyền lực lẫy sự 
phục tùng, chấp hành làm tiền đề. “Quyền uy nói ở đây, có nghĩa là ý 
chí của người khác mà người ta buộc chúng ta phải tiếp thu; mặt khác, 
quyền uy lấy sự phục tùng làm tiền đề”. 


_ 


- Có thê tìm hiểu quan niệm về quyền lực của J.J.Rousseau qua tác phẩm Khế ước 
xã hội (Jean Jacques. Rousseau (1712-1778) là nhà triết học, nhà văn, nhà tư 
tưởng vĩ đại Pháp thế kỷ Ánh Sáng. Trong các lý giải về triết học - chính trị, ông 
bảo vệ các quyền tự do và bình đăng của con người. Ông là người đặt nền móng 
cho Tuyên ngôn Nhân quyền của Pháp năm 1789. Các tác phâm lớn về chính trị 
của ông có Luận về nguôn gốc của sự bắt bình đẳng giữa người với người (1755), 
Khé ước xã hội (1762), v.v.). 

Có thể tìm hiểu quan niệm về quyền lực của I.Kant qua các tác phẩm của ông. 
(Immanuel Kant, 1724 - 1804, một trong những triết gia, nhà tư tưởng quan trọng 
nhất của nước Đức và của thời kỳ cận đại. Tư tưởng của ông ảnh hưởng đậm nét 
đến nhiều lĩnh khoa học xã hội, nhân văn khác nhau. Sự nghiệp triết học của ông 
được biết đến qua hai giai đoạn “tiền phê phán” và sau năm 1770 là “phê phán”. 
Học thuyết Triết học siêu nghiệm của I.Kant đã đưa triết học Đức bước vào một 
kỷ nguyên mới, v.v.. 

- Có thể tìm hiểu quan niệm về quyền lực của Hegel qua các tác phẩm của ông. 
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 - 1831, nhà triết học người Đức. Cùng với 
Johann Gottlieb Fichte và Friedrich Wilhelm N oseph Schelling, Hegel được coi là 
người sáng lập ra chủ nghĩa duy tâm Đức. Rất nhiều vấn đề lý luận của chính trị 
học hiện đại có nguồn gốc từ những các tác phẩm của Hegel, chăng hạn: xẽ hội 
công , dân, triết học pháp quyên ,V.V, ), 

* Có thể tìm hiểu quan niệm về quyên lực của F.W.Nietzsche qua tác phẩm Ỹ chí 
giành quyên lực. (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844 - 1900, nhà triết học Phổ. 
Ông bắt đâu sự nghiệp ở lĩnh vực ngữ văn, viết nhiều bài phê bình về tôn giáo, 
về đạo đức và các vấn đề văn hóa đương đại, nhất là về triết học và triết học 
chính trị). 

” C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn rập, Tập 18, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

1995, tr. 305. 


t 
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Quan niệm “hệ thông ”cho rằng, quyên lực không bao giờ chỉ trao 
cho một người, nó thuộc về cả nhóm và tổn tại cho đến lúc nhóm đó 
còn tổn tại. Nếu chúng ta nói rằng “anh ta có quyền lực” có nghĩa trên 
thực tế anh ta đã hành động thay cho cá nhóm. Khi nhóm không trao 
quyền cho anh ta nữa thì anh ta cũng không còn quyên lực, người sở 
hữu quyền lực phụ thuộc vào cầu trúc của hệ thống. Các cá nhân có 
những ưu thế do phẩm chất và địa vị xã hội nhưng vẫn phải chịu sự 
chi phối bởi hệ thống các thể chế và quan hệ xã hội. Việc xuất hiện 
những người “có quyền lực” là do sự lựa chọn của các nhóm xã hội 
đứng đăng sau (N.Luman, 1927 - 1998). 


Quan niệm “cấu trúc - chức năng” cho rằng, quyền lực là quan 
hệ giữa các chủ thể và đối tượng nhằm thực hiện những vai trò xã hội 
nhất định và được quy định bởi cấu trúc của xã hội, nơi mỗi yếu tô cầu 
thành đều được bảo đảm bởi những chức năng của nó, là yếu tố của sự 
tác động lẫn nhau của các cá nhân và nhóm trong mọi hệ thống hay 
tiêu hệ thống xã hội (T.Parsons`). 


Quan niệm “hành vi” cho rằng, quyền lực là khả năng định 
hướng, kiểm soát và thay đôi hành vi của người khác nhằm thực hiện 
mục tiêu của mình; là khả năng của một chủ thể (cá nhân, nhóm lợi 
ích, đảng phái, chính phủ, v.v.) nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi của 
các chủ thể khác, thuyết phục hoặc ép buộc đối tượng phải hành động 
theo cách mà lẽ ra họ sẽ không làm (J.Pfifner và F.Sherwood, v.v.). 

Quan niệm “xung đột” cho rằng, quyền lực là “khả năng của một 
cá nhân hay một nhóm thực hiện ý chí của mình trong quan hệ với cá 
nhân hoặc nhóm khác nhờ sự sợ hãi, ban thưởng hoặc trừng phạt bất 
chấp sự kháng cự, VÀ ME Quyền lực là biểu thị quan hệ thống trị của 
cá nhân này đối với cá nhân khác bằng những biện pháp trừng phạt 
tích cực hoặc tiêu cực. Quyền lực là khả năng mà “một kẻ hành động 
trong mối quan hệ xã hội” có một vị trí để thực hiện ý chí mong muốn 


- Có thể tìm hiểu quan niệm về quyền lực của T.Parsons qua tác phẩm Ớn the 
Concept oƒ Poitical Power. (Talcott Parsons, 1902 - 1979, là nhà xã hội học 
người Mỹ, Giáo sư Đại học Harvard, có nhiều công trình nghiên cứu vẻ chính trị). 
P.Blau: Exchange and Power in Social Le. New York, 1964, P. 117. 
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của mình bất chấp sự chống đối, v.v. (M.Weber!, D.KaplanỶ, J.French, 
B.Raven, v.v.). 

Quan niệm “trao đổi nguồn hực” cho răng, quyền lực là việc sử 
dụng nguồn lực dư thừa trao đổi với người thiếu hụt để lấy hành vi mà 
mình mong muốn (P.Blau, D.Hikson, K.Hainings, v.v.). Quyền lực là 
những đạng trao đổi (công cụ và không có công cụ, đối xứng và bất 
đối xứng) trong các tình huống phối hợp hành động xã hội. Sự tồn tại 
của nguồn lực, khả năng nhận biết sự tồn tại và kết quả mong muốn 
của việc sử dụng chúng, phương pháp huy động nguồn lực là những 
yếu tố chủ yếu tạo nên quyền lực. N guồn lực (hay giá trị xã hội) 
không trở thành quyền lực nếu không được sử dụng trong quan hệ 
quyền lực, không nhằm làm thay đổi hành vi của đối tượng (P.Blau). 


Quan niệm “phân chia vùng ảnh hưởng” cho răng, cần tập trung 
sự chú ý không chỉ vào những tình huống riêng biệt trong phối hợp 
hành động của các cá nhân, mà còn vào tổng thể các hành động đó. 
Khi có sự thay đổi vai trò của các bên tham gia thì quyền lực có thể bị 
thay đổi. Quyền lực có nguồn gốc xã hội, tồn tại khách quan như một 
giá trị xã hội ngoài ý muốn chủ quan của chủ thể. Người có quyền lực 
là do xã hội chứ không phải do cá nhân. Càng nhiều người ủng hộ, 
trao quyên thì quyền lực của chủ thể càng lớn. Phẩm chất cá nhân là 


' Có thể tìm hiểu quan niệm về quyền lực M.Weber qua các tác phẩm của ông. 
(Maximilian Carl Emil Weber, 1864-1920, là nhà kinh tế học, xã hội học, chính 
trị học, tôn giáo học người Đức. Cùng với Emile Durkheim ông được coi là người 
sáng lập ngành khoa học xã hội độc lập. Ông có đóng BÓP lớn cho sự phát triển 
của xã hội học, quản trị công đương đại, triết học (lý thuyết tự do giá đỤ, chính 
trị học (lý thuyết, về quyền lực, về sự hình thành chủ nghĩa tư bản, về giai cấp, 
.V.V.). Các tác phẩm chính của ông có thể kể đến: Kinh tế và xã hội; Đạo đức tn 
lành và tỉnh thần của chủ nghĩa tư bản; Tôn giáo Trung Hoa, Tôn giáo Ấn Độ, 
Phương pháp luận của khoa học xã hội, v.v..) 

*- Robert David Kaplan, sinh năm 1952, Hoa Kỳ, là nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà 
hoạt động chính trị, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu nỗi tiếng. Những tiểu 
luận gây tranh cãi của ông về bản chất của quyền lực Mỹ đã từng là chủ đê của 
những cuộc tranh luận và phê bình sôi nổi một thời trong các học viện, các 
phương tiện truyền thông và cả chính giới Mỹ. Tên tuổi Kaplan sánh ngang với 
F.Fukuyama, Samuel P. Huntington, P. Kennedy, v.v.. 
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điều kiện cần, chứ không phải là điều kiện đủ và cơ bản quyết định quyền 
lực (D.Wrong', V.V.). 

Quan niệm “điêu tiết” cho rằng, quyền lực là phạm trù hành động 
xã hội. Nền tảng của cách tiếp cận này là quan niệm quyền lực hợp lý, 
- những người thực thi quyền lực nhờ có lợi thế về nguồn lực, biết kết 
hợp mạng lưới tổ chức cưỡng bức và khả năng thoát khỏi chúng, 
nhăm đạt được mục đích trong giới hạn sức mạnh cho phép. 


Quan niệm “quá trình” cho răng, quyền lực là khả năng gây ảnh 
hưởng, định hình và kiểm soát các hành động chung. Nói cách khác, 
quyển lực là sự ảnh hưởng, kiểm soát hoặc sự tham ø1a vào quá trình 
hành động chung của nhóm, xã hội, nhà nước v.v... với tư cách là chủ 
thê quyền lực. 


Ẩ „” 


Quan niệm “giao tiếp ` cho rằng, quyền lực là yếu tố quan trọng 
hàng đầu và là trường hợp cụ thê của hệ thống giao tiếp xã hội 
(H.Arendt; K.Dantra, 1912 - 1992; N.Luman; v.v.). Theo đó, quyền 
lực là sự tương tác tích cực của con người trong một không gian xã 
hội, chính trị nhất định vì lợi ích chung của cộng đồng, là khả năng 
hành động của con người trong sự thống nhất và đồng thuận với 
những người khác. Không ai sở hữu riêng lẻ một quyên lực, quyên lực 
luôn thuộc về một nhóm chủ thể và chỉ tồn tại trong chừng mực mà 
nhóm đó còn tồn tại (H.Arendt). 


Quyền lực về bản chất luôn thuộc về nhà nước hay một nhóm xã 
hội được tổ chức, là phương tiện và mục đích của mọi nhà nước, còn 
tự nó không có một mục đích nào cả. Quyền lực về bản chất là sự hiện 
diện của một nhà nước nhất định, còn nhà nước về mặt bản chất của 
nó là quyền lực hợp hiến và có tổ chức. Nhà nước muốn hoàn thành sứ 
mạng và nhiệm vụ quản lý xã hội của mình phải sử dụng công cụ bạo 
lực nhằm đạt đến mục tiêu là thiết lập nên một trật tự trong đó con 


 Dennis Hume Wrong (sinh năm 1923) là nhà xã hội học người Mỹ, giáo sư danh 
dự (Xã hội học) của ,Đại học New York, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu 
về quyền lực và quyền lực chính trị. 

- Johanna Hannah Arendt, 1906 - 1375, là nhà triết học Mỹ, bà xuất bản nhiều công 
trình nghiên cứu về chính trị, quyền lực chính trị, quyền con người. 
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người có thê sống chung với nhau một cách hạnh phúc, bình đẳng và 
tự do. Quyền lực không chỉ là một sức mạnh vật chất mà còn là một 
sức mạnh tinh thần thể hiện trong sự thuyết phục, niềm tin và đồng 
thuận. Quyền lực theo một nghĩa nào đó cân phải được vận hành trong 
một chức năng làm thức tỉnh, duy trì và đảm bảo cho khát vọng tự do 
Của con người. Quyên lực vì thế đại diện cho số đông với các thuộc 
tính như tính chính đáng, tính hợp hiến, công lý và pháp quyền. Mục 
đích cuối cùng của quyền lực được thể hiện thông qua nhà nước phải 
là phát triển một cách toàn diện những năng lực vốn có của con người 
trong tự do và bình đẳng (H.Arendt). 


Quan niệm “trường quyên lực” cho răng, quyền lực có đặc tính 
chủ yếu là dựa trên những “nguôồn vốn đặc trưng” về kinh tế, văn hóa 
và thông tin, v.v... Tuy nhiên, một cá nhân Mi cộng đồng đê có được 
quyền lực thì không chỉ phụ thuộc vào các “nguồn vốn”, mà còn phụ 
thuộc vào “trạng thái tô chức”. Tổ chức hay môi trường hoạt động của 
cá nhân hay nhóm cũng tạo ra quyền lực, trong tổ chức hay môi 
trường nhất định cá nhân hay nhóm có những quyên lực nhất định, 
nhưng nơi khác lại không, v.v. (P.Budde, 1930 - 2002). 


Quan niệm “sinh thái (con người - xã hội - sinh thái)” cho rằng, 
quyền lực là nỗ lực ý chí vươn tới tri thức, là nỗ lực ý chí trong tìm 
kiếm và vận dụng tri thức. Tri thức là sức mạnh, cái cốt lõi và nền 
tảng căn bản của quyền lực. Quyên lực phải là cái để bảo vệ chân lý 
và chân lý cần phải là nội dung lý tính được biểu hiện trong những 
mối quan hệ quyền lực đa dạng của hiện tồn (M.Foucault)'. 


Quan niệm “hậu hiện đại”? cho rằng, quyền lực được đặc trưng 
6; quy 


SE LA 


bởi năm dẫu hiện cơ bản: (1) Quyền lực không phải là cái có tính “vật 


- Có thể tìm hiểu quan niệm về quyền lực của M.Foucault về quyền lực qua tác 
phẩm Quyển lực và chuẩn mực (in trong “Mikrophysik der Macht”, Berlin, 
1976). Michel Foucault, 1926 - 1984, là nhà triết học chính trị người Pháp. Vấn 
đề quyền lực còn được ông bàn đến trong một sỐ tác phẩm khác - Thức tỉnh và 
trừng phạt, Tính thụ động của quyên lực, Về tình dục, trì thức và chân lý, v.v.. 

l Hậu hiện đại hay còn gọi là điều kiện hậu hiện đại, (tiếng Anh: p0§fiiotI2m (0: 
tiếng Pháp: pos?-moderni:ê), là thuật ngữ do các nhà triết học, xã hội học, phê 
bình nghệ thuật và xã hội sử dụng để nói về các khía cạnh của điều kiện nghệ 
thuật, văn hóa, kinh tế và xã hội hiện đại, hình thành nên đời sống COn người 
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thể”, nó được thể hiện ra qua nhiều yêu tố; (2) Quan hệ quyền lực tồn 
tại không biệt lập mà trong rất nhiều mỗi quan hệ, nhất là quan hệ 
kinh tế; (3) Quan hệ quyền lực tồn tại bên trong các nhóm và thể chế 
xã hội, v.v.; (4) Quyền lực mang tính khách quan, chừng nào mối 
quan hệ chi phối và bị chi phối vẫn còn tỒn tại; (Š) Quyền lực luôn 
vấp phải sự phản kháng một cách chủ động của đối tượng, v.v.. 

Đặc biệt, con người là nhân tố có vai trò quyết định trong những 
diễn giải về quyền lực. Quyền lực là để phục vụ con người, mà con 
người chỉ có thê phát triển đây đủ trong môi trường sinh thái an toàn 
vì thế quyền lực (quyền lực chính trị) trước hết cần bảo vỆ môi trường 
sinh thái. Từ đây hình thành khái niệm chính trị sinh thái (biopolitic) - 
khái niệm từng được luận bàn từ thế kỷ XVII, theo đó căn nguyên của 
việc tích hợp chính trị với sinh thái, quyền lực với sinh thái được lý 
giải từ quan niệm cho răng sự tăng trưởng xã hội luôn có quan hệ mật 
thiết với tình trạng dân cư gắn liền với môi trường sinh thái 
(M.Foullcau). 

Quyền lực trong thời kỳ hậu hiện đại là một lực lượng linh hoạt 
[giống như chất lỏng và dễ bay hơi], nó đi chuyển với tốc độ của tín 
hiệu điện tử trong các xã hội hậu hiện đại, độc lập với thời gian và 
không gian. Ưu thế của quyên lực hậu hiện đại là khá năng di chuyển 
tự do trên trường quốc tế và thường được đảm bảo bởi những nguồn 
lực kinh tế, pháp lý và xã hội (Z.Bauman', V.V.). 

Một số tác giả phương Tây hiện đại khác, cho rằng, quyền lực có 
chức năng tổ chức cộng đồng, tạo dựng và giữ gìn trật tự nhóm, là 
chức năng của xã hội (R.Biersted”); Quyền lực là khả năng bắt buộc 
mọi người phải làm cái gì đó mà họ không thể làm khác được, quyền 


cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI với những đặc trưng cơ bản như toàn cầu hóa, 
chủ nghĩa tiêu thụ, sự phân tán quyền lực, việc phổ biến kiến thức ngày càng trở 
nên dễ dàng hơn, v.v.. 

- Zypmunt Bauman, (1925- 2017), nhà xã hội học Ba Lan, 1968 ông di cư sang 
Anh, từ 1971 ông là giáo sư danh dự tại Đại học Leeds, là một trong những nhà lý 
thuyết xã hội nỗi tiếng trên thế giới viết về các vấn đề như hiện đại, chủ nghĩa 
tiêu thụ hậu hiện đại, v.v.. 

` R.Biersted: An Anali)tt comperative Social 
Review. 1950, No 15, P. 7243. 


"ĐẠI HỌC QUỐC GIÁ HÀ NỘI 
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lực là cái mà một chủ thể (xã hội, tổ chức, cá nhân) có thể buộc một 
chủ thể khác phải làm hay là buộc chủ thê khác làm cái mà đáng ra nó 
không làm, là khả năng làm thay đổi hành vi của người khác 
(R.A.Dahl"); Quyền lực là sự tác động của một chủ thể đối với chủ thể 
khác theo cách trái với lợi ích của chủ thê bị tác động hay là khả năng 
tác động đến lợi ích của chủ thể khác (S.Lukes); Quyền lực là cái giúp 
ta buộc người khác phải phục tùng (K.Dantra ); Quyền lực là khả năng 
đạt tới kết quả nhờ hoạt động phối hợp (Lipson); Quyền lực là khả 
năng ấn định những quyết định có ảnh hưởng đến thái độ của con 
người (A.Grazia); Quyền lực là cái buộc người khác phải hành động 
theo ý của mình; bạo lực, của cải, tri thức là ba dạng phố biến và cũng 
là ba phương thức cơ bản để đạt quyền lực (B.Russel); Quyền lực là 
cái buộc người khác phải hành động theo ý mình (A.Toffler); Quyền 
lực là khả năng tác động tới hành vi của những người khác để có được 
kết quả mà bạn muốn (J .§.Nye?); Quyền lực là sự quyết định cho ai 
được cái gì, khi nào và như thế nào, quyền lực là sự tham gia vào 
những quyết định có tính phân phối các giá trị cho toàn xã hội 
(T.B.Dye”); Quyền lực là khả năng gây ảnh hưởng đến hành vi của 
người khác, là cái khiến cho người khác làm một việc mà họ không 
muốn làm (G.Wassrman'); Quyền lực là “năng lực và khả năng gây 
một tác động quyết định đến hoạt động, hành vi của mợi người bằng 
những phương tiện nào đó - bằng ý chí, uy tín, quyền hạn và bạo lực” 


_ 


- Robert Alan Dabhl, 1915 - 2014, là giáo sư khoa học chính trị Đại học Yale (Mỹ), 
nguyên Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Chính trị Mỹ, là nhà tư tưởng chủ chốt của 
chủ nghĩa đa nguyên - đa trị hiện đại, nhà chính trị học hàng đầu. Các công trình 
nghiên cứu về chính trị của ông có: Lời nói đâu cho Lý thuyết dân chủ (1956); 
Chính trị đối lập trong nên chính trị phương Tây (1 966); Dân chủ đa nguyên ở Mỹ 
- xung đột và đông thuận (1968); Sự nan giải của nên chính trị đa HguyÊP - quyên 
tự trị so với quyền kiểm soát (1983); Dân chủ và phê phán nó (1989); Thế nào là 
dân chủ hiến pháp Mỹ? (2002), v. ». 

Tham khảo Joseph S.Nye: “Quyền lực mềm, quyền lực cứng và việc lãnh đạo” 
trong Quyên lực mêm: các phương tiện để thành công trong nên chính trị thế giới, 
Hà Nội, 2004 (Tài liệu của Viện nghiên cứu Quản lý kinh tê Trung ương). 

3 Thomas B. Dye và Harmon Zeigler: Sự mỉa mai của nên dân chủ, (Bản dịch của 
, Viên Chính trị học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), tr. 14. 

* G.Wassrman: Những cơ sở của nên chính trị Mỹ, Nxb. Longman (Mỹ), 1997, 
(Bản dịch của Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền), tr.8. 
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(X.A.Mi-khai-lốp'), v.v.. Nhìn chung, các định nghĩa của các tác giả 
hiện đại ở phương Tây về quyền lực chịu ảnh hưởng lớn từ quan niệm 
của M.Weber, không chỉ giới hạn các hình thức biểu hiện của quyên 
lực bởi cưỡng bức mà còn thừa nhận vai trò của chính kiến, ảnh 
hưởng và uy tín, V.V.. 


Giới nghiên cứu Trung Quốc (hiện nay) thường nhắn mạnh, nội 
hàm và bản chất của khái niệm quyền lực cần lấy “khả năng”, “quan 
hệ”, “sức ảnh hưởng” hay “kết cấu” làm yếu tô trung tâm, v.v... Quan 
niệm của giới nghiên cứu Trung Quốc hiện nay cũng làm phong phú 
thêm nhận thức về quyền lực”. 


Những trang đã đi qua chỉ là những nét phác họa sơ lược sự phát 
triển của các quan niệm về quyền lực — nó đa dạng, phong phú, và vẫn 
tiếp tục. Nó là cơ sở cho những khái quát hóa của khái niệm quyên lực. 

b. Định nghĩa “quyền lực” 


Theo Từ điển Hán - Việt, “quyền lực” là “cái sức mạnh có thể 
cưỡng chế người ta phải phục tùng mình”. 


Theo Từ điển Bách khoa Toàn thư Liên Xô, “quyên lực” là phạm 
trù dùng để chỉ khả năng thực hiện ý chí của mình tác động đến hành 
vi, phẩm hạnh của người khác thông qua một phuơng tiện nào đó như 
uy tín, nhà nước, sức mạnh, v.v..." 


'° X.A.Mikhailốp: Báo chí hiện đại nước ngoài: những quy tắc và nghịch lý, 
Nxb. Thông tân, Hà Nội, 2004, tr. 84. 

Có thể thấy những quan điểm này từ giới nghiên cứu chính trị học Trung Quốc 
những năm gần đây: “Thử bàn về đặc trưng và kết cấu quyền lực chính trị”, Tạp 
chí Nghiên cứu Chính trị học, Số 4 năm 1987, tr.12, (Tiếng Trung) của Lý Cảnh 
Bằng; “Vài suy nghĩ về vấn đề nhà nước và chính phủ”, Tạp chí Khoa học Xã hội 
Bắc Kinh, Số 3 năm 1988, tr.21, (Tiếng Trung) của Dương Bạch Quỹ; Triết học 
Chính trị, Nxb. Đại học Chiết Giang, 1996, Trang 202, (Tiếng Trung) của Vạn 
Vũ; “Lại bàn về “Quyền lực chính trị” - Phân loại khái niệm và tổng kết đặc trưng 
của “quyền lực chính trị”, Tạp chí Giao lu học thuật, Tháng 5/2001, tr.3, 
(Tiếng Trung) của Giang Mỹ Đường và Khương Tô Đông, v.v... 

Đào Duy Anh (Phan Bội Châu hiệu đính): Hán - Việt từ điển, Nxb. Thành phố 
Hồ Chí Minh, 1996, tr.1970. 

Từ điển Bách khoa toàn thư Liên Xô, Mát-xcơ-va, 1983, tr.15 (tiếng Nga). 
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Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, “quyền lực” là quyền định 
đoạt và sức mạnh đề đảm bảo sự thực hiện. 


Quyên lực là khái niệm trung tâm (xuyên suốt) của các nghiên 
cứu về chính trị, bất kể ở cấp độ cá nhân hay tập thể, bất kế phương 
Đông hay phương Tây, trực tiếp hay gián tiếp. Các quan niệm hiện đại 
ở phương Tây về quyền lực chịu ảnh hưởng lớn từ quan niệm của 
M.Weber, trong đó C.Mác và Ph.Ăngghen. Cách tiếp cận nghiên cứu 
quyên lực của chủ nghĩa Mác là đóng góp quan trọng về phương pháp 
luận hiện đại trong nghiên cứu quyền lực [quyền lực được tiếp cận với 
tư cách là quan hệ giữa chủ thể chỉ huy và chủ thể phục tùng]. Theo 
Ph.Ăngghen, “Quyên uy nói ở đây, có nghĩa là ý chí của người khác 
mà người ta buộc chúng ta phải tiếp thu; mặt khác, quyền uy lấy sự 
phục tùng làm tiền đề”. 

Tóm lại, quyền lực là năng lực (hay khả năng) của một chủ thể 
buộc chủ thê khác (đối tượng) phải hành động theo ý chí của mình, 
bất kế sự kháng cự. 


1.1.2. Phân loại quyền lực 


Trong các nghiên cứu về quyền lực, có nhiều cách phân loại quyền 
lực dựa trên những tiêu chí cụ thể và với những tên gọi khác nhau. 

Theo tiêu chí nguồn gốc của quyền lực, có quyền lực vật chất, 
quyền lực cưỡng bức, quyên lực thuyết phục, v.v.. Quyền lực vật chất 
là khả năng chi phối của một chủ thể đối với một chủ thê khác nhờ 
việc sở hữu các nguồn lực về kinh tế, kỹ thuật và nhân lực, v.v.. 
Quyền lực cưỡng bức là khả năng chỉ phối của một chủ thể đối với 
một chủ thể khác nhờ các phương tiện bạo lực như vũ khí hay quân 
sự, v.v.. Quyền lực thuyết phục là khả năng chi phối của chủ thể đối 
với đối tượng thông qua sự tác động bằng các biểu tượng, giá trị và 
tình cảm, v.v.. 


Từ điển Bách khoa Việt Nam, Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2003, tr.638. 
*“ C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Tập 18, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
1995, tr.305. 
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Theo tiêu chí cơ sở của quyên lực, có quyền lực pháp lý, quyền 
lực thưởng phạt, quyền lực chuyên môn, v.v.. Quyền lực pháp lý là 
khả năng tác động của một chủ thể đến đối tượng băng những thủ tục, 
quy định, luật lệ do một vị trí hay chức vụ hợp pháp nhất định mang 
lại. Quyền lực thưởng phạt là khả năng ban thưởng hay trừng phạt (về 
vật chất hoặc tinh thần) của một chủ thể đối với đối tượng. Quyền lực 
chuyên môn là khả năng chi phối hay ảnh hưởng bằng năng lực 
chuyên môn của một chủ thê đối với đối tượng. 


Theo tiêu chí hình thức thể hiện quyển lực, có quyền lực sức 
mạnh (bạo lực), quyền lực của vị thế thống trị, quyên lực của thẩm 
quyền và quyền lực của sự hấp dẫn. Quyên lực sức mạnh là quyền lực 
mà một chủ thể dùng sức mạnh vật chất hoặc tỉnh thần chi phối đối 
tượng. Quyền lực của vị thế là quyền lực của một chủ thể khi thực 
hiện một chức năng hay vai trò nhất định được xã hội thừa nhận, là 
khả năng sử dụng vị thế thống trị trong một tổ chức hay mạng lưới xã 
hội. Quyền lực của thẩm quyền là quyền của một chủ thể đưa ra chỉ 
thị, mệnh lệnh buộc đối tượng phải thực hiện. Quyền lực của sự hấp 
dẫn là khả năng tác động bằng những năng lực và phẩm chất nhất định 
của một chủ thê đến đối tượng!. 

Theo tiêu chí quá trình thực thi quyên hực, có quyền lực liên tục 
và quyên lực gián đoạn. 

Theo tiêu chí năng lực thưởng phạt, có quyền lực do bạo lực, do 
sự thống trị theo chức năng xã hội, do thâm quyền được ủy quyền ra 
quyết định trong những lĩnh vực eụ thể và do thuyết phục, cuốn hút 
nhờ các phẩm chất đặc biệt. 


Theo tiêu chí lĩnh vực của xã hội, có quyền lực nhóm, quyền lực 
gia đình, quyền lực xã hội, quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị, 
quyền lực văn hóa, v.v... Quyền lực gia đình là sự chi phối của thành 
viên này đối với thành viên khác trong gia đình. Quyền lực kinh tế là 
khả năng áp đặt của chủ thể nhờ sở hữu tư liệu sản xuất, chỉ phối tổ 
chức sản xuất và phân phối nguồn lực và giá trị thặng dư. Quyền lực 


' Marvin E.Olsen & Martin Marger (edited): Power in modem societies, 


Westview Press Inc., 1993, Pp. 28 -35. 
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chính trị là năng lực của một chủ thể chính trị (giai cấp, tầng lớp xã 
hội) nhất định trong việc áp đặt mục tiêu chính trị của mình đối với xã 
hội, v.v... Quyền lực văn hóa là sự chi phối bằng kiến thức, hình ảnh, 
biểu tượng, tâm lý, chuẩn mực, giá trị của một chủ thể đối với đối 
tượng, v.V... 

Ngoài ra, người ta còn phân biệt quyền lực theo các tiêu chí về 
chủ thể quyền lực (cá nhân, nhóm, tô chức), về mức độ quyền lực 
(quyết định, phủ định, nghị trình), về cấp độ của quyên lực (cấp trên, 
cấp dưới, trực tiếp, gián tiếp), về so sánh quyên lực (tham chiếu), v.v.. 

Trong các loại quyền lực tồn tại trong xã hội, quyền lực có tác 
động bao trùm, chỉ phối mọi thành viên của xã hội là quyền lực chung 
của toàn xã hội (còn gọi là quyền lực công cộng). Trong xã hội có sự 
phân chia giai cấp, quyền lực có vai trò chỉ phối là quyền lực chính trị. 


1.2. CHỨC NĂNG, KẾT CẤU VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA QUYỀN LỰC 
1.2.1. Chức năng và kết cấu của quyền lực 

a. Chức năng của quyển lực 

Quyền lực có các chức năng cơ bản sau: 


- Chức năng thống trị do sự phụ thuộc hoàn toàn của đối tượng 
quyền lực vào ý chí của chủ thể quyền lực. 

- Chức năng thiết lập hệ thống xã hội, tô chức đời sống xã hội. 

- Chức năng quản lý, điều chỉnh hoạt động, quan hệ xã hội, v.v.. 

- Chức năng kiểm soát đối với hành vi của các cá nhân và nhóm. 

- Chức năng tập hợp các cá nhân, nhóm hay toàn xã hội nhằm đạt 
được mục tiêu nhất định. 

b. Kết cầu của quyền lực 

Kết cấu của quyền lực là nói về các yếu tố cấu thành như chủ 
thể, đối tượng, nguồn gốc (cơ sở), nguồn lực, phương tiện và quan hệ 
giữa chúng. 

Chủ thể của quyền lực là thực thê chi phối, chỉ huy hay ra lệnh 
đối với thực thể khác (đối tượng của quyên lực), - buộc nó tuân thủ, 


hương 1. QUYỀN LỰC 23 


phục tùng ý chí của mình. Chủ thể quyên lực phải có ít nhất những ưu 
thế về điều kiện, phương tiện và công cụ như: vị thê hay địa vị xã hội 
(thế lực xã hội lớn, địa vị xã hội cao, quan hệ xã hội rộng, ảnh hưởng 
xã hội lớn, v.v.); sức mạnh (thê lực, kinh tế, trí tuệ, v.v.); sự kết hợp cả 
vị thế, địa vị và sức mạnh, bởi khi có sức mạnh thì thường có địa vị và 
ưu thế xã hội và ngược lại, v.v.. 


Đối tượng của quyền lực là thực thể bị chi phối, bị chỉ huy trước 
chủ thê của quyền lực; bắt buộc tuân thủ, phục tùng ý chí của chủ thể 
quyền lực, phải làm điều nó không mong muốn. Đối tượng của 
quyền lực là thực thê không có những ưu thế, điều kiện, phương tiện 
và công cụ - hoặc không có ưu thế về chúng, để thực hiện điều mình 
mong muốn. 

Sự phân định cá thể, nhóm nào đó là chủ thể quyền lực hay đối 
tượng quyên lực là khá phức tạp và có tính tương đối. Chăng hạn, 
tùy thuộc hệ thông tham gia một người là chủ thê quyên lực trong gia 
đình, nhưng là nhân viên (đói tượng quyền lực) ở cơ quan, hay nhân 
dân luôn là thần dân (đối tượng quyền lực) trong chính thê phong 
kiến, nhưng lại là chủ thể quyền lực nhà nước trong các chính thê 
dân chủ. 

Cơ sở của quyền lực là các yếu tố hợp thành nền tảng của quyền 
lực, với xã hội người trước hết phải nói đến các yếu tô cơ bản - kinh 
tế, chính trị, văn hóa và xã hội, v.v.. 


Nguồn lực của quyền lực là sức mạnh, uy tín, sự giàu có, lợi ích, 
sự bí mật, sự hiểu biết (tri thức), ý tưởng, tô chức, pháp luật, v.v... 

Phương tiện của quyền lực là công cụ chủ thể quyền lực sử dụng 
để tác động đến đối tượng quyền lực nhằm đạt mục đích của mình. 
Phương tiện của quyền lực rất phong phú tùy theo lĩnh vực và cách 
thức sử đụng: có các phương tiện kinh tế, văn hóa, tư tưởng, pháp luật, 
bạo lực, v.v... 


Quan hệ quyển lực là quan hệ giữa chủ thể và đối tượng quyền 
lực; là quan hệ quan hệ giữa một bên (chủ thể) nhận thức, ý thức được 
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lợi ích của mình và quyết tâm thực hiện lợi ích đó, thê hiện thành ý chí 
chi phối, còn bên kia thừa nhận, chấp nhận ý chí ấy. Sự “chi phối” của 
bên này (chủ thể quyền lực) và sự “chấp nhận” của bên kia (đối tượng 
quyên lực) là quan hệ cơ bán tạo nên quyên lực. Khi quyền lực chỉ 
dựa trên sự “thừa nhận” của bên bị chi phối thì trở thành quyền uy. 
Quyền uy lấy sự phục tùng làm tiền đề (Ph.Ăngghen). Từ cách nhìn 
khác, “quyền” (quan hệ thừa nhận ý chí) và “lực” (sự tác động có 
sức mạnh bắt buộc) là hai yếu tổ tạo thành quyền lực. Hai yếu tố này 
có thể chuyển hóa lẫn nhau, quyền có thể tạo ra lực và lực có thể tạo 
ra quyền và kết hợp với nhau để tạo ra quyền lực. Quan hệ quyền lực 
thê hiện ở hành vi của ít nhất hai thực thể - chủ thê chi phối và đối 
tượng bị chi phối, hay chủ thê chỉ huy ra lệnh và đối tượng tuân thủ, 
phục tùng. 

Những yếu tố tạo nên sức mạnh của chủ thể quyên lực rất đa 
dạng, phức tạp. Nó tùy thuộc vào các loại quan hệ xã hội - từ kinh tế, 
chính trị, văn hóa, đến đạo đức, tôn giáo, v.v.; tùy thuộc vào tính chất 
của các quan hệ xã hội như xã hội nguyên thủy, xã hội chiếm hữu nô 
lệ, xã hội phong kiến, xã hội tư bản, xã hội xã hội chủ nghĩa .v.V.; tùy 
thuộc vào trình độ phát triển xã hội như các xã hội tiền công nghiệp, 
công nghiệp, hậu công nghiệp hay tri thức, v.v.. Ngoài ra, quyền lực 
của cá nhân còn có thể bị quy định bởi những nhân tố khác như thể 
lực, trí tuệ, tiền của, chủng tộc, dòng dõi, tuổi tác, văn hóa, uy tín, 
v.v.. Trong xã hội có giai cấp, những nhân tổ luật pháp, ý chí hay bạo 
lực có ảnh hưởng tất lớn đến quyên lực. 


1.2.2. Đặc trưng của quyền lực 

a. Quyên lực có tính quan hệ 

Quyền lực là quan hệ giữa các thực thể - chủ thể và đối tượng, 
của quyền lực. Quyền lực chỉ tồn tại khi có sự tương tác giữa hai 
thực thê trở lên, một chủ thể quyền lực có thể tác động đến nhiều đối 
tượng quyên lực. Khả năng chỉ phối (áp đặt, ép buộc) của chủ thể 
quyên lực và khả năng phản ứng của đối tượng quyền lực đều tác 
động quan trọng đến hiệu lực và hiệu quả của quyền lực trong thực 
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tế. Quan hệ quyền lực giữa chủ thê và đối tượng quyên lực có thể là 
trực tiếp hoặc gián tiếp. Cần phân biệt quyền lực (một chiều, áp đặt, 
có chủ đích, có hiệu lực) với sÿ ảnh hưởng nói chung (là quan hệ hai 
chiều, không chủ đích, không chắc chăn về hiệu lực, không rõ sắc 
thái bắt buộc, cưỡng chế, ép buộc, v.v.). Phân biệt rõ các cấp độ 
quan hệ chủ thể nêu trên rất quan trọng trong nghiên cứu Chính trị 
học. Quan hệ xã hội phong phú và phức tạp, nên quan hệ quyền lực 
cũng phong phú và phức tạp. 
b. Quyên lực có tính mục đích 


Chủ thể quyền lực buộc đối tượng quyền lực làm điều mà chủ thể 
mong muốn. Việc sử dụng quyên lực là một hành động mang tính mục 
đích vì nó chủ ý tác động đến người khác theo những cách thức nhất 
định và hướng đến những mục tiêu nhất định. Tính mục đích của việc 
sử dụng quyên lực thê hiện dưới dạng công khai và không công khai, 
trực tiếp và gián tiếp (qua trung gian). Quyền lực có thể được sử 
dụng để thúc đây, hoặc ngăn chặn một hành động theo mục đích 
nhất định. Tính mục đích cũng qui định phạm vi của quyền lực. Ngoài 
ra, việc sử dụng quyền lực còn có thể đưa đến những hệ quả ngoài dự 
định hay ngoài ý muốn. 

c. Quyên lực có tính chính đáng 

Tính chính đáng (Legitimacy) của quyên lực bắt nguôn từ tính tất 
yếu khách quan của quyền lực trong việc tổ chức và phối hợp hành 
động của con người trong xã hội nói chung và trong sản xuất nói 
riêng. Tính chính đáng của quyên lực là chủ đề phức tạp và rất quan 
trọng trong chính trị và Chính trị học, nó liên quan đến hàng loạt câu 
hỏi, chẳng hạn, về cơ sở của quyền lực, về uy tín của quyền lực và chủ 
thê của nó, về sự chấp nhận quyền lực từ phía đối tượng quyên lực, 
v.v... Khả năng áp đặt của chủ thể quyền lực dù lớn đến đâu cũng 
không là đủ đảm bảo hiệu quả và hiệu lực của mệnh lệnh, vì nó còn 
phụ thuộc vào sự phản ứng (chống đối) của đối tượng quyền lực. Tính 
chính đáng càng cao thì “chi phí” cưỡng chế càng thấp, mục đích 
quyền lực càng đạt được nhanh chóng và chính xác. Tính chính đáng 
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của quyền lực phụ thuộc vào tính hợp lý, tính đại diện lợi ích và tính 
hợp pháp, hợp lệ của quyền lực'. Ngược lại, tính không chính đáng 
của quyền lực là tính chủ quan, bắt nguồn từ ý muốn chủ quan của con 
người. Quyền lực do ép buộc hay tước đoạt của người khác, từ người 
khác theo ý muốn chủ quan thì không có tính chính đáng. Tính không 
chính đáng càng cao thì “chỉ phí” cưỡng chế càng cao và đạt đến mục 
đích càng khó khăn. 

d. Quyển lực có tính tương xứng và bất tương xứng 

Quyền lực thường là quan hệ bất tương xứng, chủ thê quyền lực 
có ưu thế (thậm chí vượt trội) so với đối tượng quyền lực, nhờ sử dụng 
sự ảnh hưởng hoặc kiểm soát được các nguồn lực nhằm đạt được lợi 
ích của mình. Năng lực của chủ thể quyền lực có thể quy về năng lực 
thưởng phạt (về vật chất, tinh thần) các đối tượng quyền lực. Tuy 
nhiên, trong các tương tác xã hội có thể xuất hiện những tình huống 
mà hai bên tham gia vào một quan hệ quyền lực có sự tương xứng 
quyên lực nhất định, khi cán cân quyền lực cân bằng, mỗi chủ thể sử 
dụng mức độ ảnh hưởng, hoặc kiểm soát nguồn lực ngang nhau. 

e. Quyên lực có tính tiềm năng và tính thực tế 

Quyền lực có tính tiềm năng khi những điều kiện và nhu cầu sử 
dụng quyên lực chưa đầy đủ, nhưng đã xuất hiện cảm giác, nhận thức 
của đối tượng quyền lực về sự kiểm soát, chỉ phối của chủ thể quyền 
lực. Quyền lực chỉ trở thành thực tế khi có đầy đủ các điều kiện và 
nhu cầu sử dụng quyền lực. Quyền lực thực tế chỉ việc sử dụng các 
nguồn lực để chi phối đối tượng một cách rõ ràng, công khai. Quyên 
lực tiềm năng mang tính tuyệt đối, có thể đo được bằng nhiều cách 
một cách khách quan. Quyên lực thực tế, quan sát được lại mang tính 
tương đối. Sự chuyển biến quyên lực tiềm năng thành quyền lực thực 


„ Trong các nghiên cứu chính trị cho đến nay người ta thường phân biệt hai khái 
niệm “quyền lực” (power) và ' 'quyền uy, thâm quyền” (authority) từ cách nhìn 
nhận này. Quyên lực có thể là quyền uy khi nó được coi là chính đáng - xứng 
đáng, có uy tín v.v. hay là được sự chấp nhận từ phía đối tượng của quyền lực. 
Tính hợp lý, tính đại diện lợi ích và tính hợp pháp, hợp lệ của quyền lực được 
Ph.Ănghen phân tích cô đọng trong tác phẩm Bàn về quyên wy (1872). 
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tế phụ thuộc vào nhận thức và năng lực chống đối của đối tượng 
quyền lực. 

ø. Quyển lực có tính thúc đây và tính ngăn chặn hành động 

Việc thực thi quyền lực có thê tác động đến hành động hoặc tư 
tưởng của người khác theo hướng buộc đối tượng làm điều họ không 
muốn, hoặc cản trở, ngăn chặn họ làm điều họ muốn. Quyền lực ngăn 
chặn nhằm kiểm soát hành vi của đối tượng để không tạo ra kết quả 
không mong muốn, hạn chế sự tự do hành động của người khác. Quyền 
lực thúc đây là khuyến khích đối tượng tạo ra kết quả mong đợi. 

h. Quyên lực có tính khách quan và tính phố biến 

Quyền lực ra đời, tồn tại cùng với hoạt động xã hội của con 
người, là đòi hỏi khách quan của hoạt động xã hội, vẫn đê là ở chỗ con 
người nhận thức và sử đụng quyền lực như thế nào. Tính khách quan 
(tất yếu) của quyền lực bắt nguồn từ tính quy định của sản xuất vật 
chất đối với sự tồn tại và phát triển của loài người. Trong xã hội, 
không có bất kỳ lĩnh vực, quan hệ xã hội nào lại không có sự tác động 
của quyền lực. Tính phổ biến (phổ quát) của các quan hệ quyền lực 
thể hiện ở mọi tổ chức xã hội. Các tổ chức đó (từ kinh tế đến chính trị, 
văn hóa và xã hội, v.v.) đều có thể xem là một cách tổ chức quyền lực 
với những cách thức ra quyết định và thi hành quyết định nhất định. 

ỉ. Quyên lực có tính tương đối 


Mỗi quyền lực chỉ có hiệu lực tác động trong quan hệ nhất định, 
nghĩa là trong quan hệ xã hội này là chủ thể có quyên lực đối với chủ 
thể khác, nhưng không nhất thiết là như vậy trong quan hệ xã hội 
khác. Quyền lực là sức mạnh trong quan hệ nên thuộc tính của nó 
được bộc lộ trong từng quan hệ xác định ở không gian và thời gian 
xác định. 

Ngoài ra, quyền lực còn có các đặc trưng như tính lịch sử, tính 
chế ước, tính năng động, tính vận động và tính công cụ, v.V.. 
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TÓM TẮT 


Khái lược các quan 
niệm vê quyên lực 


Định nghĩa 
quyên lực 


Phân loại quyền lực 


Kết câu của 
quyên lực 


Đặc trưng cơ bản 
của quyên lực 


GiÁ0 TRÌNH QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 


- Quan niệm quyền lực trong lịch sử tư 
tưởng và lịch sử chính trị xuất hiện rất sớm, 
đa dạng và phổ biến từ thời kỳ cổ đại cho 
đến nay. 

- Các quan niệm hiện đại về quyền lực 
thường được phân loại theo các nhóm chính 
sau: quan niệm của chủ nghĩa Mác —- Lênin; 
quan niệm “hệ thống”; quan niệm “cầu trúc 
- chức năng”; quan niệm “hành vi”; quan 
niệm “xung đột”; quan niệm “trao đổi nguồn 
lực”; quan niệm “phân chia vùng ảnh 
hưởng”; quan niệm “điều tiết”; quan niệm 


A33, 


“quá trình”; quan niệm “giao tiêp”; quan 
niệm “trường quyên lực”; quan niệm “sinh 
thái (con người - xã hội - sinh thái)”; quan 
niệm “hậu hiện đại”, v.v.. 

Quyền lực là năng lực (hay khả năng) của 
một chủ thể buộc chủ thể khác (đối tượng) 
phải hành động theo ý chí của mình, bất kế 
sự kháng cự. 

Có nhiều cách phân loại quyền lực, mỗi cách 
phân loại dựa trên những tiêu chí cụ thể và 
được gọi bằng những tên gọi khác nhau. 

Kết cầu của quyền lực là nói về các yếu tố 
cấu thành như chủ thể, đối tượng, nguồn 
gốc (cơ sở), nguồn lực, phương tiện và quan 
hệ giữa chúng. 

Quyền lực có các thuộc tính cơ bản: tính 
quan hệ, mục đích, chính đáng, tương xứng 
- bất tương xứng, tiềm năng - thực tế, thúc 
đây - ngăn chặn hành động, v.v... 
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2.1. KHÁI NIỆM QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 


2.1.1. Khái lược các quan niệm và cách tiếp cận quyền lực chính trị 

a. Thời kỳ cỗ đại 

Thời kỳ cổ đại ở phương Đông, quyền lực là do thiên định, do trời 
giao phó cho thiên tử thay trời trị dân, cai quản dân. Một người lên 
ngôi thiên tử, theo kế truyền hay bạo lực đều do thiên mệnh. Thiên 
mệnh không hoàn toàn mang tính quyết định luận, mà là tổ hợp của 
các nguyên do con người còn chưa nhận thức được, nhưng muốn và 
phái tuân theo (Không Tử). 


Quyên lực từ góc độ của đạo hay là quy luật tổ chức và vận hành 
đời sống xã hội, quy luật tổ chức và vận hành chính trị. Quyền lực ấy 
chỉ thuộc về những bậc thánh nhân - những người biết đạo. Trị nước theo 
đạo thì sẽ “vô vi nhi trị” - cai trị mà như không cai trị, không cai trị mà cai 
trị được tất cả (Lão Tử). 

Quyền lực trong xã hội là do con người tạo ra, được thể chế hóa 
thành những địa vị nhất định trong xã hội. Quyền lực cao nhất là 
quyên lực của thiên tử, người nắm quyền cai trị tuyệt đối đối với toàn 
bộ xã hội. Thế và địa vị là những vị trí quyền lực đã được thiết lập 
trong xã hội, là cái xã hội lập ra. Người có hiền mà không có thế thì 
dù có hiền cũng không thể không chế được kẻ hư hỏng và ngược lại 
(Hàn Phi Tử). 

Thời kỳ cổ đại ở phương Tây, quan niệm trong xã hội có nhiều loại 
quyên lực - từ quyền lực gia đình đến quyền lực chính trị và quyền lực 
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của Chúa, trong đó quyên lực chính trị là khả năng thống trị bằng trí 
tuệ, là nghệ thuật dẫn dắt con người với sự bằng lòng của họ (Plato). 

Quyền lực chính trị bắt nguồn từ khuynh hướng tự nhiên sống 
thành cộng đồng của con người. Hoạt động hiệp tác xã hội của con 
người đòi hỏi phải có tổ chức chính trị; sự hình thành xã hội, nhà nước 
là một quá trình lịch sử - tự nhiên; mục tiêu của quyên lực là làm cho 
cuộc sống của cộng đồng, xã hội ngày một tốt hơn (Aristotle). 

Quyền lực là tất yếu, bắt nguồn từ bản chất chạy trốn sự cô đơn 
và khao khát cuộc sống cộng đồng của con người. Quyền lực không 
sinh ra bởi cá nhân người thực hành nó mà bởi cộng đồng, bởi nhân 
dân (Cicero). 

b. Thời kỳ trung đại 


Thời kỳ trung đại ở phương Tây, “quyền lực thượng để” được đưa 
lên vị trí hàng đầu, còn quyền lực trong xã hội loài người chỉ được 
xem là cái “phái sinh” từ quyền lực ấy; con người do bản chất tự nhiên 
cần đến một xã hội và xã hội cần đến một quyên uy - xã hội cần đến 
hai yêu cầu hay hai phẩm chất quan trọng của quyền lực - một là, 
quyền lực là sở hữu chung của cả cộng đồng xã hội và hai là, sứ mệnh 
của quyền lực là làm cho sự công bằng ngự trị. Vì vậy, người cẦm 
quyền có trách nhiệm và bổn phận phải lấy phục vụ nhân dân làm mục 
đích của quyền lực, lấy sự công bằng làm gốc của quyền lực. Muốn 
vậy, người cầm quyên phải biết tự chỉ huy mình (tự kiểm soát mình) 
đề không bị rơi vào sự chi phối của những dục vọng và sự ngạo mạn, 
là những cái người ta rễ mắc vào khi nắm địa vị cao (S.Augustin). Tựu 
trung, quyền lực nhà nước (chính trị) là do thượng đề quy định, vì vậy 
nó phải phục tùng quyền lực của giáo hội, và điều đó cấp cho quyền 
lực chính trị tính hợp pháp (T.De Aquin)'. 


!-_ Có thể thấy quan niệm về quyền lực chính trị của S.T.De Aquin qua các tác phẩm 
của ông. (Saint Thomas de Aquin, 1225 - 1274, là nhà thần học đạo Thiên Chúa, 
người Italia, nhà triết học kinh viện nỗi tiếng của chế độ phong kiến Tây Âu. Học 
thuyết của ông (còn được gọi, là Chủ nghĩa Tô-mát) được Giáo hội La Mã coi là 
nền tảng tư tưởng. Các tác phẩm của ông được xem là bộ bách khoa thư của hệ tư 
tưởng chính thống thời trung cổ. Chủ nghĩa Tô-mát và sau này là chủ nghĩa 
Tô-mát mới, là một trong ba trào lưu của triết học - chính trị phương Tây hiện 
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Trong thời kỳ Phục hưng, quyền lực nhà nước là do con người 
thiết lập nên và chấp thuận tuân thủ nó do những điều kiện và lợi ích 
của mình. Các phong tục, luật lệ và thể chế có những quyền lực nhất 
định (N.Machivelli). 

c. Thời kỳ cận đại 

Thời kỳ cận đại, quá trình tích lũy tư bản chủ nghĩa và sự ra đời 
của giai cấp tư sản đã làm xuất hiện những cách tiếp cận và quan 
niệm mới về quyền lực chính trị. Do yêu cầu của phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, các nhà tư tưởng phương Tây thời kỳ này đều 
xuất phát từ chủ nghĩa tự do như là điều kiện tiên quyết và là mục 
tiêu của chính trị. 

Quyền lực chính trị, theo đó, là một cơ chế đảm bảo tự do chính 
trị cho công dân, là khả năng tác động đến ý chí và hành vi của các 
chủ thể xã hội trong khuôn khổ của pháp luật. Tuy nhiên, quan niệm 
về quyên lực chính trị thời kỳ này rất đa dạng và cả khác biệt. 

Quyền lực chính trị là sản phẩm của sự đồng thuận xã hội - từ bỏ 
quyền tự trị để đạt đến thẩm quyền chung, duy nhất và mạnh mẽ - để 
cùng tồn tại và theo đuổi các lợi ích lâu đài. Các cá nhân bước vào khế 
ước xã hội, thiết lập quyền lực chính trị, hình thành nhà nước 
(T.Hobbes). 

Để bảo vệ những quyền tự nhiên thiêng liêng, tối cao và bất khả 
xâm phạm của con người - quyền sống (hay quyền hạnh phúc), quyền tự 
đo, quyền sở hữu, v.v. mọi thành viên xã hội “ký kết” thỏa thuận (khế 
ước), hình thành nên chính quyền như là quyền lực chung đề thực hiện 
và bảo vệ các quyền tự nhiên của con người (J.Locke). 

“Quyền lực chính trị là quyền làm ra luật mà hình phạt cao nhất 
là cái chết và các hình phạt thấp hơn để quy định và bảo vệ sở hữu, 
quyền sử dụng sức mạnh của cộng đồng để thực thi các luật đó và bảo 


đại. Tư tưởng chính trị của ông được trình bày trong những tác phẩm chính như 
Đe Rgimine Judeonum (1261 - 1272), De Hegimine Principưma (1265 - 1266), 
Theologique và trong Các bình luận về cuôn Chính trị của Aristotle (1272), v.v.. 
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vệ đất nước khỏi sự xâm chiếm của nước ngoài” (WilliamY.Elliott, 
Neil A.McDonald)'. 

Khi sống thành xã hội, con người phải tuân theo những nguyên 
tắc, luật lệ nhất định do mình lập ra, - Luật Chính trị và Luật Dân sự, 
trong đó Luật Chính trị quy định, ràng buộc về thể chế các quan hệ 
quyền lực. Nguồn gốc Và cơ sở của quyền lực là sự thỏa thuận xã hội, 
là công ước (conventions), thế và lực không sinh ra quyên lực chính 
đáng (S.L.Montesqueau). 

Quyền lực chính trị (hay quyền lực nhà nước) là quyền lực ủy 
quyền của toàn thể nhân dân, là ý chí tối thượng của nhân dân chuyển 
nhượng toàn bộ cho nhà nước bằng “khế ước” để thực hiện những 
mục tiêu chung và để thực hiện và bảo vệ quyền tự nhiên của nhân 
dân. Nhà nước là cơ quan được trao quyền, nếu Nhà nước vi phạm 
“khế ước” sẽ bị nhân dân tước quyền bằng các hình thức khác nhau, 
trong đó có quyền làm cách mạng (J.J.Rousseau). 

Quyền lực không phụ thuộc vào tồn tại cá nhân của chủ thể, bất 
kế chủ thê quyền lực là ai thì quyển lực vẫn là quyền lực thuộc về nhà 
nước, là sức mạnh buộc các công dân phải phục tùng. Quyền lực nhà 
nước có khả năng sắp xếp các đối kháng trong trật tự (1.Kant). 

Quyền lực chính trị về bản chất là một dạng tỔn tại của sức mạnh 
chung giống như mọi hiện tồn khác, là sức mạnh có tính cưỡng chế 
thông qua nhà nước, là sức mạnh buộc các công dân phải thay đổi 
cách ứng xử, thay vì nói không trước những quyết định của Nhà nước 
họ cần phái chuyển sang đồng thuận trước sức mạnh chỉ phối của 
quyền lực (G.W.F.Hegel). 

d. Thời kỳ hiện đại 

Thời kỳ hiện đại, từ những năm 50 của thế kỷ XX, Chính trị học 
phương Tây nổi lên ba cách tiếp cận về quyền lực từ tâm lý học, xã 


! Wiliam Y. Elliott, Neil A.McDonald: Wesiern Polhtical Heritage, New Yotk, 
Prentice Haill, 1950, P. 566. 
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hội học và chính trị học. Sự khác biệt về cách tiếp cận đã đưa đến 
những cuộc tranh luận khá gay gắt. 


Nhóm thứ nhất xem xét quyên lực là một phạm trù của khoa học 
chính trị, nên không thể sử dụng trong quan hệ cá nhân; theo đó, 
quyên lực là chức năng tổ chức cộng đồng, tạo dựng và giữ gìn trật tự 
nhóm, là chức năng của chính xã hội'. 

Nhóm thứ hai quan niệm rộng hơn, một mặt thừa nhận hình thức 
cá nhân của quyền lực, và quyền lực này khác với quyền lực chính trị, 
nhưng chúng cũng có những điểm chung nhất định. 

Nhóm thứ ba (gồm các nhà chính trị học, triết học chính trị) cho 
rằng quyền lực trong tất cả các hình thức tổn tại của nó là thống nhất; 
do đó, khoa học chính trị cần nghiên cứu quyên lực trong tính tổng thê 
của nó, trong tất cả các hình thức tôn tại của nó (H.Lasswell và 
A.Kaplan?Ỷ. 


Điểm chung của các quan niệm trên về quyên lực thể hiện ở chỗ 
xem quyển lực trước hết là quan hệ tương tác giữa các chủ thê trong 
quá trình hành động. 

Các cách tiếp cận quyển lực chính trị trong nghiên cứu hiện đại 
rất phong phú, trong giáo trình này sẽ chỉ đề cập cách tiếp cận từ một 
số lý thuyết, chẳng hạn, lý thuyết giai cấp (mác-xíft), lý thuyết tính 
hoa, lý thuyết đa trị, v.v.. Các góc nhìn khác, từ phân ngành khoa học 
như triết học, kinh tế học, xã hội học, tâm lý học, chính trị học, đạo 
đức học, sinh thái học, v.v.. ở mức độ khác nhau sẽ được tích hợp 
khi đề cập đến các lý thuyết về quyên lực chính trị. 


'- R.Biersted: An Analiysis comperative Social Power, Americal Sociological 
Review. 1950. No 15, P.734. 

Có thể thấy quan niệm của A.Kaplan về quyền lực chính trị qua tác phâm viết 
chung với với H.D.Lasswell: Power and Society - A ƒramework ƒor Political 
Inguiry. (Abraham Kaplan (1918 - 1993) là nhà triết học người Mỹ nổi tiếng, 
người đầu tiên xem xét một cách hệ thông các khoa học hành vi, người có những 
nghiên cứu có giá trị về quyền lực và quyền lực chính trị). 

H.D.Lasswell H.D., Kaplan A.: Power and Society - A framework ƒor Political 
Ingutry, New Haven, 1950, P.75. 
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Cách tiếp cận của lý thuyết giai cấp (mác-xít) về quyền lực chính trị 

* Cách tiếp cận của C.Mác và Ph.Ăngghen 

C.Mác và Ph.Ăngghen đã đặt nên móng cho quan niệm (và cách 
tiếp cận) mới về quyền lực chính trị trên cơ sở quan điểm của chủ 
nghĩa duy vật lịch sử và phương pháp biện chứng duy vật. Quan hệ 
quyền lực được C.Mác và Ph.Ăngghen tiếp cận trên hai bình diện cá 
nhân và xã hội. Tuy nhiên, các ông đặt trọng tâm ở xem xét quyền lực 
(và các mối quan hệ phái sinh của nó) từ phương diện vĩ mô - quan hệ 
giữa các giai cấp. 

Các ông lý giải răng, quyền lực là quan hệ tất yếu, khách quan, và 
có tính phổ quát của xã hội, của mọi chế độ xã hội và của các tô chức 
xã hội. Quan hệ quyền lực phát sinh là do con người phải kết hợp với 
nhau trong quá trình sản xuất như một tất yếu khách quan. Quan hệ 
quyền lực là quan hệ xã hội lẫy sự phục tùng làm tiền đề. 

Sự phức tạp hóa các quá trình sản xuất đã dẫn đến thay đổi bản 
chất hoạt động của con người — sự hợp tác, phụ thuộc lẫn nhau tăng 
lên, từng bước thay thế cho hoạt động độc lập của cá nhân riêng lẻ. 
Hoạt động liên hợp là tổ chức nhau lại, mà tổ chức thì tất yếu cần đến 
quyền lực. Yêu cầu phối hợp sản xuất và phân phối trong mỗi ngành 
lao động cũng như toàn xã hội đòi hỏi phải được giải quyết bởi quyền 
lực. “Xem xét các quan hệ kinh tế, như quan hệ công nghiệp và quan 
hệ nông nghiệp, hiện đang là cơ sở của xã hội tư sản hiện đại, chúng ta 
sẽ thấy được răng những quan hệ đó có xu hướng là ngày càng thay 
thế hành động phân tán bằng hành động liên hợp của nhiều người, 
v.v.. Hành động liên hợp, sự phức tạp hóa các quá trình công tác tùy 
thuộc lẫn nhau đang thay thế cho hoạt động độc lập của từng cá nhân 
riêng lẻ. Những hoạt động liên hợp có nghĩa là tổ chức nhau lại, mà tổ 


si 


chức thì liệu không dùng đến quyền uy có được chăng”'. 


- C Mác và Ph.Ăngghen: Toàn rập, Tập 18, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
1995, tr.418-419. 

* C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn rập, Tập 18, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
1995, tr.420. 
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Nghiên cứu lịch sử phát triển nhân loại, nhất là lịch sử chủ nghĩa 
tư bản, các tác gia kinh điển của chủ nghĩa Mác còn chỉ ra tính tất yếu 
kỹ thuật của quá trình sản xuất cũng là nguồn gốc của quan hệ quyền 
lực. Về điều này các ông viết: “Bộ máy tự động của một nhà máy lớn 
lại còn chuyên chế hơn nhiều so với tư bản nhỏ sử dụng công nhân, ít 
nhất là về mặt giờ giắc, người ta cũng có thê ghi ở cửa các nhà máy đó: 
“Đã vào đây, xin anh hãy vứt bỏ mọi quyền tự trị đi”. Nếu con người 
nhờ vào khoa học và thiên tài sáng tạo của mình mà chinh phục được 
các lực lượng tự nhiên, thì các lực lượng tự nhiên trả thù lại bằng cách 
bắt bản thân con người, trong chừng mực con người sử dụng những lực 
lượng tự nhiên Ấy, phải phục tùng một sự chuyên chế thực sự”? 


Mặt khác, sự phát sinh ra quan hệ quyền lực là do yêu cầu tạo 
dựng sức mạnh để vượt qua những hiểm nguy của đời sống cộng 
đồng. Quyền lực công trở nên tất yếu, thậm chí trở nên độc đoán khi 
cần thiết, nhất là khi sinh mệnh của một cộng đồng phụ thuộc vào sự 
phục tùng tức khắc và không điều kiện của tất cả mọi người vào ý chí 
của một người. Quyền lực công là quyền lực do đa số hoặc toàn bộ 
thành viên xã hội góp một phần hoặc toàn bộ quyền của mình tạo nên 
khi tham gia đời sống cộng đồng. Quyền lực công, trong những trường 
hợp cần thiết, nhất định, cũng có thê được hình thành bằng con đường 
“ếp buộc”. Tuy nhiên, quyền lực công khi trở thành ý chí chung thì 
buộc mọi người phải phục tùng, phải tuân thủ. Quyền lực công là điều 
kiện đảm bảo an sinh cho xã hội và tự do cho mọi người. 

Quyền lực công xuất hiện cùng với xuất hiện đời sống cộng đồng, 
xuất hiện ngay từ buổi đầu của lịch sử nhân loại. Trong xã hội nguyên 
thủy, quyền lực công biểu hiện thành các chuẩn mực đạo đức, văn 
hóa, phong tục tập quán, “ngoài dư luận công chúng ra, nó không có 
một phương tiện cưỡng chế nào cả”, Quyền lực của hội đồng công xã 
trao cho người thủ lĩnh thừa hành. Là người thừa hành nên thủ lĩnh 
không có quyền hành cá nhân. Quyền hành cá nhân của người thủ lĩnh 


' C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Tập 21, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
1995, tr.251. 
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thị tộc, bộ lạc nguyên thủy rất ít, kém rất xa “anh cảnh sát thấp nhất” 
của xã hội hiện đại, nhưng sự tôn kính của cộng đồng đối với người 
thủ lĩnh ấy lại rất lớn, ngay cả người đứng đầu quốc gia hiện đại cũng 
không thể nào sánh được. 

Trong điều kiện của xã hội hiện đại - xã hội công nghiệp, càng 
không thể xóa bỏ được quyên lực, vì muốn xóa bỏ quyền lực trong đại 
công nghiệp, thì phải xóa bỏ bản thân đại công nghiệp, xoá bỏ nhà 
máy sợi đề trở về với cái xa kéo sợi. Một quyền lực nhất định, không 
kể được tạo ra băng cách nào và một sự phục tùng nhất định đều là 
những điều mà trong bất cứ tô chức xã hội nào cũng phải có. Những 
điều kiện để tiễn hành sản xuất và lưu thông sản phẩm làm cho quyền 
lực trở nên tất yếu. Những điều kiện vật chất và lưu thông ngày càng 
phức tạp, sự phát triển của đại công nghiệp ngày càng mạnh mẽ sẽ mở 
rộng phạm vi của quyền lực. Quyên lực công chuyển hóa dân thành 
quyền lực chính trị khi xã hội xuất hiện chế độ tư hữu, phân chia thành 
giai cấp và đấu tranh giai cấp. Khi xã hội nguyên thủy tan rã và ra đời xã 
hội chiếm hữu nô lệ, thì quyền lực công được tổ chức thành nhà nước. 
Các giai cấp, các lực lượng xã hội đấu tranh với nhau để đoạt lẫy quyền 
lực nhà nước, khi đoạt được quyền lực nhà nước thì trở thành giai cấp 
thống trị, quyền lực chính trị tập trung thành quyền lực nhà nước. Nhà 
nước có hai đặc trưng cơ bán, vừa là quyền lực của giai cấp có thế lực 
nhất, vừa là quyền lực công. “Đặc trưng thứ nhất của nhà nước là ở 
chỗ nó phân chia thần dân của nó /heo địa vực, v.v.. Đặc trưng thứ hai 


° , ` ° H ˆ ˆ P` ˆ ^ˆ 
của nhà nước là sự thiệt lập một quyên lực công cộng”, 


Giai cấp thống trị nắm quyền lực nhà nước thường là giai cấp 
thống trị về kinh tế, nắm quyển sở hữu tư liệu sản xuất cơ bản của xã 
hội. Khi nắm được quyền lực nhà nước, giai cấp thống trị lại có thêm 
có phương tiện bóc lột, tước đoạt của cải của nhân dân. Khi giai cấp, 
lực lượng bị trị chống lại thì nó dùng sức mạnh của quyền lực nhà 
nước đê đàn áp. Nhà nước của giai cấp bóc lột không chỉ là công cụ 
bảo vệ lợi ích kinh tế, bảo vệ chế độ sở hữu của nó, mà còn là cỗ máy 


' CMác và Ph.Ăngghen: Toàn rập, Tập 21, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
1995, tr.253. 
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“ăn bám”, “ký sinh trùng” đè nặng lên xã hội. Quyên lực công vốn của 
xã hội để đảm bảo an sinh cho xã hội và tự do của con người, khi được 
tổ chức thành nhà nước do giai cấp thống trị, áp bức năm lại trở nên 
xa lạ và đứng lên trên xã hội. 


“Quyền lực chính trị, theo đúng nghĩa của nó, là bạo lực có tổ 
chức của một giai cấp đề trấn áp một giai cấp khác"!. Quyền lực chính 
trị tắt yêu thuộc về giai cấp, tầng lớp xã hội đại biểu cho phương thức 
sản xuất tiên tiễn của xã hội, đại biểu cho xu hướng tiến bộ của sản 
xuất và do đó đại biểu cho lợi ích chung của xã hội. Cuộc đấu tranh 
giành quyền thống trị tất yếu và trước hết phải giành lấy chính quyền 
nhà nước. Nhà nước là tổ chức bạo lực của giai cấp này chống lại giai 
cấp kia, là hình thức hoàn chỉnh nhất của quyền lực chính trị. Việc 
giành lẫy nhà nước tất yếu cần tới bạo lực, sức mạnh cưỡng chế, với 
những hình thức khác nhau, bạo lực quân sự và bạo lực chính trị. Việc 
giành và giữ quyên lực chính trị tất yếu cần tới sự liên minh giữa giai 
cấp cách mạng, giai cấp cầm quyên với các giai cấp, tầng lớp xã hội 
có liên quan. Quyền lực nhà nước bao hàm hai mặt chuyên chính và 
dân chủ vì lợi ích giai cấp cầm quyền. Chuyên chính và dân chủ luôn 
có tính giai cấp. Việc giữ quyền lực chính trị cần thiết phải củng cố 
chế độ sở hữu như là nền tảng của phương thức sản xuất và của giai 
cấp đang nắm quyền lực chính trị. “Nhà nước chẳng qua chỉ là một bộ 
máy của giai cấp này dùng để trấn áp một giai cấp khác”Z. 

Quá trình quyền lực chính trị được tổ chức thành nhà nước chính 
là quá trình giải quyết mâu thuẫn xuất hiện từ sự thay đổi của các điều 
kiện kinh tế trong đó yếu tố chủ đạo là xuất hiện nền sản xuất hàng 
hóa “đưa chiếm hữu tư nhân lên thành một quy tắc chiếm ưu thế” và 
“sản phẩm và sản xuất đều bị phó mặc cho những sự ngẫu nhiên định 
đoạt””. Chính trong sự ngẫu nhiên đó, “cho nên theo lệ thường, nhà 


- C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Tập 4, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr.628. 

- C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn :ập, Tập 22, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
1995, tr.290 - 291. : 

- C.Mác và Ph.Ăngghen: 7oàn rập, Tập 21, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
1995, tr.259 - 260. 
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nước là nhà nước của giai cấp có thê lực nhất, của cái giai cấp thống 
trị về mặt kinh tế”, cũng chính là giai cấp năm sở hữu tư liệu sản xuất. 
Nắm được nhà nước, giai cấp này lại “có thêm được các phương tiện 
mới để đàn áp và bóc lột giai cấp bị áp bức”. Trong đó, hai đặc trưng 
quan trọng đã được Ph.Ăngghen tổng kết là cách tô chức công dân 
theo địa vực và sự thiết lập một quyền lực công cộng gồm lực lượng 
vũ trang và các công cụ vật chất phụ thêm, trong đó quan trọng nhất là 
quyền thu thuế. 

Trong lịch sử nhân loại không phải lúc nào cũng có nhà nước, đã 
từng có những xã hội không cần đến nhà nước, không cần đến một 
khái niệm nào về nhà nước. Sự xuất hiện của giai cấp và đầu tranh g1a1 
cấp dẫn đến sự xuất hiện của nhà nước - hình thức tổ chức và thực thi 
quyền lực của giai cấp thống trị đối với xã hội. Tuy nhiên, sự phát 
triển của sản xuất sẽ đến lúc sự tồn tại của các giai cấp không những 
không cần thiết mà còn cán trở trực tiếp cho sản xuất, thì giai cấp 
không còn nữa. Giai cấp tiêu vong thì nhà nước cũng tiêu vong. Khi 
Ấy, “xã hội sẽ tổ chức lại nền sản xuất trên cơ sở liên hiệp tự do và 
bình đẳng giữa những người sản xuất, sẽ đem toàn thể bộ máy nhà 
nước xếp vào cái vị trí thật sự của nó lúc bấy giờ: vào viện bảo tàng 
đồ cổ, bên cạnh cái xa kéo sợi và cái rìu bằng đồng”. 

Trong các công trình nghiên cứu của mình, C.Mác và Ph.Ăngghen 
sử dụng khái niệm quyên lực chính trị đồng nghĩa với quyền lực nhà 
nước. Bởi ngoài nhà nước, không một chủ thể chính trị nào có năng 
lực cưỡng chế hợp pháp và được xã hội thừa nhận. Nếu chủ thể của 
quyền lực chính trị không phải là nhà nước sẽ không có tính cưỡng 
chế, thuộc tính vốn có và căn bán của quyên lực. Hơn nữa, nội dung 
chính của nghiên cứu Chính trị học chính là xoay quanh nhà nước. 
Mọi. hoạt động chính trị cũng xoay dưng việc ảnh hưởng đến các 
quyết định của nhà nước. 


' C.Mác và Ph.Ăngghen: 7oàn ráp, Tập 21, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr.255. 

* C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Tập 21, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr.258. 
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Hơn nữa, C.Mác và Ph.Ăngghen còn luận giải về quyền lực của 
giai cấp tư sản và giai cấp vô sản từ tiếp cận kinh tế học hay quá trình 
tô chức và phát triển của sản xuất. Do quá trình phân công lao động, 
địa vị kinh tế - xã hội của mỗi người hay mỗi giai tầng xã hội được 
xác lập, làm cơ sở cho quyền lực chính trị của họ. Luận giải của 
C.Mác và Ph.Ăngghen về quyền lực hướng đến việc xác lập quyền lực 
chính trị, quyền lực nhà nước của giai cấp vô sản như là bước khởi 
đầu cho cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng xã hội 
và giải phóng con người một cách khách quan. 

* Cách tiếp cận của V.1.Lênin 


V.LLênin phát triển quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen về 
quyền lực chính trị với tư cách là bạo lực có tổ chức của một giai cấp 
để trân áp một giai cấp khác, đã phân tích sâu sắc thêm với sự bổ sung 
những đữ kiện của tình hình mới và chỉ rõ: quyền lực của giai cấp 
thống trị nào phải bị xóa bỏ, thê chế nhà nước nào phải bị thay thế; và 
thông qua con đường cách mạng xã hội với phương thức phô biến của 
nó là bạo lực, là khởi nghĩa vũ trang thì giai cấp mới nào sẽ lên thay 
giai cấp thông trị cũ, xác lập vị trí thống trị của mình, sẽ lập ra thể chế 
nhà nước của mình như là công cụ thực hiện quyền thống trị của mình. 
V.I.Lênin chỉ ra bản chất mới của quyền lực chính trị và bộ máy thực 
thi quyền lực chính trị khi giai cấp vô sản đã được giải phóng khỏi 
tình trạng nô lệ và trở thành “giai cấp thống trị”. 

Tiếp tục tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.LLênin đã luận 
chứng một cách sâu sắc về cơ sở kinh tế dẫn đến sự “tự tiêu vong” của 
nhà nước chuyên chính vô sản. Khi thực hiện sứ mệnh lịch sử xóa bỏ 
sự thống trị giai cấp của giai cấp tư sản và của mọi giải cấp nói chung, 
giai cấp vô sản cũng sẽ thực hiện xóa bỏ bản thân các giai cấp và xóa 
bỏ chính mình với tư cách là một giai cấp. Do vậy, bộ máy thực thi 
quyền lực chính trị với tư cách là công cụ của một giai cấp dùng để 
trần áp một giai cấp khác cũng trở nên không cần thiết. 

Thống nhất với C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I.Lênin khẳng định quy 
luật cơ bản của chính trị - giành chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi 
cuộc cách mạng. Để giải phóng giai cấp mình và toàn thể nhân loại, 
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giai cấp vô sản trước hết phải lật đổ quyền thống trị của giai cấp tư 
sản. Để giành được chính quyên, giai cấp vô sản phải năm vững tình 
thế và thời cơ cách mạng trong việc giành chính quyền, tranh thủ sự 
ủng hộ của quần chúng và xây dựng chính quyên. Đánh giá và tận 
dụng tình thế, thời cơ cách mạng vừa là một khoa học vừa là một nghệ 
thuật trong việc giành quyển lực. Khi xuất hiện tình thế và thời cơ, 
giai cấp cách mạng sử dụng những phương thức nhất định, trong đó có 
việc sử dụng bạo lực - sức mạnh tổng hợp về chính trị, quân sự, v.v. 
để giành chính quyên. 

Tóm lại, theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
quyền lực chính trị là quyền lực của một hay của liên minh giai cấp, 
tập đoàn xã hội, là khả năng của một giai cấp thực hiện lợi ích khách 
quan của mình, là “bạo lực có tổ chức của một giai cấp đề trần áp giai 
cấp khác”. Hơn nữa, “Bạo lực là bà đỡ của một xã hội cũ đang thai 
nghén một chế độ mới. Bản thân bạo lực là một tiềm lực kinh tế”, 
Quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền được tô chức thành nhà 
nước, do đó về bản chất quyền lực nhà nước là quyên lực của giai cấp 
thống trị được thực hiện bằng cả một hệ thống chuyên chính do giai 
cấp đó lập ra. Đây cũng là điểm khác nhau căn bản trong việc phân 
tích bản chất quyền lực của chủ nghĩa Mác — Lênin so với nhiều lý 
thuyết khác (né tránh vẫn đề bản chất giai cấp của quyền lực chính trị, 
quyền lực nhà nước). 

* Cách tiếp cận mác-xít hiện đại 

Các tác giả mác-xít hiện đại tiếp cận quyền lực chính trị theo ba 
hướng chính: quyền lực chính trị được tạo ra trên cơ sở kinh tế; quyền 
lực chính trị được tạo ra do quá trình thay đổi xã hội một cách biện 
chứng: và quyên lực chính trị được tạo ra từ xung đột (đầu tranh) giai 
cấp. Cách tiếp cận mác-xít hiện đại về quyền lực chính trị vẫn dựa trên 
nên tảng của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 
sử; xem xét quyền lực chính trị chủ yếu từ các quan hệ vĩ mô - quan 
hệ giữa các nhóm xã hội mà giai cấp là quan trọng nhất. Theo cách 


1. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn rập, Tập 23, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993, 
tr.1044. 
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tiếp cận này, quyền lực chính trị vẫn được xem là quyền lực của một 
hay liên minh giai cấp, tập đoàn xã hội; là khả năng của một giai cấp 
nhăm thực hiện lợi ích khách quan của mình. Quyền lực chính trị về 
thực chất vẫn là sức mạnh có tổ chức của một giai cấp để thống trị một 
giai cấp khác. Quan niệm này về quyền lực chính trị chủ yếu thể hiện 
khi quyền lực chính trị đã trở thành quyền lực nhà nước'. 

Cách tiếp cận của lý thuyết tỉnh hoa 

Trong giới nghiên cứu phương Tây hiện đại, cách tiếp cận lý 
thuyết tinh hoa về quyền lực chính trị khá phổ biến, đó là cuộc tranh 
luận lớn, gay gắt trong nhiều thập kỷ của thế kỷ XX đến nay, bởi nó 
đụng đến vấn đề rất cơ bản của chính trị học — ai thống trị thế giới, 
răng quyền lực xã hội bao giờ cũng (và chỉ nên) thuộc về một 
nhóm (hay tầng lớp) tỉnh hoa của xã hội. Tâng lớp tinh hoa luôn là 
một bộ phận thiểu số trong xã hội, nhưng kiểm soát phần lớn các 
nguồn lực, được tô chức tốt, tính cố kết cao, có khả năng nắm giữ 
quyên lực, kiểm soát (thao túng) nhà nước, đảng phái chính trị, kinh 
tế, truyền thông, quân sự, .v.v.. Theo quan niệm trên, sự thay đổi xã 
hội diễn ra thông qua những quá trình cải cách của giới tỉnh hoa 
chứ không phải đấu tranh giai cấp hay cách mạng xã hội. Chỉ có 
giới tinh hoa mới có khả năng cai trị xã hội, còn quần chúng nhân 
dân không thể cai trị được mình. Lý thuyết tỉnh hoa về quyền lực 
chính trị gồm những nội dung chủ yếu như: các nguyên tắc căn bản, 
lập luận về sự tồn tại tắt yếu của giới tỉnh hoa, cấu trúc của giới tỉnh 
hoa, sự biến động của giới tỉnh hoa, vai trò của giới tinh hoa và quyền 
của bộ phận không thuộc giới tỉnh hoa”. 

Cách tiếp cận của lý thuyết đa trị 

Các nhà nghiên cứu theo lý thuyết đa trị về quyền lực chính trị cho 
răng quyền lực trong xã hội cần được phân tán ở mức độ hợp lý; rằng 


1. Cách tiếp cận này có thê thấy trong các công trình của Schumpeter và các tấc giả 
mác-xít khác, trong đó nhiều nhà nghiên cứu chính trị học ở Việt Nam. 

2. Cách tiếp cận này có Ở nhiều nghiên cứu của giới chính trị học phương Tây hiện 
đại, - trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu của V.Pareto, G.Mosca và R.Michels. 
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trong một xã hội vốn nhiều sự bất bình đăng vê kinh tế, tài chính, giáo 
dục, sức khoẻ, v.v. thì các nhóm xã hội cũng có những nguôn lực và 
năng lực khác nhau để ảnh hưởng (tác động) đến chính trị, chính sách. 
Lý thuyết đa trị chủ trương: phân chia quyền lực như là cách thức 
chống lại sự chuyên chế của thiểu số, và cả của đa số trong xã hội; 
thực hiện sự phân bố quyên lực giữa các nhóm tinh hoa và giữa các 
nhóm tỉnh hoa với dân chúng: chính sách công là kết quả của hàng 
loạt những ảnh hưởng từ các nhóm lợi ích đến chính phủ, mà không 
có một nhóm nào có ảnh hưởng tuyệt đối. 

Nhắn mạnh sự kết hợp các cá nhân, sự cạnh tranh giữa các đảng 
phái trong đấu tranh vì quyền lực, quyền lực không có tính qui tụ hay 
tích luỹ, mà nó được chia xẻ và nuôi dưỡng bởi [rất nhiều] các nhóm 
đại diện lợi ích trong xã hội. Lý thuyết đa trị hiện đại gồm ba nhánh 
chính: lý thuyết đa trị tỉnh hoa (đại biểu là R.A.Dahl), lý thuyết đa trị 
trung gian (các đại biểu là W.Kornhauser và R.Presthus); lý thuyết đa 
trị huy động (các đại biểu là G.Almond, S.Verba và M.OIsen)'. 

Ngoài ra, quyền lực chính trị với tính cách phạm trù cơ bản của 
khoa học chính trị, nhất là chính trị học, cũng là chủ đề trung tâm của 
giới nghiên cứu ở Nga hiện nay. Về cơ bản gồm hai nhánh chủ đạo: 
nhánh thứ nhất gồm những nhà nghiên cứu tiếp tục phát triển, bổ sung 
cách tiếp cận quan niệm mác-xít về quyền lực và quyên lực chính trị, 
với khắng định rằng nó cung cấp nên tảng phương pháp luận và tri thức 
luận khoa học để kiến giải bản chất của quyên lực và quyền lực chính 
trị; nhánh thứ hai gồm những nhà nghiên cứu chịu ảnh hưởng (kế thừa) 
các nghiên cứu về quyền lực ở phương Tây, nhất là các nghiên cứu của 
M.Weber, T.Parsons, H.Arendt, K.Dantra, N.Luman, M.Foullcau, 
P.Budde, P.Blau, D.Wong, J.French, H.Lasswell, v.v.. Các nghiên cứu 
của giới khoa học xã hội và chính trị Nga tập trung vào luận giải kết cầu 


Cách tiếp cận đa trị thê hiện Tập trung trong các nghiên cứu của A.Dahl như: 


The Concept oƒ Power, Behavioral, 2:3 (1957: July), P. 201; Dilemmas doƒ 
Pluralist Democracy Aufonomy as Control, Yale Úniversity, 1982; Democracy 
and is Crifics, Yale University Press, 1989, v.v. trên cơ sở kế thừa J.Madison, 
De Tocqueville và J.S.MIII, v.v. trước đó. 
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(các yêu tố câu thành của quyên lực chính trị và vai trò của chúng), các 
đặc trưng (tính chí đáng, tính hợp pháp của quyền lực chính trị), các cơ 
chế thực hiện quyên lực chính trị, v.v. đáp ứng những yêu cầu của khoa 
học và thực tiễn chính trị ở Nga hiện nay!. 


Trong những năm cải cách, mở cửa cách tiếp cận của giới 
nghiên cứu Trung Quốc (ít nhiều chịu ảnh hưởng từ phương Tây) về 
bản chất, nội hàm khái niệm quyền lực chính trị cũng rất đa đạng, có 
thê kế đến như: 


- Quan niệm lấy “khả năng” làm trung tâm xem quyền lực 
chính trị là khả năng hoặc sức mạnh mà một người (hay nhóm) có 
thể dùng để cưỡng chế người khác hành động theo ý chí của mình; 
hoặc áp đặt ý chí của mình lên người khác. Cách tiếp cận này xem 
khả năng hoặc sức mạnh là nhân tố trung tâm của quyền lực và tính 
cưỡng chế là đặc trưng rõ nét nhất của quyền lực. Quyền lực chính 
trị chính là “một khả năng hoặc sức mạnh mà chủ thể chính trị chế 
ước một khách thể chính trị nhất định”?. Quyền lực chính trị là “sự 
ảnh hưởng của hành vi con người hoặc sức mạnh mang tính cưỡng 
chế chi phối hành vi của người khác”. 


' Tham khảo B.A.Achcacova, B.A.Gutorova - Đại học Quốc gia Xanh Pê-téc-bua, 


Liên bang Nga (Chủ biên): Chính trị học, Nxb. TURAITT, Mát-xcơ-va, 2012 
(Tiếng Nga). 

“ Chủ thê quyền lực chính trị là chỉ nhà nước, tức giai cấp thống trị và Chính phủ, 
ngoài ra còn bao gồm các giai cấp xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, quần 
chúng có dỗ chức hoặc không thành tô chức và các cá nhân chính trị. v.v... Thực 
hiện quyền lực chính trị chủ yếu dựa vào khả năng cưỡng chế của chính trị 
nhưng cũng không ngoại trừ phải mượn khả năng bán cưỡng chế và phí cưỡng 
chế, mặc dù những khả năng này đều có lĩnh vực riêng của mình. Điều này thê 
hiện rõ quyền lực chính trị không tôn tại độc lập với quyền lực của các lĩnh vực 
khác mà cùng giao thoa một cách lề tạp. (Lý Cảnh Bằng: “Thử bàn về đặc 
trưng và kết cầu quyền lực chính trị”, Tạp chí Nghiên cứu chính trị học, Số 4, 
năm 1987, tr.12). 

* Tham khảo Dương Bạch Quỹ: “Vài suy nghĩ về vấn đề nhà nước và chính phủ”, 
Tạp chí Khoa học Xã hội Bắc Kinh, Số 3 năm 1988, tr.21. 


44 GIÁO TRÌNH QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 


- Quan niệm lấy “quan hệ” làm trung tâm xem quyền lực chính 
trị là quan hệ giữa một bên thực hiện ý chí một cách chủ động và một 
bên tiếp nhận ý chí một cách bị động'. 

- Quan niệm lấy “sức ảnh hưởng” làm trung tâm xem quyền lực 
chính trị là việc chủ thể quyền lực thông qua các thủ đoạn và phương 
thức khác nhau để sinh ra một sức ảnh hưởng tới khách thể quyền lực”. 

- Quan niệm lấy “kết cấu” làm trung tâm xem “quyền lực chính 
trị là sản phẩm của kết cấu “xã hội phi nhân cách”, mà không phái là 
sản phẩm của hành vi cá thể với những ý chí, dục vọng và mục đích 
của cá nhân”Ẻ. 


Theo cách tiếp cận thể chế, quyền lực chính trị là quyền lực của 
nhà nước, các đảng phái chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các 
nhóm lợi ích và của các cơ quan tự quản; là năng lực áp đặt và thực thị 
các giải pháp phân bổ giá trị xã hội có lợi cho giai cấp cầm quyền. 
Nghĩa là quyên lực chính trị về cơ bán đồng nhất với quyền lực nhà 
nước, là quyền làm ra luật pháp để quy định và bảo vệ quyền sở 
hữu, quyền sử dụng sức mạnh của cộng đồng, V.V.. 

Có thể nói, quyền lực chính trị dù được xem xét theo cách tiếp 
cận nào cũng được xem là năng lực của một chủ thể chính trị (giai 
cấp, tầng lớp xã hội, v.v.) trong việc thực hiện (áp đặt) mục tiêu chính 
trị của mình đối với xã hội. Quyên lực chính trị còn được hiểu một 
cách chung nhất là sự chi phối lẫn nhau giữa những chủ thê nắm giữ 
quyên lực công (công cộng) và công chúng. 


2.1.2. Định nghĩa quyền lực chính trị 


'- Vạn Vũ: Triết học Chính trị, Nxb. Đại học Chiết Giang, 1996, tr.202. 

* Có thể thấy, khả năng ảnh hưởng bao hàm cả nội dung lấy khả năng làm trung 
tâm và quan hệ làm trung tâm. Và quyền lực chính trị có thê hiểu là quá trình mà 
chính sách ảnh hưởng tới người khác, quá trình này sẽ khiến những người không 
phục tùng chính sách phải chịu thiệt hại. 

* Giang Mỹ Đường, Khương Tô Đông: “Lại bàn về “Quyền lực chính trị” - Phân 
loại khái niệm và tổng kết đặc trưng của “quyền lực chính trị”, Tạp chí Giao lưu 
học thuật, Tháng 5/2001, tr.3. 
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Các quan niệm về quyên lực chính trị như đã đề cập ở trên rất 
phong phú và đa dạng, cũng tương tự ở cấp độ khái niệm quyền lực 
chính trị cũng được tiếp cận khác nhau, do vậy định nghĩa quyền lực 
chính trị cũng rất phong phú, đa dạng. 


Theo cách tiếp cận giai cấp, quyền lực chính trị là quyền lực của 
một hay liên minh g1a1 cấp, tập đoàn xã hội hoặc của nhân dân, là khả 
năng của một giai cấp nhằm thực hiện lợi ích khách quan của mình. 
“Quyền lực chính trị, theo đúng nghĩa của nó, là bạo lực có tổ chức 
của một giai cấp để trần áp một giai cấp khác”'. Quan niệm này về 
quyền lực chính trị chủ yếu thể hiện khi quyền lực chính trị đã trở 
thành quyền lực nhà nước. 

Theo cách tiếp cận thể chế, quyền lực chính trị là quyên lực của 
nhà nước, các đảng phái chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các 
nhóm lợi ích và của các cơ quan tự quản; là năng lực áp đặt và thực thi 
các giải pháp phân bồ giá trị xã hội có lợi cho giai cấp cảm quyên. Với 
cách tiêp cận này, quyền lực chính trị về cơ bản là đồng nhất với 
quyền lực nhà nước; theo đó, “quyền lực chính trị là quyền làm ra 
luật mà hình phạt cao nhất là cái chết và các hình phạt thấp hơn để 
quy định và bảo vệ sở hữu, quyền sử dụng sức mạnh của cộng đồng 
để thực thi các luật đó và bảo vệ đất nước khỏi sự xâm chiếm của 
nước ngoài (J.Locke)”?. 


Theo cách tiếp cận hành vì, quyền lực chính trị là khả năng định 
hướng, kiểm soát, thay đối hành vi (hành vi chính trị) của người khác 
thực thi mục tiêu chính trị của mình. 


Ngoài ra, có thể kế đến những định nghĩa khác về quyền lực 
chính trị. Chẳng hạn: quyền lực chính trị là quyền lực nhà nước; 
quyền lực chính trị là quyền lực công cộng; quyên lực chính trị là khả 
năng ấp đặt và thực thi các giải pháp phân bổ giá trị có lợi cho một 
giai cấp; quyền lực chính trị là quyền lực của của một giai cấp hay liên 
minh giai cấp nhằm thực hiện sự thống trị chính trỊ, là năng lực áp đặt 


.C, Mác và Ph.Ăngghen: Toàn rập, Tập 4, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, 


tr.628. 


°“ Wiliam Y. Elliott: Western Polincal Heritage, New York, Prentice Hall, P.566. 
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và thực thi các giải pháp phân bổ giá trị xã hội có lợi cho giai cấp 
mình - chủ yếu thông qua đấu tranh giành, giữ và thực thi quyền lực 
nhà nước; quyên lực chính trị là quyền lực của nhà nước, của các đảng 
phái chính trị, các nhóm lợi ích, các tô chức chính trị - xã hội và của 
các cơ quan tự quản địa phương; quyền lực chính trị là khả năng của 
một người hoặc nhóm người nhằm kiểm soát các nguồn lực quốc gia 
như tài nguyên, con người và tài chính trong một giai đoạn nhất định; 
“quyền lực chính trị là việc một chủ thể chính trị dựa vào một khả 
năng cưỡng chế nhất định, để thực hiện một lợi ích hoặc nguyên tắc 
nào đó mà trong quá trình chính trị thực tế thể hiện ra khả năng chế 
ước với một khách thể chính trị nhất định”; quyền lực chính trị là 
quyền lực của một hay liên minh giai cấp, tập đoàn xã hội nhằm thực 
hiện lợi ích khách quan của mình .v.v. 

Ở các nước phương Tây hiện nay, quyền lực chính trị được 
hiểu một cách chung nhất là sự chi phối lẫn nhau giữa những chủ 
thể năm giữ quyền lực công và công chúng. Tuy nhiên, để nhận 
thức đúng đăn vấn đề quyền lực nói chung và quyên lực chính trị, 
quyền lực nhà nước nói riêng cần nắm vững quan điểm của chính 
trỊ học Mác - Lênin. 

Tóm lại, quyên lực chính trị là năng lực (hay khả năng) của một 
chủ thể chính trị (giai cấp, tẳng lớp xã hội) nhất định trong việc áp 
đặt mục tiêu chính trị của mình đối với xã hội. 

Đặc biệt, quyền lực nhà nước cũng là một phạm trù nghiên cứu 
của các khoa học chính trị, trong đó có chính trị học. Quyền lực nhà 
nước là khái niệm phái sinh từ khái niệm quyền lực chính trị. 

Có nhiều định nghĩa về quyên lực nhà nước, chẳng hạn: quyền 
lực nhà nước là quyền lực chính trị của một giai cấp, một lực lượng xã 
hội được tổ chức thành nhà nước; quyền lực nhà nước là khả năng của 
nhà nước trong việc kiểm soát hành vi của các công dân và cưỡng chế 
thi hành pháp luật trong phạm vi lãnh thổ của mình; quyền lực nhà 


!' Lý Cảnh Bằng: “Thử bàn về kết cấu và đặc trưng quyền lực chính trị”, Tạp chí 
Nghiên cứu Chính trị học, Sõ 4, 1987, tr.12. 
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nước là quyền lực công của xã hội được chế định bằng pháp luật, do giai 
cấp có thế lực nhất trong xã hội nắm giữ để thực hiện lợi ích của giai cấp 
mình trên cơ sở thực hiện ở mức độ nhất định lợi ích cá nhân và xã hội: 
quyền lực nhà nước là quyền lực do người dân ủy nhiệm thông qua 
khế ước xã hội; quyền lực nhà nước có năng lực cưỡng chế hợp pháp, 
được xã hội thừa nhận; quyền lực nhà nước là biểu hiện tập trung của 
quyền lực chính trị, là quyền lực chính trị của một giai cấp được tổ 
chức thành nhà nước. 

Tuy nhiên, giữa quyên lực chính trị và quyền lực nhà nước cũng 
có những khác biệt chính sau: (1) Quyền lực chính trị là quyền lực của 
một giai cấp hay lực lượng xã hội nhất định; còn quyền lực nhà nước 
vừa là quyền lực của giai cấp hay lực lượng xã hội cầm quyên, vừa là 
quyền lực công cộng do xã hội ủy quyền và thừa nhận; (2) Quyên lực 
chính trị chủ yếu mang tính ảnh hưởng, định hướng, v.v. còn quyền 
lực nhà nước lại mang tính cưỡng chế, pháp lý, v.v.. Theo đó, quyền 
lực chính trị có hai hình thức chính là ảnh hưởng chính trị và thầm 
quyền chính trị (Ảnh hưởng chính trị là quyền lực chính trị của những 
người không nắm giữ quyền lực nhà nước nhưng vẫn có khả năng 
kiểm soát hoặc điều chỉnh hoạt động chính sách của nhà nước. Thâm 
quyền chính trị là quyền lực của nhà nước được thiết lập một cách hợp 
pháp nhằm đưa ra các luật lệ, quyết định pháp lý); (3) Ngoài những 
đặc trưng chung của quyên lực chính trị, quyền lực nhà nước còn có 
những đặc trưng riêng như tính ủy quyền, tính độc quyền cưỡng chế, 
tính giao tiếp cộng đồng, v.v.. 


2.2. PHÂN LOẠI QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 


2.2.1. Tiêu chí phân loại quyền lực chính trị 


Phân loại quyền lực chính trị cho thấy rõ bức tranh tổng thê của 
đời sống chính trị, các quan hệ và nhân tố đảm bảo việc giành, giữ và 
thực thi quyền lực chính trị. Trong thực tế nghiên cứu chính trị học, 
việc phân loại quyền lực chính trị thường căn cứ các riêw chí chủ yếu 
như: hình thái kinh tế - xã hội; dấu hiệu chủ thể quyền lực; phương 
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thức tô chức quyền lực; dấu hiệu pháp quyên; chức năng của các cơ 
quan thực hiện quyền lực; mức độ của quyên lực chính trị; phương 
thức đạt (giành và giữ) quyền lực; phương thức vận hành hay thực thi 
quyên lực chính trị; hình thức tổ chức quyền lực chính trị, v.v.. 

Ngoài ra, còn có các cách phân loại theo tiêu chí khác như: quyên 
lực tiềm năng và quyền lực thực tế: năng lực thưởng phạt như bạo lực 
(do có các công cụ bạo lực); sự thống trị (do chức năng xã hội quy 
định); thâm quyền (do được ủy quyền ra quyết định trong những lĩnh 
VỰC cụ thể); Sự thuyết phục (do các phẩm chất đặc biệt), các tầng nắc, 
tính chất và công năng của quyên lực chính trị, v.v.. 


2.2.2. Các loại quyền lực chính trị 


Theo tiêu chí hình thái kinh tế - xã hội, có quyền lực chính trị 
của giai cấp chủ nô trong xã hội chiếm hữu nô lệ,.quyền lực chính trị 
của giai cấp địa chủ phong kiến trong xã hội phong kiến, quyền lực 
chính trị của giai cấp tư sản trong xã hội tư bản, quyên lực chính trị 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, v.V.. 

Theo tiêu chí dấu hiệu chủ thể quyên lực, có quyền lực của cá 
nhân, quyền lực của tổ chức, quyền lực của cộng đồng, của tầng lớp 
và giai cấp xã hội, v.v. 

Theo tiêu chí phương thức tổ chức quyển lực, có quyền lực quân 
chủ, quyền lực độc tài, quyền lực dân chủ, quyền lực cộng hòa, v.v.. 

Theo tiêu chí dấu hiệu pháp quyển, có quyền lực pháp lý và quyền 
lực phi pháp lý, quyền lực hợp pháp và quyền lực bất hợp pháp, v.v.. 

Theo tiêu chí chức năng của các cơ quan thực hiện quyên lực, có 
quyền lực lập pháp, quyền lực hành pháp, quyền lực tư pháp, quyền 
lực tô chức, quyền lực kiểm tra, giám sát và kiểm soát, v.v.. 

Theo tiêu chí mức độ của quyển lực chính trị, có quyền quyết 
định, quyền phủ quyết, quyền nghị trình, quyền tham gia chính trị 
(tham chính). 
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Theo tiêu chí tính chất của quyên lực, có quyên lực cứng, quyền 
lực mềm, quyên lực thông minh, v.v.. 


Theo tiêu chí phương thức đạt quyên lực, có quyền lực bạo lực (ép 
buộc), quyền lực của sự dụ dỗ, mua chuộc, thuyết phục và vận động. 


Theo tiêu chí phương thức vận hành hay thực thi quyên lực chính 
rị, có thể phân thành 5 loại hình quyên lực: (1) Quyền lực có tính 
cưỡng chế, - quyên lực lấy trừng phạt và trấn áp làm cơ sở; (2) Quyền 
lực mang tính công lợi, loại hình này về cơ bản ngược với quyền lực 
mang tính cưỡng chế, nếu khách thể quyền lực phục tùng [mong 
muốn] của chủ thể quyền lực thì chủ thể quyền lực sẽ thực hiện những 
lời hứa nào đó có lợi cho khách thể quyền lực'; (3) Quyền lực mang 
tính thao túng. Chủ thể quyền lực sẽ dùng những phương thức [khôn 
khéo] hòng mong muốn thay đổi quan điểm giá trị và tín ngưỡng của 
người khác”; (4) Quyền lực mang tính hợp pháp/phi pháp. Đó là loại 
quyên lực mà người ta tin tưởng giao quyền cho người khác (được luật 
định) để thực hiện quyết định của mình, trong khi người đó vẫn giữ 
được quyền lực; hoặc, ngược lại, là quyền lực do tước đoạt, cưỡng 
bức, đảo chính, lật đô, v.v.. ; (5) Quyền lực chính trị mang tính nhân 
cách. Đây là khả năng ảnh hưởng mà một người có sức hút cá nhân 


' Trong chính trị, một số chủ thê khi hành động đều muốn dùng quyền lực đề ảnh 
hưởng tới khách thể, nhưng có thể hoàn toàn khống chế đối phương là rất hiếm, 
thường thì mỗi bên đều có một phân lợi ích nhất định, trong đó một số người sẽ 
được lợi nhiều hơn một số khác khác. Bản chất của hiện tượng này trong quá trình 
vận hành quyền lực là trò chơi lợi ích trong chính trị. Vì thế một lần nữa chúng ta 
lại nhìn thấy bản chất của chính trị là môi quan hệ giữa cho đi và nhận về. Điều 
này không có nghĩa sự phân phối quyền lực là bình đẳng, ngược lại, quyên lực 
chính trị chưa bao giờ được phân phôi một cách bình đẳng. Bản thân sự tôn tại của 
quyền lực đã nói rõ trong tô chức Tập thẻ tồn tại mối quan hệ bất bình đẳng, trao 
cho một số người quyên thống trị (quản lý) người khác, đồng thời ép buộc người 
bị thống trị (quản lý) phải phục tùng. 

' Thực hiện quyền lực mang tính thao túng chủ yếu thông qua một số những kỹ 
năng như: “tây não”, tuyên truyền và xã hội hóa (được thực hiện trong quá trình 
con người học Tập những giá trị chính trị của xã hội, hơn nữa sự tuyên truyền này 
luôn mang tính lựa chọn). 


t 
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đặc biệt khiến người khác tôn trọng và phục tùng hoặc ngược lại, sợ 
hãi, chống đối'. 

Theo tiêu chí hình thức quyên lực chính trị, có hai loại quyền lực 
là chính thức và phi chính thức. Quyên lực chính trị chính thức tồn tại 
trong những tổ chức chính thức, do văn bản pháp luật quy định, đồng 
thời được biểu hiện và thực hiện theo luật định. Còn quyền lực chính 
trị phi chính thức lại bắt nguồn từ tổ chức phi chính thức trong nội bộ 
tổ chức chính thức; nó được hình thành ngoài cơ chế quyền lực do luật 
định, do thành viên của tổ chức phi chính thức mang tới cho người 
lãnh đạo và thành viên đó sẽ phục tùng và tiếp nhận trong quá trình 
hành vi cụ thê. Trong thực tế, hai loại hình quyên lực này luôn đi liền 
với nhau, quyền lực chính trị phi chính thức không tồn tại độc lập, đơn 
thuần. Chủ thể quyền lực chính thức có thể sử dụng những phương 
thức phi chính thức để thể hiện quyền lực, và cũng có thể những quan 
hệ, yếu tố phí chính thức lại tác động đến các yếu tố chính thức và làm 
thay đổi kết cấu, hành vi tổ chức chính thức”. 


Ngoài ra, người ta còn căn cứ vào chủ thể quyền lực chính trị, các 
loại hình tổ chức quyền lực chính trị, các tầng nắc của quyền lực chính 
trị, tính chất và công năng của quyền lực chính trị, v.v.. để phân loại 
quyền lực chính trị. 

Những kết quả trong nghiên cứu về phân loại quyền lực chính trị 
là cơ sở cho việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hệ thống tô chức, 
vận hành quyên lực chính trị, các quá trình chính trị, chính sách công, 
văn hóa chính trị, con người chính trị và chính trị quốc tế, v.v.. 


: Dương Quang Bân (Chủ biên): Dãn luận Chính trị học (Tái bản lần thứ 3), Nxb. 
Đại học Nhân dân Trung Quốc, 2007, tr.40-44. 

* Hà Tiểu Thanh, Giang Khương Đường: Quyên lực chính thức và Quyền lực phi 
chính thức - Một nghiên cứu mang tính cơ bản về quyên lực chính trị, Diễn đàn 
học thuật (Trung Quốc), Số 5/2001, tr.37-40, (Tiếng Trung). 
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TÓM TẮT 
Khái niệm quyền 
lực chính trị 


Khái lược các quan 
niệm và các cách 
tiêp cận 


Định nghĩa quyền 
lực chính trị 


Phân loại quyền lực 
chính trị 
Tiêu chí phân loại 


- Các quan niệm về quyền lực chính trị 
trong lịch sử tư tưởng chính trị từ thời kỳ cổ 
đại đến nay. Điều đó có lý do trước hết từ 
sự khác biệt của các cách tiếp cận quyền lực 
chính trị (Chăng hạn: từ lý thuyết giai cấp, 
lý thuyết tỉnh hoa, lý thuyết đa trị, v.v..; từ 
các phân ngành khoa học như Triết học, 
Kinh tế học, Xã hội học, Tâm lý học, Chính 
trị học, Đạo đức học, Sinh thái học, v.v..). 

- Cách tiếp cận mác xít khăng định: quyền 
lực chính trị tất yếu thuộc về giai cấp, tầng 
lớp xã hội đại biểu cho phương thức sản 
xuất tiên tiến của xã hội, đại biểu cho xu 
hướng tiến bộ của sản xuất và do đó đại 
biểu cho lợi ích chung của xã hội. Cuộc đầu 
tranh giành quyền thống trị tất yếu Và trước 
hết phải giành lấy chính quyền nhà nước. 
Nhà nước là tổ chức bạo lực của giai cấp 
này chống lại giai cấp kia, là hình thức hoàn 
chỉnh nhất của quyền lực chính trị. 

Quyền lực chính trị là năng lực (hay khả 
năng) của một chủ thể chính trị (giai cấp, 
tầng lớp xã hội) nhất định trong việc áp đặt 
mục tiêu chính trị của mình đối với xã hội. 


Trong thực tế nghiên cứu chính trị học, việc 
phân loại quyên lực chính trị thường căn cứ 


x? 


Các loại quyên lực 
chính trị 
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các tiêu chí chủ yếu như: hình thái kinh tế - 
xã hội; chủ thể quyền lực; phương thức tổ 
chức quyền lực; pháp quyên; chức năng của 
các cơ quan thực hiện quyền lực; mức độ 
của quyền lực chính trị; phương thức đạt 
(giành và giữ) quyền lực; phương thức vận 
hành hay thực thi quyền lực chính trị; hình 
thức tô chức quyền lực chính trị, v.v.. Và 
một số tiêu chí khác như: quyền lực tiềm 
năng và quyên lực thực tế; năng lực thưởng 
phạt; sự thống trị; thâm quyền; sự thuyết 
phục, các tầng nắc, tính chất và công năng 
của quyên lực chính trị, v.v... 

Sự đa dạng của tiêu chí phân loại dẫn đến 
sự đa dạng của các loại quyền lực chính trị. 
Chăng hạn, căn cứ tiêu chí hình thái kinh tế 
- xã hội, có quyền lực chính trị của giai cấp 
chủ nô trong xã hội chiếm hữu nô lệ, quyền 
lực chính trị của giai cấp địa chủ phong kiến 
trong xã hội phong kiến, quyền lực chính trị 
của giai cấp tư sản trong xã hội tư bản, 
quyền lực chính trị của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa, v.v.. 


Chương 3. CHỨC NĂNG, KẾT CẤU VÀ ĐẶC TRƯNG 
CỦA QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 


3.1. CHỨC NĂNG VÀ KẾT CẤU CỦA QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 
3.1.1. Chức năng của quyền lực chính trị 

a. Chức năng thống trị 

Chức năng thống trị của quyền lực là sự phụ thuộc hoàn toàn của 
đối tượng quyền lực vào ý chí của chủ thể quyền lực. Chức năng 
thống trị của quyền lực chính trị là việc thiết lập hệ thống chính trị của 
xã hội, tổ chức đời sống chính trị, quản lý công việc nhà nước và xã 
hội, lãnh đạo các cơ quan quyên lực và các hoạt động chính trị, kiểm 
soát các quan hệ chính trị và các quan hệ khác! 

b. Chức năng điều chỉnh 

Chức năng điều chỉnh của quyền lực chính trị là việc điều chỉnh, 
điều tiết các quan hệ xã hội, các hành vi của các cá nhân, nhóm và xã 
hội. Chức năng điều chỉnh của quyền lực chính trị thể hiện ở: chức 
năng lãnh đạo - nhất là lãnh đạo chính trị, chức năng quản lý - nhất là 
quản lý nhà nước đối với các quá trình xã hội; chức năng tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ xã hội (chức năng tổ chức, quản lý các quá trình, 
các hoạt động xã hội theo nghĩa rộng). 

c. Chức năng tập hợp 

Chức năng tập hợp các cá nhân, nhóm hay xã hội nói chung nhằm 
đạt được một mục tiêu nhất định. Chức năng tập hợp của quyền lực 
chính trị thể hiện ở các hoạt động chủ yếu như: tập hợp lực lượng 


Quyền lực chính trị khác quyền lực cá nhân bởi tính tượng trưng và tính cộng 
đồng của các phương tiện thông trị. Mục tiêu của sự thống trị đó là tổ chức hành 
động Tập thể (T.Parsons: On the Concept oƒ Poitical Power//Proceedings of the 
American Philosophical Society, 1963, No 107, P.248). 
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chính trị, đoàn kết xã hội, đoàn kết giai cấp; tuyên truyên, vận động, 
giáo dục chính trị; .v.v.. 


3.1.2. Kết cấu của quyền lực chính trị 


Kết cầu quyền lực chính trị là sự bố trí, sắp xếp của quyền lực 
chính trị và mối quan hệ qua lại giữa chủ thê và đối tượng (khách thể) 
của quyền lực theo những nguyên tắc (chính trị, pháp lý) nhất định. 
Kết cầu quyền lực chính trỊ tỒn tại, phát triển và biến đổi chịu sự ảnh 
hướng (và chế ước) từ các kết cầu quyền lực khác (như kết cầu quyền 
lực kinh tế, kết câu quyên lực xã hội, v.v.). Chúng có quan hệ tác động 
qua lại mật thiết giữa với nhau trong và ngoài hệ thông chính trị (hệ 
thống tổ chức và thực thi quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước). 

Kết cấu của quyền lực chính trị gồm những yếu tô chủ yếu sau: 
chủ thê, đối tượng, nguồn gốc, cơ sở, nguồn lực và phương tiện. Ngoài 
ra, trong kết cấu của quyên lực chính trị còn có các yếu tố: phương 
hướng và phương thức vận hành quyên lực; các bước vận hành và tính 
tầng lớp của quyền lực; tính thời gian của việc thực thi quyền lực; kết 
quả thực thi quyền lực, v.v.. Kết cấu quyền lực chính trị và kết câu 
chủ thể quyền lực chính trị là những yếu tố gắn liền với nhau, là cơ sở 
hình thành nên phương thức thực thi quyên lực chính trị. Vì vậy, để 
hiểu rõ kết cấu của quyền lực chính trị cần phải phân tích kết cấu chủ 
thể quyền lực chính trị và tương quan giữa 2 kết cầu này. 

a. Chủ thể của quyển lực chính trị 

Quyền lực chính trị (và quyền lực nói chung) về bản chất và kết 
câu là quan hệ có tính chủ thể. Trong chính trị quyền lực lớn hay nhỏ 
được quyết định bởi các tầng cấp của chủ thẻ chính trị, cấp càng cao 
thì sự ảnh hưởng quyền lực trong bộ máy càng lớn. Chủ thể chính trị 
cũng quyết định tính tầng cấp của quyền lực chính trị. 

Chủ thể quyền lực chính trị hình thành và phát triển cùng với quá 
trình phát sinh, phát triển của đời sống chính trị. Chủ thể quyên lực 
chính trị có thể là các giai cấp, các lực lượng, các tổ chức và cá nhân 
có mục tiêu và khả năng tham gia vào quá trình giành, giữ và thực thi 
quyên lực quyền lực nhà nước. 
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Chủ thể quyền lực chính trị rất đa dạng, tùy theo cách tiếp cận có 
thể phân loại như sau: 

Tiếp cận từ nguyên tắc phân bổ giá trị và lợi ích xã hội có: (1) Bộ 
phận hợp thành quyên lực quốc gia và chủ thể quyền lực quốc gia như 
nhà nước (các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, v.v..), đảng cằm 
quyên, giới lãnh đạo chính trị, công chức; v.v..; (2) Bộ phận đối trọng, 
kiểm soát quyền lực quốc gia như các đảng phái ngoài chính quyền 
(đảng đối lập, đảng độc lập, v.v..), các tổ chức chính trị - xã hội, các 
nhóm lợi ích, nhóm áp lực, nhóm vận động hành lang, v.v.. 

Đẻ thực hiện giá trị và lợi ích của mình, bộ phận thứ nhất lấy 
quyên lực nhà nước làm chỗ dựa thực hiện sự chi phối, thống trị, quản 
lý, lãnh đạo, v.v..; bộ phận thứ hai lẫy quyền lực xã hội làm chỗ dựa 
thực hiện kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, v.v.. 


Tiếp cận xuất phát từ quá trình chính sách có: (1) Đảng câm 
quyên (đáng năm quyền đại diện cho ý chí chung của xã hội, là một bộ 
phận của hệ thống chính trị là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính 
trị; (2) Nhà nước (các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, v.v..); 
(3) Các tổ chức và phong trào xã hội (nơi tập hợp nguyện vọng và nhu 
cầu của xã hội, tiếp xúc giữa các nhà chính trị với xã hội, tạo sự quan 
tâm xã hội đối với chính quyên, chính sách, v.v..); (4) Các nhóm lợi 
ích (tổ chức của những người có cùng chung một số mục đích và 
muốn gây ảnh hưởng đến chính sách công); (5) Các phương tiện thông 
tin đại chúng; tổ chức tôn giáo (nếu có), v.v..; (6) Nhân dân (thông 
qua bầu cử, trưng cầu dân ý, lấy ý kiến nhân dân, kiểm tra, giám sát, 
kiểm soát, phản biện xã hội, v.v..). 

Tiếp cán từ hệ thống tổ chức và thực thi quyền lực chính trị (hệ 
thông chính trị) có: các chủ thê quyền lực chính trị hợp pháp, có mục 
đích và chức năng quyết định hoặc tham gia vào các quyết định chính 
trị, chính sách. 

Quyền lực được vận hành trong kết cấu của chủ thể chính trị, 
quyền lực lớn hay nhỏ được quyết định bởi các tầng cấp của chủ thể 
chính trị, cấp càng cao thì sự ảnh hưởng quyền lực trong bộ máy càng 
rộng lớn. Chủ thể chính trị mang tính đa dạng, điều này cũng quyết 
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định tính tầng lớp của quyền lực chính trị. Hệ thống hành chính,chắng 
hạn, được hình thành bởi những cấp khác nhau, tạo nên mối quan hệ 
cấp trên - cấp dưới. Trong nội bộ giai cấp thống trị cũng có sự phân 
chia giữa tô chức chính đảng và tổ chức quần chúng, từ đó hình thành 
mối quan hệ quyền lực giữa các tổ chức này; trong nội bộ tô chức lãnh 
đạo, cũng phân ra trung tâm (vòng trong) và ngoại vi (vòng ngoài), từ 
đó hình thành mối quan hệ quyền lực mang tính kiềm chế, đối trọng. 

b. Đối tượng của quyên lực chính trị 

Đối tượng của quyền lực chính trị cũng rất đa dạng, tùy theo cách 
tiếp cận và lĩnh vực của quyền lực. Đối tượng của quyền lực chính trị 
có thể là những giai cấp, tầng lớp bị trị (bị cai trị) trong xã hội; có thể 
là các tổ chức và cá nhân trong mối quan hệ với tô chức chính trị 
(đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, v.v.); có thể là các các tổ 
chức và cá nhân trong mối quan hệ cấp trên - cấp dưới (trung ương và 
địa phương, lãnh đạo, quản lý và bị lãnh đạo, quản lý) trong mỗi quan 
hệ với cấp trên; v.v.. 

c. Cơ sở, nguôn gốc và nguôn lực của quyên lực chính trị 

Cơ sở của quyên lực chính trị: 

Cơ sở của quyên lực chính trị là cái làm nền tảng cho sự hình 
thành, tổn tại, thực thi của quyên lực chính trị. Cơ sở của quyền lực 
chính trị rất đa dạng, nó tùy thuộc phương diện tiếp cận, về cơ bản 
gồm: các cơ sở kinh tế, xã hội, pháp lý, hành chính, tư tưởng, văn hóa, 
thông tin, bên trong và bên ngoài, v.v.. 


Cơ sở kinh tế của quyền lực chính trị là hoạt động sản xuất, 
phân công lao động xã hội - hoạt động quan trọng nhất của xã hội, 
theo quan điểm mác-xít, là cơ sở khách quan, quan trọng nhất của 
quyên lực chính trị. Từ nhu cầu tự nhiên phải phối hợp sản xuất, như 
Ph.Ăngghen khẳng định, xuất hiện sự cần thiết “phải phục tùng một 
sự chuyên chế thực sự, bất chấp tổ chức xã hội là như thế nào”. Vì 
vậy, “một quyền uy nhất định, không kể quyền uy đó đã được tạo ra 
bằng cách nào, và mặt khác, một sự phục tùng nhất định, đều là 
những điều mà trong bắt cứ tổ chức xã hội nào, cũng đều do những 
điều kiện vật chất trong đó tiến hành sản xuất và lưu thông sản 
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phẩm, làm cho trở nên tất yếu đối với chúng ta” (Ph.Ăngghen, Bàn 
về quyền 4y, 1872). 

Hơn nữa, quá trình giải quyết mâu thuẫn xuất hiện từ sự thay đổi 
của các điều kiện kinh tế, trong đó yếu tô chủ đạo là xuất hiện nền sản 
xuất hàng hóa, “đưa chiếm hữu tư nhân lên thành một quy tắc chiếm ưu 
thế”, “sản phâm và sản xuất đều bị phó mặc cho những sự ngẫu nhiên 
định đoạt”, - như các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng 
định, làm cho quyên lực chính trị trở thành quyền lực nhà nước. Cho 
nên “... nhà nước là nhà nước của giai cấp có thế lực nhất, của cái giai 
cấp thống trị về mặt kinh tế”, - nhà nước của giai cấp nắm sở hữu tư 
liệu sản xuất. Nắm được nhà nước, giai cấp ấy lại “thêm được các 
phương tiện mới để đàn áp và bóc lột giai cấp bị áp bức”!. Nhà nước, 
do vậy, có hai đặc trưng quan trọng tổ chức công dân theo địa vực và 
thiết lập một quyên lực công cộng gồm lực lượng vũ trang và các công 
cụ vật chất phụ thêm, trong đó quan trọng nhất là quyền thu thuế. 

Tuy nhiên, cái cấu thành cơ sở kinh tế của quyền lực chính trị, 
của quyên lực nhà nước rất phong phú, phức tạp, gồm: thể chế kinh tế: 
cơ cấu kinh tế; là GDP, ngân sách và dự trữ nhà nước, mức độ ồn định 
của đồng tiên nội tệ; các ngôn tài nguyên thiên nhiên được khai thác; 
là sự kiểm soát, quy mô của nền sản xuất, ruộng đất và các nguồn lực 
vật chất khác của chủ thể quyền lực chính trỊ .v.v.. 

Cơ sở xã hội của quyền lực chính trị. Quyền lực xã hội (quyền 
lực công) xuất hiện cùng với sự xuất hiện của đời sống cộng đồng từ 
khi bắt đầu của lịch sử nhân loại. Trong xã hội nguyên thủy, quyền lực 
công thê hiện ở các chuẩn mực đạo đức, văn hóa, phong tục tập quán, 
- những cái hợp thành “phương tiện cưỡng chế” duy nhất là dư luận. 
Vì vậy, Ăngghen đã mô tả trong xã hội nguyên thủy quyền lực của thủ 
Tĩnh là quyền lực ủy quyền của Hội đồng công xã, vì vậy về bản chất 
thủ lĩnh không có “quyền hành cá nhân”. Ông so sánh: quyền hành cá 
mhân của người thủ lĩnh thị tộc, bộ lạc nguyên thủy rất ít và kém rất xa 
“anh cảnh sát thấp nhất” của xã hội hiện đại, nhưng sự tôn kính của 


' C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn rập, Tập 21, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr.255, 259 - 260. 
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cộng đồng đối với người thủ lĩnh ấy lại rất lớn, ngay cả người đứng 
đầu quốc gia hiện đại cũng không thể nào sánh được". 

Khi xã hội phân chia thành các giai cấp, xã hội chính trị xuất 
hiện, quyền lực công trở thành quyền lực nhà nước là tắt yêu khách 
quan nhằm duy trì sự tồn tại của xã hội. Bởi “Đặc trưng thứ nhất của 
nhà nước là ở chỗ nó phân chia thần dân của nó /heo địa vực,... Đặc 
trưng thứ hai của nhà nước là sự thiết lập một quyển lực công cộng”. 

Quá trình hình thành nhà nước là quá trình xác lập quyền lực 
chính trị một cách công khai, với việc thiết lập công cụ quyền lực như 
pháp luật, bộ máy nhà nước, quân đội, cảnh sát, nhà tù và các công cụ 
cưỡng chế khác của giai cấp thống trị. Giai cấp thống trị năm lấy 
quyền lực công, họ sử dụng quyền lực công cho mục đích giai cấp, 
biến quyền lực công thành quyền lực giai cấp, đồng thời biến ý chí 
của giai cấp thành quyên lực công, nghĩa là: “Nhà nước chăng qua chỉ 
là một bộ máy của giai cấp này dùng để trấn áp một giai cấp khác”. 
Từ đây, quyền lực chính trị biểu hiện tập trung ở quyền lực nhà nước. 
Do vậy, “Quyên lực chính trị theo đúng nghĩa của nó là bạo lực có tô 
chức của một giai cấp để trấn áp một giai cấp khác”. Cơ sở xã hội của 
quyên lực chính trị còn là sự ủng hộ và tham gia của các nhóm, tầng 
lớp xã hội vào chính trị, chính quyền. 

Cơ sở pháp lý của quyền lực chính trị là hiến pháp, luật pháp. 

Cơ sở hành chính của quyền lực chính trị là bộ máy và hoạt động 
hành chính nhà nước. 


Cơ sở tư tưởng, văn hóa, thông tin của quyền lực chính trị là các 
tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng tinh thần, văn hóa, khoa 
học, giáo dục và truyền thông đại chúng, v.v.. 


-C Mác và Ph.Ăngghen: Toàn ráp, Tập 21, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr.251. 

* Sdd, tr.253. 

3 C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Tập 22, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr.290 - 291. 

* C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn zập, Tập 4, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr.628. 
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Cơ sở bên trong của quyền lực chính trị là tham vọng quyền lực, 
là mong muốn chỉ phối của chủ thê quyền lực và sự phục tùng quyền 
uy của đối tượng quyên lực. 


Cơ sở bên ngoài của quyền lực chính trị bao gồm vũ lực, tài sản, 
kiến thức, thân phận, tổ chức, tuổi tác, kinh nghiệm, thành tích, tính 
cách, niềm tin, sự thuyết phục, tri thức, tính hợp của quyên lực, tính 
chính danh của quyên lực'. 

Thứ tự của các cơ sở của quyền lực chính trị có thể thay đôi theo 
sự phát triển của lịch sử xã hội, nhưng cơ sở kinh tế luôn giữ vị trí 
hàng đầu của quyên lực chính trị, quyền lực nhà nước. 

Nguồn gốc và nguồn lực của quyền lực chính trị: 

Nguôồn gốc của quyền lực chính trị là khái niệm gần với khái 
niệm cơ sở, tuy nhiên nó thiên về điểm xuất phát của sự hình thành và 
vận hành của quyên lực chính trị. Nguồn gốc của quyền lực chính trị 
có thê là: sức mạnh của tinh thần (sức mạnh của thần thánh, của trời, 
của chúa do con người tưởng tượng ra; sức mạnh của văn hóa, tư 
tưởng, niềm tin và nhất là sức mạnh của tri thức kinh nghiệm, tri thức 
lý luận, khoa học, v.v.); sức mạnh của vật chất, của bạo lực - “bà đỡ 
của mọi cuộc cách mạng” (V.I.Lênin), của của cải, của tiền bạc, của 
tài nguyên, v.v..; sức mạnh luật pháp, phong tục, tập quán, truyền 
thống, văn hóa chính trị, v.v.. 

Nguồn lực của quyên lực chính trị là những khả năng, phương 
tiện cụ thể nhờ đó một chủ thể quyền lực có thể chi phối đối tượng 
nhằm đạt những mục tiêu của chủ thể. Nguồn lực chủ yếu của quyền 
lực chính trị bao gồm vũ lực, của cải, kỹ năng, tri thức, động cơ, v.v.. 
Hiệu lực, hiệu quả của việc vận hành quyền lực cũng là nguồn lực 
quan trọng, quyết định đến tính chất và khả năng của quyên lực. 

Các yếu tố cầu thành quyên lực chính trị quan hệ biện chứng với 
nhau - là mục tiêu, tiền đề, điều kiện, chỉ phối, ràng buộc lẫn nhau và 
nhăm thực hiện mục cuộc cách mạng” (V.I.Lênin), của của cải, của 


Mã Bảo Thành: “Thử bàn về cơ sở tính hợp pháp của quyền lực chính trị”, Tạp chí 
Khoa học xã hội Thiên Tân, Sô 1, 2001, tr.49-52. 
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tiền bạc, của tài nguyên, v.v..; sức mạnh luật pháp, phong tục, tập 
quán, truyền thống, văn hóa chính trị, v.v.. 

Nguôn lực của quyên lực chính trị là những khả năng, phương 
tiện cụ thể nhờ đó một chủ thể quyền lực có thể chỉ phối đối tượng 
nhằm đạt những mục tiêu của chủ thể. Nguồn lực chủ yếu của quyền 
lực chính trị bao gồm vũ lực, của cải, kỹ năng, tri thức, động cơ, v.v.. 
Hiệu lực, hiệu quả của việc vận hành quyền lực cũng là nguồn lực 
quan trọng, quyết định mục tiêu chính trị nhất định. 


3.2. ĐẶC TRƯNG CỦA QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 
3.2.1. Quyền lực chính trị có tính khách quan 


Sự phát triển của sản xuất - hoạt động sống cơ bản và hàng đầu 
của con người, dẫn đến yêu cầu khách quan về sự phân công lao động 
xã hội (C.Mác) và nhu cầu “phải phục tùng một sự chuyên chế thực 
sự, bất chấp tổ chức xã hội là như thế nào” (Ph.Ăngghen). Sự phân 
công lao động xã hội (đến trình độ nhất định) dẫn đến phân hóa xã hội 
thành các giai cấp. Với sự xuất hiện của giai cấp, quyền lực công của 
xã hội chuyên thành quyền lực riêng của giai cấp thống trị (quyền lực 
chính trị) và quyền lực chính trị chuyển thành quyền lực nhà nước. 
Quyền lực nhà nước, đến lượt mình, thể hiện ở sự thực thi hai chức 
năng cơ bản - chức năng xã hội (chức năng công quyền) và chức năng 
thống trị giai cấp. 

Ngoài ra, quyền lực nhà nước, ngoài những đặc trưng của quyền 
lực chính trị nói chung, còn có những đặc trưng riêng như tính cưỡng 
chế và tính giao tiếp, tính chủ quan và khách quan, tính trừu tượng và 
cụ thể, tính trực tiếp và gián tiếp, tính cấp độ và hệ thống. Tính cưỡng 
chế của quyền lực nhà nước đảm bảo cho mọi thành viên trong xã hội 
đều phải tuân thủ pháp luật (cưỡng chế là biện pháp quản lý đặc thù 
của nhà nước). Tính giao tiếp cộng đồng của quyên lực nhà nước là 
tính rõ ràng, thống nhất trong việc biểu đạt những nội dung và ý nghĩa 
của những quy định trong luật pháp và chính sách để mọi thành viên 
trong xã hội hiểu và thực hiện thống nhất. 
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Tính khách quan của quyền lực nhà nước xuất phát từ yêu cầu 
khách quan của xã hội cần thể chế hóa quyền lực nhà nước thành 
những thiết chế, tổ chức, luật lệ, quy định không phụ thuộc vào ý chí 
cá nhân của người cầm quyền. Tính chủ quan của quyền lực nhà nước 
xuất phát từ năng lực và phẩm chất của nhà cẦm quyên. Tính trực tiếp 
và gián tiếp, tính liên tục và gián đoạn xuất phát từ việc ủy quyền, 
quyển lực của người dân nhân nhưng người dân không trực tiếp 
cầm quyển và quyền lực ấy bị gián đoạn; ngược lại, nhà cầm quyền 
chỉ được ủy quyền nhưng lại trực tiếp năm quyền và quyền lực ây 
có tính liên tục. Tính cấp độ của quyền lực nhà nước xuất phát từ tính 
thống nhất của quyên lực và và yêu cầu xác định không gian và thời 
gian của quyền lực. 

Chức năng thống trị giai cấp của nhà nước là nhằm đảm bảo sự 
thống trị về mặt chính trị của giai cấp cảm quyền đối với các giai cấp 
và các tầng lớp khác trong xã hội nhằm bảo vệ và phát triển nền kinh 
tế mà giai cấp cầm quyền là người đại diện cho quan hệ sản xuất 
thống trị; bảo đảm sự xác lập hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền 
trong toàn bộ nền văn hoá xã hội; chống lại mọi lực lượng thù địch từ 
bên trong hay từ bên ngoài để giữ vững toàn bộ quyên lực chính trị 
trong tay giai cấp cầm quyền. 

Chức năng xã hội của nhà nước là nhằm thực hiện nghĩa vụ công 
quyền nhằm báo đảm cho nhà nước quản lý xã hội trên mọi lĩnh vực, 
làm cho xã hội tồn tại và phát triển ôn định trong những trật tự có thẻ; 
làm dịu sự xung đột giai cấp bằng cách điều hòa lợi ích giữa các giai 
cấp, các tầng lớp xã hội; đám đương trách nhiệm xây dựng những 
công trình công cộng, cơ sở vật chất - kỹ thuật cho sự phát triển chung 
của xã hội; hình thành môi trường ổn định cho sự phát triển mọi mặt 
của quốc gia; thực hiện bang giao quốc tế, thay mặt cho quốc gia, dân 
tộc trong mọi quan hệ đối ngoại ở cấp độ nhà nước. 

Chức năng thống trị giai cấp và chức năng xã hội của nhà nước 
có mỗi quan hệ chặt chẽ với nhau. Chức năng thống trị của nhà nước 
được thực hiện thông qua nghĩa vụ công quyền và chức năng xã hội 
cững nhằm củng cố chức năng thống trị giai cấp; trong đó, thống trị 
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giai cấp thuộc về bản chất của mọi quyền lực chính trị được thực hiện 
băng nhà nước. Khi giai cấp tiến bộ, cách mạng nắm chính quyền thì 
hai chức năng trên thống nhất với nhau, thể hiện ở sự nhất trí về cơ 
bán giữa lợi ích của giai cấp cằm quyên và lợi ích xã hội. Ngược lại, 
khi giai cấp năm quyền trở nên lạc hậu và phản cách mạng thì hai 
chức năng trên mâu thuẫn với nhau, thể hiện mâu thuẫn giữa lợi ích 
của giai cấp cầm quyền và lợi ích toàn xã hội. 


3.2.2. Quyền lực chính trị có tính chính đáng 


Cũng như mọi loại quyền lực, sự thừa nhận xã hội là yếu tố quan 
trọng, đám bảo việc thực thi quyền lực chính trị. Câu trúc tính chính 
đáng của quyền lực chính trị bao gồm tính công ích (chuẩn mực và giá 
trị chung), tính hợp lệ trong cách thức đạt quyền lực, sử dụng quyền 
lực đúng mục đích và hiệu quả. Tính chính đáng! của quyền lực chính 
trị thể hiện ở: 

Tính công ích (tính chuẩn mực và giá trị chung) là nền tảng của 
tính chính đáng, thể hiện sự tự do của cá nhân trong xã hội đưới hình 
thức tự trị của cộng đồng, ở chuẩn mực, trật tự và các quy định về 
hành vi và thủ tục chính trị, ở sự điều tiết có tính phô quát của chính trị, 
chính sách, ở việc sử dụng quyền lực đúng mục đích và hiệu quả. 

Tính đại điện cho lợi ích của một giai tầng xã hội hay toàn xã hội; 
tính đại điện nằm chủ yếu ở tính dân chủ trong hoạt động chính trị, cơ 
hội thực hiện quyền làm chủ, cơ hội thể hiện ý kiến và tham gia hoạt 
động chính trị, v.v.. 

Tính khoa học, hợp lý, hợp lệ trong việc tổ chức hệ thông chính 
trị, hiến pháp và pháp luật và hoạt động chính trị thực tiễn; tính có kỹ 
thuật trong tô chức bộ máy và hoạt động lãnh đạo, quản lý nhà nước 
và xã hội nhằm đạt thực hiện các mục tiêu chính trị một cách hiệu quả. 


“ Tính chính đáng (Legitimacy) của quyên lực chính trị bao hàm tính chính danh 
của quyền lực, theo đó mỗi quyền lực đều có vị trí và công dụng nhất định trong 
chính trị cũng như trong xã hội. 
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Tính hợp pháp, hợp hiến của các tổ chức, cơ quan quyền lực, 
các hình thức lựa chọn người lãnh đạo, quản lý và các hình thức ra 
quyết định. 

Tính chính đáng của quyên lực chính trị càng càng cao, chỉ phí 
thực thi càng thấp và hiệu quả thực thi càng cao. Tính chính đáng 
chính trị thể hiện ở niềm tin, sự chuẩn mực về đạo đức và ý thức về 
quyền và trách nhiệm chính trị, sự chấp thuận và đồng thuận của xã 
hội. Thuộc tính nói trên của quyền lực chính trị luôn vận động và biến 
đổi cùng với sự biến đổi của các thể chế chính trị và nhà nước, của 
môi trường và nhận thức xã hội. Sự hình thành và tồn tại của quyền 
lực chính trị, quyền lực nhà nước (thông qua các thể chế tương ứng 
của nó) phụ thuộc rất lớn vào tính chính đáng của quyền lực. Có thể 
chế quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước ra đời với tính chính đáng 
rất cao, nhưng sau mắt dần tính chính đáng dẫn đến trì trệ, suy vong. 
Thực tế lịch sử chính trị cho thấy, những thê chế quyền lực chính trị, 
quyền lực nhà nước hình thành không có tính chính đáng khó có thể 
tồn tại và phát triển lâu đài. 


3.2.3. Quyền lực chính trị có tính giai cấp 


Tính giai cấp là [thuộc tính] bản chất của quyền lực chính trị, mọi 
quan hệ chính trị, quan hệ quyên lực chính trị đều thể hiện (ở mức độ 
nào đó) sự chỉ phối của giai cấp, tầng lớp thống trị đối với xã hội. 
Nghĩa là ân sâu sau những biểu hiện rất phong phú và phức tạp quyền 
lực chính trị bao giờ cũng có sự chỉ phối của các quan điểm, lợi ích và 
ý thức hệ giai cấp. Hình thức tổ chức quyền lực chính trị có thể là thẻ 
chế, chế độ chính trị của một giai cấp, liên minh giai cấp hay của nhân 
dân, nhưng thực chất quyền lực đó bao giờ cũng thuộc về giai cấp cầm 
quyền. Hơn nữa, xét đến cùng quyên lực chính trị là quyền lực của 
giai cấp, tầng lớp xã hội giữ địa vị thống trị về kinh tế. 

Trong xã hội có giai cấp mới có quyền lực chính trị, quyền lực 
nhà nước và [vì vậy] chúng bao giờ cũng có tính giai cấp. Quyền lực 
xã hội thể hiện ý chí chung, nhờ đó xã hội có được tô chức và trật tự. 
Loại quyên lực này xuất phát từ sự cần thiết phải có quản lý hoạt động 
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chung của tập thể, của cộng đồng là thuộc tính tô chức vốn có của mọi 
xã hội. Quyền lực xã hội có sự độc lập nhất định với tính giai cấp. 

Ngoài ra, quyền lực chính trị còn có: /ính cưỡng chế - chủ thể 
quyền lực chính trị có thể sử dụng cơ quan nhà nước có thẩm quyên 
để thực thi ý chí của mình trong phạm vi chức năng nhà nước được 
pháp luật quy định, v.v..; rfh tổ chức - quyền lực chính trị được thực 
hiện thông qua một loạt các cơ quan tô chức, như tổ chức bộ máy 
chính phủ, tổ chức tư pháp, hệ thống các tổ chức chính trị xã hội, v.v..; 
tính lịch sử - quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước là một hiện 
tượng lịch sử, là sản phẩm của đấu tranh giai cấp, khi phân hóa giai 
cấp bị xóa bỏ thì quyền lực chính trị quyền lực nhà nước cũng mất đi 
cơ sở lịch sử tồn tại của mình, v.v.; nh tương đối - vị thê chủ thê và 
khách thê quyền lực được xem xét trong những quan hệ xác định; rính 
tương hỗ - quyền lực về bản chất là quan hệ chủ thẻ, khách thể, vì vậy 
thiểu vắng một trong các yếu tố trên quyền lực (và quyền lực chính 
trị) không tồn tại. Tính tương hỗ của quyền lực còn được thể hiện khi 
chú thể quyền lực có ý định chi phối khách thể quyền lực rất có thể sẽ 
gặp phải sự chống đối của khách thể, và đây chính là quá trình mà 
quyền lực được thể hiện rõ ràng nhất; /ính hậu quả - khi quyền lực 
chính trị được thực thi sẽ đưa đến những kết quả nhất định - chúng có 
thể là tích cực hoặc tiêu cực với mục đích thực thi quyền lực chính trị; 
tính xâm phạm và tính bành trướng - quyền lực là khả năng chỉ phối 
khách thể, khiến khách thể phải hành động nhằm thực hiện ý chí của 
chủ thể, là năng lực có thể ảnh hưởng và khống chế khách thể mà 
không cần khách thể quyền lực đồng ý. Điều này khiến cho nhu cầu 
bành trướng và hội tụ quyền lực trở thành mong muốn nội tại của chủ 
thể quyền lực, v.v. (Từ góc độ vi mô)! . 


1. Tham khảo Giang Mỹ Đường, Khương Tô Đông: "Tại bàn về “Quyền lực chính 
trị” - Phân loại khái niệm và tông kết đặc trưng của “quyên lực chính trị”, Tạp chí 
Giao lưu học thuật, Tháng 5/2001; Dương Long: “Luận đặc tính và cơ sở của 
quyền lực”, Báo Học viện Hành chính Vân Nam, Số 6, Năm 2001 và Lý Cảnh 
Băng: “Thử bàn về kết cầu và đặc trưng quyên lực chính trị”, Tạp chí Nghiên cứu 
Chính trị học, Số 4, 1981. 
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Hay quyền lực chính trị còn có: /ính chế ước - phản ánh khả năng 
chế ước của chủ thẻ quyền lực đối với khách thể quyền lực; tính năng 
động - đây là đặc trưng chỉ năng lực của chủ thể chính trị được tập 
trung cao độ và có khả năng ứng biến rất cao; tính vận động - quyền 
lực chính trị nhiều hay ít, mạnh hay yếu và những yếu tố cấu thành 
nên nó là không ngừng thay đổi và phát triển; rính công cụ - chủ thể 
chính trị là công cụ để thực hiện lợi ích nhất định. 

Quyền lực chính trị có những đặc trưng khác nhau tùy theo cách 
tiếp cận và quan niệm, nhưng bản chất của quyền lực chính trị vẫn là 
khả năng cưỡng chế, ảnh hưởng của chủ thể quyền lực lên khách thể 
quyền lực nhằm một mục đích nhất định. Cùng với sự phát triển 
không ngừng của thời đại, sự đa dạng hóa trong các mỗi quan hệ 
chính trị và đặc biệt là sự đa dạng hóa của các yếu tố tác động tới 
quyền lực chính trị, bản thân nội hàm khái niệm quyền lực chính trị, 
hình thức, phương thức thực hiện, kết câu quyên lực chính trị sẽ còn 
vận động và biến đôi không ngừng. 


TÓM TẮT 


Chức năng và kết cấu 

của quyền lực chính trị 

Chức năng của quyển - Chức năng thống trị của quyền lực là sự 

lực chính trị phụ thuộc hoàn toàn của đối tượng quyền 
lực vào ý chí của chủ thê quyên lực. 
- Chức năng điều chỉnh của quyền lực 
chính trị là sự điều chỉnh, điều tiết các 
quan hệ xã hội, các hành vi của các cá 
nhân, nhóm và xã hội. 
- Chức năng tập hợp các cá nhân, nhóm 
hay xã hội nói chung nhằm đạt được 
một mục tiêu nhất định. 

Kết cấu của quyên lực - Định nghĩa: kết cấu quyên lực chính 

Chính trị trị là sự bố trí, sắp xếp của quyền lực 
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Đặc trưng của quyền 
lực chính trị 

Quyên lực chính trị có 
tính khách quan 


Quyền lực chính trị có 
tính chính đáng 
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chính trị và mối quan hệ qua lại giữa 
chủ thể và đối tượng (khách thể) của 
quyền lực theo những nguyên tắc (chính 
trị, pháp lý) nhất định. 

- Kết cấu của quyền lực chính trị gồm 
những yếu tố chủ yếu sau: chủ thể, đối 
tượng, nguồn gốc, cơ sở, nguồn lực và 
phương tiện, phương hướng và phương 
thức vận hành quyền lực; các bước vận 
hành và tính tầng lớp của quyên lực; 
tính thời gian của việc thực thi quyền 
lực; kết quả thực thi quyền lực, v.v.. 


Sự xuất hiện của quyên lực chính trị là 
kết quả tất yếu của chính sự phát triển 
của xã hội có giai cấp. Sự phân công lao 
động xã hội (đến trình độ nhất định) dẫn 
đến phân hóa xã hội thành các giai cấp, 
quyên lực công của xã hội chuyền thành 
quyên lực của giai cấp thống trị (quyền 
lực chính trị và quyền lực chính trị 
chuyên thành quyền lực nhà nước. 

Cũng như mọi loại quyền lực, sự thừa 
nhận xã hội là yếu tố quan trọng, đảm 
bảo việc thực thi quyền lực chính trị. 
Cấu trúc tính chính đáng của quyền lực 
chính trị bao gồm tính công ích (chuẩn 
mực và giá trị chung), tính hợp lệ trong 
cách thức đạt quyền lực, sử dụng quyền 
lực đúng mục đích và hiệu quả. 
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Quyên lực chính trị 
có tính giai cấp 


Tính giai cấp là [thuộc tính] bản chất của 
quyền lực chính trị, mọi quan hệ chính 
trị, quan hệ quyền lực chính trị đều thể 
hiện (ở mức độ nào đó) sự chi phối của 
giai cấp, tầng lớp thống trị đối với xã hội 
(Án sau những biểu hiện rất phong phú 
và phức tạp quyền lực chính trị bao giờ 
cũng có sự chỉ phối của các quan điểm, 
lợi ích và ý thức hệ giai cấp). 


Chương 4. PHƯƠNG THỨC VÀ NHÂN TỐ ĐẦM BẢO THỰC THỊ 
QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 


4.1. PHƯƠNG THỨC THỰC THỊ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 


4.1.1. Phương thức tập quyền, phân quyền, tản quyền và ủy quyền 

a. Phương thức tập quyên 

Tổ chức và thực thi quyền lực chính trị và nhất là quyền lực nhà 
nước theo phương thức tập quyên là phương thức tô chức và thực thi 
quyền lực trong thể chế chính trị do một hoặc một nhóm người nắm 
mọi quyển lực (quân chủ trị, quả đầu trị, toàn trị, v.v.), nắm quyền 
điều tiết hầu như mọi khía cạnh của xã hội, kiểm soát không chỉ kinh 
tế, chính trị mà còn thái độ, giá trị và niềm tin của xã hội. Với phương 
thức tập quyền, quyên lực được tập trung, thống nhất và không bị 
phân chia, không có sự tranh giành quyên lực trong quá trình tổ chức 
thực hiện. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là quyền lực không hoặc ít 
bị kiểm soát; không hoặc ít có tính cạnh tranh, dễ trở nên bảo thủ, trì 
trệ, chuyên chế, thậm chí độc tài; quyền lực dễ bị lạm dụng, thoái hóa. 

b. Phương thức phân quyển 


Tổ chức và thực thi quyền lực theo phương thức phân quyền là 
việc phân định, chuyển giao những quyền hạn nhất định giữa các 
nhánh quyền lực, giữa các cấp chính quyên trong việc tổ chức và thực 
thi quyền lực (nhất là quyền lực nhà nước). Phương thức phân quyền 
gồm hai hình thức chính sau: 

Phân quyền theo chiều ngang - phân chia quyền lực thành các 
nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập với nhau và các nhánh 
quyền lực này phối hợp, giám sát và kiềm chế lẫn nhau trong việc 
thực hiện quyền lực nhà nước; hoặc quyền lực nhà nước là thống nhất 
nhưng có sự phân công, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau trong việc 
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thực hiện quyên lực. Trong xã hội hiện đại, ở các nước theo chế độ đa 
đảng và tam quyền phân lập, các nhánh quyền lực trên có thể thuộc về 
nhiều đảng phái và lực lượng chính trị khác nhau. 

Phân quyền theo chiều dọc - phân công chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn giữa các cấp chính quyền; mỗi cấp có nhiệm vụ, quyền hạn 
riêng nhưng cấp trên có quyền kiểm tra cấp đưới theo quy định. 

Phương thức phân quyền có mục đích trực tiếp là hạn chế, ngăn 
ngừa sự độc đoán, chuyên quyền trong tổ chức thực hiện quyền lực; 
tăng khả năng kiểm soát quyên lực và giảm nguy cơ suy thoái quyền 
lực; tuy nhiên, lại có nguy cơ làm suy giảm sự tập trung và thống nhất, 
dễ dẫn đến tranh chấp hoặc kìm hãm lẫn nhau giữa các nhánh quyền 
lực, làm suy yếu quyên lực, v.v.. 

c. Phương thức tản quyên 

Tổ chức và thực thi quyền lực theo phương thức tản quyên là 
quyền lực (nhất là quyền lực nhà nước) tập trung vào trung ương, 
nhưng trung ương cử (bố nhiệm) đại diện của mình về các đơn vị hành 
chính - lãnh thổ trực thuộc để tổ chức thực hiện quyền lực. Các đại 
diện của trung ương vừa thực hiện quyền giám sát địa phương, vừa 
thực hiện quyền lực ở địa phương thông qua các cơ quan và nhân viên 
do mình lập ra. Các đại diện của trung ương không có tư cách pháp 
nhân, không được kiện tụng, không có tài sản và ngân sách riêng, chịu 
trách nhiệm trước chính quyền trung ương. Tản quyền cũng là tập 
trung quyên lực, nhưng các cơ quan tản quyền được tô chức theo thứ 
bậc cả về văn bản và về nhân sự. Tản quyền được coi là biện pháp để 
vừa chống khuynh hướng tập trung quan liêu, vừa chống khuynh 
hướng phân tán, tự do tùy tiện trong tô chức và thực thi quyền lực 
chính trị. Ở các nước theo chế độ liên bang hoặc phân chia thành các 
khu vực, các chủ thể khác nhau, phân công chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn giữa các cấp chính quyền càng rõ nét hơn. 

d. Phương thức ủy quyên 

Ủy quyên là một phương thức thực thi quyền lực chính trị và quyền 
lực nhà nước một cách dân chủ. Ở đó các thành viên [trong xã hội] 
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“ký kết những thỏa thuận” để hình thành nên một tổ chức quyền lực 
nhất định, nên quyền lực nhà nước. Vì vậy, quyền lực của các tổ 
chức, các nhà chính trị, nhà cầm quyền có được không phải tự nó, 
mà do sự ủy quyển của xã hội. Trong các thể chế dân chủ phương 
thức ủy quyên được thực hiện thông qua bầu cử', những người (và 
tổ chức) được ủy quyền có giới hạn về cả thời gian và không gian, 
bị chế ước bởi các quy định luật pháp. Nhờ thế quyền lực trở thành 
thâm quyên, có tính hợp pháp và chính đáng. Tổ chức và cá nhân 
được ủy quyên, đến lượt mình, trực tiếp sử dụng quyên lực được ủy 
nhiệm để lãnh đạo, quản lý xã hội, thực hiện những mục tiêu chính 
trị và xã hội nhất định. 


4.1.2. Phương thức mệnh lệnh hành chính, thế chế (tổ chức) và tư vấn, ảnh hưởng 


a. Phương thức mệnh lệnh hành chính 


Mệnh lệnh hành chính là phương thức tổ chức và thực thi quyên 
lực sử dụng những mệnh lệnh (thủ tục, quy định, quyết định) có tính 
chất hành chính trong hoạt động lãnh đạo, quản lý và tham gia chính 
trị. Phương thức này có thể được sử dụng trong các tô chức chính trị, 
chính trị - xã hội, nhưng phô biến nhất trong nhà nước. Nhà nước có 
chức năng kiểm soát lãnh thổ và quản lý dân cư, ban hành và thực 
thi chính sách, pháp luật; kiểm soát việc chấp hành pháp luật và 
các quy định có tính pháp lý; sử dụng bộ máy cưỡng chế, trấn áp 
và những chế tài pháp lý cần thiết. Để thực hiện chức năng của 
mình, nhà nước tổ chức ra bộ máy hành chính và đội ngũ công. 
chức. Đội ngũ công chức thực thi quyền lực nhà nước bằng hệ 
thống chỉ thị, mệnh lệnh hành chính, nhằm quản lý xã hội theo quy 


' Ủy quyền thông qua bầu cử trở thành phương thức chính đáng hóa, hợp thức hóa ý 
chí và nguyện vọng, quyền và lợi ích của các thành viên xã hội. Ủy quyền đã phát 
triển với các trình độ khác nhau, được phản ánh trong khái niệm bầu cử dân chủ. 
Thông qua bầu cử dân chủ, nhân dân thực hiện sự ủy quyền có điều kiện, có thời 
hạn trong việc tô chức bộ máy nhà nước (theo nhiệm kỳ). Bầu cử còn là một cách 
thức chính đáng hóa quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước, một hình thức 
biểu đạt ý chí của nhân dân và tâm trạng xã hội. 
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định của pháp luật (không phải là ý chí của [cá nhân] người cầm 
quyền hay áp lực bất thường của dân chúng). 

b. Phương thức thể chế (tổ chức) 

Thẻ ché, tổ chức là một phương thức tổ chức và thực thi quyên lực 
bằng cách tạo dựng những khuôn khổ, những quy định, bộ máy và 
nhân sự tương ứng cho việc lãnh đạo, quản lý và tham gia chính trị (là 
tạo ra “luật chơi”, “sân chơi” và “người chơi” trong thực thi quyên lực 
chính trị, quyền lực nhà nước). Đó là việc sử dụng các quy định và bộ 
máy chính trị (đảng phái chính trị, nhà nước, tô chức chính trị - xã 
hộn) trong việc lãnh đạo và quản lý xã hội. Trong khuôn khổ thể ché, 
mọi tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ đã được quy định. 

Các thể chế, tổ chức cùng với các nguyên tắc và cơ chế chính trị 
tương ứng tạo thành hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức và thực thi 
quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước. Hệ thống chính trị là một 
tô hợp có tính chỉnh thể gồm các thể chế, tổ chức chính trị được xây 
dựng trên cơ sở các quyền và chuẩn mực xã hội, môi trường và 
phương tiện nhất định, hoạt động theo những quan hệ chức năng, cơ 
chế và nguyên tắc nhất định nhằm thực thi quyền lực chính trị, quyền 
lực nhà nước. Hệ thống này xác lập vai trò, chức năng và cách thức 
phối hợp giữa các chủ thể trong quá trình thực thi quyền lực. 

Nhà nước, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống chính trị, với tư 
cách là cơ quan công quyền, thực thi quyền lực của tất cả công dân 
bằng bộ máy nhà nước, bằng các đạo luật và chính sách công. Lợi ích 
của các giai cấp, các lực lượng xã hội chủ yếu được hiện thực hóa 
thông qua nhà nước, bằng nhà nước. 

Đảng chính trị, với tư cách tô chức tập hợp những đại diện ưu tú 
của các giai cấp, tầng lớp xã hội, là cơ sở chính trị và xã hội của nhà 
nước, có mục tiêu tham gia (hoặc ảnh hưởng) vào bộ máy nhà nước. 
Khả năng chi phối nhà nước của đảng chính trị phụ thuộc vào các lực 
lượng xã hội mà nó đại diện, vào mục tiêu, lý tưởng và chương trình 
hành động, vận động của đáng, năng lực và phẩm chất của đảng viên, 
nhất là những người đại diện cho đảng. 
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Các tổ chức chính trị - xã hội, với tư cách là cơ sở chính trị của 
đảng chính trị, cơ sở chính trị - xã hội của nhà nước, có chức năng 
tham gia chính trị (tham chính), tác động đến các đảng chính trị và 
nhà nước thông quan việc gây ảnh hưởng, diễn giải thông tin, vận 
động hành lang, phản biện xã hội, v.v.. 

c. Phương thức tư vẫn, ảnh hướng 


Tư vấn, ảnh hưởng là (với tư cách là) phương thức tô chức thực 
thi quyền lực chính trị nhờ sử dụng sức mạnh của đạo đức, sự hiểu 
biết (tri thức) và sự hấp dẫn trong việc thực thi quyền lực thông qua 
việc nêu gương, thuyết phục, tạo dư luận, v.v.. Vì vậy, nó còn được 
gọi là “phương thức mềm” (hay quyền lực mềm) nhờ tác động tới hệ 
thống giá trị của đối tượng quyền lực, làm thay đôi nhận thức và hành 
vi của họ. Tư vấn, ảnh hưởng trong thực thi quyền lực là phương thức 
dựa trên ưu thế về địa vị xã hội, trí tuệ, sự tự nguyện tham gia chính 
trị, nhất là tham gia công việc nhà nước, trên cơ sở thuyết phục và tự 
thuyết phục thay vì mệnh lệnh, ép buộc. 


4.2. NHỮNG NHÂN TỐ BẢO ĐẢM THỰC THỊ QUYỀN LỰC 


4.2.1. Nhân tố đường lối, chính sách và tổ chức bộ máy 

a. Nhân tô đường lỗi, chính sách 

Đường lối, chính sách đúng cần xác định rõ mục tiêu chính trị, 
con đường ổi tới mục tiêu, những lực lượng thực hiện, những giải 
pháp cơ bán, những sách lược cần thiết, v.v.. Chính sách đúng phải 
đảm bảo mục tiêu của giai cấp phải phù hợp với xã hội, hướng phát 
triển của dân tộc và nhân loại; phải biết liên minh, thậm chí chia sẻ 
quyền lực với lực lượng giai cấp khác để giành, giữ và thực thi quyền 
lực chính trị; phải giải quyết được những vấn đề bức xúc của đời sống 
xã hội; phải phù hợp với đặc điểm truyền thống văn hoá dân tộc; tập 
hợp được lực lượng xã hội; giải quyết được những mâu thuẫn của xã 
hội, tạo ra được sự ổn định, củng cố niềm tin xã hội với hệ thống 
chính trị và đối với người cầm quyên; tạo động lực thúc đây sự phát 
triển cho quốc ø1a, cộng đồng và xã hội, v.v. 
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Sau khi có đường lối, chính sách đúng', việc tuyên truyền, tổ 
chức thực hiện đường lối, chính sách giữ vai trò hết sức quan trọng. 
Nó đòi hỏi đảng cầm quyền và Nhà nước phải giữ vững mối liên hệ 
với dân chúng, năm bắt tâm tư nguyện vọng và bảo đám thực hiện 
những cam kết.trong đường lối, chính sách trước dân chúng. 

b. Nhân tô tổ chức, bộ máy 

Sau khi đã giành được bộ máy nhà nước, mỗi giai cấp cần phải có 
năng lực sử dụng quyền lực nhà nước để hiện thực hóa ý chí của mình 
đồng thời duy trì và củng cố địa vị của mình. Trước hết, cần xây dựng 
cho mình một đảng chính trị vững mạnh - bộ tham mưu lãnh đạo cuộc 
đầu tranh giành quyên lực chính trị; cần phải có các tổ chức chính trị 
của quần chúng, mặt trận thống nhất, v.v.. Sau khi giành được chính 
quyên, đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền, xây dựng đủ năng 
lực lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước và các tổ 
chức chính trị khác, đảm bảo cho hệ thống chính trị vững mạnh, có 
hiệu lực. 


Hệ thống tổ chức thực thi quyền lực chính trị (hệ thống chính trị) 
có hiệu lực, hiệu quả - đảng cầm quyên trong sạch, vững mạnh; nhà 
nước minh bạch, hiệu quả. Hệ thống tổ chức thực thi quyền lực chính 
trị (hệ thống chính trị) phải được tổ chức và vận hành một cách khoa 
học; giải quyết đúng đắn mỗi quan hệ giữa các yếu tố - các tiêu hệ 
thống cấu thành của hệ thống chính trị; tạo ra sức mạnh tông hợp của 
toàn bộ hệ thống, V.V.. 


: Tính đúng đắn của đường lối (cương lĩnh, nghị quyết, quyết định) của đảng cảm 
quyền thê hiện: sự đầy đủ, đồng bộ, minh bạch và mang tính khoa học cao, ổn 
định của hệ thống hiến pháp, pháp luật; năng lực tô chức, điều hành của cơ quan hành 

pháp, các cấp chính quyên; tính kịp thời, chính xác, nghiêm mình của cơ quan tư 
pháp; cơ chê thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp cằm quyền được phản ánh 
rõ nét thông qua tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị. Tính đúng đắn của 
pháp luật thể hiện ở: tinh thần và lời văn của Hiến pháp, pháp luật; ở tính khoa học 
và tiến bộ (hợp quy luật) của Hiến pháp, luật pháp; ở tính đồng bộ và chuẩn mực 
của hệ thống Hiện pháp, pháp luật; ở tính quy phạm, hiệu lực, hiệu quả của Hiến 
pháp, pháp luật. 
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Để có bộ máy và tô chức có hiệu lực, hiệu quả và có trách 
nhiệm nó cần đáp ứng HH: yêu cầu chính sau: tính chính đáng"; 
tính khoa học”; tính đại diện”; tính hợp pháp, hợp lệ”; tính hợp lý; tô 
chức bộ máy thực thi quyền lực chính trị (hệ thông chính trị) hợp lý, 
hiệu lực, hiệu quả; quyền lực được tập trung đủ mức và được kiểm 
soát chặt chế”, v.v.. 


4.2.2. Nhân tố con người và nghệ thuật chính trị 

a. Nhân tổ con người chính trị 

Phải tuyển lựa được các đại biểu ưu tú của nhân dân và của giai cấp 
mình vào đội ngũ cán bộ, công chức. Theo đó: (1) cần có người đứng đầu 
tiêu biểu, đội ngũ hoạt động chính trị đủ năng lực và phẩm chất, 


!' Tính chính đáng trong thực thi quyền lực chính trị bao gồm tính khoa học, tính đại 


diện, tính hợp pháp, hợp lệ. 

Tính khoa học trong việc thực thi chính trị thể hiện ở sự khách quan, hợp lý, rõ 
ràng, chặt chẽ và đảm bảo mức độ thành công cao. 

Tính đại diện (đại diện lợi ích) rộng rãi thông qua các cơ chế hình thành và vận 
hành quyền lực dân chủ phát huy tính tích cực chính trị của nhân dân. Đề thực 
hiện được điều đó cần hệ thống bâu cử dân chủ, khoa học, phù hợp và hiệu quả; có 
các cơ chế tham khảo rộng rãi ý kiến của nhân dân. Mở rộng và nâng cao chất 
lượng của các hình thức sinh hoạt dân chủ trong xã hội. 

Tính hợp pháp và hợp lệ thế hiện ở hình thức lựa chọn người lãnh đạo, quản lý; 
tạo sự thừa nhận, đồng thuận xã hội rộng rãi; thực hiện các quá trình chính trị, 
chính sách một cách công khai, minh bạch. 

- Quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước đòi hỏi phải được Tập trung ở mức độ 
cân thiết để đảm Kuy hiệu quả thực thi quyền lực, nhưng cũng phải được kiểm 
soát. Kiểm soát quyền lực là nhằm làm cho quyền lực được thực hiện đúng mục 
đích, có hiệu lực và hiệu quả; ngăn chặn, phát hiện và xử lý những sai phạm, điều 
chỉnh và hướng thiện phương thức thực thi quyền lực. Về cơ chế, việc kiểm soát 
quyền lực nhà nước gồm, kiểm soát trong - sự kiểm soát lẫn nhau giữa đảng chính 
tị, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội (và cả sự kiểm soát trong mỗi tổ 
dức - với đảng chính trị, đó là cơ chế kiểm tra, kỷ luật theo điều lệ, quy định của 
đảng; với bộ máy nhà nước, đó là cơ chế phân công và phối hợp giữa các 
quyên lập pháp, hành pháp và tư pháp, là các cơ chế kiểm tra, giám sát, giải trình, 
chất vấn và phúc đáp, điêu trần, tín nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm, v.v. theo 
quy định của Hiến pháp, pháp luật; với các tổ chức chính trị - xã hội, đó là cơ chế 
công khai và minh bạch, v.v. theo điều lệ, quy định của các tổ chức này); và CƠ 
chế kiểm soát ngoài - quyền lực được kiểm soát bằng các phương tiện truyền 
thông đại chúng, các tổ chức của xã hội dân Sự, dư luận, đạo. đức xã hội và công 
dân. Quyên lực cần được kiểm soát bằng sự phối hợp giữa kiểm soát từ bên trong 
và kiểm soát từ bên ngoài. 


t 
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và sự tham gia tích cực của số đông nhân dân; (2) có hệ thống bầu cử 
phù hợp, hiệu quả; (3) có các cơ chế tham khảo rộng rãi ý kiến của 
nhân dân, cơ chế phát huy tính tích cực chính trị của nhân dân; (4) có 
phương thức và nghệ thuật hoạt động chính trị; (5) tuyên truyền và 
nâng cao nhận thức của nhân dân về mục tiêu chính trị, về năng lực 
hoạt động từ đó khẳng định tính hợp pháp của sự lãnh đạo. 

Đội ngũ lãnh đạo, quản lý và công chức phù hợp, có tri thức, kinh 
nghiệm, bản lĩnh và kỹ năng chính trị cần thiết, phù hợp; có năng lực 
tư duy lý luận và hoạt động chính trị thực tiễn, được nhân dân tín 
nhiệm. Những người lãnh đạo cần có những tố chất đặc biệt để tạo ra 
sức mạnh chung, tạo ra động lực phát triển cho quốc ø1a, tạO ra SỰ gắn 
kết trong dân cư, tạo ra niềm tin của người dân vào chính quyền, và 
đặc biệt là dẫn dắt quốc gia đó vượt qua những thăng trầm trong quá 
trình phát triển, giải quyết một cách hợp lý, tinh tế và sáng tạo các tình 
huống có vẫn đề; một mặt để bảo vệ sự ổn định và an ninh bên trong 
quốc gia, mặt khác, bảo vệ quốc gia khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài. 
Đảng cầm quyền trong yếu tố này có thê thấy trong hai khía cạnh - 
tuyên chọn cán bộ và kiêm nghiệm sự lựa chọn ấy. 

b. Nhân tổ nghệ thuật chính trị 

- Nắm vững các giai đoạn của quá trình thực thi quyền lực: 

Giai đoạn thứ nhất, sở hữu hoặc có quyền tiếp cận với các nguồn 
lực thích hợp. Đây là bước đầu tiên, đặt cơ sở cho việc thực thi quyền 
lực. Để có quyền lực, chủ thể quyền lực phải tiếp cận, kiểm soát, nắm 
giữ các nguồn lực vật chất (tiền bạc, của cải, hàng hoá, con người, vũ 
khí, v.v.), các nguồn lực tinh thần (tri thức, kỹ năng, vai trò, tính chính 
đáng, uy tín, v.v.) có liên quan. 

Giai đoạn thứ hai, cam kết sử dụng nguồn lực cho một tình 
huống, nhiệm vụ cụ thể. Chủ thể quyền lực phải xác định mức độ 
quan trọng của tình huống, nhiệm vụ để quyết định sẽ sử dụng nguồn 
lực nào và như thế nào để có hiệu quả nhất. Việc làm này giúp tiết 
kiệm nguồn lực, thậm chí không cần sử dụng nguồn lực và vẫn đạt 
được mục tiêu của quyền lực (cảnh báo, răn đe). 
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Giai đoạn thứ ba, chuyển hóa một cách có hiệu quả các nguồn 
lực đã cam kết thành các hành động (hành vi) quyền lực cụ thể. 
Giai đoạn này đòi hỏi sự khéo léo với các kỹ năng, kỹ xảo nhất 
định của người sử dụng nguồn lực, sử dụng quyền lực một cách 
hiệu quả nhất. 

Giai đoạn thứ tư, việc sử dụng quyền lực cần ngăn chặn và vượt 
qua sự kháng cự (tiềm năng và thực tế) của đối tượng quyên lực với 
những hình thức phản đối, không chấp thuận, không quan tâm, tự rút 
lui, v.v... Thực thi quyền lực là một quá trình tương tác giữa các chủ 
thể tham gia và không hoàn toàn do chủ thể quyền lực duy nhất quyết 
định. Mức độ tương tác này còn phụ thuộc vào mức độ bất cân xứng 
trong quan hệ quyền lực. 

Các giai đoạn, các khâu trong quá trình thực thi quyền lực chính 
trị và quyền lực nhà nước diễn ra trong những quan hệ, cơ chế hết sức 
phức tạp, đa dạng hướng tới việc xác lập một trạng thái cân bằng tối 
ưu (các bên đều chấp nhận được) trong phân bổ các lợi ích xã hội. 
Ngoài ra, quá trình thực thi quyền lực còn mang tính kỹ thuật, công 
nghệ như tổ chức và vận hành hệ thống bầu cử, hệ thống các phương 
tiện truyền thông đại chúng, đánh giá môi trường chính trị, văn hóa và 
xã hội, v.v.. 

- Năm vững cấp độ, phạm vi, cường độ của tổ chức và thực thi 
quyền lực: 

Quyền lực chính trị thể hiện gồm các cấp độ sau: quá trình ra 
quyết định (tác động một chiều); quá trình xác lập nghị trình (tác động 
hai chiều); và quá trình kiểm soát tư tưởng (tác động ba chiêu). 
Phạm vi quyền lực bao gồm các phản ứng của đối tượng của quyền 
lực. Cường độ (lượng) quyền lực được thể hiện cụ thể trong mối 
tương quan với phương tiện và phạm vi. 

Trên thực tế, tính hiệu quả các cơ sở của quyền lực nói trên phụ 
thuộc vào kết hợp hợp lý quan hệ của chúng. Nó liên quan đến hàng 
loạt các nhân tố: cách thức sử dụng cơ sở quyền lực; phạm vi quyền 
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lực; loại phản ứng của đối tượng quyên lực; số lượng các đối tượng 
của quyền lực; sự thay đổi các khả năng hoặc mức độ quyền lực; cách 
thức, phạm vi và cường độ sử dụng quyền lực; với phương thức 
chuyển g1ao quyển lực (theo thế hệ, nhiệm kỳ, thậm chí khi thay đôi 
chế độ chính trị) theo những hình thức nhất định (theo sự kế truyền, 
thủ tục do hiến định, bầu cử hay bạo lực, v.v.). 

- Thành thạo kỹ thuật (và công nghệ), nghệ thuật lãnh đạo, quản lý: 

Nghệ thuật lãnh đạo, quản lý phù hợp với các phương pháp lãnh 
đạo, quản lý khoa học; có khả năng tập hợp và sử dụng khôn khéo, 
linh hoạt các ngồn lực và phương tiện, nhất là nhân lực trong việc tô 
chức và thực thi quyên lực; có khả năng phát hiện và xử lý hài hòa các 
xung đột chính trị và xã hội, giữ vững ồn định chính trị và xã hội. Các 
nhà lãnh đạo cần có những tố chất đặc biệt để tạo ra sức mạnh chung, 
tạo ra động lực phát triển cho quốc gia, tạo ra sự gắn kết trong dân cư, 
tạo ra niềm tin của người dân vào chính quyền, và đặc biệt là dẫn dắt 
quốc gia đó vượt qua những thăng trầm trong quá trình phát triển, giải 
quyết một cách hợp lý, tinh tế và sáng tạo các tình huống có vấn đè; 
một mặt để bảo vệ sự ổn định và an ninh bên trong quốc gia, mặt 
khác, bảo vệ quốc gia khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài .v.v. 

Với sự phát triển của thời đại, sự đa dạng hóa trong các mối quan 
hệ chính trị và các yếu tố tác động thì khái niệm, kết cấu, hình thức và 
phương thức thực thi quyền lực chính trị cũng có những biến đổi. Điều 
này đang thu hút các nhà nghiên cứu chính trị học trong việc phân 
tích, tổng kết và bổ sung những giá trị mới. Kết quả của những nghiên 
cứu này không chỉ góp phần vào sự phát triển các môn khoa khọc 
chính trị, mà còn góp phần vào việc tổ chức và thực thi quyền lực 
chính trị, quyền lực nhà nước trong thực tế một cách tối ưu. 
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TÓM TẮT 


Phương thức thực thi 
quyền lực chính trị 


Những nhân tố đảm 
bảo thực thi quyên lực 


Nhân tố đường lỗi, 
chính sách và tổ chức 
bộ máy 


Nhân tố tổ chức, bộ máy 


Các phương thức thực thi quyền lực 
chính trị rất phong phú, phụ thuộc vào 
yêu cầu và khả năng của giai cấp, tầng 
lớp xã hội cầm quyền, gồm những 
phương thức chính sau: tập quyền, phân 
quyền, tản quyền và ủy quyên, mệnh 
lệnh hành chính, thể chế (tổ chức) và tư 
vấn, ảnh hưởng, .v.v. 


Những yếu tổ cơ bản bảo đảm việc tổ 
chức và thực thi quyền lực chính trị 
thể hiện phẩm chất, năng lực và nghệ 
thuật chính trị của giai cấp, tầng lớp 
cầm quyên. 

- Cần có đường lỗi chính sách đúng - 
xác định rõ mục tiêu chính trị, cách 
thức và lực lượng thực hiện, những giải 
pháp cơ bản, những sách lược cần thiết. 
Sau khi có đường lối đúng đảng cầm 
quyền, nhà nước cần tô chức tuyên 
truyền thực hiện đường lối. 


Đề thực thi quyền lực sau khi đã giành 
được chính quyền các giai cấp cần xây 
dựng hệ thống tô chức, bộ máy nhằm 
hiện thực hóa ý chí của mình đồng thời 
duy trì và củng cô địa vị của mình, 
gồm: đảng cầm quyền (trong sạch, vững 
mạnh); nhà nước (minh bạch, hiệu quả); 
hệ thống chính trị được tổ chức và vận 
hành một cách khoa học, .v.v.. 


S0 


Nhân tổ con người và 
nghệ thuật chính trị 
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- Phải tuyên lựa được các đại biểu ưu tú 
của nhân dân và của giai cấp mình vào 
đội ngũ cán bộ, công chức. Đội ngũ 
hoạt động chính trị đủ năng lực và 
phẩm chất, và sự tham gia tích cực của 
nhân dân. 

- Nhân tô nghệ thuật chính trị thể hiện 
ở: năm vững các giai đoạn của quá 
trình thực thi quyền lực; nắm vững cấp 
độ, phạm vi, cường độ của tổ chức và 
thực thi quyền lực; thành thạo kỹ thuật 
(và công nghệ), nghệ thuật lãnh đạo, 
quản lý. 
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5.1. ĐỊNH NGHĨA, TÍNH TẤT YẾU VÀ MỤC TIÊU CỦA KIỀM S0ÁT QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 
5.1.1. Định nghĩa kiểm soát quyền lực chính trị 


Kiểm soát quyên lực chính trị, theo nghĩa rộng, là việc thiết kế tổ chức 
và thực thi quyền lực đúng mục đích và có hiệu quả. Kiểm soát quyền 
lực chính trị, theo nghĩa hẹp, là cách thức, quy trình, quy định nhằm ngăn 
chặn, loại bỏ những hành động sai trái, phát hiện và điều chỉnh việc thực 
thi quyền lực đảm bảo mục đích và có hiệu quả. 

Có thể nói, kiểm soát quyền lực chính trị là hệ thống các cơ chế 
được thực hiện bởi các tổ chức chính trị, nhà nước và xã hội nhằm bảo 
đảm việc thực thi quyền lực đúng mục đích và có hiệu quả. 

Kiểm soát quyền lực nhà nước, theo nghĩa rộng, là việc thiết kế tổ 
chức và thực thi quyền lực nhà nước sao cho đúng mục đích, hiệu quả 
nhất. Kiểm soát quyền lực nhà nước, theo nghĩa hẹp, là toàn bộ những 
cách thức, quy trình, quy định mà dựa vào đó nhà nước và xã hội có 
thể ngăn chặn, loại bỏ những hành động sai trái của Nhà nước, phát 
hiện và điều chỉnh việc thực thi quyền lực đảm bảo mục đích và hiệu 
quả của quyền lực nhà nước. 

Có thể nói, kiểm soát quyền lực nhà nước là một hệ thống những 
cơ chế được thực hiện bởi nhà nước và xã hội nhằm giữ cho việc thực 
thi quyền lực nhà nước đúng mục đích, hiệu quả. 


5.1.2. Tính tất yếu và mục tiêu của kiểm soát quyền lực chính trị 
a. Tính tất yếu của kiểm soát quyên lực chính trị 


Tính tất yếu khách quan của kiểm soát quyền lực chính trị bắt 
nguồn từ chỗ quyền lực trong quá trình thực thi luôn đồi hỏi sự tập 
trung ở mức độ cần thiết. Việc tập trung quyền lực bắt nguồn từ yêu 
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cầu tạo ra sức mạnh chi phối, vượt qua những phản ứng hay chống đối 
tiềm tàng và thực tế của đối tượng quyên lực. Tuy nhiên, tập trung 
quyền lực không đúng mức độ và giới hạn lại gây ra những hậu quả tai 
hại. Quyển lực đòi hỏi phải được tập trung nhưng cũng phải được 
kiểm soát. Kiểm soát quyền lực càng chặt chẽ thì tập trung quyên lực 
càng hiệu quả. Tập trung và kiểm soát là hai mặt của một thể thống 
nhất trong thực thi quyền lực. 

Trong chế độ dân chủ, nhất là dân chủ đại diện, kiểm soát quyền 
lực ngày càng trở thành yêu cầu khách quan. Bởi trong chế độ dân 
chủ, việc tổ chức và thực thi quyên lực phần lớn được thực hiện bằng 
chế độ ủy quyền thông qua bầu cử được thực hiện cả ở đảng chính trị, 
nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội. Với chế độ ủy quyền, quyên lực 
có các thuộc tính sau: tính quan hệ - quan hệ giữa chủ thể quyền lực là 
nhân dân và người được Ủy quyền; tính đại diện - người được ủy 
quyền phải đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân; 
tính chính đáng - quyền lực cần phải mang tính công ích hay giá trị 
chung: tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp - quyên lực cần phải được xã 
hội, nhà nước thừa nhận và tôn trọng. Quyên lực do chế độ ủy quyền 
đưa lại, đến lượt mình, lại có xu hướng thay đôi từ khách quan (ý chí 
và lợi ích của xã hội) thành chủ quan (nhận thức và năng lực của cá 
nhân và nhóm người cầm quyên), từ cụ thể thành trừu tượng, từ trực 
tiếp thành gián tiếp, từ liên tục thành gián đoạn, từ quyền lực công 
thành quyền lực tư (của cá nhân hoặc nhóm người cầm quyền), v.v.. 
Xu hướng đó có thể xuất hiện ở mọi cấp độ và hệ thống tổ chức và 
thực thi quyền lực. 

Mặt khác, thực thi quyền lực thông qua ủy quyền là một quá trình 
khó khăn và phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro do tính chủ quan, gián 
đoạn và vô hình, v.v. của nó gây ra. Các thuộc tính bắt buộc, cưỡng 
chế và một chiều của quyền lực luôn có xu hướng trở thành sự áp đặt, 
độc đoán và chuyên quyền. Sự yếu kém hay bất cập về đạo đức và 
năng lực do khách quan và chủ quan của người cầm quyển cũng làm 
cho quyền lực khó được sử dụng đúng mục đích và giới hạn. Sự lộng 
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quyên (sử dụng quyên lực quá mức) và yêm quyền (sử dụng quyên lực 
chưa đủ mức), lạm quyên (sử dụng quyền lực sai mục đích) đều có tác 
hại như nhau. Sự thiếu vắng và yếu kém của các cơ chế kiểm soát, 
phản hồi và điều chỉnh trong thực thi quyền lực luôn tạo ra những cơ 
hội cho người cầm quyên trở nên quan liêu (xa rời thực tế, xa rời cơ 
sở, xa rời nhân dân), tham nhũng (lợi dụng quyền lực công để trục lợi 
riêng) và lãng phí (lãng phí thời gian, nguồn lực và chi phí cho việc 
thực thi quyền lực nói riêng và cho sự phát triển xã hội nói chung). 

Đặc biệt, quyền lực nhà nước cần được kiểm soát là vì quyền lực 
nhà nước là quyền lực do người dân ủy nhiệm. Quyền lực nhà nước 
bao giờ cũng được giao cho một nhóm người nắm giữ, nên nó rất dễ bị 
các lợi ích cá nhân thao túng, lạm dụng. Quyên lực nhà nước là ý chí 
chung của xã hội, nhưng lại được giao cho một số người với những 
khả năng hữu hạn thực hiện, do vậy nó có thể chứa đựng nguy cơ mắc 
sai lầm. Hơn nữa, nhà nước là chủ thể quyên lực giữ độc quyền cưỡng 
chế một cách hợp pháp. 

b. Mục tiêu của kiểm soát quyển lực chính trị 

* Mục tiêu kiểm soát quyền lực chính trị: 

Sự kiểm soát dù nhìn dưới góc độ nào cũng đều có mục đích phổ 


quát — đề thực thi quyền lực và ngăn chặn sự tha hóa của quyên lực, từ 
đó có thể xác định những mục tiêu của kiểm soát quyền lực chính trị: 


- Làm cho quyền lực được thực hiện đúng mục đích, có hiệu lực 
và hiệu quả; ngăn chặn, phát hiện và xử lý những hành vi sai phạm, 
điều chỉnh và hoàn thiện phương thức thực thi quyền lực, tiết kiệm 
thời gian, nguồn lực và chi phí cho việc thực thi quyền lực. 

- Kiểm soát quyền lực diễn ra trong suốt quá trình vận hành của 
quyền lực và hệ thống tổ chức, bộ máy quyền lực, vì vậy quyền lực 
phải được kiểm soát cả khi quyền lực không được sử dụng đủ mức, 
quá mức hay sai mục đích. 

- Kiểm soát quyền lực bao hàm nghĩa rộng và nghĩa hẹp, trực tiếp 
và gián tiếp với những nội dung và hình thức, mức độ và phạm vi, 
phương pháp và phương tiện khác nhau. 
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- Mức độ kiểm soát quyền lực phụ thuộc vào loại hình, quy mô và 
dung lượng quyền lực được sử dụng, vào quyền lực tương đối của đối 
tượng quyên lực. 

* Mục tiêu kiểm soát quyền lực nhà nước: 

Từ những mục tiêu chung của kiểm soát quyền lực, việc kiểm 
soát quyền lực nhà nước (với tư cách là trung tâm của quyên lực) có 
những mục tiêu chính sau: đảm bảo quyền lực nhà nước được sử 
dụng đúng mục đích, hiệu quả; hạn chế phạm vi quyền lực nhà nước 
trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm các quyền và lợi ích 
của nhân dân, công dân; ngăn chặn và khắc phục sự tha hóa của 
quyền lực, đưa quyền lực nhà nước trở về với đúng nghĩa của nó là 
quyền lực của nhân dân, quyền lực công thực hiện chức năng công 
quản của xã hội. 


5.2. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC VÀ CƠ CHẾ 
CỦA KIẾM S0ÁT QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 


5.1.1. Nội dung và hình thức kiểm soát quyền lực chính trị 

a. Nội dung của kiểm soát quyển lực chính trị 

* Nội dung của kiểm soát quyền lực chính trị bao gồm: 

- Kiểm soát, kiểm tra tổ chức và hoạt động toàn bộ hệ thống 
chính trị (hệ thống tổ chức và thực thi quyền lực chính trị). 

- Kiểm tra thực hiện điều lệ, nghị quyết của đảng chính trị (kiểm 
tra đảng). 

- Kiểm tra, giám sát, kiểm soát thực hiện Hiến pháp, pháp luật và 
chính sách (kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiếm soát nhà nước). 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền làm chủ (dân chủ) của 
nhân dân. 

* Nội dung của kiểm soát quyền lực nhà nước bao gồm: 


- Kiểm soát cách thức, quy trình hình thành Hiến pháp, điều 
chỉnh, sửa đổi Hiến pháp nhằm đảm bảo việc thông qua Hiến pháp, 
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sửa đổi Hiến pháp theo đúng quy trình dân chủ, Hiến pháp phản ánh 
được ý nguyện, lợi ích của nhân dân. 

- Kiểm soát cách thức tô chức, hoạt động chính sách. 

- Kiểm soát quy trình lựa chọn những người đảm nhiệm các 
công việc của nhà nước, hoạt động của các chủ thể thực thi quyền 
lực nhà nước, năng lực và đạo đức của cán bộ, công chức. 

- Chủ thể kiểm soát quyên lực nhà nước là các cá nhân và tổ 
chức, tùy thuộc vào cấp độ, cấu trúc quyên lực. 

* Công cụ kiểm soát quyên lực chính trị, quyền lực nhà nước 
bao gồm: 

Kiểm soát quyền lực chính trị là một công việc khó khăn và 
phức tạp phải sử dụng kết hợp nhiều cách thức, biện pháp, công cụ 
khác nhau, tuy nhiên, các công cụ kiểm soát cơ bản là: 

- Đạo đức (dựa vào sự nhận thức và sự tự giác của các chủ thê 
nắm giữ quyền lực). 

- Thể chế (kiểm soát băng các thiết chế, tổ chức, quy định, điều 
lệ, luật pháp), v.v.. 

b. Hình thức kiểm soát quyền lực chính trị 

Các hình thức kiểm soát quyên lực chính trị, quyền lực nhà nước 
rất phong phú phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng về đại thể, các hình thức 
sau là khá phố biến (chung) trong xã hội hiện đại: 

- Kiểm tra của đảng chính trị thông qua tô chức đảng và đảng viên. 

- Kiểm soát của nhà nước thông qua cơ chế phân quyền, phân 
công giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp; cơ chế kiềm chế đối trọng trong tổ chức 
bộ máy; các thể chế trách nhiệm, v.v.. 

- Kiểm soát của các tổ chức - xã hội (giám sát và kiềm chế lạm 
dụng quyền lực, thúc đây dân chủ, năng lực tự trị công dân). 

- Kiểm soát của các phương tiện thông tin đại chúng (kết nối, tạo 
dư luận và áp lực xã hội, giám sát, phản biện, v.v.). 
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- Kiểm soát của nhân dân (bầu cử theo nhiệm kỳ, thông qua các 
chế định hiến pháp - thực hiện quyền bãi miễn của nhân dân, thay đôi 
hiến pháp, qua trưng cầu dân ý, v.v.). 


- Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí của đảng, nhà 
nước và nhân dân, v.v.. 


5.2.2. Phương thức và cơ chế kiếm soát quyền lực chính trị 

a. Phương thức kiểm soát quyên lực chính trị 

* Các phương thức kiểm soát quyên lực chính trị bao gồm: 

- Kiểm soát bên trong và bên ngoài hệ thống chính trị, bên trong 
và bên ngoài các tổ chức chính trị, nhà nước và tổ chức chính trị - xã 
hội; tự kiểm soát và kiểm soát băng thể chế. Kiểm soát quyền lực 
thông qua các kênh khác nhau, từ bên trong các tổ chức quyển lực 
băng các thể chế, cơ chế kiểm soát và tự kiểm soát. 

- Kiểm soát quyền lực từ bên ngoài bằng các phương tiện truyền 
thông đại chúng, các chuẩn mực đạo đức và dư luận xã hội. Hoạt động 
chính trị và nhà nước là loại hình hoạt động xã hội mang tính tập thể 
rất cao, đòi hỏi các phương thức giao tiếp hiện thực hóa các mục tiêu 
và lợi ích của các giai tầng xã hội thông qua trao đổi thông tin. Kiểm 
soát quyên lực chính trị thông qua các phương tiện thông tin đại chúng 
luôn giữ vai trò trung gian trong các giao tiếp chính trị, tổ chức dư 
luận, tạo dựng niềm tin, định hướng hành vi của cá nhân và xã hội, tác 
động mạnh mẽ đến các quá trình quyền lực. 

- Kiểm soát quyền lực diễn ra thường xuyên, trong mọi giai đoạn 
và mắt khâu của quá trình giành giữ, tổ chức và thực thi quyền lực từ 
đường lối, chính sách đến tổ chức bộ máy và cán bộ; từ ra quyết định 
đường lối, chính sách đến thực hiện và đánh giá thực hiện đường lối, 
chính sách. Kết hợp kiểm soát không liên tục (bầu cử theo nhiệm 
kỳ, hạn chế phạm vi quyền lực, v.v.) với kiểm soát liên tục (cơ chế 
kiềm chế đối trọng và sự kiểm soát của các cơ quan chức năng). 


- Kiểm soát quyền lực bằng quyền lực nhà nước, bằng cơ chế dân 
chủ, thông tin đại chúng và tự do ngôn luận, v.v.. 


Chương 5. KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Š7 


* Các phương thức kiểm soát quyên lực nhà nước gồm: 

- Kiểm soát phạm vi tác động của quyên lực nhà nước. 

- Kiểm soát các mục tiêu của nhà nước, v.v.. 

b. Cơ chế kiểm soát quyên lực chính trị 

Cơ chế kiểm soát quyền lực có thể hiểu là sự kết hợp giữa các chế 
độ, phương thức, cách thức, biện pháp và quy trình giải quyết các mối 
quan hệ giữa các thể chế chính trị, thể chế nhà nước với nhau và với 
xã hội nhằm bảo đảm quyền lực luôn thuộc về nhân dân (hay là quyền 
làm chủ của nhân dân), làm cho quyền lực không bị thoái hóa và biến 
chất trong quá trình vận hành. 


Việc lựa chọn và sử dụng các cơ chế kiểm soát quyền lực do hoàn 
cảnh khách quan quy định, nhưng cũng phụ thuộc vào ý chí và năng 
lực chủ quan và đạo đức của người cầm quyền. Tính chất, bản chất và 
mục tiêu của các chế độ chính trị và nhà nước quy định cách thức lựa 
chọn và sử dụng các cơ chế kiểm soát quyền lực. Có những cơ chế 
kiểm soát quyên lực phục vụ cho lợi ích của toàn xã hội mang ý nghĩa 
tích cực, nhưng cũng có những cơ chế kiểm soát quyên lực chỉ phục 
vụ các lợi ích phe nhóm hay lợi ích của giai tầng cầm quyên để lại 
những hậu quả tiêu cực. Trong xã hội hiện đại (dân chủ) việc kiểm 
soát quyền lực không chỉ là yêu cầu và nguyên tắc xuất phát từ bản 
chất, mà còn là yêu cầu và nguyên tắc có tính kỹ thuật của tổ chức và 
thực thi quyền lực. 


Từ góc độ kết cầu hay hệ thống tổ chức thực thi quyên lực chính 
trị, quyên lực nhà nước, còn gọi là hệ thống chính trị, quyền lực có 
thể được kiểm soát bằng sự kiểm soát lẫn nhau giữa các tô chức cầu 
thành của hệ thống chính trị như đảng, nhà nước và các tổ chức chính 
trị - xã hội, v.v.. Trong mỗi loại tổ chức chính trị ấy lại cần đến những 
cơ chế kiểm soát quyền lực nội tại - với các cơ chế trách nhiệm và giải 
trình trong tổ chức đảng: phân định và phối hợp các quyên lập pháp, 
hành pháp và tư pháp trong bộ máy nhà nước; công khai và minh bạch 
trong các tổ chức chính trị - xã hội, v.v.. Ở các nước phát triển, đó còn 
là các cơ chế kiểm thúc - kiểm soát và cân băng, kéo và đây; 
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giải trình, chất vấn và phúc đáp; điều trần, tín nhiệm, miễn nhiệm và 
bãi nhiệm định kỳ và không định kỳ, v.v. trên cơ sở các nguyên tắc, 
các quy định của đảng như điều lệ, nghị quyết và chỉ thị của đảng: 
hiến pháp, pháp luật của nhà nước; quy định, chương trình hành động 
của các nhóm lợi ích. 

Từ góc độ kết cấu hay hệ thống xã hội, quyền lực có thê được 
kiểm soát băng các phương tiện truyền thông đại chúng, các tô chức 
của xã hội dân sự, dư luận, đạo đức xã hội và công dân. Cơ chế kiểm 
soát quyền lực có hiệu lực, hiệu quả phải là sự kết hợp hữu cơ giữa 
những cơ chế kiểm soát từ bên trong hệ thống quyên lực với các cơ 
chế kiểm soát từ bên ngoài hệ thông ấy, giữa tự kiểm soát từ bên 
trong và áp lực kiểm soát từ bên ngoài. Tất cả các cơ chế kiểm soát 
quyền lực trên đây phải được đảm bảo bằng những cơ sở chính trị và 
pháp lý nhất định, bảo đảm trách nhiệm chính trị và pháp lý của các 
tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình kiểm soát quyền lực. 
Trong điều kiện của xã hội hiện đại, những tiêu chí cơ bản đánh giá 
việc kiểm soát quyền lực là bộ máy nhà nước trong sạch, hiệu lực và 
hiệu quả; hệ thống chính trị, đảng chính trị và các tổ chức chính trị - 
xã hội ổn định, trong sạch vững mạnh; nạn tham nhũng được ngăn 
chặn và xử lý; mức độ sự ôn định chính trị - xã hội, tăng trưởng kinh 
tế và an sinh xã hội cao; sự tham gia chính trị của người dân được 
mở rộng và thực chất. 

Cơ chế kiểm soát quyên lực chính trị từ bên trong là sự kiểm soát 
trong nội bộ đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; là sự phối 
hợp kiểm soát giữa đảng, nhà nước và tô chức chính trị - xã hội trong 
hệ thống chính trị. Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên trong 
là sự phối hợp kiểm soát giữa các nhánh quyền lực, các cơ quan quyền 
lực, các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước, công chức và nhân 
dân, v.v.. 

Cơ chế kiểm soát quyên lực chính trị từ bên ngoài là sự phỗi hợp 
kiểm soát của xã hội, các phương tiện truyền thông đại chúng, quốc tế 
- kiểm soát quốc tế (nếu có), v.v.. Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà 
nước tử bên ngoài là sự phối hợp kiểm soát của các đảng chính trị ` 
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(nhất là đảng hoặc liên minh đảng đối lập), các tổ chức chính trị - xã 
hội, các nhóm lợi ích, nhóm áp lực, các phương tiện truyền thông đại 
chúng và nhân dân, v.v.. 


TÓM TẮT 


Định nghĩa, tính tất yếu và mục tiêu 
của kiểm soát quyền lực chính trị 


Định nghĩa kiểm soát Kiểm soát quyền lực nhà nước là một hệ 
quyên lực chính trị thông những cơ chê được thực hiện bởi 


nhà nước và xã hội nhăm giữ cho việc 
thực thi quyên lực nhà nước đúng mục 
đích, hiệu quả. 


Tính tất yếu và mục tiêu - Tính tất yếu của kiểm soát quyền lực 
của kiêm soát quyền lực chính trị bắt nguồn từ chỗ việc thực thi 


quyền lực luôn đòi hỏi quyền lực phải 
được tập trung đủ mức. Sự tập trung 
quyền lực không đúng mức độ và giới 
hạn sẽ gây những hậu quả tai hại. 
Quyền lực đòi hỏi phải được tập trung 
nhưng cũng phái được kiểm soát. Kiểm 
soát quyền lực càng chặt chẽ thì tập 
trung quyền lực càng hiệu quả. Tập 
trung và kiểm soát là hai mặt của một 
thể thống nhất trong thực thi quyên lực. 
- Sự kiểm soát đù nhìn dưới góc độ nào 
cũng đều có mục đích phổ quát - để 
thực thi quyền lực và ngăn chặn sự tha 
hóa của quyền lực. 

Nội dung và hình thức, phương thức 

và cơ chế kiểm soát quyền lực chính trị 


Nội dung và hình thức - Nội dung kiểm soát quyền lực chính 
kiểm soát quyền lực trị gồm: kiểm soát hệ thống tổ chức và 


chính trị thực thi quyền lực chính trị; kiểm tra 
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đảng: kiểm tra, giám sát, kiếm soát 
thực hiện Hiến pháp, pháp luật và 
chính sách; kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện quyền làm chủ (dân chủ) của 
nhân dân, v.v... 

- Các hình thức kiểm soát quyền lực 
chính trị: kiểm tra của đảng chính trị; 
kiểm soát của nhà nước; kiểm soát của 
các tổ chức - xã hội; kiểm soát của các 
phương tiện thông tin đại chúng; kiểm 
soát của nhân dân; đấu tranh chống 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

- Kiểm soát quyền lực diễn ra thường 
xuyên, trong mọi giai đoạn và mắt khâu 
của quá trình giành giữ, tổ chức và thực 
thi quyền lực - từ đường lối, chính sách 
đến tổ chức bộ máy và cán bộ; từ ra 
quyết định đường lối, chính sách đến 
thực hiện và đánh giá thực hiện đường 
lối, chính sách, gồm các phương thức 
chính: kiểm soát bên trong và bên ngoài 
hệ thống chính trị. 

- Cơ chế kiểm soát quyền lực là sự kết 
hợp giữa các chế độ, phương thức, cách 
thức, biện pháp và quy trình giải quyết 
các mối quan hệ giữa các thê chế chính 
trị, thế chế nhà nước với nhau và với xã 
hội nhằm bảo đảm quyền lực luôn 
thuộc về nhân, làm cho quyền lực 
không bị thoái hóa và biến chất trong 
quá trình vận hành. 
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6.1. KHÁI NIỆM “CON NGƯỜI CHÍNH TRỊ” 


6.1.1. Khái lược các quan niệm về con người chính trị 

a. Trong lịch sử tư tưởng chính trị phương Đông 

Từ trong lịch sử, những vấn đề như cách tiếp cận, quan niệm và 
khái niệm, vị trí và vai trò, yêu cầu và đặc điểm, những nhân tố chỉ 
phối con người với tính cách chủ thể và đối tượng của quyền lực chính 
trị (sau đây gọi là con người chính trị), v.v. là những chủ đề tranh luận 
[chưa có hồi kết] cả trong lý luận và trong thực tiễn chính trị. Quan 
niệm về con người chính trị luôn hình thành và phát triển trên cơ sở 
của các thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận, yêu cầu và 
tiêu chí nhất định và, suy đến cùng, chịu sự chi phối của những hoàn 
cảnh lịch sử, địa vị và lợi ích của con người trong xã hội. 

Trong thời kỳ cô đại phương Đông và nhất là ở Trung Quốc quan 
niệm về con người chính trị là một trong những nội dung trọng tâm 
của những suy tư chính trị, và cũng rất đa dạng về quan niệm. 

Khổng Tử, người sáng lập lý thuyết chính trị - đạo đức, chủ 
trương dùng đạo đức để cai trị, đề cao con người hiển nhân, quân tử, 
những người có tri thức và những người giữ trọng trách cai trị thiên 
hạ. Con người chính trị là bậc hiền nhân, quân tử, những người có tri 
thức, có đạo đức, giữ những trọng trách cai trị thiên hạ. Bậc cao nhất 
của con người chính trị là đế vương, người nắm giữ quyền lực tuyệt 
đối. Quan niệm về con người chính trị của Không Tử còn được Mạnh 
Tử (372 - 289 TCN), Tuân Tử (313 TCN - 238 TCN) bỗ sung và phát 
triển trong những hoàn cảnh lịch sử mới của Trung Quốc cổ đại. Nghệ 
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thuật của sự cai trị là sự dung thứ và việc người cai trị làm gương, xã 
hội tự đây mà thu về một mối, mà yên ổn. 

Lão Tử, người sáng lập thuyết “vô vi nhi trị”, quan niệm con 
người là một sinh vật tự nhiên, một bộ phận của tự nhiên, xã hội mà 
con người sống là theo tự nhiên. Đạo là cái có trước trời đất, bao trùm 
thiên hạ, là cái tự nhiên vốn có của tự nhiên. Bậc trị nước mà dùng 
đạo mà cai trị hay là “vô vi nhi trƒ” thì dân không hay là mình bị trị. 
“Vô vi nhỉ trị” là yêu cầu căn bản, là mực thước cao nhất của phép trị 
nước. Người trị nước không làm gì mà không cái gì không làm, đem 
cái tự nhiên mà giúp một cách tự nhiên, không tư tâm, không vị kỷ. 

Mặc Tử (khoảng 478 - 392 TCN), người sáng lập thuyết chính trị 
“kiêm ái”, chủ trương tôn trọng người tài đức (thượng hiền) không 
phân biệt nguồn gốc xuất thân, trừng phạt những kẻ bất nhân. Theo 
ông, người cai trị là do muôn dân chọn lựa, người cầm quyển phải 
đem lòng trung thành vô hạn để mưu hạnh phúc cho muôn dân, còn 
muôn dân phải trung thành vô hạn với người mình đã lựa chọn. 


Hàn Phi, người chủ trương pháp trị, xem xét con người chính trị 
qua hai nhân vật có mối liên hệ với nhau là bậc quân vương và kẻ bề 
tôi. Hàn Phi không xem người lao động là con người chính trị, chỉ có 
nhà vua mới có đủ những phẩm chất ưu tú cần thiết để nắm lấy nghệ 
thuật sử dụng quyền lực. Nghệ thuật làm vua là không để lộ tài trí của 
mình mới tạo dựng và bảo vệ được địa vị quyền lực. Ông cho rằng kẻ 
bề tôi là những người bị động, toan tính và mạo hiểm, có bản tính ác, 
vị kỷ, háo lợi, đễ bị tha hoá; luôn mâu thuẫn với nhau và với người 
cầm quyền, do đấy mà phải dùng pháp trị để cai trị. 

Trong thời kỳ cận hiện đại, các nhà chính trị, nhà văn hóa lớn của 
Trung Quốc như Khang Hữu Vi (1858 - 1927), Lương Khải Siêu 
(1873 - 1929), Tôn Trung Sơn (1886 - 1925), Lỗ Tấn (1881 - 1936), 
v.v. đã có những kiến giải mới về con người chính trị. Từ những mạch 
nguồn của tư tưởng chính trị truyền thống phương Đông, các ông đã 
có những dự báo và kiến nghị về con người chính trị theo tỉnh thần 
mới của thời kỳ chuẩn bị cho cuộc cách mạng tư sản ở Trung Quốc. 
Tôn Trung Sơn, vị lãnh tụ của cuộc Cách mạng tư sản Trung Quốc, 
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trong chủ nghĩa tam dân của mình đã đề xướng những quan niệm mới 
về con người chính trị với những mục tiêu, lý tưởng và phương pháp 
chính trị mới, hướng tới quyền lực và lợi ích của nhân dân. 

b. Trong lịch sử tự tưởng chính trị phương Tây 


Trong thời cô đại, các nhà tư tưởng chính trị Hy Lạp và La Mã, 
tiêu biểu là Xenophon, Plato, Aristotle, Polybe hay Cicero, v.v. nêu ra 
những quan niệm có tính kinh điển về con người chính trị. 

Xenophon (427 - 355 TCN) được cho là nhà tư tưởng đầu tiên 
của Hy Lạp cô đại bàn về con người chính trị, đặc biệt là thủ lĩnh 
chính trị. Ông cho răng, cai trị nhà nước là công việc hệ trọng, nên 
người làm chính trị phải trung thực, trí tuệ, là người tốt. Thủ lĩnh 
chính trị (quan trọng không phải là người mang vương trượng, được 
bầu ra, chỉ định hay có được quyền lực do chiếm đoạt) là người biết 
chỉ huy, người được đánh giá cao về tài năng và phẩm hạnh. Thủ lĩnh 
chính trị phải có khả năng hùng biện, thuyết phục, mẫn cảm với việc 
làm hơn với lời nói; cầm quyền vì lợi ích chung: tự tu dưỡng, kiềm 
chế bản thân trước những cám rõ, khoái lạc. Quyền lực không sinh ra 
từ dòng đõi, sự kế tục mà từ tài năng, uy tín và sự thử thách. 
Xenophon đưa ra các ứzêu chí mà một thủ lĩnh chính trị cần có, những 
đặc điểm riêng biệt về rài năng, phẩm hạnh. Thủ lĩnh là người đưa ra 
tâm nhìn về tương lai, là người gui f được những người khác và giữ 
nhiệt huyết cho cộng đồng. 


Plato cho rằng, chính trị xuất hiện trước hết như một sự hiểu biết 
duy lý dành cho việc giáo dục con người, rồi sau đó mới trở thành 
nghệ thuật dẫn đắt xã hội người. Chính trị là nghệ thuật cai trị những 
COn người với sự băng lòng của họ, chính trị là sự thống trị của trí tuệ. 
Chính trị cần đến những con người có trí tuệ, được đào tạo, chín chắn 
và có kinh nghiệm. Chính trị phụ thuộc nhiều hơn vào phẩm chất của 
người cằm quyên hơn là thể chế. Plato xem nguyên tắc tối cao để tô 
chức chính quyền là sự thông thái của tầng lớp quý tộc. Chính phủ lý 
tưởng phải là chính phủ được nắm giữ bởi những thủ lĩnh thực sự có 
tri thức chính trị và tính khí phù hợp. Nên với chế độ thông thái trị 
việc tuyên chọn được những nhà thông thái xứng đáng để cằm quyền 
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quyết định đến sự tổn tại của nhà nước, quốc gia. Vượt lên trên những 
hạn chế và mâu thuẫn trong tư duy chính trị của mình, Plato hướng tới 
nên chính trị, tới nhà nước và con người chính trị lý tưởng. Trong lý 
thuyết chính trị của ông, người cai trị phải (và chỉ) là các nhà triết học, vì 
nơi họ kết tinh, tiêu biểu về trí tuệ và phẩm hạnh, vì vậy chỉ họ mới đủ 
khả năng giáo dục, dẫn dắt các tầng lớp khác thực hiện các chức năng, 
giữ đúng phận vị của mình. Nên người cầm quyên, theo ông, chỉ có 
thể tuyển chọn trong các nhà triết học và họ cũng phải được giáo dục 
một cách kỹ càng. “Trừ khi các nhà triết học cai trị với tư cách các 
ông vua hoặc những người đang là vua phải trở thành các nhà triết 
học, v.v. nếu không thành bang sẽ không thê yên bình”'. 

Aristotle cho rằng con người là “động vật chính trị. Con người 
chính trị là công dân của một nhà nước và được đặc trưng ở khả năng 
lập luận có lý lẽ và hành động có tính hợp tác. Đó là cơ sở để con 
người có thể hiệp tác và liên kết với nhau nhằm xây dựng các thể chế 
xã hội mà cơ bản nhất là gia đình và thành bang. Theo Aristotle, mọi 
công dân có đạo đức đều có quyên cai trị. Tuy nhiên, ông quan niệm 
rằng con người chính trị lý tưởng chỉ giới hạn ở những ông vua thông 
thái và những pháp quan - những người có phẩm chất ưu việt về đạo 
đức, trí tuệ và kỹ năng lãnh đạo, dẫn dắt quần chúng. Con người chính 
trị trong quan niệm của Aristotle chỉ có tầng lớp chủ nô, những người 
tự do, ưu tú và sung túc trong xã hội; còn người nô lệ bị coi là động 
vật biết nói, không được xem là con người. 

Quan niệm của Aristotle về con người chính trị với tư cách là 
công dân (người tự do) dựa trên những lập luận cơ bản sau: con người 
có khuynh hướng gắn bó với nhau thành xã hội và qua xã hội mà mưu 
cầu cuộc sống hạnh phúc; con người là động vật có tư duy và tư duy 
được hình thành từ lao động và ngôn ngữ; nhà nước hình thành là từ 
yêu cầu khách quan của việc tổ chức sản xuất và xã hội; với nhà nước 
công dân chỉ ủy một phần quyền của mình; nhà nước là một cộng 
đồng chính trị trong đó tồn tại của sự bình đẳng giữa các công dân. 


1. Garrett Ward Sheldon, The History oƒ Political Theory - Ancient Greek to Modern 
America, Peter Lang Publishing, New York, 1993, P.20. 
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Trong thời kỳ trung đại, ở xã hội phương Tây (Tây Âu) tôn tại hai 
thiết chế khác biệt là chính trị - nhà nước và tôn giáo - Giáo hội. Ở đấy 
có sự phân chia giữa hai trật tự của đời sống xã hội và sự phân chia 
giữa hai quyền lực, quyền lực chính trị (thế quyên) và quyên lực tôn 
giáo (thân quyền). Cuộc đầu tranh giữa thế lực này diễn ra quyết liệt 
và cuối cùng là sự chi phối của thần quyên. Tư tưởng chính trị đặc 
trưng cho thời kỳ này là sự thống trị của chủ nghĩa giáo quyền với các 
đại biểu lớn nhất như S.Augustin và T.De Aquin. 


Quan niệm về con người chính trị của S.Augustin dựa trên quan 
niệm chung của ông về chính trị, về quan hệ giữa chính trị và tôn giáo 
(hay Nhà nước và Giáo hội). Từ luận điểm nhà thờ chi phối nhà nước 
(nhà nước không lệ thuộc vào nhà thờ thì chỉ như một toán cướp lớn), 
ông cho rằng, cái nhà thờ mang lại cho nhà nước và làm nhà nước tồn 
tại là phẩm hạnh của các công dân. Nhà thờ là một trường học về tư 
cách công dân và tình hữu ái. Từ đây, các giá trị tỉnh thần, đạo đức, 
lòng khoan dung, bổn phận và phẩm hạnh của người cằm quyền và 
công dân được ông đặt lên hàng đầu. Con người không phải chỉ có 
mặt “đời thường” công dân, mà còn cả một thế giới tinh thần bên 
trong được sản sinh từ Chúa và theo mẫu hình của Chúa, bất điệt và từ 
chối mọi mối quan hệ phụ thuộc và thôn tính. Con người sinh ra đều 
như nhau, bình đẳng trước Chúa, không có phân chia sang hèn, giàu 
nghèo, cao thấp. Con người hãy sống với nhau theo tình yêu và lòng 
khoan dung, xã hội là đồng minh từ những trái tim. Quyên lực là sở 
hữu chung của cộng đồng xã hội. Sứ mệnh của quyền lực, của chính 
trị là thực hiện công bằng, để tình yêu và sự công bằng ngự trị. 

Con người chính trị - con người cầm quyền phải biết chỉ huy 
mình trước khi chỉ huy người khác. Đề vậy, họ phải có trí tuệ, nhân 
cách, biết quyết đoán vì lợi ích chung; không dốt nát, ty tiện và mềm 
yếu; không đề bị cuốn hút bởi tính kiêu ngạo và hám quyên; biết điều 
độ và giới hạn khát vọng; thấy trước và ngăn chặn thói xấu, không 
buông thả bởi lạc thú, không thoái hóa; biết phân biệt những lợi ích 
thực sự của quốc gia với những đòi hỏi có khi sai lạc của thần dân. 
Quyền lực chỉ huy là quyền lực phục vụ, là công cụ thực hiện tình yêu 
và sự công bằng. Cảm quyên không chỉ là một vinh dự mà còn là một 
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gánh nặng. Địa vị cầm quyền càng cao thì trách nhiệm và nguy hiểm 
càng lớn. 

Quan niệm về con người chính trị của T. De Aquin cũng dựa 
trên những lý giải có tính triết học và thần học về chính trị. Theo 
ông, tự nhiên - công trình của thượng đế, bắt chước lý trí thần linh, 
còn lý trí nhân loại - công trình của thượng để phải bắt chước tự 
nhiên để bắt chước thượng đề, đó là lẽ tự nhiên, là điều tốt, cái gì 
không hòa hợp với tự nhiên coi như là điều xấu. Sự phát triển và 
hoàn thiện của con người chính trị đòi hỏi phải có an ninh, trật tự và 
pháp lý cho đời sống của họ, phải trả lại cho con người cái thuộc về 
họ và cho phép sự giàu có hơn về của cải vật chất và tinh thần. Xã 
hội chính trị không phải là kết quả thuần tuý của bản năng, mà của lý 
trí và ở đó họ là những người tự đo. 

T. De Aquin cho rằng, muốn có con người tự do trong xã hội 
chính trị thì phải có những người cầm quyền có đạo đức và trách 
nhiệm, biết phân đấu cho lợi ích chung. Tính ích kỷ của một ông vua 
khiến quyên lực bị thoái hóa và cô lập ông với xã hội. Bởi, theo ông, vì 
sự thống nhất nhân loại mà cần có thành bang được cấu thành một 
cách tự nhiên và hợp lý, cần có quyên lực chính trị. Thứ quyền lực đó 
tự thân là phù hợp với tự nhiên (không được sinh ra từ một quyền lực 
nhân loại khác), quyền lực có nguồn gốc từ thượng đề vì thượng đề đã 
sáng tạo của tự nhiên. Trong giai đoạn chuyên tiếp từ thời kỳ trung đại 
sang cận đại - thời kỳ Phục hưng, N.B.Machiavelli, với phương pháp 
tiếp cận chính trị từ chủ nghĩa hiện thực, với cách “nhìn nhận chính trị 
bằng đôi mắt người” (C.Mác) đã có những kiến giải mới về con người 
chính trị. Theo N.B.Machiavelli, quốc vương là người đứng đầu quốc 
gia, là người cầm quyền được nhân dân bầu ra, là “con người nhà 
nước”, là thủ lĩnh chính trị, là nhà chính trị thực tiễn, là “những diễn 
viên chính trị”, v.v.. Người cầm quyền cần phải có ít nhất những đức 
tính như tính thực tế, tính tập thể - là “con người tập thể” với những 
đức tính vượt ra khỏi khuôn khô của cá thể thông thường; có lòng “ích 
kỷ”, biết nuôi đưỡng “cái tôi”, rèn luyện ý chí và kỷ luật về tư duy và 
tình cảm; biết tính toán, có uy lực và được yêu mến; khéo léo, có tài 
năng điêu luyện, nghị lực sắt đá, khôn khéo và quyết đoán; biết mưu 


Chương 6. CN NGƯỜI CHÍNH TRỊ - CHỦ THỂ CỦA QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 97 


lược, năm được quy luật vận động của thời thế; có lòng phản trắc và 
biết kiềm chế; biết hy sinh và cống hiến cho lợi ích chung. 

Trong thời kỳ cận đại, ở phương Tây cùng với những nhân tổ 
khách quan của sự phát triển kinh tế và xã hội, sự xuất hiện các quan 
niệm mới về chính trị, tự do và dân chủ, quan niệm về con người 
chính trị có cách nhìn, phương pháp tiếp cận và nội dung mới. Điều đó 
có thể tìm thấy trong di sản của các nhà tư tưởng chính trị tiêu biểu 
thời kỳ này, như - J.Locke, S.L.Montesqueau, ]J.J.Rousseau, v.v.. 
Trước hết, khái niệm con người chính trị - người công dân được mở 
rộng đến mọi con người. Tất cả các công dân đều có những quyển 
nhất định và những quyền đó có thể chuyển nhượng: quyền lực nhà 
nước là quyền lực của nhân dân hay nhân dân là chủ quyên tối thượng 
của quyền lực; quyên lực được tạo ra bởi sự ủy quyền của nhân dân 
băng "khế ước xã hội" trong đó công dân nhượng một phần quyền của 
mình để hình thành quyên lực chung - quyền lực nhà nước. Nhà nước 
dùng với quyền lực chung ấy quản lý và điều hành xã hội nhằm bảo 
toàn những quyên lực tự nhiên của mỗi công dân. Bảo toàn quyền tự 
nhiên của mỗi cá nhân con người là tiêu chí căn bản xác định giới hạn 
và phạm vi hoạt động của nhà nước. 

c. Trong lý thuyết chính trị hiện đại 

Trong thời kỳ hiện đại ở phương Tây, lý thuyết chính trị không 
có bước tiến đáng kể trong quan niệm về con người chính trị. Con 
người chính trị là các công dân tự do, tự do công dân đòi hỏi một 
chính thể tự trị trong đó sự tham gia là thiết yếu. Tự do và tham gia 
gắn bó chặt chẽ với nhau, công việc của nhà nước cũng là công việc 
của công dân. Chủ quyên thuộc về nhân dân và bộ máy hành pháp là 
cơ quan làm cho ý chí của nhân dân được thực hiện. Một số lý thuyết 
chính trị phương Tây hiện đại phủ nhận bản chất giai cấp của con 
người chính trị, tuyệt đối hoá tính phổ biến của con người chính trị 
và đề cao thủ lĩnh chính trị. Con người chính trị với tính cách nhà 
hoạt động chính trị là đơn nguyên cơ bản để phân tích chính trị, đặt 
nhà chính trị vào các hành động trong quá trình hoạt động chính trị 
(M.Weber). Nhà chính trị là người đưa ra các quyết sách chính trị, 
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cần phải thông qua những quyết sách của nhà chính trị để phân tích 
bản chất quy luật. Những thành quả của xã hội học, tâm lý học, nhân 
chủng học, khoa học lãnh đạo và quản lý, khoa học chính sách công, 
quản lý công hiện đại, v.v. và các phương pháp thực chứng, phân 
tích hành vi chính trị ngày càng được vận dụng vào việc nghiên cứu 
con người chính trị, nhất là hành vi của con người chính trị. 

Nghiên cứu giới tính hoa chính trị, thủ lĩnh chính trị là một trong 
những hướng trọng tâm của khoa học chính trị hiện đại. Giới tỉnh hoa 
gồm những nhà tư tưởng, chính khách, nhà quản lý, trí thức, giới 
doanh nhân, giới quân sự, v.v.. Họ được xác định là những người ưu 
tú, dẫn dắt xã hội chính trị. Giới tinh hoa chính trị có ảnh hưởng lớn 
trong xã hội, có khả năng chỉ phối việc tô chức và thực thi quyền lực 
chính trị, nhất là các quá trình ra quyết định chính trị. Giới tỉnh hoa 
chính trị không có tính chất quần chúng, chỉ giới hạn ở tầng lớp trên 
của xã hội, ở những người có khả năng, kỹ năng và điều kiện hoạt 
động chính trị. Phần lớn giới tinh hoa chính trị là các nhà hoạt động 
chính trị chuyên nghiệp, các công chức. 

Khoa học chính trị hiện đại nghiên cứu thủ lĩnh chính trị nhằm 
làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm, cơ chế hình thành và ảnh hưởng của 
họ đối với các quá trình chính trị. Thủ lĩnh chính trị được xem như 
một hiện tượng đặc biệt của việc tổ chức và thực thi quyền lực chính 
trị. Thủ lĩnh chính trị là người có ảnh hưởng lớn đến các sự kiện trong 
quá trình thực hiện lợi ích của tập đoàn xã hội. Trong quá trình tham 
gia vào đời sống chính trị họ thể hiện những phẩm chất cá nhân, làm 
cho các quá trình chính trị mang dấu ấn chủ quan. Nhận thức và hành 
vi của thủ lĩnh chính trị được hình thành từ các nhu cầu về quyên lực, 
về kiểm soát các sự kiện và con người, về mục tiêu cần đạt được, về 
nhu cầu và sự ủng hộ của nhóm mà họ đại diện. Nguyên nhân khách 
quan của sự xuất hiện và tồn tại của thủ lĩnh chính trị, cũng giống như 
nhu cầu về quyền lực chính trị, là nhu cầu tổ chức và phối hợp hành 
động của các cá nhân và nhóm trong hoạt động chính trị, nhằm đạt 
đến những mục tiêu chính trị đã xác định. Trong các điều kiện xã hội 
khác nhau, một lực lượng chính trị có thể đưa ra nhiều thủ lĩnh chính 
trị, đồng thời nhiều lực lượng chính trị có thể có chung một thủ lĩnh 
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chính trị. Thủ lĩnh chính trị là người sáng lập, những người đứng đầu 
các tổ chức chính trị và nhà nước, họ là linh hồn, là người có ảnh 
hưởng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các tổ chức ấy. 

Thủ lĩnh chính trị là người được một giai tầng hay cộng đồng xã 
hội lựa chọn, suy tôn hay bâu lên. Là người lãnh đạo cao nhất, người 
đứng đầu có quyền lực lớn nhất, đứng đầu một tổ chức, một nhóm, 
một lực lượng, một đảng phái hay một quốc gia - dân tộc. Thủ lĩnh 
chính trị giữ vị trí chỉ huy, điều khiển một phong trào chính trị, một hệ 
thống chính trị hay chính đảng, v.v... Thời thế là yếu tố quan trọng tạo 
nên thủ lĩnh chính trị và sự nghiệp của họ. Thủ lĩnh chính trị là sản 
phẩm của một thời đại và đáp ứng những đòi hỏi của thời đại ấy. Thủ 
lĩnh chính trị, đến lượt mình, lại ghi dẫu ấn trong đời sống chính trị ở 
mỗi thời kỳ lịch sử. Thủ lĩnh chính trị là người có quyền lực cao nhất 
của một tô chức, một nhóm hay một lực lượng chính trị, có vai trò chỉ 
phối một hay nhiều quá trình chính trị. 

Khoa học chính trị hiện đại tiếp cận nghiên cứu thủ lĩnh chính trị 
từ nhiều góc độ khác nhau. Với cách tiếp cận tình huống, người ta cho 
rằng sự phát triển của xã hội diễn ra thông qua các tình huống, những 
tình huỗng xung đột hay có tính bước ngoặt thì sự xuất hiện thủ lĩnh là 
sự cần thiết khách quan. Thủ lĩnh chính trị được xem như chức năng 
của tình huống chính trị; bản chất của thủ lĩnh chính trị không phải 
trong từng cá nhân mà là trong vai trò cần phải thực hiện phù hợp với 
một bối cảnh cụ thể. Tình huống chính trị là cái lựa chọn người thủ 
lĩnh chính trị, lựa chọn hành vi và quyết định của họ. Với cách tiếp 
cận vấn đề “anh hùng và lịch sử”, người ta cho rằng lịch sử nhân loại 
là sự sáng tạo của những thủ lĩnh, nhất là thủ lĩnh chính trị. Phẩm chất 
anh hùng là yếu tố quyết định tạo nên thủ lĩnh chính trị. Với cách tiếp 
cận từ khía cạnh tâm lý, người ta cho rằng thủ lĩnh chính trị là người 
có trạng thái tâm lý phi thường, có ý chí và năng lực tự khẳng định. 
Với cách tiếp cận thể chế, người ta cho rằng thủ lĩnh chính trị là một 
cấu trúc cơ bản của nhóm chính trị. Sự tồn tại và chức năng của người 
đứng đầu được quy định bởi nhu cầu khách quan của tô chức trong đời 
sống chính trị. Trong các tô chức chính trị, nhu cầu và mục đích hành 
động tập thể đặt ra nhu cầu về thủ lĩnh chính trị. Việc xác định vị trí, 
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vai trò và chức năng giữa người lãnh đạo, quản lý và người chấp hành 
đặt ra nhu cầu thể chế hoá và chính thức hoá thủ lĩnh chính trị như 
một tất yếu khách quan. Cụ thể hơn, thông qua bầu cử với tính cách 
một thể chế chính trị, thủ lĩnh chính trị tiềm năng có cơ hội thể hiện 
phẩm chất của mình và nắm các nhu cầu của xã hội mà hoàn thiện 
mình trở thành thủ lĩnh chính trị. 

Khoa học chính trị hiện đại phân loại các thủ lĩnh chính trị theo 
nhiều cách khác nhau. Các nhà khoa học chính trị Mỹ như J.Dewey 
(1859 - 1952), S.Hook (1902 - 1989) và H.Lasswell (1902 - 1978), 
v.v. đã đưa ra các tiêu chí phân loại thủ lĩnh chính trị khác nhau: 

- Theo cơ sở hình thành (truyền thống, chỉ định, hợp lý, công 
khai, v.v.), có thủ lĩnh chính trị truyền thống là người có được sự tin 
tưởng có tính truyền thống của xã hội, là tỉnh hoa chính trị; thủ lĩnh 
chính trị theochi định là người được lựa chọn dựa trên cơ sở niềm tin 
của xã hội vào họ; thủ lĩnh chính trị hợp lý là người được lựa chọn 
dựa trên cơ sở của luật pháp, trật tự và tập quán xã hội. 

- Theo thể chế, có thủ lĩnh chính trị chính thức và không chính 
thức; thủ lĩnh chính trị là người hoạt động trong hệ thống chính trị, nơi 
họ được quan niệm như là một bộ phận hợp thành thẻ chế chính trị. 

- Theo phong cách lãnh đạo (dân chủ, độc tài, v.v.), có thủ lĩnh 
chính trị dân chủ cho phép thành viên của nhóm tham gia vào việc 
hình thành mục tiêu, và quản lý hoạt động của nhóm; thủ lĩnh chính trị 
độc tài hành động theo ý chí cá nhân và dựa trên sức mạnh của vũ lực. 

- Theo quy mô (thủ lĩnh các nhóm chính trị lớn nhỏ khác nhau, 
v.v.), có thủ lĩnh chính trị nhóm nhỏ là người nắm nhiều quyền lực 
của nhóm có cùng lợi ích chung, tuy rằng quy mô của nhóm, của tô 
chức hay cộng đồng là nhỏ; thủ lĩnh chính trị nhóm lớn là người đứng 
đầu của một cộng đồng dân tộc, quốc gia; thủ lĩnh chính trị của một 
tập đoàn xã hội; người đứng đầu các đảng phái, phong trào chính trị. 

Khoa học chính trị hiện đại xác định các chức năng của thủ lĩnh 
chính trị, bao gồm các chức năng tích hợp, định hướng, công cụ, huy 
động và giao tiếp, thực hiện tính công bằng, hợp pháp và trật tự pháp 
luật, v.v.. 
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Khoa học chính trị hiện đại cũng nghiên cứu giới chính trị 
chuyên nghiệp, công chức - những người được đề bạt hay bổ nhiệm 
năm giữ những quyền lực chủ chốt, quyền lãnh đạo hoặc nắm những 
vị trí quan trọng trong một cơ quan hay một tổ chức chính trị; những 
người đảm trách những nhiệm vụ liên quan đến lợi ích của cộng 
đồng và xã hội; những người đóng vai trò điều khiển, chỉ huy, lãnh 
đạo một tổ chức, cơ quan quyền lực hoặc thực thi những nhiệm vụ 
được giao phó hay do luật định. Giới chính trị chuyên nghiệp, công 
chức được xem là “khâu trung gian”, là “cầu nối” giữa thủ lĩnh chính 
trị và người dân. Giới chính trị chuyên nghiệp, công chức là những 
người thực hiện ý tưởng, mệnh lệnh của thủ lĩnh chính trị hay thực 
thi công vụ. Quyền và lợi ích của họ gắn liền với hệ thống quyền lực 
chính trị, quyền lực nhà nước. Chất lượng hoạt động của giới chính 
trị chuyên nghiệp, công chức ảnh hưởng lớn đến hiệu lực, hiệu quả 
của tổ chức chính trị, nhà nước. 

Cần có các nhà chính trị chuyên nghiệp, bởi ý chí nhân dân, ý chí 
cử trí chỉ là một sự kiến tạo xã hội có rất ít cơ sở độc lập và duy lý. 
Ngay cả khi dân chủ được coi như là một cơ chế hình thành sự lãnh 
đạo và quản lý hiện đại thì nó vẫn ấn chứa những hạn chế và do vậy, 
lợi thế chính trị vẫn thuộc về các nhà chính trị chuyên nghiệp 
(Schumpeter, chủ nghĩa tư bản). Tính đa nguyên của các lực lượng xã 
hội luôn dẫn đến sự ganh đua quyết liệt để tranh giành ảnh hưởng đối 
với các vấn đề công cộng. Chính trị trong xã hội hiện đại ngày càng 
trở nên phụ thuộc vào năng lực và phẩm chất của các nhà hoạt động 
chính trị chuyên nghiệp và bộ máy chính trị chuyên nghiệp. Sự hình 
thành bộ máy hành chính chuyên nghiệp và có kỹ năng ngày càng trở 
nên tất yếu. 

d. Trong chú nghĩa Mác - Lênin, tư trưởng Hồ Chí Minh 

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, trên cơ sở kế thừa 
các quan niệm về con người chính trị trong lịch sử, đã có những phát 
triển mới có tính cách mạng trong quan niệm về con người chính trị. 
Điểm xuất phát trong quan niệm của các ông về con người chính trị là 
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con người hiện thực, con người sống và hoạt động trong những hoàn 
cảnh hiện thực với những điều kiện do chính con người tạo ra trong 
mỗi quan hệ với hiện thực ấy. Lao động và ngôn ngữ là những yếu tố 
căn bản tạo nên con người văn minh, làm cho con người trở nên có ý 
thức. Không có con người trừu tượng, thoát ly khỏi hoàn cảnh lịch sử, 
con người luôn sống trong một điều kiện lịch sử cụ thẻ. Trong tính 
hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã 
hội (C.Mác). 


Con người là yếu tố cơ bản nhất, quyết định nhất của lực lượng 
sản xuất, quyết định sự phát triển của lịch sử. Con người chính trị 
tham gia vào quá trình sản xuất và phân công lao động xã hội. Trong 
xã hội phân chia giai cấp, con người bị chi phối bởi các quan hệ giai 
cấp, chính trị; quan hệ chính trị trở thành một trong những quan hệ cơ 
bản của con người. Con người chính trị nào cũng thuộc về một giai 
cấp, lực lượng xã hội, cộng đồng hay dân tộc nhất định. Nhân dân là 
bộ phận xã hội rộng rãi nhất, được cấu thành từ nhiều giai cấp và tầng 
lớp xã hội khác nhau, là nền tảng và cơ sở của một chế độ chính trị - 
xã hội. 

Vai trò quyết định lịch sử của quần chúng nhân dân thê hiện ở: họ 
là lực lượng sản suất cơ bản của xã hội, sản xuất ra của cải vật chất và 
tinh thần của xã hội; là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng. 
Trong xã hội có giai cấp, mỗi thành viên của xã hội dù muốn hay 
không đều trở thành con người chính trị với các quyền và nghĩa vụ 
nhất định. Nhân dân, theo quan điểm mác-xít, là chủ thể sáng tạo ra 
lịch sử, vừa là chủ thể chính trị vừa là khách thể của đời sống chính 
trị. Nhân dân được tập hợp, giáo dục, đoàn kết lại sẽ trở thành một lực 
lượng chính trị to lớn. Nhân dân với tư cách con người chính trị là chủ 
thể gốc của quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước và cũng là 
khách thể của của việc thực thi quyền lực chính trị và quyền lực nhà 
nước. Trong chủ nghĩa xã hội, khi toàn bộ quyền lực thuộc về nhân 
dân, nhân dân mới thực sự trở thành con người chính trị, người công 
dân với đúng ý nghĩa của nó. Để nhân dân thực sự làm chủ vận mệnh 
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của mình, trong đó có cả chủ quyền nhà nước, thì nhân dân tự ý thức 
và phải đầu tranh xóa bỏ mọi chế độ bóc lột, xoá bỏ giai cấp và áp bức 
giai cấp, thực hiện một liên hiệp của những con người tự do, tự do của 
người này là tiền đề tự do của người khác. 

Là những con người chính trị, quần chúng nhân dân có vai trò 
quyết định trong những phong trào chính trị, những cuộc cách mạng 
xã hội. Trong điều kiện của xã hội hiện đại, các ông còn nêu rõ vai trò 
của lãnh đạo và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động trong cuộc đấu tranh giai cấp chống giai cấp tư sản, giành lây 
chính quyền và xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng 
sản chủ nghĩa. 

Lãnh tụ, thủ lĩnh chính trị là những cá nhân kiệt xuất do phong 
trào cách mạng của quân chúng tạo nên, họ trưởng thành từ phong trào 
quần chúng, có khả năng nhận thức đúng đắn những quy luật phát 
triển khách quan của xã hội, những nhu cầu và nguyện vọng chính 
đáng của quân chúng: gắn bó với quân chúng và được quần chúng tín 
nhiệm; thật sự phân đâu hy sinh cho lợi ích của quần chúng. Ở đâu có 
các nhóm chính trị, tổ chức chính trị và đấu tranh chính trị thì ở đó có 
nhu cầu lãnh tụ, thủ lĩnh chính trị. Trong lịch sử, theo V.I.Lênin, chưa 
hề có một giai cấp nào giành được quyên thống trị, nếu nó không đào 
tạo được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại 
biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào. 

Sự phát triển của lực lượng sản xuất đã tạo ra xã hội chính trị và 
con người chính trị, - là con người có vị trí nhất định trong hệ thống 
phân công lao động và quyền lực trong xã hội. Chính trị có bản chất 
giai cấp, do vậy con người chính trị là con người mang tính giai cấp. 

Con người chính trị được C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I. Lênin 
xem xét không chỉ là sản phẩm của một xã hội có nhà nước, mà cụ thê 
hơn, trong quá trình tham gia vào đời sống xã hội, tham gia vào các 
quá trình chính trị, con người bị chỉ phối bởi sự phân công lao động xã 
hội, trong đó có phân công lao động quyền lực. Từ khi xã hội bị phân 
chia thành giai cấp, con người bị chi phối bởi các quan hệ giai cấp, 
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chính trị; quan hệ chính trị trở thành một trong những phẩm chất của 
con người. Con người chính trị nào cũng thuộc về một giai cấp, lực 
lượng xã hội, cộng đồng hay dân tộc nhất định. Là những con người 
chính trị, quần chúng nhân dân có vai trò quyết định trong những 
phong trào chính trị, những cuộc cách mạng xã hội. 

Hồ Chí Minh nêu lên những quan điểm về cơ sở hình thành, yêu 
cầu, bản chất, vị trí và vai trò của nhân dân trong lịch sử, trong cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước theo con đường 
xã hội chủ nghĩa. Con người chính trị trong quan niệm của Hồ Chí 
Minh là nhân dân, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Con 
người chính trị còn là những cán bộ cách mạng với những yêu cầu về 
phẩm chất đạo đức, năng lực và phong cách nhất định. 

Nhân dân, theo Hồ Chí Minh, là những thành phân, tầng lớp, giai 
cấp, có cùng lợi ích căn bản, liên kết nhau lại dưới sự lãnh đạo của các 
cá nhân, tổ chức, đảng phái nhăm thực hiện các mục tiêu và lợi ích 
của mình. Quyền lực hay chủ quyền nhân dân thẻ hiện ở địa vị kinh tế, 
quyên tô chức, tham gia và kiêm soát công việc nhà nước, quyền biểu 
đạt và hiện thực hóa ý chí và nguyện vọng của mình hay cộng đồng; 
có ý thức và khả năng tham gia công việc nhà nước, dân thực hiện 
quyền và nghĩa vụ của mình trước nhà nước và xã hội. 

Hồ Chí Minh cho rằng, nước ta là một nước dân chủ, mọi quyền 
hành lực lượng đều ở nơi dân, mọi lợi ích đều vì dân, sự nghiệp kháng 
chiến kiến quốc đều do dân, chính quyền từ xã đến chính phủ trung 
ương do dân cử ra, đoàn thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức nên. 
Trong chế độ dân chủ của chúng ta, bộ máy nhà nước, công chức nhà 
nước chỉ là người công bộc của nhân dân, là người đầy tớ phục vụ 
nhân dân. Tuy nhiên, người dân chỉ thực sự trở thành người làm chủ 
khi họ được giáo dục, khi họ nhận thức được rõ ràng đâu là quyền lợi 
họ được hưởng, đâu là nghĩa vụ họ phải thực hiện. Người dân chỉ có 
thể thực hiện được quyền làm chủ khi có một cơ chế bảo đảm quyền 
làm chủ của họ. Đảng phải lãnh đạo xây dựng được một nhà nước của 
dân, do dân, vì dân; với hệ thống luật pháp, lấy việc bảo vệ quyền lợi 
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của dân làm mục tiêu hàng đầu, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng 
viên xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của 
nhân dân. 

Hỗ Chí Minh khẳng định cách mạng là sự nghiệp của nhân dân. 
Nhân dân được giác ngộ, được tô chức, được lãnh đạo thì trở thành 
lực lượng to lớn. Hồ Chí Minh chỉ rõ năm đức tính quan trọng là nhân, 
nghĩa, trí, dũng, liêm đối với người cán bộ, đảng viên. 


6.1.2. Khái niệm "con người chính trị" 


Con người chính trị là con người của một giai đoạn lịch sử cụ thể 
trong quá trình phát triển xã hội, có địa vị kinh tế, xã hội nhất định và 
thuộc về một giai cấp, tầng lớp xã hội nhất định. Con người chính trị 
tham gia vào đời sống chính trị, tham gia công việc nhà nước nhằm 
hiện thực hoá ý chí và lợi ích của mình. Con người chính trị có vị thế 
và vai trò nhất định trong hệ thống quyên lực chính trị, quyền lực nhà 
nước, hoạt động của họ gắn liền với mục tiêu giành, giữ và thực thi 
quyền lực của một giai cấp, tầng lớp xã hội nhất định. 

Khái niệm con người chính trị có những dấu hiệu cơ bản như: khi 
con người sống trong xã hội chính trị thì trực tiếp hay gián tiếp đều bị 
chính trị chỉ phối; con người phát triển đến một trình độ nhất định mới 
xuất hiện con người chính trị; sự phát triển của phương thức sản xuất 
đến trình độ nhất định đã dẫn đến xã hội chính trị, ở đó con người 
chính trị là con người có vị trí nhất định trong hệ thống phân công lao 
động và quyền lực trong xã hội; chính trị có bản chất giai cấp, do vậy 
con người chính trị là con người mang tính giai cấp; do quyền lực nhà 
nước là biểu hiện tập trung của quyên lực chính trị và lợi ích chính trị 
chỉ có thể giải quyết thông qua nhà nước, do vậy con người chính trị 
là con người trong mối quan hệ với nhà nước. 

Con người chính trị là con người có khả năng ý thức được nhu 
cầu, lợi ích của mình cũng như của người khác và khả năng hiện thực 
hoá nhu cầu và lợi ích ấy. Con người chính trị là con người có khả 
năng tham gia vào đời sống chính trị, đời sống xã hội như là một bộ 
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phận của một chỉnh thể, phối hợp hành động với người khác, các 
nhóm khác để hình thành và bảo vệ trật tự chung, thực hiện những 
mục tiêu chung của toàn xã hội. 

Tóm lại, con người chính trị là con người xã hội, con người giai 
cấp, có những vị thế khác nhau trong hệ thống quyên lực xã hội, gắn 
liền với mục tiêu giành, giữ và thực thi quyền lực chính trị của một lực 
lượng chính trị, một giai cấp hay một dân tộc nhất định. 


6.2. PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA C0N NGƯỜI CHÍNH TRỊ 


6.2.1. Phân loại con người chính trị 

a. Tiêu chí phân loại con người chính trị 

Với những mục đích và căn cứ khác nhau, khoa học chính trị 
hiện đại phân loại con người chính trị theo những tiêu chí khác nhau, 
chăng hạn: hình thái kinh tế - xã hội; cấp độ hay vị trí và vai trò 
trong đời sống chính trị; chủ thể và đối tượng của quyền lực chính 
trỊ; kết cấu (cấu trúc) của hệ thống quyền lực; chức năng và mức độ 
hoàn thành chức năng, phương thức và phong cách thực thi quyền 
lực; phẩm chất, năng lực và phong cách; phạm vi và cấp độ ảnh 
hưởng của quyền lực, v.v.. 

b. Các loại con người chính trị 

Theo hình thái kinh tế - xã hội, có thê thấy con người chính trị 
trong các chế độ xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bán chủ nghĩa 
và xã hội chủ nghĩa. 

Theo cấp độ hay vị trí và vai trò của con người trong đời sống 
chính trị, có thê thấy lãnh tụ, thủ lĩnh chính trị, giới hoạt động chính 
trị chuyên nghiệp, công chức và quần chúng nhân dân. 

Theo chủ thể và đối tượng của quyên lực chính trị, có thê thấy 
người lãnh đạo, quản lý và người bị lãnh đạo, quản lý. 

Theo cấu trúc của hệ thống quyển lực, có thê thấy con người 
chính trị cấp cao, cấp trung gian và cấp thấp. 
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Theo chức năng và mức độ hoàn thành chức năng, có thể thấy 
con người chính trị hoạt động tư tưởng hay tổ chức, chiến lược hay 
thừa hành, v.v.. 


Theo phương thức và phong cách thực thi quyển lực, có thể thấy 
con người chính trị dân chủ hay độc tài, v.v.. 


Theo phẩm chất, năng lực và tính cách trong hoạt động chính 
rị, có thể thấy con người chính trị quyết đoán, mềm dẻo hay nhu 
nhược, v.V.. 

Theo phạm vì và cấp độ ảnh hưởng của quyên lực chính trị, có 
thể thấy lãnh tụ, thủ lĩnh, người lãnh đạo, người quản lý và người dân 
với những ảnh hưởng khác nhau, ở phạm vi hẹp hay rộng, cấp độ cao 
hay thấp, trực tiếp hay gián tiếp, v.v.. 

Ngoài những phẩm chất chung của con người chính trị để phân 
biệt với con người kinh tế hay con người kỹ thuật, v.v. mỗi loại con 
người chính trị có những phẩm chất riêng. Các phân loại con người 
chính trị chỉ có ý nghĩa tương đối. Hơn nữa, mỗi thời đại, chế độ chính 
trị, giai tầng xã hội, đảng phái hay phong trào chính trị và nhà nước 
đều có những yêu cầu, chuẩn mực nhất định về con người chính trị. 


6.2.2. Đặc điểm của con người chính trị 

a. Đặc điểm thủ lĩnh chính trị 

Về chính trị, tư tưởng, thủ lĩnh chính trị là người có lập trường 
lý tưởng, tư tưởng chính trị vững vàng, đại biểu trung thành cho lợi 
ích của giai cấp, lực lượng chính trị, quốc gia, dân tộc. Có khả năng 
tư duy lý luận, đặc biệt là tư duy ở tầm chiến lược, có bản lĩnh và 
kinh nghiệm chính trị phong phú, có văn hoá và nghệ thuật chính trị 
điêu luyện. Thủ lĩnh chính trị là người biết xác định và kiên trì thực 
hiện cương lĩnh, chương trình hành động chính trị, có lòng nhiệt tình 
và quyết tâm chính trị hiện thực hóa ý tưởng, cương lĩnh chính trị 
của mình. 

Về đạo đức, thủ lĩnh chính trị là người có đạo đức, là hình ảnh 
mong đợi của quần chúng. Là những người khiêm tốn, gần gũi, tôn 
trọng quần chúng: là biểu tượng trong quần chúng. Quyền lợi của xã 
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hội, cộng đồng, nhóm được đặt cao hơn quyền lợi cá nhân. Là người 
có đời sống hợp lý, có nhân cách, là “người của chúng ta”, là người 
tiêu biểu cho quan điểm, chính kiến, nguyên tắc hành động, mục đích 
và lợi ích của cộng đồng. Gắn bó mật thiết với quần chúng, hy sinh 
quên mình vì lợi ích của quần chúng. 

Về năng lực, thủ lĩnh chính trị là người có tri thức sâu rộng, có tầm 
nhìn xa, trông rộng. Là người có khả năng tô chức, tập hợp và cỗ vũ 
quân chúng; có khả năng nắm thời thế, xoay chuyền tình thế. Có khả 
năng nhận thức những quy luật khách quan của sự vận động và phát 
triển của xã hội, của chính trị; định hướng chiến lược và hoạch định 
chương trình hành động thực hiện chiến lược; tổ chức lực lượng, giáo 
dục thuyết phục quần chúng, thống nhất ý chí và hành động của quân 
chúng thực hiện những mục tiêu đề ra. Là người có năng lực tổ chức 
phối hợp hành động chung; biết biểu thị quan điểm nhóm, đấu tranh, 
bảo vệ cho thăng lợi của quan điểm đó; biết liên kết con người, hùng 
biện; có văn hoá chính trị cao. 

Về phong cách, phong cách của thủ lĩnh chính trị là hệ thống các 
dấu hiệu đặc trưng của hoạt động lãnh đạo được quy định bởi các đặc 
điểm nhân cách của họ; là dạng hành vi thể hiện các nỗ lực chính trị 
ảnh hưởng tới xã hội. Phong cách của lãnh tụ, thủ lĩnh chính trị còn 
thể hiện khí chất, cảm xúc, khả năng thu hút người khác, kỹ năng giao 
tiếp và hùng biện. Khoa học chính trị hiện đại phân biệt thành năm 
loại phong cách (chủ nhân, phô trương, hoàn mỹ, có vấn và đơn 
phương) của thủ lĩnh chính trị. Thủ lĩnh chính trị là người biết tiếp 
biến những phẩm chất của cộng đồng mà họ đại diện, nhưng vẫn giữ 
được nét độc đáo và dấu ấn riêng. Thủ lĩnh chính trị có thể có phong 
cách dân chủ hay độc đoán, thực tiễn hay quan liêu, v.v.. 

b. Đặc điểm của nhà chính trị chuyên nghiệp 

Về chính trị, tư tưởng, giới chính trị chuyên nghiệp, công chức là 
những người trung thành với lợi ích của giai cấp, quốc gia, dân tộc. 


Về đạo đức, giới chính trị chuyên nghiệp, công chức là những 
người có bốn phận phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân. Đạo đức của họ 
thể hiện ở sự tuân thủ luật pháp, công khai, minh bạch, công bằng và 
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vô tư trong hoạt động công vụ. Họ là những người có đạo đức nghề 
nghiệp; mẫn cán, tận tụy và có trách nhiệm trong công việc; có văn 
hóa chính trị - nhất là văn hóa lãnh đạo, quản lý, ứng xử và giao tiếp 
xã hội. 

Về năng lực, giới chính trị chuyên nghiệp, công chức là những 
người được đào tạo, có năng lực và trình độ chuyên môn, có kinh 
nghiệm chính trị tương ứng với vị trí, nhiệm vụ đảm trách. Biết sử 
dụng quyển lực cho phép, không lạm dụng quyền lực. Có năng lực 
hiện thực hóa những ý tưởng và mệnh lệnh của thủ lĩnh, lãnh tụ chính 
trị: thể chế hóa chủ trương, đường lối của đảng — đảng cầm quyển 
thành chính sách, pháp luật nhà nước. Có năng lực tô chức thực tiễn, 
bám sát thực tiễn, tổng kết thực tiễn thành những vấn đề của lý luận, 
của chính sách. 

Về phong cách, phong cách của giới chính trị chuyên nghiệp, 
công chức là cách thức tác động đến các đối tượng lãnh đạo và quản lý 
nhăm thực hiện những mục tiêu nhất định. Giới chính trị chuyên 
nghiệp, công chức có thể có các phong cách dân chủ hay độc đoán, 
hách dịch, cửa quyên, V.V.. 

c. Đặc điểm của nhân dân với tư cách con người chính trị 

Ở mỗi thời đại, mỗi chế độ chính trị và nhà nước, khái niệm nhân 
dân mang những nội hàm khác nhau. Trong các chế độ áp bức và bóc 
lột người, nhân dân chỉ thuộc các giai cấp thống trị. Trong chủ nghĩa 
tư bản, nội hàm của khái niệm nhân dân - con người chính trị với 
nghĩa công dân được làm phong phú với việc thừa nhận về mặt pháp 
lý các quyền công dân và quyền con người, mặc dù trong thực tế chỉ 
có giai cấp tư sản mới có đủ khả năng và điều kiện thực tế để trở thành 
con người chính trỊ - người công dân. 

Nhân dân, theo quan điểm -mác-xít là bộ phận xã hội rộng rãi 
nhất, được câu thành từ nhiều giai cấp và tầng lớp xã hội khác nhau, là 
nên tảng và cơ sở của một chế độ chính trị - xã hội. Nhân dân, theo Hồ 
Chí Minh, là những thành phần, tầng lớp, giai cấp, có cùng lợi ích căn 
bản, liên kết nhau lại dưới sự lãnh đạo của các cá nhân, tổ chức, đảng 
phái nhằm thực hiện các mục tiêu và lợi ích của mình. Quyền lực hay 
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chủ quyền nhân dân thể hiện ở địa vị kinh tế, quyền tổ chức, tham gia 
và kiểm soát công việc nhà nước, quyền biểu đạt và hiện thực hóa ý 
chí và nguyện vọng của mình hay cộng đồng: có ý thức và khả năng 
tham gia công việc nhà nước, dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của 
mình trước nhà nước và xã hội. Nhân dân với tư cách con người chính 
trị là người có đủ điều kiện và tư cách, quyền hạn và trách nhiệm 
trước nhà nước và xã hội; những điều kiện và tư cách, quyền hạn và 
trách nhiệm được quy định và bảo vệ bởi pháp luật. 

Nhân dân theo quan điểm —mác-xít là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, 
vừa là chủ thê chính trị vừa là khách thể của đời sống chính trị. Nhân 
dân được tập hợp, giáo dục, đoàn kết lại sẽ trở thành một lực lượng 
chính trị to lớn. Nhân dân với tư cách con người chính trị là chủ thể 
gốc của quyên lực chính trị và quyền lực nhà nước và cũng là khách 
thể của của việc thực thi quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước. 
Trong chủ nghĩa xã hội, khi toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân, 
nhân dân mới thực sự trở thành con người chính trị, người công dân 
với đúng ý nghĩa của nó. Để nhân dân thực sự làm chủ vận mệnh của 
mình, trong đó có cả chủ quyền nhà nước, thì nhân dân tự ý thức và 
phải đấu tranh xoá bỏ mọi chế độ bóc lột, xoá bỏ giai cấp và áp bức 
giai cấp, thực hiện một liên hiệp của những con người tự đo, tự do của 
người này là tiền đề tự do của người khác. 

Ở Việt Nam, khi nói về vai trò của nhân dân, Hồ Chí Minh cho 
rằng, nước ta là một nước dân chủ, mọi quyên hành lực lượng đều ở 
nơi dân, mọi lợi ích đều vì dân, sự nghiệp kháng chiến kiến quốc đều 
do dân, chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân cử ra, 
đoàn thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Trong chế độ dân 
chủ của chúng ta, bộ máy nhà nước, công chức nhà nước chỉ là người 
công bộc của nhân dân, là người đây tớ phục vụ nhân dân. 

Nhân dân với tư cách con người chính trị có những đặc điểm cơ 
bản như: 

VỀ tự tưởng, chính trị, nhân dân với tư cách con người chính trị, 
trước hết, là người có tỉnh thần yêu nước, có ý thức cộng đồng, gắn bó 
và có trách nhiệm đối với cộng đồng dân tộc và quốc gia. Là người có 
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ý thức về các quyền và nghĩa vụ công dân, có tỉnh thần công dân và 
tích cực tham gia công việc chính trị, công việc nhà nước. 

Về đạo đức, đạo đức của nhân dân với tư cách con người chính trị 
hay đạo đức công dân thể hiện ở sự tuân thủ pháp luật, kỷ luật lao 
động, giữ gìn trật tự chung, tham gia công việc chung, đóng góp xây 
dựng lợi ích chung, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tài sản chung, v.v.. 

Về năng lực, nhân dân với tư cách con người chính trị là người có 
năng lực thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân; có khả năng thực 
tế tham gia công việc chính trị, công việc nhà nước. 

Sự ảnh hưởng của người dân đối với chính sách và hoạt động của 
Chính phủ; sự can dự vào công việc chính trị. Trong các hệ thống dân 
chủ và không dân chủ, sự thống trị của thiểu số là điều không thẻ. 
Quyền lực không phải được cầu trúc theo hệ thống cấp bậc mà là một 
“quá trình thương thuyết bất tận” giữa các nhóm đại diện cho các lợi 
ích khác nhau. 


TÓM TẮT 


Quan niệm về Các quan niệm con người chính trị xuất 

con người chính trị hiện rất sớm trong lịch sử tư tưởng 
chính trị với nhiều cách tiếp cận trải dài 
từ thời kỳ cỗ đại đến nay. Quan niệm 
con người chính trị của chủ nghĩa Mác — 
Lênin trên cơ sở kế thừa các quan niệm 
về con người chính trị trong lịch sử, đã 
có những phát triển mới có tính cách 
mạng trong quan niệm về con người 
chính trị. 

Định nghĩa con người Con người chính trị là con người xã hội, 

chính trị con người giai cấp, có những vị thế 
khác nhau trong hệ thống quyền lực xã 
hội, gắn liên với mục tiêu giành, giữ và 
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Phân loại và đặc điểm 
của con người chính 
trị 

Phân loại con người 
chính trị 


Đặc điểm con người 
Chính trị 
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thực thi quyền lực chính trị của một lực 
lượng chính trị, một giai cấp hay một 
dân tộc nhất định 


Với những mục đích và căn cứ khác 
nhau, khoa học chính trị hiện đại phân 
loại con người chính trị theo những tiêu 
chí khác nhau về sự tham gia của các cá 
nhân vào các đời sống chính trị. Vì vậy, 
các mô hình phân loại con người chính 
trị cũng rất đa dạng, nó phụ thuộc vào 
cách tiếp cận, yêu cầu và tiêu chí lựa 
chọn; Vì vậy, sự phân định các loại con 
người chính trị chỉ có ý nghĩa tương đối. 
Chính trị học dành sự chú ý đến các 
mẫu con người chính trị sau: thủ lĩnh 
chính trị, nhà chính trị chuyên nghiệp, 
nhân dân, .v.v.. 

Các đặc điểm con người chính trị được 
thể hiện trên các mặt: chính trị, tư tưởng, 
đạo đức, năng lực, phong cách, .v.v.. 


(hương7. TỔ CHỨC VÀ THỰC THÍ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 


Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIới HIỆN NAY' 


7.1. Tổ CHỨC VÀ THỰC THỊ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Ở ANH 


7.1.1. Hiến pháp - cơ sở pháp lý của việc tổ chức và thực thi quyền lực chính trị ở Anh 


Nước Anh cho đến nay vẫn không có văn bản hiến pháp hợp 


thành văn bản duy nhất, qui định các quy tắc, thủ tục căn bản cho các 
thể chế chính trị, nhà nước một cách hệ thống và chỉ có các luật cơ 
bản có tính hiến pháp, quy định các mỗi quan hệ quyền lực nhà nước 
cơ bản. Hiến pháp Anh thê hiện ở các thông lệ truyền thống, các văn 
bản lịch sử và các đạo luật của Nghị viện. Các nguyên tắc hiến pháp 
được bảo vệ thông qua công luận và bầu cử. Hiến pháp Anh có các 
nguồn chính là luật thành văn của Nghị viện, án lệ, luật tục và luật của 
Cộng đồng châu Âu. Bản thân các luật hiến pháp của Anh có nguồn 
gốc đa dạng và thủ tục thay đôi là dễ dàng. 


Vấn đề tổ chức và thực thi quyền lực chính trị ở một số nước trên thế giới (hiện 
nay) trình bày trong chương này, chủ yếu được tiếp cận từ góc độ thể chế; trong 
đó thê chế hiến pháp là cơ sở pháp lý của việc tô chức và thực thi quyền lực chính 
trị; nhà nước, đảng chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội cũng như toàn bộ hệ 
thống chính trị (các thể chế, thiết chế, cơ chế tổ chức và thực thi quyền lực chính 
trị) đều được tổ chức và vận hành trên cơ sở hiến pháp. Tổ chức và thực thi quyền 
lực chính trị ở các nước trên thế giới hiện nay rất đa dạng, do hoàn cảnh lịch sử, 
ché độ chính trị, v.v. quy định. Mô hình tổ chức và thực thi quyền lực chính trị ở 
các nước có thể khác nhau, nhưng. về thực chất quyền lực chính trị luôn thuộc về 
giai cấp, tầng lớp xã hội cầm quyên, trước hết đề thực hiện giá trị và lợi ích của 
giai cấp, tầng lớp cầm quyên. Bởi theo Lênin: “Chừng nào người ta chưa biết 
phân biệt được lợi ích của giai cấp này hay giai câp khác, ân đẳng sau bất kỳ 
những câu nói, những lời tuyên bố và những lời hứa hẹn có tính chất đạo đức, tôn 
giáo, chính trị và xã hội, thì trước sau bao giờ người ta vẫn là ké ngốc nghếch bị 
người khác lừa bịp và tự lừa bịp mình về chính trị” (V.I.Lênin: Toàn Tập, Tập 23, 
Nxb. Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1980, tr.57). 
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Theo luật pháp Anh, tổ chức và thực thi quyền lực chính trị, 
quyền lực nhà nước ở Anh theo mô hình nghị viện (Nghị viện có 
quyên lực tối cao) và là mô hình mẫu cho các nước theo mô hình này. 
Nước Anh có các vùng lãnh thô lớn khác nhau, nhưng vẫn là một quốc 
gia đơn nhất, quyền lực nhà nước tập trung ở trung ương, các vùng lãnh 
thổ không có chủ quyên riêng, được ủy nhiệm từ chính quyền trung 
ương. Hệ thống chính trị Anh thể hiện tính pháp trị, quyền lực tối cao 
trong thực tế thuộc về Nghị viện, Nghị viện có quyền ban hành, hủy 
bỏ các đạo luật; thể hiện tính pháp quyên cao. 

7.1.2. Nhà nước ở Anh 

a. Nghị viện Anh 

Nghị viện Anh gồm 3 thành tố là Quân vương (và hoàng gia), 
Thượng viện và Hạ viện, trong đó: 

Quân vương (Hiện nay là Nữ hoàng AnhElizabeth II mang 
tính biểu tượng dân tộc và lịch sử, quyền lực chỉ là hình thức do 
không được ủy quyền. Theo lý thuyết và luật định, mọi hoạt động 
của Chính phủ đều phải được thực thi với danh nghĩa của Nữ 
hoàng. Về danh nghĩa, Nữ hoàng là nguyên thủ quốc gia, người 
tuyên bố các luật, đàm phán các hiệp ước, lựa chọn Thủ tướng và 
Nội các, ký lệnh ân xá, v.v.. Tuy nhiên, trong thực tế Nữ hoàng 
hầu như không nắm giữ bất cứ một quyên lực chính trị nào, thậm 
chí còn ít quyền hơn công dân - không được tham gia đảng phái, 
không được thể hiện quan điểm chính trỊ. 

Thượng viện Anh gồm các thành viên không do dân bầu gồm: 
quý tộc thế tập (2/3 Thượng viện), quý tộc không thế tập (1/3 Thượng 
viện), chức sắc tôn giáo, thẩm phán các tòa án cấp cao. Vai trò của 
Thượng viện không lớn, chủ yếu là ở việc hạn chế Hạ viện. Hạ viện 
Anh do dân bầu, phân bổ cho các khu vực theo tỷ lệ dân số, có nhiệm 
kỳ 5 năm, 650 đại biểu. Hạ viện Anh có các ủy ban thường trực và 
không thường trực. 

Các ủy ban của Thượng viện và Hạ viện là nơi diễn ra hầu hết các 
hoạt động của Nghị viện Anh. Các ủy ban thường trực và quan trọng, 


Chương 7. TỔ CHỨC VÀ THỰC THỊ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ... 115 


nhất là các ủy ban ngân sách và tài chính ở Hạ viện làm việc chuyên 
nghiệp. Các ủy ban lựa chọn có cả ở Hạ viện và Thượng viện, thành 
lập theo yêu câu và tính chất công việc. Ủy ban chung gồm thành viên 
Hạ viện và Thượng viện được thành lập khi cần thiết. Mỗi ủy ban có 
từ 10 đến 50 thành viên là nghị sỹ. 

Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Nghị viện, nhất là Hạ viện 
Anh là làm luật, thảo luận chính sách. Quy trình làm luật của Nghị 
viện Anh, trong đó Thượng viện có tính hình thức và Hạ viện có tính 
thực chất, gồm nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gồm trình, công 
bố, tranh luận, thông qua ở ủy ban, báo cáo trước Hạ viện và thông 
qua (bỏ phiếu). Giai đoạn thứ hai là việc chuẩn y của Nữ hoàng (nếu 
hai Viện đồng ý); xem xét các sửa đổi của T hượng viện, chuyên lại 
cho Hạ viện và chuẩn y sau một năm (khi hai Viện không thống 
nhất). Quyền quyết định trong việc thông qua dự luật thuộc về Hạ 
viện, Thượng viện chỉ có quyền thúc đây hoặc trì hoãn dự luật trở 
thành luật. 

Ngoài hoạt động lập pháp, Hạ viện còn có chức năng bầu ra và 
giám sát Chính phủ và các thâm phán. Sau bầu cử, đảng chiếm đa số ở 
Hạ viện đưa ra danh sách Thủ tướng và Nội các cho Nữ hoàng chỉ 
định. Hạ viện có quyền yêu cầu Chính phủ từ chức thông qua bỏ phiếu 
bất tín nhiệm. Thủ lĩnh đảng chiếm đa số ở Hạ viện đồng thời là Thủ 
tướng và thành viên Nội các. Về lý thuyết, Chính phủ dưới quyền Hạ 
viện nhưng thực tế lại có quyền cao hơn Hạ viện (thông qua vai trò 
của đảng đa số). Trong tổ chức Hạ viện Anh, hoạt động của đảng đối 
lập được thể chế hóa, được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Đảng đối 
lập thành lập nội các bóng ở Hạ viện, giám sát hoạt động của Chính 
phủ, kiềm chế, ngăn chặn nguy cơ độc quyền của đảng cầm quyền - 
của Chính phủ. Chính phủ quyết định nội dung và chương trình nghị 
sự. Đảng đối lập có quyền tranh luận về các vấn đề, nhưng không 
kiểm soát chương trình nghị sự của hoạt động lập pháp. 

b. Chính phú và bộ máy hành chính Anh 


Chính phủ Anh là cơ quan hành pháp và chấp hành, bao gồm Thủ 
tướng, Nội các, các Bộ trưởng không thuộc Nội các, Thứ trưởng và 
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các Trợ lý bộ trưởng. Thủ tướng Anh được Hạ viện bầu trong số các 
Hạ nghị sĩ trên cơ sở đảng phái và Nữ hoàng phê chuẩn. Nữ hoàng chỉ 
định thủ lĩnh đảng chiếm đa số trong Hạ viện làm Thủ tướng. Thủ 
tướng lựa chọn các thành viên chính phủ, tranh thủ sự ủng hộ của Hạ 
viện mà không cần hai Viện thông qua. Thủ tướng có quyền cách chức 
thành viên chính phủ mà không cần tham khảo hai Viện. 

Sau khi lựa chọn thành viên chính phủ, Thủ tướng chọn 20-25 Bộ 
trưởng các Bộ quan trọng nhất để thành lập Nội các. Nội các họp hàng 
tuần để thảo luận và thông qua các quyết định căn bản. Về danh nghĩa, 
Nội các chịu trách nhiệm tập thể trước hai Viện và cử tri. Mọi thành 
viên Nội các có trách nhiệm ủng hộ các quyết định. Nếu thành viên 
nào không ủng hộ hoặc có ý kiến đối lập một cách công khai, thành 
viên đó phải tự từ chức hoặc bị Thủ tướng cách chức. Tuy nhiên, Thủ 
tướng luôn luôn thảo luận và tìm kiếm sự ủng hộ của đa số thành viên 
Nội các. 

Thủ tướng có quyền lực lớn, có sự ủng hộ của hai Viện và có 
quyền cách chức các thành viên chính phủ. Thủ tướng chịu trách 
nhiệm về hoạt động của chính phủ. Để kiểm soát quyền lực của Thủ 
tướng, ngoài cơ chế kiểm soát truyền thống bằng bầu cử định kỳ và 
trưng cầu dân ý, Hạ viện có thê thông qua bỏ phiếu bắt tín nhiệm và 
yêu cầu Chính phủ từ chức. Trong trường hợp Thủ tướng bị bỏ 
phiếu tín nhiệm, Thủ tướng có thể từ chức để đảng đối lập thành lập 
Chính phủ mới hoặc đề nghị Nữ hoàng giải tán Quốc hội (Hạ viện) 
và bầu lại Quốc hội mới. 

Việc lạm dụng quyền lực của Chính phủ bị hạn chế chủ yếu bởi 
các kênh không chính thức mà đầu tiên là Chính phủ phải đảm bảo 
được sự thống nhất trong đảng của mình. Các thành viên chính phủ ở 
Anh thường là những đảng viên lâu năm, có uy tín và kinh nghiệm, ý 
thức và trách nhiệm đảng cao và trung thành với đảng của mình. 

Bộ máy hành chính Anh hoạt động ôn định và chuyên nghiệp dựa 
trên các nguyên tắc trung lập (công chức hành chính thực thi công vụ 
không phải là người của cơ quan chính trị, bị hạn chế hoạt động chính 
trị và hạn chế thể hiện quan điểm chính trị; chuyên nghiệp (công chức 
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hành chính hoạt động theo tiêu chuẩn chuyên môn); ổn định (công 
chức hành chính không thay đổi theo sự thay đổi tính chất chính trị 
của Chính phủ, bộ máy hành chính ốn định). 


c. Tòa án Anh 


Anh không có tòa án hiến pháp. Quyền lực của Nghị viện Anh 
không giới hạn trong việc làm luật và tòa án không có khả năng bác 
bỏ đạo luật, ngoài những vấn đề gắn với Cộng đồng châu Âu, thủ tục 
sửa đổi hiến pháp dễ dàng. Hệ thống tòa án Anh gồm các cấp từ thấp 
đến cao. Tòa án địa phương - tòa án thấp nhất trong hệ thống tòa án 
Anh, chủ yếu xét xử vụ việc dân sự với cách tổ chức và thủ tục đơn 
giản, thẩm phán được bổ nhiệm từ luật sư có kinh nghiệm. Tên gọi 
của các tòa án địa phương không trùng với tên địa danh hành chính. 
Phán quyết của tòa án địa phương phải là án lệ. Toà án cấp cao chia 
làm ba nhánh (Tòa Nữ hoàng, Tòa Gia đình và Tòa Công lý) xét xử vụ 
án dân sự lớn, phức tạp hơn toà địa phương. Phán quyết của tòa án cấp 
cao có giá trị án lệ và bắt buộc đối với tòa án địa phương, nhưng 
không bắt buộc đỗi với toà án cấp cao hơn. Tòa án Hoàng gia, ngang 
với tòa án cấp cao, chủ yếu xét xử các các vụ án hình sự nghiêm trọng. 
Tòa án Thượng thâm, cao hơn tòa cấp cao và tòa Hoàng gia, là tòa 
phúc thâm xét xử trực tiếp các bản án, quyết định dân sự và hình sự 
của các tòa án cấp dưới. Do tính chất và thẩm quyền của mình, các 
bản án có giá trị được xuất bản thành các án lệ. Thượng viện là cấp xét 
xử cuối cùng ở Anh, hoạt động như tòa án tối cao, chỉ giải thích luật 
và đưa ra quan điểm về các vụ xét xử. 

Sự độc lập của tư pháp đối với sự kiểm soát và can thiệp của 
chính trị là nguyên tắc căn bản của tư pháp Anh. Thẩm phán bị kiềm 
chế bởi dư luận về những vấn đề kiện tụng. Thâm phán không là thành 
viên Hạ viện. Thẩm phán, nhất là thâm phán cấp cao được bảo đảm về 
nhiệm kỳ làm việc, chỉ có thê bị sa thải khi cả hai Viện đề xuất và 
được sự chấp thuận của Nữ hoàng. Thâm phán được bổ nhiệm, đề bạt 
theo chuyên môn. 

d. Chính quyên địa phương ở Anh 


Chính quyền địa phương ở Anh mang tính tự trị do sự phân 
quyền từ trung ương. Một số quyền lập pháp và toàn bộ các quyền của 
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chính quyền địa phương là do Nghị viện quyết định. Chính quyên địa 
phương do dân địa phương bầu ra và hoạt động vì lợi ích của người 
dân địa phương. Chức năng chủ yếu của chính quyển địa phương là 
cung cấp dịch vụ công cộng cho người dân như giáo dục, y tế, an ninh 
và một số nhu cầu thiết yếu khác. Giữa trung ương và địa phương có 
quan hệ đồng hành, đại diện dựa trên sự giám sát, phụ thuộc và hợp tác. 


7.1.3. Đảng chính trị và tố chức chính trị - xã hội ở Anh 

qa. Đảng chính trị ở Anh 

Sự thể chế hóa đối lập chính trị, hoạt động của đảng đối lập trong 
Nghị viện được quy định bằng pháp luật. Đảng chiếm đa số ở Nghị 
viện (đảng cầm quyên) chịu sự giám sát, chất vẫn của đảng đối lập. Hệ 
thống đảng ở Anh là hệ thống hai đảng nỗi trội, thay nhau cằm quyền. 
Kỷ luật đảng, đặc biệt là kỷ luật bỏ phiêu được chú trọng vì có ảnh 
hưởng đến hoạt động chính trị của đáng. Vai trò của nhân dân, nhất là 
thông qua công luận và bầu cử, là yếu tố quan trọng trong việc kiểm 
soát và thực thị quyền lực nhà nước. 

Ở Anh có nhiều đảng phái chính trị khác nhau, nhưng chỉ có hai 
đảng (Công đảng và Đảng Bảo thủ) thay nhau cầm quyền. Hệ thống 
hai đáng nỗi trội của Anh không chỉ có liên quan đến hệ thống bầu cử 
mà còn thê hiện quan niệm về đại diện lợi ích của các tầng lớp xã hội 
khác nhau. Tuy nhiên, khác với trước đây, ngày nay tên gọi các đảng 
phái không hoàn toàn thê hiện tính chất giai cấp, việc là đảng viên của 
đảng này hay đảng kia không thuần túy phản ánh quan điểm hay lợi 
ích giai cấp mà phản ánh tính tự do của đảng viên. Ngày nay, nền tảng 
tư tưởng, đường lối và chính sách của các đảng phái ở Anh có nhiều 
nét tương đồng, ít phân cực như trước đây. Lịch sử cầm quyền của các 
đảng phái chính trị ở Anh trải qua nhiều thời kỳ khác nhau - có lúc là 
liên minh đảng lớn với đảng nhỏ, có lúc hai đảng lớn thay nhau cầm 
quyền tùy theo bối cảnh lịch sử, tương quan lực lượng và ảnh hưởng 
của mỗi đảng. Theo thông lệ và luật pháp Anh, đảng thắng cử trong 
bầu cử NÑ ghị viện (Hạ viện) trở thành đảng cầm quyên, đảng thất cử 
(về ngay sau đảng thắng cử) trở thành đảng đối lập. Đảng thắng cử 
nhưng chưa đủ điều kiện thành lập chính phủ thì liên minh với đảng 
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khác (thường là đảng nhỏ, đảng trung lập) để trở thành liên minh cầm 
quyền và tương tự đối với đảng đối lập và liên minh đối lập. Đảng đối 
lập hoặc liên minh đối lập có quyền thành lập “chính phủ bóng”, điều 
khiển một thời lượng nhất định trong mỗi kỳ họp của Nghị viện. 

Đảng chính trị là trụ cột của hệ thống và quá trình bầu cử (tổ chức 
theo một khu vực, một đại diện theo đa số tương đối) ở Anh. Các 
Đảng chính trị Anh được tổ chức tập trung và giữ vai trò trực tiếp 
trong việc xác định các mục tiêu chính trị, lựa chọn và giới thiệu các 
ứng cử viên cho các đơn vị bầu cử, tiến hành các chiến dịch tranh cử. 
Tính kỷ luật đảng chi phối hành động của đảng viên của đảng chứ 
không phải tính cách cá nhân. Đồng thời, cử tri chủ yếu lựa chọn ứng 
cử viên của họ trên cơ sở đảng chứ không phải cơ sở cá nhân người 
ứng cử, do ủng hộ đảng mà ủng hộ ứng cử viên của đảng. 

b. Các tô chức chính trị - xã hội ở Anh 

Ở Anh, các tổ chức chính trị - xã hội rất đa dạng, được hình thành 
dưới dạng các nhóm lợi ích, nhóm áp lực để ảnh hưởng, phản đối hoặc 
thay đổi chính sách của Chính phủ, với số lượng người tham gia đông 
đảo và phỏ biến trong xã hội. Có các loại nhóm lợi ích, nhóm áp lực là 
nhóm khuyến nghị, nhóm lợi ích dựa trên nghề nghiệp, lợi ích kinh tế, 
nhóm tiên phong và nhóm tạm thời, v.v.. 

Hoạt động gây áp lực được tiễn hành theo những cách thức như 
tác động đến Chính phủ, Nội các (tác động tới Chính phủ thông qua 
trao đổi, đàm phán với các Bộ trưởng và thành viên chính phủ về các 
vấn để có liên quan trước khi trình ra Nghị viện); vận động các nghị 
sĩ; vận động dư luận; sử dụng luật pháp để đình công, bãi công; tây 
chay dân sự, thậm chí bạo lực để tác động đến Chính phủ. 


7.2. TỔ CHỨC VÀ THỰC THỊ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Ở MỸ 


7.2.1. Hiến pháp - cơ sở pháp lý của việc tổ chức và thực thi quyền lực chính trị ở Mỹ 


Năm 1776, Đại hội lục địa tại Philadelphia thông qua bản Tuyên 
ngôn Độc lập của Mỹ, thành lập nhà nước liên bang gồm 13 bang đầu 
tiên với cách tích hợp bang, chưa có chính phủ chung. Năm 1787, 
Hiến pháp đầu tiên của Mỹ được thông qua, không xóa bỏ quyền độc 
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lập của các bang nhưng tập trung quyền lực cho trung ương, nước Mỹ 
trở thành một liên bang. Hiến pháp năm 1787 là một thỏa thuận giữa 
các lực lượng chính trị có tính nền tảng pháp lý, xác định những 
nguyên tắc xây đựng nên nước Mỹ và Nhà nước Mỹ. Hiến pháp trên 
của Mỹ có hiệu lực từ tháng 6 năm 1788, chính thức đánh dấu sự ra 
đời của hệ thống chính trị Mỹ - mô hình hệ thống chính trị tông thống 
điển hình. 

Hệ thống chính trị Mỹ nói chung và Nhà nước Mỹ nói riêng, dựa 
trên những quan niệm và giá trị có tính điển hình của văn hóa Mỹ (chủ 
nghĩa cá nhân, cạnh tranh, thực dụng, v.v.) và xã hội Mỹ (dung hợp và 
đa dạng) là tôn trọng quyền tự do của công dân và quyền độc lập 
(tương đối) của các bang cấu thành nên Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, 
được tổ chức và vận hành theo mô hình dân chủ đại diện. Nền tảng 
của Hiến pháp và các thể chế, thiết chế và vận hành hệ thống chính trị 
Mỹ là chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa tinh hoa và chủ nghĩa đa nguyên 
(thông qua hệ thống bầu cử và cơ chế bổ nhiệm nhằm lựa chọn, ủy 
quyền cho người ưu tú trong xã hội vào các vị trí lãnh đạo, quản lý 
công; tạo điều kiện cho nhiều đảng phái, nhóm lợi ích và người dân 
tham gia chính trỊ). 

Hiến pháp Mỹ là một trong những bản hiến pháp thành văn đầu 
tiên trên thế giới. Quá trình hình thành Hiến pháp Mỹ trở thành cội 
nguồn của chủ nghĩa lập hiến trên thế giới. Hiến pháp Mỹ tương đối 
ồn định (việc bổ sung Hiến pháp cần phải có ít nhất 2/3 đại biểu Nghị 
viện và 3/4 các bang đồng ý. Đến nay, Hiến pháp Mỹ đã 27 lần sửa 
đôi, bỗ sung (lần đầu 10 điều; chỉ bổ sung thêm 16 điều kế từ 1800). 
Hiến pháp Mỹ xác định những nguyên tắc nền tảng cho việc tổ chức 
và vận hành quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước ở nước này. Đó 
là nguyên tắc chủ nghĩa liên bang (phân chia quyền lực bình đẳng cho 
các bang, không tập trung quyền lực vào liên bang); nguyên tắc phân 
lập quyền lực (thực hiện chủ nghĩa lưỡng viện đối xứng); nguyên tắc 
kiểm soát và cân bằng quyền lực (tổ chức quyền lực nhà nước theo mô 
hình tam quyền phân lập, kiềm chế và đối trọng, quyền lực nhà nước 
được phân lập giữa Nghị viện đối xứng với Tổng thống, được ủy quyền 
trực tiếp bởi người dân và tòa án tối cao với cơ chế bảo vệ hiến pháp, 
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nhiệm kỳ suốt đời của chánh án, các thâm phán); nguyên tắc đa số 
(quyền lực xuất phát tỪ Sự đồng thuận của đa số (thông qua bầu cử); 
nguyên tắc quyền phủ quyết. của thiêu số (kiểm soát và chống lại sự 
“bá quyền đa số”); nguyên tắc tự do cá nhân (hạn chế quyên lực nhà 
nước, đảm bảo tự do cá nhân). Ở Mỹ có hai hệ thống luật pháp, trong 
đó Hiến pháp và các đạo luật của các bang phải phù hợp với luật pháp 
liên bang. 


ế” 


7.2.2. Nhà nước ở Mỹ 

a. Nghị viện Mỹ 

Nghị viện (Quốc hội) Mỹ là một thể chế gồm hai nhánh (Lưỡng 
viện) có quyền lực đối xứng - Hạ viện và Thượng viện với quyền lập 
pháp ngang nhau. Cách thức lựa chọn đại biểu ở mỗi viện khác nhau 
nhưng về cơ bản quyên lực của hai viện gần như cân bằng. Viện này 
có thể thường xuyên kiểm tra và giám sát Viện kia, tạo ra một đối 
trọng quyền lực ngay trong Nghị viện. 

Thượng viện do dân ở các bang bầu dựa trên nguyên tắc bình 
đăng giữa các bang. Thượng viện Mỹ hiện nay có 100 Thượng nghị sĩ 
với nhiệm kỳ 6 năm. Cứ hai năm một lần, 1⁄3 số Thượng nghị sĩ sẽ 
được bầu lại. Ứng cử viên Thượng viện phải từ 30 tuổi trở lên, công 
dân Mỹ ít nhất 9 năm và cư trú tại bang mà họ đại diện. Chủ tịch 
Thượng viện là Phó Tổng thống, nhưng Chủ tịch Thương viện không 
thường có mặt tại Thượng viện và không có quyền bó phiếu, trừ 
trường hợp số phiếu hai bên ủng hộ và phản đối bằng nhau. Lãnh tụ 
phe đa số trong Thượng viện gần giống như Chủ tịch Hạ viện, có 
nhiệm vụ lên kế hoạch cho các cuộc tranh luận tại Thượng viện, phân 
các dự luật cho các uỷ ban, phối hợp chính sách của đảng và chỉ định 
các thành viên của các uỷ ban đặc biệt. Đảng thiểu số trong Thượng 
viện cũng bầu ra lãnh tụ phe thiểu số, đưa ra quan điểm của đảng mình 
và tham gia giải quyết các vấn đề lớn tại Thượng viện. Thượng nghị sĩ 
có quyền lực lớn hơn Hạ nghị sĩ. 

Hạ viện do dân bầu dựa trên tỉ lệ dân số của mỗi bang, gồm có 
435 Hạ nghị sĩ với nhiệm kỳ 2 năm. Chủ tịch Hạ viện là người đứng 
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đầu đảng đa số trong hạ viện. và nguyên tắc, Chủ tịch Hạ viện Mỹ có 
quyên lực lớn thứ hai sau Tổng thống Mỹ. Là người đứng đầu phe đa 
số, Chủ tịch Hạ viện có vai trò thúc đây hoặc loại bỏ một số dự luật 
không có lợi cho đảng của mình. 

Chức năng của Quốc hội Mỹ bao gồm: 

Chức năng lập pháp (sửa đổi Hiến pháp; ban hành, sửa đổi các 
đạo luật): Các dự luật đều được đưa ra từ Hạ viện, Thượng viện hoặc 
đồng thời cả hai viện (trừ các dự luật về thuế, ngân sách phải được 
đưa ra bàn thảo trước hết ở Hạ viện). Quy trình lập pháp diễn ra chặt 
chẽ theo quy định của pháp luật. Sau khi được đệ trình ra Quốc hội, 
các dự luật được chuyển đến xem xét tại các Ủy ban chuyên môn của 
Quốc hội (mỗi Ủy ban có nhiều tiểu ban) theo sự lựa chọn của các 
Chủ tịch uỷ ban của Quốc hội để thẩm định. Sau khi tranh luận và 
chỉnh sửa tại các Ủy ban chuyên môn, dự luật sẽ được chuyền đến Hội 
nghị toàn thể của hai viện của Quốc hội để tranh luận công khai. Tại 
Thượng viện, các dự luật đã được các uỷ ban chuyên môn thông qua 
được phép tranh luận một cách cởi mở trong toàn viện. Tại Hạ viện, 
sau khi thảo luận, các thành viên sẽ bỏ phiếu thông qua, sửa đổi, bác 
bỏ hoặc hoãn việc xem xét dự luật. Một dự luật sau khi đã được thông 
qua tại một viện sẽ được chuyển đến viện kia để tiếp tục xem xét. Nếu 
hai Viện có những sửa đổi khác nhau đối với cùng một dự luật thì một 
ủy ban lâm thời sẽ được thành lập để dàn xếp những bất đồng. Thông 
thường, các dự luật chỉ cần giành được quá bán số phiếu ủng hộ ở mỗi 
viện là có thê được thông qua. 

Sau khi đã được thông qua ở cả hai Viện của Quốc hội, dự luật sẽ 
được trình lên Tổng thống phê chuẩn. Nếu Tổng thống phủ quyết, dự 
luật bị gửi trả Quốc hội tiếp tục xem xét. Tuy nhiên, dự luật bị Tổng 
thống từ chối phê chuẩn vẫn có cơ hội trở thành luật nếu được 2/3 số 
Nghị sỹ ở cả hai viện của Quốc hội thông qua. Trong trường hợp Tổng 
thống chỉ phủ quyết một phần của dự luật, thì Quốc hội chỉ cần sửa 
đổi những phần Tổng thống phủ quyết, sau đó tiếp tục trình lên Tổng 
thống. Trong vòng mười ngày dự luật không có ý kiến trả lời của 
Tổng thống thì dự luật trở thành luật. Nếu dự luật bị Tổng thống trả lại 
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trong thời gian Quốc hội nghỉ họp thì dự luật coi như bị phủ quyết. 
Việc thông qua dự luật là quá trình đấu tranh giữa các đảng, các nhóm 
lợi ích, nhóm áp lực trong Quốc hội. 

Chức năng kiểm soát ngân sách, giám sát chính phủ: Các chức 
năng kiểm soát ngân sách, giám sát chính phủ được thực hiện thông 
qua việc quyết định, phân bổ ngân sách, đề xuất thuế (đối với Hạ 
viện); yêu cầu Chính phủ giải trình thực hiện ngân sách (thông qua 
Tổng kiểm toán - cơ quan được thành lập để giúp Quốc hội trong việc 
kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền trung ương); đê xuất bầu 
Tổng thống khi cần thiết (đối với Hạ viện); phê chuẩn các chức vụ 
hành pháp, thẩm phán tòa tối cao, hiệp ước quốc tế; hội thâm xét xử 
luận tội Tổng thống, thẩm phán; yêu cầu các quan chức hành pháp 
điều trần (đối với thượng viện). 

b. Chính phủ và bộ máy hành chính Mỹ 

Chính phủ gồm Tổng thống, Nội các, các Bộ trưởng ngoài nội 
các, các Thứ trưởng và Trợ lý bộ trưởng và một số cơ quan có liên 
quan (Văn phòng Tổng thống, Nội các và các Bộ; các Ủy ban độc lập, 
trung tâm, v.v.). Các Bộ thuộc Nội các là những cơ quan chủ chốt 
trong Chính phủ Liên bang. Mỗi Bộ thuộc Nội các do một Bộ trưởng 
đứng đầu. Bộ trưởng do Tổng thống bổ nhiệm với sự đồng ý của 
Thượng viện. Thời gian làm việc của các Bộ trưởng phụ thuộc vào 
Tổng thống. Sự thay đổi định kỳ của Tổng thống sau các cuộc bầu cử 
cũng dẫn đến sự thay đổi các Bộ trưởng. Các Bộ trưởng ảnh hưởng 
không lớn đến hoạt động của các Bộ do tính kế thừa, ốn định của bộ 
máy và công chức chuyên nghiệp. 

Tổng thống do dân bầu (bầu qua đại cử tri), nhiệm kỳ 4 năm và 
không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, sinh ra ở Mỹ, tuổi từ 35 trở lên và 
công dân Mỹ 14 năm trở lên. Tổng thống được bầu thông qua lá phiếu 
của đại cử tri, mỗi bang có số đại cử tri băng số Thượng nghị sỹ và Hạ 
nghị sỹ của bang đó cộng lại (riêng quận Columbia có 3 phiếu). 
Vào ngày bâu cử, số phiếu trong mỗi bang được cộng lại và ứng cử 
viên nhận được nhiều phiếu ủng hộ hơn sẽ giành được toàn bộ số 
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phiếu đại cử tri của bang đó, theo quy tắc “người thắng được tất cả” 
(trừ các bang Maine và Nebraska). Khi bầu Tổng thống, ứng cử viên 
nào giành được đa số (50% + 1) phiếu của đại cử tri thì trở thành Tổng 
thông. Khi không có ứng cử viên nào nhận đủ số phiếu cần thiết, chức 
vụ Tổng thống sẽ được quyết định bởi đa số phiếu ở Hạ viện. 

Tổng thông Mỹ được sự ủy quyền của toàn dân, có quyền lực 
lớn và tập trung với các chức năng: thành lập Chính phủ, bổ nhiệm, 
bãi nhiệm quan chức cao cấp của các hệ thống hành pháp và tư pháp: 
Nguyên thủ quốc gia, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Tổng tư 
lệnh quân đội, có quyên tuyên bố tình trạng khẩn cấp; ký kết các 
hiệp ước (với sự chấp thuận của 2/3 số thành viên T hượng viện), 
thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ngoài, bổ nhiệm Đại sứ, là 
người hoạch định và thực thi chủ yếu chính sách đối ngoại; phủ 
quyết khi không đồng ý với dự luật do Quốc hội thông qua bằng việc 
không ký, trả lại Quốc hội, từ chối phê chuẩn khi Quốc hội không 
họp; đứng đầu cơ quan hành pháp, v.v.. 

c. Tòa án Mỹ 


Hệ thống tòa án Mỹ có các chức năng chủ yêu như xét duyệt tư 
pháp, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật thông qua hoạt động xét xử mọi 
hành vi vi phạm; giải thích Hiến pháp và pháp luật; kiểm chế các thiết 
chế khác trong hệ thống chính trị (đối với cơ quan lập pháp, Tòa án - 
nhất là Tòa án tối cao, có quyên tuyên bố và vô hiệu hóa một đạo luật 
trái với Hiến pháp, mâu thuẫn với một đạo luật trùng lặp; đối với cơ 
quan hành pháp, Toà án - nhất là Tòa án tối cao, có quyền luận tội 
Tổng thống và các quan chức chính phủ khi phát hiện có dấu hiệu 
phạm pháp; ban hành các bản án, quyết định chống lại các cơ quan 
hành pháp cụ thể do vi phạm pháp luật); quyết định những vấn đề liên 
quan đến quyền cá nhân. Hệ thống tòa án Mỹ trung lập trong việc bảo 
vệ Hiến pháp và pháp luật. Có hai hệ thống tòa án (Tòa án liên bang, 
tòa án các bang), hai hệ thống này không hoàn toàn tách biệt nhau. Hệ 
thống tòa án liên bang được điều chỉnh bởi pháp luật liên bang, hệ 
thống tòa án bang chịu sự điều chỉnh của pháp luật bang. 
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Hệ thống tòa án liên bang gồm ba cấp xét xử: Tòa sơ thâm gồm 
các tòa án khu vực liên bang, do Quốc hội thành lập, xét xử các vụ án 
của liên bang tại bang. Tòa phúc thẩm liên bang, do Quốc hội thành 
lập, xét xử phúc thâm các bản án của Tòa án khu vực liên bang và giải 
quyết các kháng cáo của các ủy ban hay cơ quan thuộc liên bang và 
kiểm tra việc tuân thủ pháp luật liên bang. Tòa án tối cao liên bang, là 
cơ quan xét xử cao nhất của nước Mỹ, gồm 9 người, trong đó có một 
Chánh án và tám Thâm phán. Thẩm phán Tòa án liên bang do Tổng 
thống bổ nhiệm và Thượng viện thông qua. Thâm phán liên bang giữ 
chức vụ suốt đời và chỉ bị bãi nhiệm khi có các vi phạm về đạo đức và 
phán quốc. Thấm phán liên bang có mức lương cao, ôn định trong 
suốt thời gia đương nhiệm. Chức năng của Tòa án tối cao là bảo hiến 
và phúc thâm, làm Chánh án khi xét xử, luận tội Tông thống. Nguyên 
tắc hoạt động của Tòa án tối cao liên bang là: khu biệt thẩm quyên 
(chỉ xét xử các tranh chấp với quốc tế, tranh chấp giữa các bang, tranh 
chấp chính sách tâm liên bang; xét xử các vi phạm quyền công dân; 
tranh chấp giữa các Tòa án liên bang ở các địa phương); tự kiềm chế 
(không chủ động can thiệp, chỉ làm khi có khiếu kiện, hạn chế xung 
đột về Hiến pháp và chính trị); Trung lập, không chịu các áp lực chính 
trị (không đảng phái). Tuy nhiên, việc bổ nhiệm một Thâm phán 
không phải là vấn đề không mang tính chính trị. Thẩm phán gần như 
lúc nào cũng được lựa chọn dựa trên những cơ sở mang tính đảng phái 
và chức thâm phán thường là một sự trả công xứng đáng cho những 
đóng góp cho một đảng phái. 

d. Chính quyên địa phương ở Mỹ 

Mỹ có 50 bang, quận Columbia và các vùng lãnh thổ. Các bang 
có Hiến pháp riêng và cũng tổ chức theo nguyên tắc tam quyên phân 
lập như Nhà nước liên bang. Quốc hội các bang đều có hai Viện (trừ 
Nebaraska có một Viện). Hai viện có vai trò ngang nhau. Quốc hội 
bang có quyên ra các luật về những lĩnh vực theo quy định của hiến 
pháp và phải tuân thủ Luật Liên bang. Đứng đầu cơ quan hành pháp 
bang là Thống đốc được bằu phổ thông đầu phiếu. Thống đốc có 


126 GIÁO TRÌNH QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 


quyền phủ quyết đạo luật của bang, chỉ huy quân đội, cảnh sát, có 
quyền ân xá tại bang. Chính quyền bang có quyền độc lập nhưng phải 
tuân thủ Hiến pháp và pháp luật liên bang. Trong quốc phòng, ngoại 
thương, v.v. chính quyền bang có thể có quy định riêng nhưng phải 
được Quốc hội liên bang cho phép. 

Cấp dưới bang là chính quyền hạt, thành phố hoặc quận. Chính 
quyên các cấp này có chức năng tương đối độc lập với chính quyền 
bang, chủ yếu cung cấp các dịch vụ công cộng đáp ứng trực tiếp nhu 
cầu của người dân như an ninh, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, nhà 
ở và vệ sinh môi trường, v.v.. 


7.2.3. Đảng chính trị và các tố chức chính trị - xã hội ở Mỹ 

a. Đảng chính trị ở Mỹ 

Đảng chính trị ở Mỹ thuộc hệ thống “hai đáng nỗi trội”, bao gồm 
hai đảng lớn và nhiều đảng nhỏ. Hai đảng lớn (Đảng Cộng hòa và 
Đảng Dân chủ) có hệ thống tổ chức và hoạt động tương đối giống 
nhau. Hệ thống hai đáng thay nhau cầm quyền, tổ chức và kỷ luật 
đảng lỏng léo, là những đảng để bầu cử, thực dụng, linh hoạt, dễ dàng 
thích nghi và ít có khuynh hướng tư tướng. Hệ thống tổ chức và hoạt 
động của các đảng ở Mỹ phi tập trung hóa cao độ (cấp dưới độc lập 
với cấp trên, các cấp dưới không chịu sự chỉ đạo, kiểm soát của trung 
ương; tô chức đảng mỗi cấp có chương trình hoạt động riêng, tự quản 
và độc lập), do pháp luật bang chi phối. Hệ thống hay chế độ hai đảng 
(hai đáng nỗi trội) ở Mỹ bắt nguồn từ những nguyên nhân có tính lịch 
sử (lý thuyết nhị nguyên giữa những người theo chủ nghĩa liên bang 
và chống chủ nghĩa liên bang, tư tưởng ôn hòa của cử tri, cầu trúc của 
hệ thống bầu cử hai đảng. 

Trong tổ chức và hoạt động hai đảng trên có sự khác biệt giữa các 
cấp (từ dưới lên) như các tổ chức đảng địa phương (khu dân cư, 
phường, thị trấn); các Ủy ban cấp hạt; các Ủy ban cấp bang: Ủy ban 
toàn quốc của Đảng. Hội nghị Đảng toàn quốc và Ủy ban toàn quốc là 
những cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, nhưng quyền hạn ở mỗi 
cấp có tính độc lập, tự trị rất cao. 
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Ở cấp địa phương, đơn vị đảng nhỏ nhất là khu dân cư (khu vực 
bầu cử), tiếp theo là ủy ban đảng cấp phường, thị trần; ở cấp hạt có ủy 
ban đảng với người đứng đâu là Chủ tịch ủy ban. Hoạt động của đảng 
cấp địa phương tập trung vào các cuộc vận động bầu cử chính quyền 
địa phương. 

Ở cấp bang, ở 50 bang và các vùng lãnh thô của nước Mỹ đều có 
tô chức của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Mỗi bang đều có Ủy ban 
đảng của bang, Chủ tịch đảng bang và bộ máy giúp việc chuyên nghiệp. 
Các Ủy viên của Ủy ban bang được lựa chọn từ các Đại hội cấp hạt, các 
cuộc bầu cử sơ bộ, và từ các hội nghị của đảng và một số thành viên đại 
diện cho các khu vực bầu cử Quốc hội, Nghị viện bang, v.v.. Chủ tịch 
ủy ban đáng bang làm việc thường xuyên (thường trực), được trả 
lương và là người trực tiếp hoạch định chính sách và các hoạt động 
của Đảng ở địa phương. 

Ở cấp liên bang (quốc gia), mỗi đảng đếu có Ủy ban đảng toàn 
quốc điều hành, gồm các đại diện được lựa chọn từ tổ chức đảng cấp 
bang và các nhóm khác nhau của đảng. Đứng đầu Ủy ban toàn quốc 
của đảng là Chủ tịch Ủy ban, thường là ứng cử viên Tổng thống của 
đảng, được lựa chọn 4 năm một lần. 

Hội nghị (đại hội) Đảng toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất 
của Đảng, được tô chức trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống với 
các đại biểu được lựa chọn từ các tổ chức đảng cấp bang. Hội nghị 
đảng toàn quốc thông qua cương lĩnh của Đảng và bầu ra ứng cử viên 
Tổng thống của Đảng. 

b. Các tô chức chính trị - xã hội ở Mỹ 

Ở Mỹ có nhiều tô chức chính trị - xã hội hay còn gọi là nhóm lợi 
ích, đó là: nhóm lợi ích kinh tế (loại nhóm lợi ích lớn nhất); nhóm 
quan chức hành chính và quản lý; nhóm lợi ích chính trị; nhóm tôn 
giáo, tín ngưỡng; nhóm hoạt động dân quyền, nhân quyền; nhóm liên 
quan tới lợi ích công (bảo vệ môi trường, di sản văn hóa, lợi ích của 
người yếu thế); v.v.. Trong đó, nhóm lợi ích kinh tế bao gồm các hiệp 
hội, giới doanh nhân, các tổ chức nghề nghiệp và nghiệp đoàn của 
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người lao động, v.v. giữ vai trò quan trọng chủ yếu trong nên chính trị 
Mỹ thông qua việc gây ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động chính 
sách công của Chính phủ. 

Các nhóm lợi ích tham gia các giai đoạn của hoạt động chính trị 
với những nội dung và hình thức hoạt động khác nhau, trong đó chủ 
yếu là các hoạt động vận động hành lang (trực tiếp hoặc gián tiếp 
gây áp lực đối với Nhà nước - Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các 
cấp, v.v.) thông qua các tổ chức và cá nhân vận động hành lang 
(chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp) và bầu cử (vận động bầu cử, 
tranh cử, giúp đỡ các đảng phái chính trị và ứng cử viên tự do, các ủy 
ban hành động chính trị (PAC), v.v.. 


7.3. TỔ CHỨC VÀ THỰC THỊ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Ở PHÁP 


7.3.1. Hiến pháp Pháp - cơ sở pháp lý của việc tổ chức và thực thi quyền lực chính trị ở Pháp 


Lịch sử hiến pháp Pháp bắt đầu từ cuộc Cách mạng Pháp 1789. 
Từ năm 1789 đến năm 1958 nước Pháp trải qua 12 chế độ chính trị 
với 16 bản hiến pháp khác nhau và chỉ ổn định từ năm 1958 với Hiến 
pháp 1958 và nền Cộng hòa thứ năm cho đến nay. Hiến pháp 1958 
quy định phương thức tô chức và thực thi quyền lực chính trị ở Pháp, 
quy định rõ các quyền độc lập của Chính phủ và Tổng thống, hạn chế 
các lĩnh vực thuộc thâm quyền lập pháp của Nghị viện, khuyến khích 
sự liên minh giữa các đảng chính trị, Tổng thống đứng trên lợi ích 
đảng phái. Theo đó, tô chức bộ máy nhà nước Pháp theo mô hình hỗn 
hợp, nửa Tổng thông - nửa Quốc hội (lưỡng tính); lưỡng viện bất đối 
xứng; phân lập các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Việc sửa đổi 
Hiến pháp phải qua trưng cầu đân ý do Tổng thống đẻ xuất. 

Các yếu tố cầu thành hệ thống chính trị Pháp đều được điều chỉnh 
bởi Hiến pháp và các đạo luật. Pháp luật là căn cứ, chuẩn mực của 
việc tÔ chức và vận hành quyên lực chính trị, quyền lực nhà nước ở 
Pháp. Tính lưỡng tính trong tổ chức quyền lực nhà nước thê hiện ở sự 
kết hợp hài hòa hai loại hình chính thể tổng thống và đại nghị. Tổng 
thống Pháp vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là người đứng đầu cơ 
quan hành pháp. Tuy nhiên, nước Pháp vẫn có Chính phủ với người 
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đứng đầu là Thủ tướng (người của đảng chiếm đa số trong Hạ viện). 
Thủ tướng chịu trách nhiệm trước Tổng thống và trước Nghị viện. 
Ngoài ra, nước Pháp còn có Hội đồng bảo hiến - cơ quan có thâm 
quyền xem xét tính hợp hiến và hợp pháp của các đạo luật, các cuộc 
bầu cử, các biện pháp mà Tổng thống áp dụng trong trường hợp khẩn 
cấp. Tổ chức và hoạt động của các đảng chính trị với hệ thống hai 
đảng nỗi trội, các tổ chức chính trị - xã hội Pháp cũng dựa trên cơ sở 
của Hiến pháp, pháp luật. 


7.3.2. Nhà nước ở Pháp 
a. Nghị viện Pháp 


Nghị viện Pháp gồm hai viện (Thượng viện và Hạ viện). Chế độ 
hai viện của Nghị viện Pháp có sự cân bằng quyền lực (vừa đại diện 
được quyên lợi của các địa phương vừa đại điện được quyền lợi của 
nhân dân). Chế độ hai viện bảo đảm chất lượng xây dựng pháp luật và 
chính sách công. 


Hạ viện Pháp gồm 557 đại biểu do nhân dân trực tiếp bầu với nhiệm 
kỳ 5 năm, theo hệ thống bỏ phiếu đa số (2 vòng). Hạ viện Pháp có chức 
năng lập pháp; phê chuẩn thủ tướng và nội các, giám sát và kiềm chế 
Chính phủ và Thủ tướng bằng chế định chất vẫn và bỏ phiếu bất tín 
nhiệm (Thủ tướng Pháp vừa phải chịu trách nhiệm trước Tổng thống 
vừa phải chịu trách nhiệm trước Hạ viện). Tuy nhiên, Hạ viện bị hạn 
chế về lập pháp và kiểm soát Chính phủ, chỉ có thấm quyền làm luật 
trong các lĩnh vực quyền công dân, nghĩa vụ, tài sản; quốc tịch, gia 
đình, tình trạng pháp lý; tội và thủ tục xét xử; thuế, tiền tệ. 

Thượng viện Pháp gồm 321 thành viên, được bầu ra theo phương 
thức gián tiếp (do đại biểu của các Hội đồng địa phương các vùng, tỉnh 
và xã bầu ra). Trước năm 2004, Thượng viện có nhiệm kỳ 9 năm, 3 
năm bầu lại 1/3; từ năm 2004 có nhiệm kỳ là 6 năm, 3 năm bầu lại 
1/3; từ năm 2011, sau 3 năm bầu lại 1/2. Chức năng của Thượng viện 
là xem xét các dự luật và quyết định của hạ viện. Thượng viện không 
có quyền lập pháp thực sự, ngoại trừ trong việc sửa đổi Hiến pháp. 
Thượng viện được xem là cơ quan cố vân để chỉnh lý văn bản pháp 


130 GIÁO TRÌNH QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 


luật, bảo vệ truyền thống cộng hòa, giá trị và lợi ích của xã hội. Chủ 
tịch Thượng viện tạm thời thực hiện các nhiệm vụ của nguyên thủ 
quốc gia trong trường hợp khuyết danh Tổng thống. 

Trong cơ cầu của các hạ viện và thượng viện đều có Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch; Thư ký, quản lý tài chính; các ủy ban chuyên môn, bộ 
phận tư vấn; thư ký, giúp việc. Chủ tịch Hạ viện, Thượng viện do lãnh 
đạo của các đảng đa số giới thiệu, Phó Chủ tịch Hạ viện, Thượng viện 
do lãnh đạo các đảng đối lập chính giới thiệu, những người nắm giữ 
các chức vụ trên phải từ bỏ đảng của mình để giữ tính trung lập khi 
điều hành các phiên họp của Hạ viện và Thượng viện. 

Quy trình làm luật được quy định theo các bước gồm trình dự 
luật, xem xét ở các hội đồng và ủy ban của Nghị viện (Hạ viện và 
Thượng viện), thảo luận và bỏ phiếu thông qua, xem xét lần hai (nếu 
có yêu cầu của Chính phủ hay Nghị sĩ), Hội đồng hiến pháp kiểm tra 
tính hợp hiến của dự luật, Tổng thống tuyên bố, ban hành (phát hành) 
văn bản luật. Trong quá trình làm luật, nếu Thượng viện phủ quyết thì 
Hạ viện xem xét lại, Chính phủ có thê đẻ nghị Hạ viện thông qua và 
không cần Thượng viện. 

b. Chính phủ và bộ máy hành chính Pháp 

Chính phủ Pháp là chính phủ lưỡng đầu chế, Tổng thống đứng 
đầu quyền hành pháp, nhưng điều hành chính phủ lại là Thủ tướng. 
Tổng thống Pháp được bầu ra theo nhiều cách khác nhau (do dân hoặc 
Nghị viện bầu ra) tùy theo sự thay đổi của nên chính trị Pháp. Trong 
nền Cộng hòa thứ năm, theo quy định của Hiến pháp năm 1958, Tổng 
thống Pháp được bầu ra bởi cử tri đoàn gồm các Thượng nghị sĩ, Hạ 
nghị sĩ và thành viên của hội đồng cấp tỉnh, cấp xã. Sau cuộc trưng 
cầu dân ý năm 1962, Tổng thống được nhân dân toàn quốc trực tiếp 
bầu ra. Nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm (trước năm 2002 nhiệm kỳ 7 
năm), không được quá hai nhiệm kỳ. Bầu Tổng thống sử dụng phương 
thức bầu tối đa 2 vòng (để lẫy sự ủng hộ). Với tư cách là nguyên thủ 
quốc gia, người đứng đầu cơ quan hành pháp phải ở trên mọi đảng 
phái để lãnh đạo và quyết định chính sách quốc gia, làm trọng tài 
chính trị, giữ gìn độc lập và các hiệp ước đã ký kết. Chính phủ lưỡng 
đầu chính là cơ chế cân bằng quyền lực ở Pháp. 
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Tổng thống Pháp có những quyền lực lớn như bổ nhiệm Thủ 
tướng, Nội các (do quốc hội đề cử); bố nhiệm, miễn nhiệm các Bộ 
trưởng theo đề nghị của Thủ tướng; Chủ tịch và thành viên của Hội 
đồng bảo hiến; nguyên thủ quốc gia; đàm phán và ký kết các điều ước 
quốc tế; chủ tọa các cuộc họp Nội các; quyết định giải tán Quốc hội, 
trưng cầu dân ý, yêu cầu Nghị viện thảo luận lại các điều luật; yêu cầu 
Hội đồng bảo hiến xem xét trường hợp có khả nghi vẻ tính phù hợp 
với Hiến pháp; Tổng tư lệnh quân đội, Tổng chỉ huy các lực lượng vũ 
trang, đứng đầu Hội đồng và Ủy ban quốc phòng quốc gia; ban bồ tình 
trạng khẩn; sử dụng quyền đặc biệt khi Tổ quốc lâm nguy. Quyền lực 
của Tổng thống Pháp có tính chính đáng, tính đại diện cao. Tổng 
thống được nhân dân trực tiếp bầu ra và chỉ chịu trách nhiệm trước 
nhân dân. Tổng thống Pháp chịu sự giám sát của nhân dân và bị kiềm 
chế bởi các nhánh quyền lực khác. Thông qua các cuộc trưng cầu dân 
ý, Tổng thống có thể phải từ chức. 

Thủ tướng Pháp có quyền điều hành Chính phủ, lãnh đạo bộ máy 
hành chính, soạn thảo và thực thi chính sách. Chính phủ Pháp là cơ quan 
tập thể gồm Thủ tướng và các Bộ trưởng. Theo Hiến pháp năm 1958, 
Hội đồng Bộ trưởng là Hội nghị các Bộ trưởng dưới sự chủ tọa của 
Tổng thống, Nội các là Hội nghị Bộ trưởng dưới sự chủ tọa của Thủ 
tướng. Hội đồng Bộ trưởng là cơ quan thực hiện các thẩm quyền hiến 
định của Chính phủ. Tất cả các văn bản của cơ quan này phải do Tổng 
thống ký. Thủ tướng cũng có thể chủ tọa phiên họp của Hội đồng Bộ 
trưởng trong một số trường hợp đặc biệt khi có sự uỷ quyền của Tổng 
thống và theo một chương trình nghị sự nhất định. 

Bộ máy hành chính Pháp hình thành và phát triển từ rất sớm, 
được tô chức và hoạt động theo những quy trình, thủ tục chặt chẽ, dựa 
trên cơ sở kỹ thuật và tính chuyên môn cao, ít chịu sự ảnh hưởng của 
chính trị; đơn giản, tập trung theo thứ bậc, thống nhất toàn quốc và có 
tính pháp lý cao; ôn định với các các chuẩn mực và giá trị. 

c. Tòa án và Hội đồng bảo hiến Pháp 

Tòa án, Viện Công tố là hệ thống cơ quan thực hiện quyền tư 
pháp ở Pháp với chức năng truy tố và phán quyết; bảo vệ pháp luật, 
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nên cộng hòa, dân chủ và chủ quyền nhân dân; kiêm chế và đối trọng 
với các nhánh quyên lực trong quá trình thực thi quyền lực chính trị, 
quyên lực nhà nước. 

Hệ thống tòa án của Pháp được tô chức từ trung ương đến các vùng 
và tỉnh; theo cấp và giai đoạn xét xử (tòa sơ cấp, tòa đệ nhị cấp, v.v); 
theo hệ thống tòa tư pháp, tòa hành chính và một số tòa đặc biệt. Hệ 
thống tòa án tư pháp gồm các tòa hình sự, dân sự và chuyên ngành. 
Hệ thống tòa hành chính xét xử các vụ án hành chính, các tranh chấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Thắm quyên của Tòa án Pháp được 
pháp luật quy định chặt chẽ, cụ thể. Hệ thống Tòa án Pháp tuân thủ 
các nguyên tắc xét xử công khai, độc lập và hai cấp. 

Viện Công tố Pháp là cơ quan thực hiện quyền công tố thay mặt 
nhà nước truy tố các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật. Hệ thống 
Viện Công tố được tổ chức theo ngành dọc từ trung ương đến vùng, 
tỉnh. Viện trưởng Viện Công tô do Hội đồng bộ trưởng bầu ra. Viện 
trưởng Viện Công tố có tư cách độc lập, hoạt động chỉ tuần thủ theo 
pháp luật. 

Hội đồng Bảo hiến Pháp là Tòa án hiến pháp gồm 9 người, nhiệm 
kỳ 9 năm. Hội đồng Bảo hiến thay thế 1/3 sau 3 năm. Chủ tịch Hội 
đồng Bảo hiến do Tổng thống bổ nhiệm. Tổng thống, Chủ tịch Hạ 
viện và Chủ tịch Thượng viện mỗi người được bố nhiệm 3 người. 
Thành viên của Hội đồng Bảo hiến là các cựu Tổng thống và các 
chính khách nổi tiếng, có uy tín và kinh nghiệm. Hội đồng Bảo hiến 
Pháp tồn tại dựa trên các nguyên tắc tính tối cao của Hiến pháp, ngăn 
cản sự can thiệp của các nhánh quyền lực vào quá trình thực thi pháp 
luật. Chức năng của Hội đồng Bảo hiến Pháp là xem xét tính hợp hiến 
của các đạo luật, ngay cả khi các đạo luật còn chưa được công bố. 

d. Chính quyên địa phương ở Pháp 

Hệ thống chính quyền địa phương ở Pháp được tổ chức thành các 
cấp vùng, tỉnh và xã. Từ khi có luật phân quyền (1982), quyền hành 
pháp và một số thâm quyền nhà nước được chuyển giao cho chính 
quyền địa phương, nhất là những người đứng đầu (Chủ tịch hội đồng) 
các cơ quan dân cử ở địa phương. Chính quyền địa phương, theo đó, 
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là những cộng đồng tự quản, tự chủ tài chính, có tư cách pháp nhân. 
Các Hội đồng địa phương do dân cử ra với nhiệm kỳ 6 năm có nhiệm 
vụ giải quyết công việc của địa phương bằng nghị quyết. Chủ tịch hội 
đồng do Hội đồng bầu ra thực hiện quyền hành pháp ở địa phương và 
thi hành các quyết định của Hội đồng, quản lý ngân sách, bộ máy hành 
chính và nhân sự của địa phương. 

Thâm quyền của các cấp chính quyền địa phương khác nhau, 
không có thệ thống thứ bậc hoặc giám sát giữa các cấp chính quyền 
địa phương, nhưng đều năm trong một thê thống nhất và chịu sự kiếm 
tra pháp lý của Nhà nước. Các cấp chính quyền địa phương có những 
chức năng, thẩm quyền cụ thể, bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả 
quyên tự quản ở địa phương. Cùng với việc thực hiện quyên tự quản ở 
địa phương, trung ương còn thực hiện hệ thống cơ quan tán quyền để 
duy trì kỷ cương, tính thống nhất quốc gia. Sự giám sát, kiểm tra của 
chính quyền trung ương thông qua hệ thống cơ quan tản quyền dưới 
sự chỉ đạo của tỉnh trưởng - công chức nhà nước, đại diện quyền lực 
nhà nước ở địa phương. 


7.3.3. Các đảng chính trị và tổ chức chính trị - xã hội ở Pháp 

a. Đảng chính trị ở Pháp 

Các đảng chính trị ở Pháp ra đời sau Cách mạng tư sản Pháp năm 
1789 với sự tranh giành giữa các phái quý tộc và tư sản. Các đảng 
phái chính trị ở Pháp được cấu thành bởi các yếu tố hệ tư tưởng, tô 
chức độc lập và có kỷ luật, được thừa nhận và điều chỉnh băng pháp 
luật. Pháp luật thừa nhận quyên tự do thành lập các đảng chính trị, tuy 
nhiên các đảng chính trị phải đăng ký và được sự đồng ý của Nhà 
nước. Các đảng chính trị ở Pháp phân chia chủ yếu theo hệ tư tưởng - 
cánh tả và cánh hữu. Các đảng cánh tả bao gồm Đảng Xã hội, Phong 
trào cấp tiễn cánh tả, Đảng Cộng sản Pháp, v.v.. Các đảng cánh hữu 
bao gồm Đảng Tập hợp vì nền cộng hòa, Đảng Liên minh vì nên dân 
chủ Pháp, v.v.. 

Ngoài ra, còn có các đảng trung hữu như Đảng Lực lượng dân 
chủ (sau này là Liên minh vì phong trào nhân dân) và một số đảng 
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nhỏ, trung lập khác. Sự tương đồng nhất định về quan điểm, đường lỗi 
và chính sách (khi trở thành đảng cầm quyên) là yếu tố liên kết các 
đảng thành liên minh cánh tả hay cánh hữu. Các liên minh này hình 
thành từ trong quá trình vận động tranh cử bầu Tổng thống và các cơ 
quan dân cử. Các đảng riêng rẽ ít có cơ hội thăng cử nên thường liên 
kết với các đảng lớn để giành thắng lợi cho ứng cử viên chung. Mỗi 
đảng đều có Chủ tịch, Tổng thư ký, Bộ Chính trị, các Ủy ban công tác. 
Nguồn tài chính của các đảng chủ yếu do sự vận động của các đảng. 

b. Tổ chức chính trị - xã hội ở Pháp 

Các tổ chức chính trị - xã hội hay các nhóm lợi ích ở Pháp bao 
gồm các tô chức công đoàn, các tô chức quyền con người, quyền công 
dân, v.v... Các tổ chức công đoàn chủ yếu là các nghiệp đoàn của giới 
chủ và của giới lao động với những hình thức tổ chức và hoạt đông rất 
phong phú, đa dạng. Chức năng và nhiệm vụ của các tô chức công 
đoàn là bảo vệ quyền lợi của giới chủ và của giới lao động bằng cách 
gây sức ép đối với giới chính trị, cầm quyển. Các tổ chức công đoàn 
hoạt động chuyên nghiệp và tương đối hiệu quả. Các tô chức quyên 
con người, quyền công dân tập hợp lực lượng và tham gia tích cực vào 
việc bảo vệ nhân quyền và dân quyền thông qua phương thức khuyến 
cáo, khuyến nghị, tạo dư luận, v.v. tác động tới cơ quan nhà nước 
trong việc giải quyết những vấn đề có liên quan. Các hình thức hoạt 
động chủ yếu của là biểu tình, bãi công, bãi khóa, v.v... 


7.4. Tổ CHỨC VÀ THỰC THỊ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Ở NHẬT BẢN 


7.4.1. Hiến pháp - cơ sở pháp lý của việc tố chức và thực thi quyển lực chính trị ở Nhật Bản 


Hiến pháp Nhật Bản, văn bản trên luật ban hành ngày 3/11/1946 
và có hiệu lực ngày 3/5/1947, được soạn nhằm chuẩn bị cho một chính 
quyền đại nghị. Hiến pháp này được soạn khi Nhật Bản còn bị điều 
hành bởi lực lượng chiếm đóng Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai với dự tính thay thế hệ thống quân chủ chuyên chế trong tay chính 
quyền quân phiệt bằng một thể chế dân chủ đại nghị, quân chủ lập 
hiến. Hệ thống pháp luật Nhật Bán phỏng theo hệ thống luật dân sự 
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của châu Âu và chịu sự ảnh hưởng của Anh, Mỹ. Hiến pháp Nhật Bản 
năm 1947 chưa qua bất kỳ sự chỉnh sửa nào kế từ khi được thông qua. 

Hiến pháp Nhật Bản khăng định chủ quyền thuộc về nhân dân, 
quy định Chính phủ là nơi nhân dân đặt niềm tin thiêng liêng, là nơi 
nhân dân trao quyên lực của mình; Chính phủ thay mặt cho nhân dân 
và hoạt động vì lợi ích của nhân dân; đó là nguyên tắc cơ bản, là nền 
táng của Hiến pháp. Hiến pháp là đạo luật tối cao của quốc gia. Mọi 
cơ quan, tổ chức, kể cả Nhật hoàng đều phải tôn trọng và bảo vệ Hiến 
pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải do Nghị viện đề xướng sau khi 
được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu của mỗi Viện thông qua. Việc sửa đôi 
Hiến pháp phải được đa số nhân dân phê chuẩn thông qua trưng cầu ý 
dân hoặc Tổng tuyển cử đặc biệt do Nghị viện ấn định. 

Theo Hiến pháp Nhật Bản, nên chính trị Nhật Bản được thành lập 
dựa trên nền tảng của một thể chế quân chủ lập hiến và cộng hòa đại 
nghị (hay chính thể quân chủ đại nghị). Nhật hoàng là biểu tượng của 
quốc gia và cho sự thống nhất của dân tộc. Nhật hoàng tham gia vào 
các nghỉ lễ của quốc gia nhưng không giữ bất kỳ quyền lực chính trị 
nào. Ngai vàng được kế vị và sự kế vị phải phù hợp với Luật Hoàng 
gia do Quốc hội thông qua. Mọi hoạt động của Nhật hoàng liên quan 
đến quốc gia phải tham khảo ý kiến và được Nội các chính phủ thông 
qua. Chắng hạn, Nhật hoàng bổ nhiệm Thủ tướng nhưng phải theo chỉ 
định của Nghị viện, bổ nhiệm Chánh án Toà án tối cao nhưng phải 
theo đề nghị của Nội các chính phủ. 

7.4.2. Nhà nước ở Nhật Bản 

Theo Hiến pháp Nhật Bản, Nhà nước Nhật Bản được xây dựng 
trên nguyên tắc tam quyền phân lập trong đó có sự tách biệt giữa các 
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, ứng với ba quyền này là ba cơ 
quan hoạt động độc lập với nhau gồm cơ quan lập pháp là Nghị viện, 
cơ quan hành pháp là Nội các chính phủ, cơ quan tư pháp là Tòa án. 

a. Nghị viện Nhật Bản 

Nghị viện là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan lập 
pháp duy nhất ở Nhật Bản. Nghị viện gồm hai viện: Thượng viện gồm 
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247 thành viên được bầu bằng tuyển cử phổ thông đầu phiếu, nhiệm 
kỳ 6 năm, 3 năm một lần 1/2 số thành viên được miễn nhiệm và bầu 
thay thế. Hạ nghị viện gôm 480 thành viên được bầu bằng tuyển cử 
phô thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 4 năm. Công dân Nhật Bán từ 20 tuổi 
trở lên có quyền bầu cử, từ 25 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Hạ viện 
và từ 30 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Thượng viện. 

Hạ viện có một số chức năng riêng biệt so với Thượng viện. Nếu 
một dự án luật đã được Hạ viện thông qua nhưng không được Thượng 
viện nhất trí thì Hạ viện có thể phủ quyết. Hơn thế nữa, đối với các 
điều ước quốc tế, ngân sách và việc tuyển chọn Thủ tướng, Thượng 
viện chỉ có thê trì hoãn việc thông qua mà không thể phủ định quyết 
định của Hạ viện. Có thể nói Hạ viện Nhật Bản có nhiều quyền lực 
hơn so với Thượng viện. 

Trong quá trình làm luật, dự thảo luật trở thành luật khi được cả 
hai Viện thông qua (trừ những trường hợp đặc biệt ghi trong Hiến 
pháp). Nếu Thượng viện không đồng ý với một dự thảo luật mà Hạ 
viện đã thông qua thì văn kiện đó sẽ được thành đạo luật nếu Hạ viện 
biểu quyết lần thứ hai với đa số 2/3 đại biểu có mặt thông qua. Điều 
khoản trên không loại trừ trường hợp Hạ viện có thể triệu tập một ủy 
ban với đại diện của cả hai Viện. Nếu Thượng viện không biểu quyết 
trong 60 ngày kể từ ngày nhận dự luật do Hạ viện thông qua (trừ 
trường hợp Thượng viện ngừng họp), Hạ viện coi việc không biểu 
quyết là phủ nhận. 

b. Nội các Chính phú Nhật Bản 

Quyền hành pháp được giao cho Nội các chính phủ, gồm Thủ 
tướng và các Bộ trưởng, tất cả chịu trách nhiệm tập thể trước Quốc 
hội. Thủ tướng và các Bộ trưởng là công chức dân sự. Thủ tướng được 
Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu của Quốc hội thông qua một 
nghị quyết của Quốc hội. Nếu hai Viện không đạt được sự nhất trí và 
ủy ban chung của hai Viện cũng không đạt được sự nhất trí chung 
hoặc Thượng viện không chỉ định được Thủ tướng trong vòng 10 ngày 
sau khi Hạ nghị viện biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng 
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thì quyết định của Hạ nghị viện sẽ là quyết định cuối cùng của Quốc 
hội. Thủ tướng có thâm quyền trong việc bổ nhiệm các Bộ trưởng. Đa 
số các Bộ trưởng phải là đại biểu Quốc hội. Thủ tướng có quyên cách 
chức Bộ trưởng. Nếu Hạ nghị viện thông qua nghị quyết bỏ phiêu bất 
tín nhiệm hoặc phủ quyết nghị quyết tín nhiệm thì Nội các phải đệ đơn 
từ chức, trừ trường hợp Hạ nghị viện bị giải tán trong vòng 10 ngày. 
Nội các phải từ chức khi vị trí của Thủ tướng bị khuyết hoặc phải từ 
chức vào thời điểm Quốc hội triệu tập phiên họp đầu tiên sau cuộc 
Tổng tuyên cử Hạ nghị viện. Trong trường hợp của cả hai điều khoản 
trên, Nội các vẫn có thể tiếp tục làm việc cho tới khi Thủ tướng mới 
được bầu ra. Thủ tướng thay mặt Nội các trình Quốc hội các dự thảo 
luật, báo cáo về các vấn đề đối nội, đối ngoại lớn của đất nước và thực 
hiện quyền quản lý và kiểm soát các cơ quan hành chính khác. 

Ngoài các chức năng hành chính, Nội các có các chức năng: thi 
hành pháp luật, quản lý nhà nước; quản lý chính sách ngoại giao, ký 
kết hiệp ước với sự phê chuẩn của Quốc hội; quản lý các dịch vụ công 
pháp luật quy định; dự toán ngân sách đệ trình Quốc hội; ban hành sắc 
lệnh để thi hành Hiến pháp và đạo luật theo quy định của pháp luật; 
quyết định ân xá, khôi phục quyền công dân. Các đạo luật và sắc lệnh 
đều phải do các Bộ trưởng có thâm quyển ký và xác nhận, Thủ tướng 
phê chuẩn. _ 

Nội các có quyền triệu tập phiên họp bất thường của Quốc hội. 
Khi có yêu cầu của từ một phần tư tổng số đại biểu của mỗi Viện, Nội 
các triệu tập phiên họp bất thường của Quốc hội. Khi Hạ viện bị giải 
tán, phải tổ chức Tổng tuyển cử 40 ngày sau thời hạn giải tán và Quốc 
hội phải họp sau 30 ngày bầu cử. Trong trường hợp Hạ viện bị giải 
tán, Thượng viện cũng không họp. Nhưng nếu trong trường hợp đất 
nước lâm nguy, Nội các có thể triệu tập phiên họp bất thường của 
Thượng viện. 

c. Tòa án Nhật Bản 


Toàn bộ quyền tư pháp được trao cho Toà án tối cao và tòa án các 
cấp được thành lập theo quy định của pháp luật. Cơ quan tư pháp Nhật 
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Bản gồm Tòa án tối cao (Tối cao Pháp viện), Tòa án cao cấp và Tòa 
án gia đình. Chánh án Tòa án tối cao do Nhật hoàng bổ nhiệm và 
Thẩm phán Tòa án tối cao do Nội các lựa chọn. Việc bố nhiệm Thắm 
phán Toà án tối cao đo toàn dân chuẩn y 10 năm một lần đồng thời tại 
cuộc Tổng tuyển cử. Thâm phán Tòa án tối cao bị bãi nhiệm nếu bị đa 
số cử tri bỏ phiếu nhất trí đề nghị theo quy định của pháp luật. Thắm 
phán toà án các cấp do Nội các bổ nhiệm theo danh sách đề cử của 
Toà án tối cao. Thâm phán có nhiệm kỳ 10 năm và có thể được bầu lại 
(trừ khi về hưu). 

Thâm phán xét xử độc lập, theo Hiến pháp, pháp luật và lương 
tâm. Tòa án tối cao quy định các nguyên tắc về thủ tục, thực tiễn làm 
việc, các vấn đề liên quan đến luật sư, ký luật của Toà án và các 
công việc hành chính của Tòa án. Tòa án tối cao có thể ủy quyền cho 
tòa án các cấp trong việc quy định những vấn đề về thủ tục làm việc. 
Thâm phán không bị cách chức (ngoại trừ theo thủ tục Đàn hạch 
hoặc bị Toà án tuyên bố không đủ năng lực). Tòa án tối cao là cấp 
xét xử cao nhất với thẩm quyền xác định tính hợp hiến của các đạo 
luật, sắc lệnh, quy tắc hoặc các hành vi công khác. Các phiên tòa 
được xét xử công khai và các bản án được công bố. Nhật Bản không 
có hệ thống Tòa án hành chính và hệ thống xét xử theo bồi thẩm 
đoàn cũng chỉ mới được sử dụng. 

d. Chính quyển địa phương ớ Nhật Bản 

Đô, đạo, phủ, huyện là cấp hành chính địa phương thứ nhất trong 
hai cấp hành chính địa phương chính thức hiện nay ở Nhật Bản. Cấp 
hành chính này có tông cộng 47 đô, đạo, phủ, huyện; trong đó có 1 đô, 
1 đạo, 2 phủ, 43 huyện. Tuy nhiên, giữa đô, đạo, phủ và huyện hiện 
nay không có phân biệt gì về mặt quyền hạn hành chính (do vậy có thê 
gọi chung là tỉnh). Người đứng đầu mỗi tỉnh là Thống đốc, do dân bầu 
trực tiếp từng nhiệm kỳ 4 năm. Các tỉnh được chia thành các hạt, bao 
gồm các thành phó (thị), thị trấn (đinh) và làng (thôn); riêng ở Tokyo 
còn có 23 khu đặc biệt (đặc biệt khu). 

Chính quyên địa phương được thành lập ở các tỉnh, thành phố và 
người đứng đầu các tỉnh, thành phố do dân bầu ra. Các quy tắc về tổ 
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chức, điều hành bộ máy chính quyền địa phương được pháp luật quy 
định phù hợp với nguyên tắc tự trị địa phương. Các địa phương tô 
chức Hội đồng nhân dân như một cơ quan để thảo luận, biểu quyết 
phù hợp với quy định của luật pháp. 

Người đứng đầu cơ quan hành chính địa phương, thành viên của 
các Hội đồng nhân dân và các công chức địa phương theo quy định của 
pháp luật đều được bầu theo phương thức phô thông đầu phiếu trực tiếp 
trong cộng đồng. Chính quyền địa phương có thẩm quyền trong quản lý 
tài sản của mình, thực thi các công việc, quản trị hành chính và ban 
hành các quy định của mình phù hợp với các quy định của pháp luật. 
Nghị viện không thể thông qua một đạo luật áp dụng cho một địa 
phương nếu đa số cử tri của địa phương ấy không chấp thuận. 


7.4.3. Đảng chính trị và tố chức chính trị - xã hội ở Nhật Bản 

a. Đảng chính trị ở Nhật Bản 

Nhật Bán là quốc gia đa đảng phái. Những đảng phái chính trị 
lớn là Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, Đảng Dân chủ Nhật Bản, Đảng 
Komel, Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản và Đảng Cộng sản Nhật Bản. 
Các đảng chính trị ở Nhật Bản được tổ chức và hoạt động trong 
khuôn khô pháp luật, đấu tranh giành chính quyền bằng con đường 
dân chủ, nghị viện. Hệ thống đảng chính trị Nhật bản được chia 
thành đảng (hoặc liên minh đảng) cầm quyền và đảng (hoặc liên 
minh) đối lập. Đảng cầm quyền lâu dài nhất cho đến nay vẫn là Đảng 
Dân chủ tự do Nhật Bản. 

b. Các tổ chức chính trị - xã hội ớ Nhật Bán 

Các tổ chức chính trị - xã hội (các nhóm đại diện lợi ích) của các 
giới chính trị, các ngành nghẻ, các tổ chức, các hiệp hội, các khu vực, 
v.v. ở Nhật Bản, xuất hiện từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến Tay. 
Phương thức hoạt động của các nhóm này là tìm cách gây ảnh hưởng 
đến Chính phủ thông qua các hình thức như đại diện trực tiếp trong 
Hội đồng địa phương, trong Nghị viện; liên kết với các đảng chính trị, 
các chính khách bằng cách ủng hộ họ (dưới nhiều hình thức như cung 
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cấp người vận động bầu cử và quỹ bầu cử cho các ứng cử viên tranh 
cử, ủng hộ tài chính cho các tô chức của các đảng chính trị, huy động 
phiếu ủng hộ, tuyển mộ ứng cử viên cho các tổ chức chính trị, tác 
động đến sự lựa chọn trước các ứng cử viên, v.Vv.). 


Mục tiêu của các nhóm lợi ích ở Nhật Bản rất đa dạng: có thể là 
để giành sự bảo trợ, các tài trợ từ ngân sách trung ương và địa phương 
(chăng hạn, tài trợ cho các công trình công cộng, v.v.); có thể là để 
được trợ cấp, trợ giá, hoặc cho vay với lãi suất thấp; có thể là để được 
giảm thuế hay có sự điều tiết của Nhà nước đối với các khoản thu 
nhập thêm. Có những nhóm lợi ích lại tập trung vào những mục tiêu 
chính trị, xã hội cụ thể chẳng hạn như chống vũ khí hạt nhân hoặc 
phản đối việc chọn vị trí xây dựng các nhà máy hạt nhân, v.v.. Đặc 
trưng ảnh hưởng của các nhóm lợi ích ở Nhật Bản là chỉ giới hạn 
trong khu vực chính sách công mà nó hoạt động, rất khó mở rộng ảnh 
hưởng ra các khu vực chính sách công khác. Dư luận xã hội và 
phương tiện thông tin đại chúng là hai ảnh hưởng đối trọng cơ bản 
nhất đối với hệ thống các nhóm lợi ích ở Nhật Bản. 


7.5. Tổ CHỨC VÀ THỰC THỊ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Ở NGA 


7.5.1. Hiến pháp - cơ sở pháp lý của việc tổ chức và thực thi quyền lực chính trị ở Nga 


Theo Hiến pháp 1993, chính thức có hiệu lực ngày 25/12/1993, 
Nga (Liên bang Nga) là một nhà nước liên bang dân chủ, pháp quyền 
có hình thức chính thể cộng hoà. Nhân dân Nga (đa sắc tộc) là chủ thể 
quyền lực. Nhân dân thực hiện quyền lực của mình một cách trực tiếp, 
cũng như thông qua các cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan tự 
quản địa phương. Trưng cầu ý dân và bầu cử tự do là những hình thức 
thể hiện cao nhất quyền lực của nhân dân! 


' Tháng 6/1993, theo Sắc lệnh của Tổng thống ] Liên bang Nga, Hội nghị lập hiến đã 
được triệu Tập nhằm hoàn chỉnh dự thảo Hiến pháp. Các hoạt động chủ yếu của 
hội nghị được triển khai ở 5 nhóm đại biểu. Đến tháng 11/1993, công tác tu chính 
dự thảo Hiến pháp đã được Hội đồng lập hiến hoàn tất với sự tham gia của các đại 
biểu từ các cơ quan chính quyên, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà 
khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn, v.v.. Theo điều khoản về việc toàn dân biểu 
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Nước cộng hòa (nhà nước) có Hiến pháp và pháp luật riêng. Khu, 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh tự trị, vùng tự trị có hiến 
chương và pháp luật của mình. Cấu trúc liên bang của Nga dựa trên sự 
toàn vẹn lãnh thổ, sự thống nhất của hệ thông quyên lực nhà nước, sự 
phân chia thâm quyền giữa các cơ quan quyền lực nhà nước Liên bang 
Nga và các cơ quan quyền lực nhà nước ở các chủ thê Liên bang, sự 
bình đăng và tự quyết của các dân tộc ở Liên bang Nga. Các chủ thê 
của Liên bang Nga bình đăng với nhau trong quan hệ với các cơ quan 
quyền lực nhà nước liên bang'. 


Quyền lực nhà nước Liên bang Nga được thực thi trên cơ sở phân 
chia thành quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp (là những thiết chế 
quyền lực độc lập, kiểm soát lẫn nhau). Quyền lực nhà nước ở Liên 
bang Nga được thực hiện bởi Tổng thống Liên bang Nga, Quốc hội 
Liên bang (gồm Hội đồng Liên bang và Đuma Quốc gia), Chính phủ 
Liên bang Nga, các Tòa án Liên bang Nga. Quyền lực nhà nước ở các 
chủ thể của Liên bang Nga do các cơ quan quyên lực nhà nước tại đó 
thực hiện. Việc phân định quyền hạn và phân chia thâm quyền giữa 
các cơ quan quyên lực nhà nước Liên bang Nga và các cơ quan quyên 
lực nhà nước của các chủ thể Liên bang Nga được quy định bởi Hiến 
pháp, Thỏa ước Liên bang và những bản khế ước khác về phân định 
quyên hạn và phân chia thâm quyền. Ở Liên bang Nga thừa nhận và 
đảm bảo quyền tự quản địa phương. Các cơ quan tự quản địa phương 


quyết đối với dự thảo Hiến pháp Liên bang Nga được phê chuẩn bởi Sắc lệnh của 
Tổng thống Nga, ngày 12 tháng 12 năm 1993, cuộc trưng cầu dân ý nhằm thông 
qua Hiến pháp đã được tổ chức. Kết quả là 54,8% sô cử tri có tên trong danh sách 
tham gia cuộc trưng cầu và 58,4% sô cử tri tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ bản dự 
thảo Hiến pháp. Hiến pháp Liên bang Nga chính thức có hiệu lực vào ngày 25 
tháng 12 năm 1993. Hiến pháp Liên bang Nga là văn bản pháp luật chính thống, 
tối CaO về mặt luật pháp, chính trị và tư tưởng, chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong 
hệ thống pháp luật của nước Nga. 

- Về phân chia hành chính, theo Hiến pháp năm 1993, Liên bang N ga được chia 
thành 83 khu vực lãnh thổ, hành chính là chủ thể của Liên bang, gôm: 21 nước 
cộng hòa, 46 tỉnh, 9 vùng lãnh thổ, 1 tỉnh tự trị, 4 khu tự trị, 2 thành phố trực 
thuộc trung ương (Mát-xcơ-va và Xanh Pê-téc-bua), các chủ thê bình đăng với 
nhau. Ngoài ra, nước Nga được chia thành 7 đại khu hành chính có người đứng 
đầu do Tổng thống bổ nhiệm. 


_ 
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không thuộc hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước, độc lập trong 
phạm vi thâm quyền được quy định. 

Ở Liên bang Nga thừa nhận sự đa dạng về hệ tư tưởng, đa 
nguyên, đa đảng. Các tổ chức xã hội bình đăng trước pháp luật. Công 
dân Liên bang Nga có quyên tham gia quản lý nhà nước một cách trực 
tiếp cũng như thông qua các đại biểu dân cử. Công dân Liên bang Nga 
có quyền bầu và được bầu vào các cơ quan quyên lực nhà nước, các 
cơ quan tự quản địa phương, cũng như tham gia trưng cầu ý dân. Nhà 
nước Liên bang Nga được tổ chức theo mô hình chính thể lưỡng tính 
(hay bán Tổng thống). 

7.5.2. Nhà nước và cơ quan tự quản địa phương ở Nga 

a. Nhà nước ở Nga 

Cơ quan lập pháp: 

Quyền lập pháp liên bang thuộc về Quốc hội Liên bang gồm hai 
viện (Hội đồng Liên bang tức Thượng viện và Đu-ma Quốc gia tức Hạ 
viện). Hội đồng Liên bang có các thành viên do các quan chức hành 
pháp và điều hành cấp cao bổ nhiệm từ từng chủ thể liên bang. Ðu-ma 
Quốc gia gồm 450 thành viên trong đó 225 ghế do đại biểu của các 
đảng thắng cử với ít nhất 5% phiếu bầu trong cuộc tuyển cử bầu ra và 
225 ghế còn lại do các cử tri bầu chọn. Các Thượng nghị sĩ và Hạ nghị 
sĩ có nhiệm kỳ 4 năm. 

Hội đồng Liên bang có thấm quyền: phê chuẩn việc thay đổi biên 
giới giữa các chủ thể Liên bang Nga; phê chuẩn lệnh của Tổng thống 
Liên bang Nga về ban bố tình trạng có chiến tranh; phê chuẩn lệnh của 
Tổng thống Liên bang Nga về ban bố tình trạng khẩn cấp; quyết định 
về khả năng sử dụng các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga ở 
nước ngoài; ấn định bầu cử Tổng thống Liên bang Nga; buộc Tổng 
thống Liên bang Nga từ chức; bổ nhiệm Thâm phán Toà án Hiến pháp 
Liên bang Nga, Toà án Tối cao Liên bang Nga, Toà án Trọng tài Tối 
cao Liên bang Nga; bổ nhiệm và cho thôi việc Viện trưởng Viện Kiểm 
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sát Liên bang Nga; bổ nhiệm và cho thôi việc Phó Tổng kiểm toán và 
một nửa thành viên Ủy ban Kiêm toán. 

Đu-ma Quốc gia có thâm quyền: biêu quyết về đề nghị của Tổng 
thống Liên bang Nga bố nhiệm Thủ tướng Chính phủ Liên bang 
Nga; quyết định về việc tín nhiệm Chính phủ Liên bang Nga; bổ 
nhiệm và cho thôi việc Thống đốc Ngân hàng Trung ương Liên bang 
Nga; bổ nhiệm và cho thôi việc Tổng kiểm toán và một nửa thành 
viên Uỷ ban Kiểm toán; bổ nhiệm và cho thôi việc Cao uỷ viên về 
quyển con người hoạt động theo quy định của đạo luật hiến pháp liên 
bang: tuyên bố đặc xá; đề xuất buộc tội Tổng thông Liên bang Nga 
để tiến hành đàn hạch. 

Cơ quan hành pháp: 

Tổng thống là người đứng đầu cơ quan hành pháp, là nguyên thủ 
quốc gia; là người đảm bảo cho việc thực hiện hiến pháp, quyền con 
người và tự do; có quyên thực hiện những biện pháp để bảo đảm chủ 
quyền của Liên bang Nga, sự độc lập và thống nhất của nước Nga, bảo 
đảm sự hợp tác trong việc thực hiện các chức năng của tất cả các cơ 
quan thuộc quyền lực nhà nước; có nhiệm vụ định hướng các chính 
sách đối nội, đối ngoại cơ bản của nhà nước; là tông tư lệnh của các 
lực lượng vũ trang, giải quyết các vẫn đề cơ bản liên quan đến công 
đân Liên bang Nga, trao thưởng các huy chương nhà nước và thực 
hiện ân xá. Tông thống do nhân dân bầu lên theo nhiệm kỳ 4 năm theo 
nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; để được 
bầu làm Tổng thống Liên bang Nga, công dân Nga phải đạt độ tuôi từ 
35 trở lên và phải sống thường xuyên ở Liên bang Nga không dưới 10 
măm. Một người không được làm Tổng thống Liên bang Nga quá hai 
mhiệm kỳ liên tục. 

Chính phủ Liên bang Nga thực thi quyền lực hành pháp ở Liên 
bang Nga. Chính phủ Liên bang Nga gồm Thủ tướng Chính phủ, các 
Phó thủ tướng và các bộ trưởng liên bang. Thủ tướng Chính phủ Liên 
bang Nga do Tổng thống Liên bang Nga bô nhiệm sau khi có sự đồng 
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ý của Đu-ma Quốc gia. Chính phủ Liên bang Nga có các thâm quyền: 
dự toán và trình Đu-ma Quốc gia ngân sách liên bang và bảo đảm việc 
thi hành ngân sách; trình Đu-ma Quốc gia quyết toán về việc thực hiện 
ngân sách liên bang; đảm bảo chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ 
thống nhất ở Liên bang Nga; đảm bảo việc thi hành chính sách thống 
nhất ở Liên bang Nga trong lĩnh vực văn hoá, khoa học, giáo dục, y tế, 
bảo trợ xã hội, môi trường; thực hiện quản lý sở hữu liên bang; thực 
hiện các biện pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, thực thi 
chính sách đối ngoại của Liên bang Nga; thực hiện các biện pháp đảm 
bảo tính pháp chế, quyền và tự do công dân, bảo vệ sở hữu và trật tự 
xã hội, đấu tranh chống tội phạm; thực hiện các quyên hạn khác do 
Hiến pháp Liên bang Nga, các đạo luật liên bang, các sắc lệnh của 
Tổng thống Liên bang Nga quy định. 

Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ, do Tổng thống bổ 
nhiệm với sự phê chuẩn của Đu-ma Quốc gia. Chính phủ có quyên ra 
lệnh và quyết định để thực hiện nhiệm vụ của mình. Các lệnh và quyết 
định không được trái với Hiến pháp, pháp luật liên bang và các sắc 
lệnh của Tổng thống. Chính phủ có quyền dự toán và đệ trình Đu-ma 
quốc gia ngân sách nhà nước và đảm bảo việc thực hiện ngân sách, đệ 
trình quyết toán ngân sách; đảm bảo việc thực hiện một chính sách 
tiền tệ, tín dụng và tài chính một cách thống nhất toàn liên bang: đảm 
bảo thực hiện chính sách thống nhất về văn hóa, khoa học, giáo dục, y 
tế, an sinh xã hội và môi trường: quản lý tài sản liên bang: thực hiện 
các biện pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, và thực thi 
chính sách đối ngoại của liên bang; thực hiện các biện pháp bảo đảm 
nguyên tắc nhà nước pháp quyên, tôn trọng nhân quyên và tự do, bảo 
đảm tài sản công dân và trật tự công cộng, kiềm chế tội phạm; thực thi 
các quyền lực khác do Hiến pháp, luật liên bang và các sắc lệnh của 
Tổng thống giao cho. Từ năm 1991, Chính phủ Nga đã trải qua nhiều 
lần tái cầu trúc; hiện tại theo Sắc lệnh ngày 28/7/2004 Chính phủ Nga 
gồm 17 bộ, 7 cơ quan dịch vụ liên bang và 30 cơ quan liên bang. 


Cơ quan tư pháp: 
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Hệ thống tòa án ở Liên bang Nga gồm Tòa án Hiến pháp, Tòa án 
Tối cao, Tòa án Trọng tài tối cao và các tòa án cấp dưới. Thắm phán 
của Tòa án Hiến pháp, Tòa án Tối cao và Tòa Trọng tài tối cao đều do 
Hội đồng Liên bang tuyển chọn trên cơ sở đề nghị của Tổng thống. 
Các Thẩm phán của tòa cấp dưới đều do Tổng thống trực tiếp bố 
nhiệm. Tòa án Hiến pháp có thâm quyền xem xét tính hợp hiến của 
các đạo luật do Nghị viện ban hành và các sắc lệnh của Tổng thống: 
báo vệ Hiến pháp và giải quyết những tranh chấp có liên quan. Hiện 
Tòa án Hiến pháp có 19 thâm phán, tiêu chuẩn để trở thành Thâm 
phán của Tòa án Hiến pháp phải là công dân Nga, từ 40 tuổi trở lên, 
được đào tạo trong ngành luật và có thâm niên làm luật sư ít nhất 15 
năm và được “ghi nhận có trình độ cao” theo quy định của pháp luật. 
Tòa án Tối cao Liên bang Nga là cấp xét xử cuối cùng trong các vụ án 
hành chính, dân sự và hình sự; có nhiệm vụ giám sát công việc của 
các tòa cấp dưới; đưa ra các giải thích và hướng dẫn áp dụng pháp luật 
có ý nghĩa bắt buộc đối với các tòa án cấp dưới. Để trở thành Thẩm 
phán của Tòa án Tối cao cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn: là công dân 
Nga, từ 35 tuổi trở lên, được đào tạo chuyên ngành luật và có thâm niên 
công tác ít nhất 10 năm. Tòa án Trọng tài tối cao là cấp xét xử cuỗi 
cùng về các tranh chấp thương mại ở Nga. Ngoài ra, Tòa Trọng tài tôi 
cao còn có nhiệm vụ giám sát công việc của các tòa trọng tài cấp đưới 
và đưa ra các giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật có ý nghĩa bắt 
buộc đối với các tòa cấp dưới. Điều kiện để trở thành Thẩm phán của 
Tòa án trọng tài tối cao là phải từ 35 tuổi trở lên, được đào tạo chuyên 
ngành luật, có thâm niên ít nhất là 10 năm và phải là công dân Nga. 

Viện Kiểm sát Liên bang Nga là một hệ thống tập trung thống 
nhất, các Kiểm sát viên cấp dưới phục tùng Kiểm sát viên cấp trên và 
Viện trưởng Viện Kiểm sát Liên bang Nga. Viện trưởng Viện Kiểm 
sát Liên bang Nga do Hội đồng Liên bang bổ nhiệm và cho thôi giữ 
chức vụ theo đề nghị của Tổng thống Liên bang Nga. Kiểm sát viên 
của các chủ thể Liên bang Nga do Viện trưởng Viện Kiểm sát Liên 
bang Nga bố nhiệm có sự thoả thuận với các chủ thể Liên bang Nga. 
Các Kiểm sát viên khác do Viện trưởng Viện Kiểm sát Liên bang Nga 
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bổ nhiệm. Thấầm quyên, tổ chức, hoạt động của các Viện Kiểm sát 
Liên bang Nga do đạo luật liên bang quy định. 

b. Cơ quan tự quản địa phương 

Tự quản địa phương ở Liên bang Nga bảo đám quyên tự quyết 
của cư dân đối với các vấn đề địa phương, nắm giữ, sử dụng và định 
đoạt sở hữu của địa phương; Tự quản địa phương do công dân thực 
hiện bằng cách trưng cầu ý dân, bầu cử, các hình thức trực tiếp thể 
hiện ý chí khác, thông qua các cơ quan dân cử và các cơ quan tự quản 
địa phương khác; Tự quản địa phương được thực hiện tại các điểm 
dân cư thị thành và nông thôn và các điểm khác có tính đến các truyền 
thống lịch sử và những truyền thông khác của địa phương. Cơ cấu của 
các cơ quan tự quản địa phương do dân cư địa phương tự xác định. 
Việc thay đổi biên giới các lãnh thô mà ở đó có tự quán địa phương 
chỉ được tiến hành khi có sự góp ý của dân cư vùng lãnh thổ đó. 

Các cơ quan tự quản địa phương được độc lập quản lý tài sản địa 
phương, dự toán, phê chuẩn và thực thi ngân sách địa phương, thiết 
lập các loại thuế và phí địa phương, bảo vệ trật tự xã hội, cũng như 
giải quyết các vấn đề khác ở tầm địa phương; các cơ quan tự quản địa 
phương có thể được pháp luật chuyên giao một số thâm quyền nhất 
định của Nhà nước cùng với những điều kiện vật chất và tài chính cần 
thiết để thực hiện các thâm quyền đó. Việc thực hiện các thâm quyền 
được chuyển giao chịu sự giám sát của Nhà nước; Tự quản địa 
phương được đảm bảo bởi quyền được Toà án bảo vệ, quyền được bồi 
thường các chỉ phí phát sinh từ các quyết định của các cơ quan quyền 
lực nhà nước, bởi việc cắm hạn chế các quyền của tự quản địa phương 
đã được Hiến pháp Liên bang Nga và các đạo luật liên bang quy định. 
7.5.3. Đảng chính trị và tổ chức chính trị - xã hội ở Nga 

Theo Hiến pháp 1993, nước Nga theo chế độ dân chủ đa nguyên, 
đa đảng. Đầu những năm 1990 ở Nga có hơn 100 đảng phái chính trị, 
nhưng chỉ có số ít các đảng được bầu vào Đu-ma Quốc gia. Từ năm 
2000 do những thay đổi trong giới lãnh đạo nước Nga (khi V.Putin lên 
làm Tổng thống), mặc dù vẫn tồn tại thiết chế chính trị đa đảng, nhưng 
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hệ thống chính trị đa đảng được điều tiết một cách chặt chẽ, hoạt động 
theo theo hướng (nguyên tắc) hạn chế số lượng đảng hoạt động trên 
chính trường; xây dựng hệ thống chính trị đa đảng theo cách tăng 
cường sức mạnh, vai trò và ảnh hưởng cho các đảng lớn, trong số đó 
có các đảng đối lập đủ mạnh, chiếm số ghế nhất định trong Ðu-ma 
Quốc gia; đặc biệt, một trong những đảng ấy sẽ là đáng “thân chính 
quyên” hoặc “của chính quyền”, đóng vai trò hậu thuẫn, ủng hộ đường 
lỗi phát triển đất nước của chính quyền, của Tổng thống. 

Hiện tại, các đảng lớn, có đại biểu trong Đu-ma Quốc gia Nga, là: 
Đảng Nước Nga Thông nhát (ER),thành lập tháng 4/2001, trên cơ sở 
sáp nhập hai đảng lớn lúc bấy giờ là Đảng Tổ quốc - Toàn Nga và 
Đảng Thống nhất, hiện là đảng chính trị lớn nhất tại Nga, theo đường 
lỗi quốc gia, bảo thủ, thực dụng và trung dung, v.v.. Đảng Nước Nga 
Thống nhất là đảng cầm quyên, thường xuyên với hơn 50% đại biểu 
Đu-ma Quốc gia N ga là đảng viên của Đảng. Đảng Cộng sản Liên 
bang Nga (KPRF),được coi là kế thừa từ Đảng Cộng sản Liên Xô, 
thành lập tháng 2/1993 với tuyên bố kế thừa Đảng Cộng sản của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga, theo đường lối chủ 
nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc cánh tả; 
hiện là đảng chính trị lớn thứ hai tại Nga. Đảng Đảng Cộng sản Liên 
bang Nga là đối trọng trong bầu cử với Đảng Nước Nga Thống 
nhất và là đối lập lớn nhất trong Ðu-ma Quốc gia Nga; tổ chức thanh 
niên của Đảng là Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin của Liên bang 
Nga. Đảng Dân chủ tự do Nga (LDPR) theo đường lối của chủ nghĩa 
quốc gia Nga, chống chủ nghĩa đề quốc, kinh tế hỗn hợp. Đảng Nước 
Nga Công bằng (SR), thành lập tháng 10/2006 khi ba tổ chức chính trị 
theo xu hướng trung tả sáp nhập với nhau, theo đường lối dân chủ xã 
hội, chủ nghĩa dân chủ xã hội. 

Ngoài ra, còn có các đảng khác, tham gia trong các nghị viện khu 
vực, có Đảng Yêu nước Nga, Đảng Dân chủ thống nhất Nga (Yabloko), 
Đảng Nền tảng Công dân, Đảng Sự nghiệp Cánh tả, Đảng Liên minh 
yêu nước, Đảng Trợ cấp cho công bằng, Đảng Nhân dân Phụ nữ Nga, 
Đảng Cộng hòa Nga, Đảng Nhân dân tự do, Đảng Liên minh xanh và 
Dân chủ xã hội, v.v.. 
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Chức năng chủ yếu của các đảng phái chính trị ở Nga là tập hợp 
và lãnh đạo các khối cử tri của mình tham gla vào các cuộc bầu cử, 
nhất là bầu cử Nghị viện và Tổng thống liên bang; tham gia vào các 
quá trình chính trị trong đó có quá trình chính sách ở nước Nga. Các 
đảng phái chính trị hoạt động theo các mục tiêu và nguyên tắc riêng 
của mình nhưng đều phải tôn trọng và thực hiện đúng Hiến pháp, pháp 
luật Liên bang Nga; bình đăng và tôn trọng lẫn nhau; hướng tới mục 
tiêu chung là xây đựng và phát triển nước Nga giàu mạnh, văn minh. 

Phần lớn các tổ chức, phong trào xã hội, chính trị - xã hội, v.v. là 
tiền thân của các đáng phái chính trị. Nói cách khác, các đảng phái 
chính trị ở Nga phần lớn có nguồn gốc từ các tổ chức, phong trào xã 
hội, chính trị - xã hội, v.v. phát triển lên; một số đảng chính trị sau khi 
giải tán lại có thể trở lại thành các tổ chức, phong trào xã hội, chính trị 
- xã hội; một số đảng phái chính trị lớn có thể có các tổ chức, phong 
trào xã hội, chính trị - xã hội, v.v. do mình tổ chức và lãnh đạo - ví dụ, 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin của Liên bang Nga là tổ chức chính 
trị - xã hội của thanh niên Nga do Đảng Đảng Cộng sản Liên bang 
Nga lãnh đạo. 


7.6. Tổ CHỨC VÀ THỰC THỊ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Ở TRUNG QUỐC 


7.6.1. Hiến pháp - cơ sở chính trị và pháp lý của việc tố chức và thực thi quyền lực chính trị 
ở Trung Quốc 


Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. 
Trước khi ban hành hiến pháp chính thức, “Cương lĩnh cộng đồng Hội 
nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc”, được thông qua 
thông qua ngày 29 tháng 9 năm 1949, trước khi Hội nghị lần thứ 
nhất (Hội nghị toàn thể chính trị hiệp thương nhân dân) Trung Quốc 
họp, giữ vai trò là Hiến pháp tạm thời của Trung Quốc. Hiến pháp đầu 
tiên của Trung Quốc được ban hành năm 1954 (Hiến pháp Ngũ Tứ). 
Hiến pháp thứ hai được ban hành năm 1975 (Hiến pháp Thất Ngũ). 
Hiến pháp thứ ba ban hành năm 1978 (Hiến pháp Thất Bát). Hiến pháp 
hiện hành được ban hành năm 1982 (Hiến pháp Bát Nhị) và đã qua 4 
lần sửa đổi vào các năm 1988, 1993, 1999 và 2004. 
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Theo Hiến pháp Trung Quốc hiện hành, thể chế nhà nước nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nhà nước xã hội chủ nghĩa của 
chuyên chính dân chủ nhân dân, với nên tảng là liên minh công nông 
do giai cấp công nhân lãnh đạo. Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ cơ 
bản của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong chính thể nhà 
nước, tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân 
thực hiện quyền lực nhà nước thông qua cơ quan đại diện là Đại hội 
đại biểu nhân dân toàn quốc và Đại hội đại biểu nhân dân các cấp địa 
phương. Nhân dân dựa vào quy định pháp luật tham gia quản lý xã 
hội. Hệ thống tổ chức và thực thi quyền lực chính trị của Trung Quốc 
hiện nay bao gồm bộ máy nhà nước, chế độ bầu cử', chế độ đại hội đại 
biểu nhân dân, chế độ chủ tịch nước, chế độ hành chính, chế độ tư 
pháp, chế độ quân sự, chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị, 
chế độ dân chủ cơ sở”. 


Các cơ quan nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được 
tổ chức và hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Đại hội đại 
biểu nhân dân toàn quốc và Đại hội đại biểu nhân dân các cấp đều 
chịu trách nhiệm trước nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Cơ 
quan hành chính, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát đều do Đại hội đại 
biểu nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm, và chịu sự giám sát của cơ 
quan này. Sự phân cấp chức năng, quyền hạn của cơ quan nhà nước ở 
trung ương và địa phương phải tuân theo sự lãnh đạo thống nhất từ 
trung ương dựa trên nguyên tắc phát huy đây đủ tính chủ động, tích 
cực của địa phương. 


- Chế độ bầu cử của Trung Quốc hiện đại bảo đảm công dân đủ mười tám tuổi trở 
lên, không phân biệt dân tộc, chủng tộc, giới tính, nghề nghiệp, hoàn cảnh xuất 
thân, tôn giáo tín ngưỡng, trình độ giáo dục, tình trạng tài sản, thời hạn cư trú, 
ngoài những cá nhân bị tước đoạt mất quyên chính trị thì ai cũng được hưởng 
quyên bầu cử và được bầu cử. 

Chế độ dân chủ cơ sở ở Trung Quốc hiện đại bao gồm tự trị thôn dân, tự trị dân 
cư thành thị và quản lý dân chủ xí nghiệp. 
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7.6.2. Nhà nước ở Trung Quốc 

a. Quốc hội Trung Quốc 

Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa là cơ quan quyền lực cao nhất; cơ quan thường 
trực là Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc; Đại hội 
đại biểu nhân dân toàn quốc và Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu 
nhân dân toàn quốc thực hiện quyên lập pháp; Đại hội đại biểu nhân 
dân toàn quốc là tổ chức trong đó các đại biểu được lựa chọn từ các 
tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc và quân đội, tất cả các dân tộc 
thiểu số đều có tỷ lệ đại biểu nhất định; bầu cử Đại hội đại biểu nhân 
dân toàn quốc do Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn 
quốc chủ trì; số lượng và tỷ lệ đại biểu đại hội đại biểu nhân dân toàn 
do pháp luật quy định; nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu nhân dân 
toàn quốc 5 năm và có thể kéo dài theo quy định của pháp luật; Hội 
nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc mỗi năm họp một lần, do Ủy 
ban thường vụ đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc triệu tập và có thể 
họp bất thường theo quy định của pháp luật. 

Chức năng quyền hạn của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 
bao gồm: sửa đổi Hiến pháp; giám sát thực thi Hiến pháp; ban hành 
và sửa đổi luật cơ bản như: Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Cơ quan 
nhà nước và các luật cơ bản khác; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước 
Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa; căn cứ vào sự giới thiệu của Chủ tịch 
nước quyết định bầu ra Thủ tướng: căn cứ theo giới thiệu của Thủ 
tướng Quốc vụ viện quyết định bầu ra Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, 
Ủy viên Quốc vụ viện và các Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Ủy ban, Tổng 
Kiểm toán và Ban thư ký; bầu ra Chủ tịch Ủy ban quân sự Trung 
ương, căn cứ theo giới thiệu của Chủ tịch Ủy ban quân sự Trung ương 
quyết định bầu ra các thành viên khác của Ủy ban quân sự Trung 


1. Việc sửa đổi Hiền pháp do Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 
hoặc 15 đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trở lên và do 2/3 tổng số 
đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trở lên biểu quyết thông qua. 
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ương; Bầu ra Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bầu ra Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; thâm tra và phê chuẩn báo cáo tình 
hình kinh tế nhà nước, kế hoạch phát triển xã hội và kế hoạch thi 
hành; thâm tra và phê chuẩn báo cáo dự toán của nhà nước và tình 
hình chấp hành dự toán; Sửa đổi hoặc huỷ bỏ các quyết định không 
phù hợp của Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc; 
phê chuẩn quy hoạch xây dựng tỉnh, khu tự trị và thành phố trực 
thuộc; quyết định thành lập và quy định chế độ khác của Khu hành 
chính đặc biệt; quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; các chức 
năng quyền hạn khác của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đại 
hội Đại biểu nhân dân toàn quốc có quyền bãi miễn Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch nước, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Ủy ban, Tổng kiểm toán, Ban Thư ký Quốc vụ viện; Chủ 
tịch, thành viên Ủy ban quân sự Trung ương; Chánh án Toà án nhân 
dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đại hội đại 
biểu nhân dân toàn quốc bầu và bãi miễn thành viên Ủy ban thường vụ 
Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc - gồm Ủy viên trưởng (Chủ tịch 
Quốc hội), một số Phó Ủy viên trưởng (Phó Chủ tịch Quốc hội); 
Trưởng Ban Thư ký và một số ủy viên (không đảm nhiệm chức vụ cơ 
quan hành chính nhà nước, toà án, kiểm sát). Nhiệm kỳ Ủy ban 
thường vụ trùng với nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc. 
Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và đại hội đại biểu nhân dân địa 
phương các cấp có vị trí hạt nhân quan trọng trong hệ thống chính 
quyền Trung Quốc. 

b. Chính phủ Trung Quốc 

Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Chính phủ 
nhân dân trung ương) là cơ quan hành pháp nhà nước cao nhất, cơ 
quan hành chính nhà nước cao nhất. Quốc Vụ viện có Thủ tướng, một 
số Phó thủ tướng, một sỐ Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng; Chủ 
nhiệm Ủy ban; Tổng kiểm toán; Trưởng Ban Thư ký. Nhiệm kỳ của 
Quốc vụ viện trùng với nhiệm kỳ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. 
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Quốc vụ viện và chính quyền nhân dân địa phương các cấp cấu thành 
cơ quan hành chính nhà nước. 
c. Chủ tịch Trung Quốc 


Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa do 
Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc bầu ra, là công dân nước Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa, 45 tuổi trở, nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ 
Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và không quá 2 nhiệm kỳ. Chức 
năng, quyền hạn của Chủ tịch nước là công bố pháp luật, bãi miễn Thủ 
tướng, Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
ủy ban, Tổng kiểm toán, Trưởng Ban Thư ký, trao tặng huân chương 
và danh hiệu danh dự, công bố lệnh đặc xá, lệnh giới nghiêm, tuyên 
bố tình trạng chiến tranh, lệnh tổng động viên; phê chuẩn, bãi bỏ hiệp 
định, điều ước quốc tế. Hiện nay, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân 
Trung Hoa đồng thời là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và 
Chủ tịch Quân ủy Trung ương nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. 

d. Quân úy Trung ương Trung Quốc 

Quân ủy Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lãnh 
đạo lực lượng vũ trang toàn quốc, gồm Chủ tịch, một số Phó Chủ tịch 
và ủy viên. Quân ủy Trung ương thực hiện chế độ Chủ tịch chịu trách 
nhiệm. Quân ủy Trung ương có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ Đại hội 
đại biểu nhân dân toàn quốc. Quân ủy trung ương chịu trách nhiệm 
trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Ủy ban thường vụ Đại 
hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Ủy ban quân sự trung ương lãnh đạo 
lực lượng vũ trang quốc gia. 

ä Tòa án và Viện Kiểm sát Trung Quốc 

Tòa án nhân dân (tòa án) và Viện Kiểm sát nhân dân (Viện Kiểm 
sát) là các cơ quan tư pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 
Các cơ quan tư pháp thực hiện nguyên tắc phân công và chế ước trong 
hoạt động tư pháp. 

Tòa án tối cao, tòa án địa phương các cấp, tòa án chuyên môn, tòa 
án quân sự cấu thành cơ quan xét xử nhà nước. Tổ chức tòa án do 
pháp luật quy định. Chánh án tòa án có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ 
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Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Đại hội đại biểu nhân dân các 
cấp và không quá 2 nhiệm kỳ. Tòa án thực hiện chức năng xét xử theo 
các nguyên tắc công khai và biện hộ (Toà án xét xử công khai, bị cáo 
có quyên biện hộ), độc lập theo quy định của pháp luật. Tòa án tôi cao 
là cơ quan xét xử cao nhất, giám sát tòa án các cấp, tòa án cấp trên 
giám sát toà án cấp dưới. Tòa án chịu trách nhiệm trước Đại hội đại 
biểu nhân dân toàn quốc và Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân 
dân toàn quốc; toà án các cấp chịu trách nhiệm trước cơ quan quyền 
lực nhà nước thành lập ra. 

Viện Kiểm sát (Viện Kiểm sát tối cao, Viện Kiểm sát địa phương 
các cấp và Viện Kiểm sát quân sự) là cơ quan giám sát pháp luật của 
nhà nước. Tổ chức của Viện Kiểm sát do pháp luật quy định. Viện 
trưởng Viện Kiểm sát có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ Đại hội đại 
biểu nhân dân toàn quốc và Đại hội đại biểu nhân dân các cấp và 
không quá 2 nhiệm kỳ. Viện Kiểm sát thực hiện chức năng giám sát 
theo nguyên tắc độc lập theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát 
tối cao là cơ quan kiểm sát cao nhất, lãnh đạo công tác của hệ thống 
Viện Kiểm sát. Viện Kiểm sát cấp trên lãnh đạo công tác của Viện 
Kiểm sát cấp dưới. Viện Kiểm sát chịu trách nhiệm trước Ủy ban 
thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân và Đại hội đại biểu nhân dân các 
cấp. Viện Kiểm sát địa phương chịu trách nhiệm trước cơ quan quyền 
lực nhà nước lập ra và Viện Kiểm sát nhân dân cấp trên. 

e. Chính quyên địa phương ở Trung Quốc 


Chính quyền địa phương ở Trung Quốc gồm Đại hội đại biểu 
nhân dân và chính quyền nhân dân các cấp. Các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, huyện, thị, khu trực thuộc tỉnh, hương, trần thành 
lập Đại hội đại biểu nhân dân và chính quyền nhân dân địa phương. 
Đại hội đại biểu nhân dân các cấp địa phương và tô chức chính quyền 
nhân dân các cấp địa phương do pháp luật quy định. Khu tự trị, châu 
tự trị, huyện tự trị thành lập các cơ quan tự trị theo quy định của pháp 
luật. Đại hội Đại biểu nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
thành phố thành lập khu có nhiệm kỳ 5 năm. Đại hội đại biểu nhân 
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dân huyện, thành phố không thành lập khu, khu trực thuộc thành phó, 
hương, hương dân tộc, trấn có nhiệm kỳ 3 năm. 

Đại hội đại biểu nhân dân các cấp địa phương là cơ quan quyền 
lực nhà nước ở địa phương, hoạt động trong phạm vi khu vực hành 
chính, bảo đảm việc tuân thủ và chấp hành hiến pháp, pháp luật. Đại 
hội Đại biểu nhân dân các cấp địa phương có quyền bầu và bãi miễn 
chính quyền nhân dân cùng cấp. Đại hội Đại biểu nhân dân cấp huyện 
trở lên có quyền bầu cử và quyền bãi miễn Chánh án Toà án và Viện 
trưởng Viện Kiểm sát cùng cấp, báo cáo lên Chánh án Tòa án, Viện 
trưởng Viện Kiểm sát cấp trên và Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu 
nhân dân cùng cấp phê chuẩn. 

Chính quyền các cấp địa phương là cơ quan chấp hành của cơ 
quan quyền lực nhà nước các cấp địa phương, là cơ quan hành chính 
nhà nước cấp địa phương. Chính quyển nhân dân các cấp địa phương 
thực hiện chế độ Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch thành phố, Chủ tịch huyện, 
Chủ tịch khu, Hương trưởng, Trấn trưởng. Chính phủ nhân dân các 
cấp địa phương có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ Đại hội đại biểu nhân 
dân các cấp địa phương. Chính quyền nhân dân các cấp địa phương 
chịu trách nhiệm và báo cáo công tác với Đại hội đại biểu nhân dân 
cùng cấp. Chính quyền nhân dân các cấp địa phương trong cả nước 
đều do cơ quan hành chính nhà nước là Quốc vụ viện thống nhất lãnh 
đạo và quản lý. Các cơ quan hành chính, xét xử, kiểm sát các cấp đều 
do Đại hội đại biểu nhân dân các cấp bầu ra và chịu sự quản lý, giám 
sát của Đại hội đại biêu nhân dân các cấp. 

7.6.3. Đảng chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung Quốc 

a. Đảng chính trị ở Trung Quốc 

Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân Trung Quốc đấu 
tranh giành chính quyên, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa năm 1949. Kể từ khi giành được chính quyền, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc trở thành Đáng chấp chính (đảng cằm quyển), cùng với 
các đảng dân chủ khác tiến hành hợp tác và hiệp thương chính trị, có 
vai trò chủ chốt quan trọng trong việc phát huy chức năng, vai trò lãnh 
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đạo trong các công việc của đất nước. Quyền lực của Đảng chủ yếu là 
kiểm soát lực lượng vũ trang, bô nhiệm nhân sự trong các thể chế 
chính trị, quân đội, công ty nhà nước và cơ quan công cộng, truyền 
thông, tư pháp và an ninh. 

Ở Trung Quốc còn có các chính đảng khác, được gọi là các đảng 
phái dân chủ (đảng tham chính), những tổ chức này tham gia Đại hội 
đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân 
dân Trung Quốc (Chính hiệp). Các đảng được chính thức công nhận là 
Ủy ban cách mạng Quốc dân đảng Trung Quốc (Đảng Dân Cách), 
Đồng minh dân chủ Trung Quốc (Đảng Dân Minh), Hội Kiến quốc 
dân chủ Trung Quốc (Đảng Dân Kiến), Hội Xúc tiến dân chủ Trung 
Quốc (Đảng Dân Tiến), Đáng dân chủ nông công Trung Quốc (Nông 
Công Đảng), Đảng trí công Trung Quốc (Trí Công Đảng), Học xã Cửu 
Tam, Đồng minh tự trị dân chủ Đài Loan (Đài Minh). Lãnh đạo các 
đảng này thường giữ vai trò Phó Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch 
Chính hiệp. Phương châm hợp tác cơ bản giữa Đảng Cộng sản Trung 
Quốc và 8 đảng phái dân chủ được xác định là cùng tôn tại lâu dài, 
giám sát lẫn nhau, đối xử chân thành, vinh nhục có nhau. 


Chế độ chính trị tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên hình thức là 
chế độ đa đảng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các 
đảng phái nhỏ trong một mặt trận thống nhất. Ngoài ra, do thê chế một 
nước hai chế độnên ở haiđặc khu hành chínhlà Hồng Kông và 
Ma Cao có chế độ chính trị khác với phần còn lại của Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa. Hiện nay ở Hồng Kông và Ma Cao vẫn tồn tại chế độ 
đa đảng thực sự. 

b. Các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung Quốc 

Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân (Chính hiệp) Trung Quốc 
là cơ quan cố vấn chính trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa'. Cơ 


1. Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc hiện nay còn được gọi 
là Tân Chính hiệp để phân biệt với Cựu Chính hiệp được triệu Tập vào tháng l 
năm 1946. Cựu Chính hiệp có sự tham gia của 5 tổ chức là Trung Hoa Quốc dân 
đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đồng minh dân chủ Trung Quốc, Đảng Thanh 
niên Trung Quốc và Xã hội Hiền đạt, thành lập ngày 10-1-1946, đến tháng 11 
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cấu tổ chức của Toàn quốc Chính hiệp bao gồm các đảng viên cộng 
sản và các thành viên ngoài cộng sản. Cơ quan này tô chức đại hội 
hàng năm vào cùng thời điểm với Đại hội đại biểu nhân dân toàn 
quốc. Chính hiệp dưới sự lãnh đạo của Đáng Cộng sản Trung Quốc 
gồm Đảng Cộng sản Trung Quốc và 8 đảng phái dân chủ, nhân sĩ dân 
chủ không đảng phái, các đoàn thể nhân dân, đại biểu các dân tộc ít 
người và các giới, đại biểu đồng bào Đài Loan, đồng bào Hồng Kông, 
Ma Cao và kiều bào trở về nước cũng như một số nhân sĩ được mời 
đặc biệt, có cơ sở xã hội rộng rãi. 

Chính hiệp có Ủy ban toàn quốc và Ủy ban cấp dưới, nhiệm kỳ 
5 năm. Mỗi Ủy ban có chức vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư 
ký và một số ủy viên, mỗi năm họp một lần. Ủy ban Thường vụ gồm 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và một số Ủy viên Thường 
vụ. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tông thư ký là Chủ tịch đoàn Hội nghị, xử 
lý các công việc quan trọng hàng ngày của Ủy ban Thường vụ. Ủy 
viên Chính hiệp cơ sở do Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng cấp hiệp 
thương với các đảng phái dân chủ, Hội Công thương toàn quốc, các 
đoàn thể nhân dân, v.v. cử ra, không qua bầu cử. Ủy viên Chính hiệp 
từ cấp huyện trở lên do Chính hiệp cấp đó cử ra, nhưng vẫn có thể 
dùng phương thức do Đảng Cộng sản cùng cấp và các đảng phái dân 
chủ, hội công thương toàn quốc, các đoàn thể nhân dân hiệp thương 
giới thiệu. Trong trường hợp đặc biệt, Đáng Cộng sán Trung Quốc có 
thể bổ nhiệm Ủy viên Chính hiệp toàn quốc. Chính hiệp cấp cơ sở 
cũng chỉ có các Ủy viên, không có hội viên. Ủy ban toàn quốc căn cứ 
vào nhu cầu của công việc mà thiết lập nhiều Ủy ban chuyên môn. 
Mỗi Ủy ban chuyên môn có một Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và 
Ủy viên tiến hành các hoạt động thường xuyên dưới sự lãnh đạo của 
Ban Thường vụ và Hội nghị Chủ tịch (Đoàn Chủ tịch). 

Ủy ban toàn quốc và Ủy ban địa phương Chính hiệp có những 
chức năng chính là hiệp thương chính trị, giám sát dân chủ, tham 


cùng năm do Quốc Dân đảng hủy bỏ quyết nghị của Hội nghị Hiệp thương, một 
mình tuyên bô triệu Tập Quôc dân đại hội khiên Cựu Chính hiệp giải thê. 
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chính nghị chính. Hiệp thương chính trị là hiệp thương về phương 
hướng, chính sách quốc gia và địa phương cũng như những vấn đề 
quan trọng trong nên chính trị, kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội 
trước khi quyết định, hiệp thương về những vấn đề quan trọng trong 
quá trình thực thi những quyết sách nói trên. Giám sát dân chủ là 
thông qua đề nghị và phê bình giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và 
pháp luật, việc quán triệt các phương châm chính sách quan trọng, 
việc làm của các cơ quan nhà nước cũng như cán bộ làm việc trong 
các cơ quan nhà nước. Tham chính nghị chính là triển khai điều tra 
nghiên cứu, phản ánh ý dân, hiệp thương và thảo luận những vấn đề 
quan trọng trong nên chính trị, kinh tế và đời sống xã hội cũng như 
những vấn đề được quần chúng nhân dân quan tâm rộng rãi. Thông 
qua báo cáo điều tra nghiên cứu, đề án, đề nghị cũng như các hình 
thức khác, nêu ra ý kiến và kiến nghị cho Đảng Cộng sản Trung Quốc 
và các cơ quan nhà nước. 

Ngoài ra, ở Trung Quốc còn có các tổ chức chính trị xã hội khác 
như Công hội Trung Quốc - tô chức của công nhân và lao động Trung 
Quốc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc - tô chức của tuổi trẻ 
Trung Quốc; Hội Phụ nữ Trung Quốc - tổ chức của phụ nữ Trung 
Quốc, v.v.. Các tổ chức này đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc tô 
chức và lãnh đạo. 
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TÓM TẮT 


Mô hình tổ chức và 
thực thi quyền lực 
chính trị ở các nước 
có thế khác nhau, 
nhưng về thực chất 
quyền lực chính trị 
luôn thuộc về giai 
cấp, tầng lớp xã hội 
cầm quyền 


Tố chức và thực thi 
quyền lực chính trị 
ở Anh 
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Vấn đề tổ chức và thực thi quyền lực 
chính trị ở một số nước trên thế giới (hiện 
nay) trình bày trong chương này, chủ yếu 
được tiếp cận từ góc độ thẻ chế; trong đó 
thê chế hiến pháp là cơ sở pháp lý của 
việc tổ chức và thực thi quyền lực chính 
trị, nhà nước, đảng chính trị và các tổ 
chức chính trị - xã hội cũng như toàn bộ 
hệ thống chính trị (các thê chế, thiết ché, 
cơ chế tô chức và thực thi quyền lực chính 
trị) đều được tổ chức và vận hành trên cơ 
sở Hiến pháp. Tổ chức và thực thi quyền 
lực chính trị ở các nước trên thế giới hiện 
nay rất đa dạng, do hoàn cánh lịch sử, chế 
độ chính trị, v.v. quy định. Mô hình tổ 
chức và thực thi quyền lực chính trị ở các 
nước có thể khác nhau, nhưng về thực 
chất quyền lực chính trị luôn thuộc về giai 
cấp, tầng lớp xã hội cầm quyên, trước hết 
để thực hiện giá trị và lợi ích của giai cấp, 
tầng lớp cầm quyền. 


Theo luật pháp Anh, tổ chức và thực thi 
quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước ở 
Anh theo mô hình nghị viện (nghị viện có 
quyên lực tối cao). Nước Anh có các vùng 
lãnh thổ lớn khác nhau, nhưng vẫn là một 
quốc gia đơn nhất, quyền lực nhà nước tập 
trung ở trung ương, các vùng lãnh thổ 
không có chủ quyên riêng, được ủy nhiệm 
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Tổ chức và thực thi 
quyền lực chính trị 
ở Mỹ 


Tổ chức và thực thi 
quyền lực chính trị 
ở Pháp 


từ chính quyên trung ương. Hệ thống chính 
trị Anh thể hiện tính pháp trị, quyền lực 
tối cao trong thực tế thuộc về nghị viện, 
nghị viện có quyền ban hành, hủy bỏ các 
đạo luật; thê hiện tính pháp quyền cao. 

Hệ thống chính trị Mỹ nói chung và Nhà 
nước Mỹ nói riêng, dựa trên những quan 
niệm và giá trị có tính điển hình của văn 
hóa Mỹ (chủ nghĩa cá nhân, cạnh tranh, 
thực dụng, v.v.) và xã hội Mỹ (dung hợp 
và đa dạng) là tôn trọng quyền tự do của 
công dân và quyền độc lập (tương đối) 
của các bang cấu thành nên Hợp chủng 
quốc Hoa Kỳ, được tô chức và vận hành 
theo mô hình dân chủ đại diện. Nền táng 
của Hiến pháp và các thể chế, thiết chế và 
vận hành hệ thống chính trị Mỹ là chủ 
nghĩa tự do, chủ nghĩa tính hoa và chủ 
nghĩa đa nguyên. Thông qua hệ thống bầu 
cử và cơ chế bố nhiệm nhằm lựa chọn, ủy 
quyền cho người ưu tú trong xã hội vào 
các vị trí lãnh đạo, quản lý công; tạo điều 
kiện cho nhiều đảng phái, nhóm lợi ích và 
người dân tham gia chính trị. 

Hiến pháp 1958 quy định phương thức tổ 
chức và thực thi quyền lực chính trị ở 
Pháp, quy định rõ các quyền độc lập của 
Chính phủ và Tổng thống, hạn chế các 
lĩnh vực thuộc thâm quyển lập pháp của 
nghị viện, khuyến khích sự liên mỉnh giữa 
các đảng chính trị, Tổng thống đứng trên 
lợi ích đảng phái. Theo đó, tổ chức bộ 
máy nhà nước Pháp theo mô hình hỗn 
hợp, nửa Tổng thống - nửa Quốc hội 
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Tổ chức và thực thi 
quyên lực chính trị ở 
Nhật Bản 


Tổ chức và thực thi 
quyên lực chính trị 
ở Nga 
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(lưỡng tính); lưỡng viện bất đối xứng; 
phân lập các quyền lập pháp, hành pháp, 
tư pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải qua 
trưng cầu dân ý do Tổng thống đề xuất. 
Hiến pháp Nhật Bản khẳng định chủ 
quyên thuộc về nhân dân, quy định Chính 
phủ là nơi nhân dân đặt niềm tin thiêng 
liêng, là nơi nhân dân trao quyền lực của 
mình; Chính phủ thay mặt cho nhân dân 
và hoạt động vì lợi ích của nhân dân. Hiến 
pháp là đạo luật tối cao của quốc gia. Mọi 
Cơ quan, tô chức, kế cả Nhật hoàng đều 
phải tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp. 

Nên chính trị Nhật Bán được thành lập 
dựa trên nên tảng của một thể chế quân 
chủ lập hiến và cộng hòa đại nghị (hay 
chính thể quân chủ đại nghị). Nhật hoàng 
là biểu tượng của quốc gia của sự thống 
nhất dân tộc, nhưng không giữ bất kỳ 
quyền lực chính trị nào. Ngai vàng được 
kế vị và sự kế vị phải phù hợp với Luật 
Hoàng gia do Quốc hội thông qua. Mọi 
hoạt động của Nhật hoàng liên quan đến 
quốc gia phải tham khảo ý kiến và được 
Nội các chính phủ thông qua. 

Hiến pháp 1993 quy định Liên bang Nga 
là một nhà nước liên bang dân chủ, pháp 
quyền có hình thức chính thể cộng hoà. 
Nhân dân Nga đa sắc tộc là đại diện cho 
chủ quyền và là nguồn duy nhất của 
quyền lực ở Liên bang Nga. Nhân dân 
thực hiện quyền lực của mình một cách 
trực tiếp, cũng như thông qua các cơ quan 
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Tổ chức và thực thi 
quyền lực chính trị ở 
Trung Quốc 


quyền lực nhà nước và cơ quan tự quản 
địa phương. Hiến pháp Nga thừa nhận sự 
đa dạng về tư tưởng, đa nguyên, đa đảng. 


Quyên lực nhà nước Liên bang Nga được 
thực thi trên cơ sở phân chia thành quyền 
lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nước 
cộng hòa (nhà nước) có Hiến pháp và 
pháp luật riêng. Khu, tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, tỉnh tự trỊ, vùng tự trỊ có 
hiến chương và pháp luật của mình. 

Theo Hiến pháp Trung Quốc hiện hành, 
thể chế nhà nước nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa là nhà nước xã hội chủ 
nghĩa của chuyên chính dân chủ nhân dân, 
với nền tảng là liên minh công nông do 
giai cấp công nhân lãnh đạo. Quyền lực 
của Nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân 
dân thực hiện quyền lực nhà nước thông 
qua cơ quan đại diện là Đại hội đại biểu 
nhân dân toàn quốc và Đại hội đại biểu 
nhân dân các cấp địa phương. Nhân dân 
dựa vào quy định pháp. luật tham gia quản 
lý xã hội. Hệ thống tổ chức và thực thi 
quyền lực chính trị của Trung Quốc hiện 
nay bao gồm bộ máy nhà nước, chế độ 
bầu cử, chế độ đại hội đại biểu nhân dân, 
chế độ Chủ tịch nước, chế độ hành chính, 
chế độ tư pháp, chế độ quân sự, chế độ 
hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị, 
chế độ dân chủ cơ sở. 
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8.1. ẢNH HƯỚNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN MỚI CỦA THẾ Giới ĐẾN QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 


8.1.1. Ảnh hưởng của sự phát triển khoa học - công nghệ đến quyền lực chính trị 

a. Những phát triển của khoa học - công nghệ hiện đại 

Sự phát triển của khoa học - công nghệ hiện đại đang làm thay 
đổi căn bản tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất; trực tiếp đưa 
đến những biến đổi về kinh tế - xã hội, văn hóa, tư tưởng, lỗi sống và 
cả kiến trúc thượng tầng chính trị của xã hội. 

Nhìn lại lịch sử, sự phát triển của khoa học - kỹ thuật thế kỷ 
XVÏHI tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất (từ năm 1784) với 
việc sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất, 
việc chế tạo ra máy móc chủ yếu là mô phỏng vận động của chân tay 
con người. Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật thế kỷ XIX tạo ra 
cuộc cách mạng công nghiệp lần 2 (từ năm 1870) với việc sử dụng 
năng lượng điện để tạo nên nên sản xuất quy mô lớn hay động cơ điện 
và dây chuyền sản xuất hàng loạt. Sự phát triển của khoa học - kỹ 
thuật thế kỷ XX tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp thứ 3 (từ năm 
1969) với việc sử dụng điện tử, công nghệ thông tin để tự động hóa 
sản xuất và khoa học - công nghệ đã mô phỏng được bộ não người 
thành máy điện toán. Từ đây nảy sinh vô vàn những sáng tạo chưa 
từng có, đưa loài người tiến lên một thời đại mới với hệ thống công 
nghệ cao và lực lượng sản xuất mới, nhất là trong các lĩnh vực thông 
tin, sinh học, năng lượng mới, vật liệu mới và tự động hóa, v.v.. 

Hiện nay, sự phát triển của khoa học - công nghệ ở đầu thế ký 
XXI đang tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay công 
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nghiệp thế hệ 4.0, cách mạng 4.0 - kết hợp giữa các hệ thống ảo và 
thực thể, vạn vật kết nối Internet (IoT) và các hệ thống kết nối Internet 
(IoS) - sự kết hợp giữa thế giới thực, thể giới ảo và thế giới sinh vật - 
xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học; với 
những đột phá về công nghệ mới nỗi trong các lĩnh vực như trí thông 
minh nhân tạo, robot, mạng Internet, phương tiện độc lập, in 3D, công 
nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học về vật liệu, lưu trữ năng 
lượng và tin học lượng tử, v.v.; chuyển từ số hóa đơn giản sang sự 
sáng tạo dựa trên sự kết hợp giữa các công nghệ. 


b. Ảnh hướng chủ yếu của sự phát triển khoa học - công nghệ 
đến quyên lực chính trị 


Thứ nhất, làm gia tăng sức mạnh, phạm vi và khả năng kiểm 
soát của quyền lực phi truyền thống, nhất là đối với những lĩnh vực 
tư tưởng, nhận thức; thay đổi chức năng và kết cầu của các thê chế 
quyền lực (nhất là thay đổi trong các chức năng giao tiếp và huy 
động chính trị); thay đổi trong các chức năng điều tiết và cung ứng 
dịch vụ công của Nhà nước; thay đổi nhận thức và giá trị quyền lực; 
tạo ra “sự phân tán của quyền lực”; thay đổi kết cầu và cách thức vận 
hành quyền lực - từ cưỡng ép sang thuyết phục và xuất hiện hình 
thức “chính phủ điện tử”!. 


Thứ hai, tạo ra những phát triển về phương pháp luận của khoa 
học xã hội, nhất là chủ nghĩa hậu hành vi và trường phái mác-xít hiện 
đại khi nghiên cứu chính trị, quyền lực chính trị. 


1. Chính phủ điện tử (e-governmernt) là khái niệm chỉ việc các cơ quan chính phủ 
sử dụng công nghệ thông tin như mạng diện rộng, internet và các phương tiện 
di động để quan hệ với công dân, doanh nghiệp và bản thân các cơ quan chính 
phủ; đổi mới toàn diện các nguồn lực, nội dung, quy trình, phương thức hoạt 
động chính quyền và các mối quan, hệ giữa chính quyền với người dân. Các 
mục tiêu chính phủ điện tử bao gồm': một là, tạo ra môi trường kinh doanh tốt 
hơn; hai là, tạo ra khách hàng trực tuyến, không phải xếp hang; ba là, tăng 
cường sự điều hành có hiệu quả của chính phủ và sự tham gia rộng rãi của 
người dân; bốn là, nâng cao năng suất và tính hiệu quả của các cơ quan chính 
phủ; năm là, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng ở vùng sâu, 
vùng xa (Patricia J.Pascual, Chính phú điện tử, Nhóm công tác e-ASEAN 
ỦNDP - APDIP, 5/2003, tr.1 1-14). 
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Thứ ba, đặc biệt sự phát triển của khoa học - công nghệ hiện đại 
với cuộc cách mạng 4.0, trong quan hệ với việc tổ chức và thực thi 
quyền lực chính trị, có khả năng: 


- Tiếp tục làm biến đổi sâu sắc cơ cấu xã hội, phân cực giàu - 
nghèo, thất nghiệp, bất công xã hội, v.v. kéo theo hàng loạt chuyển 
địch lớn về chính trị và thể chế; ảnh hướng sâu sắc tới an ninh quốc 
gia và quốc tế; ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình, giữa chiến 
bình và dân thường, thậm chí là giữa bạo lực và phi bạo lực trở nên 
mong manh. 


- Tạo ra khả năng kết nối hàng tỷ người trên thế giới, gia tăng 
hiệu quả hoạt động cho các nhà nước, các tổ chức chính trị và người 
dân; ngày càng cho phép người dân tiếp cận gần hơn tới Chính phủ 
để nêu ý kiến, cùng phối hợp hoạt động; tạo điều kiện và yêu cầu đối 
với hoạt động lãnh đạo, quản lý theo hướng thoát khỏi lỗi mòn với 
những ý tưởng, những hệ thống hoàn toàn mới; tăng cường sự lãnh 
đạo, quản lý xã hội dựa trên những hệ thống giám sát rộng rãi và khả 
năng điều khiển hạ tầng số; thay đổi cách tiếp cận đối với sự tham 
gia của người dân và quy trình đưa ra quyết định khi vai trò trung 
tâm của họ trong việc thực thi chính sách suy giảm trước sự xuất 
hiện của các nguồn cạnh tranh mới, sự phân phối lại và phân bổ 
quyền lực dưới sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ; thay đôi đột phá, cải 
thiện cơ cấu để đạt mức minh bạch và hiệu quả; thay đổi hệ thống 
chính sách công và quy trình ra quyết định; v.v.. 


8.1.2. Ảnh hướng của toàn cầu hoá và kinh tế tri thức đến quyền lực chính trị 

a. Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến quyền lực chính trị 

Toàn câu hóa: 

Toàn cầu hóa là khái niệm dùng để chỉ những thay đổi được tạo 
ra bởi các liên kết và trao đổi giữa các quốc gia tổ chức và cá nhân 
trên quy mô toàn cầu. Về bản chất, đây là quá trình tăng lên mạnh 
mẽ những sự tác động và phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia - dân 
tộc, giữa các cộng đồng và cá nhân người trong quá trình tồn tại và 
phát triển. 
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Ở khía cạnh kinh tế, toàn cầu hóa là quá trình đây mạnh tự do hoá 
thương mại và gia tăng nhanh chóng mậu dịch, đây mạnh di chuyển 
vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, mở rộng thị trường, đa dạng hóa và 
chuyền dịch cơ câu xuất khẩu; cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng, 
nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia; nâng cao khả năng 
xử lý thông tin, tăng cường giao lưu, thúc đây hội nhập quốc tế, 
khuyến khích hợp tác vì phát triển; mở rộng các hình thức hoạt động 
kinh tế quốc tế, tăng cường phân công và chuyên môn hóa lao động 
quốc tế, v.v.. 

Ở khía cạnh xã hội, toàn cầu hóa là sự giảm thiểu những khác biệt 
giữa con người và đặc tính dân tộc, sắc tộc. Các xã hội trở nên cởi mở 
và đồng thuận hơn, sự khác biệt giữa các xã hội giảm thiểu. Chuyên 
hoá cộng đồng các dân tộc trên thế giới vào một xã hội toàn cầu, v.v.. 

Ở khía cạnh văn hóa, là sự gia tăng trao đổi văn hoá và xuất khẩu 
văn hóa phẩm trên quy mô toàn cầu. Chuyển hoá những bộ phận dân 
tộc đa dạng thành một nền văn minh chung, hình thành nền văn hoá 
toàn cầu, V.V. 

Ảnh hưởng của toàn câu hóa đến quyển lực chính trị: 

Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến quyền lực chính trị, nhất là 
quyền lực nhà nước quốc gia, với tính cách là một hệ thống tổ chức, 
thực thi quyền lực thê hiện ở: 

Thứ nhất, cách tiếp cận và quan niệm mới về độc lập và chủ 
quyền của nhà nước quốc gia. Làm thay đổi mô hình tổ chức và hoạt 
động, chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, cơ cấu và chủ thể của 
quyền lực nhà nước, đa dạng hoá các chủ thể nắm giữ và thực thi 
quyền lực nhà nước. Xuất hiện các chủ thể quyền lực mới là giới kinh 
doanh và xã hội dân sự. Sự cạnh tranh giữa các chủ thể quyền lực cũ 
và mới ngày càng rõ rệt. 

Thứ hai, đối với các cơ cầu quyền lực ngoài quốc gia, toàn cầu 
hoá còn làm thay đổi phân phối quyên lực quốc tế, làm đa dạng hoá 
các chủ thể năm giữ và thực thi các cơ cấu quyền lực quốc tế; tham 
gia vào đời sống chính trị ở các nước và trên thế giới hiện đại là các 
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nhà nước dân tộc - các chính phủ, các tô chức quốc tế chính thức, các 
tổ chức xã hội công dân và các tập đoàn xuyên quốc gia. Tạo ra những 
thời cơ và thách thức mới đối với độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, 
chính sách của Chính phủ và sự ồn định của môi trường chính trị - xã 
hội, v.v. ở các nước. 

b. Ảnh hướng của kinh tế tri thức đến quyển lực chính trị 

Kinh tế trí thức: 

Kinh tế tri thức, với nghĩa loại hình kinh tế, là loại hình kinh tế 
dựa trên sự phát triển cao của lực lượng sản xuất hiện đại, khi tri 
thức trở thành nguồn lực chủ yếu và quan trọng nhất của lực lượng 
sản xuất. Kinh tế tri thức, với nghĩa ngành kinh tế, là ngành sản xuất 
và dịch vụ mà giá trị chủ yếu được tạo ra bởi tri thức. Kinh tế tri 
thức, với nghĩa nền kinh tế là nền kinh tế mà ở đó phần lớn các 
ngành sản xuất và dịch vụ trở thành ngành kinh tế tri thức, tri thức 
trở thành yếu tố quyết định đối với tăng trưởng kinh tế và làm gia 
tăng giá trị sản phẩm. 

Ảnh hưởng của kinh tế tri thức đến quyên lực chính trị: 

Ảnh hưởng của kinh tế tri thức đến quyền lực chính trị, nhất là 
quyền lực nhà nước thê hiện ở: 

Thứ nhất, làm thay đôi quan niệm và khái niệm quyền lực, làm 
phong phú thêm những mục tiêu, nguồn lực và phương thức giành, giữ 
và thực thi quyền lực theo hướng đề cao tri thức và lao động tri thức. 

Thứ hai, xuất hiện những quyền lực mới như quyền lực mềm (cơ 
sở của quyền lực ấy không phải là bạo lực hay tiền bạc mà là tri thức), 
quyền lực thông minh, quyền lực công chúng, v.v.. 

Thứ ba, năng lực, phương thức quản lý của nhà nước được nâng 
cao theo hướng tạo dựng ảnh hưởng và thu hút người dân vào các quá 
trình chính trị; tôn trọng quyền con người và quyền công dân, chia sẻ 
giữa Nhà nước và công dân; nâng cao tính linh hoạt của cơ chế phản 
hồi trong sử dụng quyên lực, v.v.. 
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Thứ tư, làm biến đổi chế độ sở hữu theo hướng có lợi cho người 
lao động và việc thực hiện quyền dân chủ của họ, hình thành quyền 
lực mới trong xã hội là quyền lực của lao động trí tuệ. 

Thứ năm, làm thay đôi chức năng và nhiệm vụ, tổ chức và phương 
thức quản lý của nhà nước. 


8.2. SỰ THAY Đối CỦA QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI 


8.2.1. Sự thay đối về cơ sở, nguồn lực và phạm vi tác động của quyền lực chính trị 

a. Sự thay đỗi về cơ sở của quyên lực chính trị 

Cơ sở của quyên lực nói chung và quyền lực chính trị, quyền lực 
nhà nước nói riêng hiện nay đã và đang chuyên mạnh từ là sức mạnh 
của kinh tế, quân sự, v.v. sang sức mạnh của tri thức - thể hiện ở 
đường lối, chính sách và nhất là thể chế (thể chế chính trị, đảng phái, 
nhà nước, pháp luật, chính sách, quyết định, v.v.). 

Trong xã hội hiện đại, cơ sở kinh tế, quân sự, v.v. quyền lực cứng 
(hard power) không còn là duy nhất và quyết định quyền lực, sức 
mạnh tổng hợp của quốc gia nói chung, của hệ thống chính trị nói 
riêng ngày càng trở thành thứ quyền lực mềm (soft power), làm cơ sở 
cho quyên lực chính trị, quyền lực nhà nước. 

Sự thay đổi về cơ sở của quyền lực ảnh hướng ngày càng lớn đến 
quyên lực chính trị và quyền nhà nước do những hiệu ứng, hiệu quả 
của nó mang lại. 

b. Sự thay đổi về nguôn lực của quyền lực chính trị 

Nguồn lực của quyền lực có xu hướng chuyên từ quyền lực 
cứng sang quyền lực mềm trong hoạt động chính trị, nhà nước. Các 
định nghĩa hiện đại về quyền lực cho đến nay vẫn thống nhất rằng 
quyền lực là năng lực của một chủ thể nhằm thay đổi hành vi của chủ 
thể khác. 

Trong quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước hiện đại vẫn có ba 
nguồn lực cơ bản là sức mạnh (kinh tế, quân sự, v.v.), lợi ích (vật chất, 
tinh thần, v.v.) và sự thu hút, hấp dẫn (giá trị, tư tưởng, thể ché, v.v.). 
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Sức mạnh và lợi ích (quyền lực cứng) cho đến nay vẫn cần thiết và là 
những nguồn lực không thể thiếu để tạo nên và duy trì quyên lực. Tuy 
nhiên, vị trí và vai trò của quyền lực cứng ngày càng suy giảm, quyển 
lực mềm - sự thu hút, hâp dẫn của các giá trị, tư tưởng, năng lực lãnh 
đạo, quản lý, chất lượng dịch vụ công, v.v. thể hiện tập trung ở các thê 
chế chính trị và Nhà nước ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng 
và có ý nghĩa quyết định. 

Trong hoạt động chính trị và nhà nước, người ta ngày càng tìm 
kiếm và sử dựng đến quyền lực mềm - tính chính đáng, tính giá trị của 
quyền lưc, sự ủng hộ của người dân đối với các thể chế quyền lực và 
thực thi quyền lực. 

Quyên lực mềm là khái niệm quyền lực mới xuất hiện từ đầu 
những năm 1990, nhanh chóng phô biến trong chính trị, nhất là chính 
trị quốc tế và làm thay đổi cách tiếp cận quan hệ quốc tế hiện đại. Từ 
chỗ người ta quan tâm nhiều hơn đến khả năng thuyết phục và lôi 
cuốn của một quốc gia đối với các quốc gia khác, người ta ngày càng 
quan tâm đến “khả năng thuyết phục và lôi cuốn” của các đảng phái 
và chính quyền đối với người dân bằng chất lượng và hiệu quá của 
đường lỗi, chính sách và các dịch vụ công do chúng mang lại. 

Quyền lực mềm thể hiện trong các mỗi quan hệ giữa người lãnh 
đạo, quản lý với nhân viên, giữa người cầm quyền với người dân, v.v.. 
Quyên lực của một nhà lãnh đạo, quản lý sẽ lớn hơn nếu người đó có 
thể làm cho những người khác chia sẻ và đóng góp vào hệ giá trị 
(quan niệm, định hướng, tàm nhìn, đạo đức, tính cách, v.v.). Trong 
một nền dân chủ hiện đại, sự cưỡng bức không bao giờ là một lựa 
chọn ưu tiên. Với ưu thế tạo ra sự đồng thuận, huy động được vốn xã 
hội với chi phí ít nhất và đặc biệt là huy động được sự tham gia tự 
nguyện lớn nhất, các mục tiêu như thúc đây dân chủ trong một quốc 
gia sẽ dễ đạt được hơn thông qua quyền lực mềm và trong đa số các 
trường hợp, hiệu quả hơn khi sử dụng được quyền lực thông minh. 

Quyên lực thông mính (smart power) là sự kết hợp giữa quyền 
lực mềm và quyền lực cứng trở thành nguồn lực quan trọng của 
quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước trong thế giới hiện đại. 
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Đó là khả năng xác định bối cảnh, lợi dụng các xu hướng và sử dụng 
hợp lý quyền lực cứng và quyền lực mềm để đạt được hiệu quả cao 
nhất trong lãnh đạo, quản lý và tham gia chính tr, nhà nước - nơi sự 
tham gia có tính tự giác được đặt lên hàng đầu và mọi sự cưỡng bức 
đều bị coi là phá vỡ các nguyên tắc dân chủ. Bạo lực hay ép buộc 
không phải là lựa chọn tối ưu và quyền lực thông minh đã tìm được 
một sân khẩu lớn để thê hiện. Việc sử dụng quyền lực thông minh 
đòi hỏi cùng lúc phải có một quyền lực cứng đủ mạnh đề cưỡng chế 
hoặc thể hiện năng lực cưỡng chế khi cần thiết và sự nhạy cảm chính 
trị, sự sáng tạo và linh hoạt của người cầm quyền. 

Quyền lực thông minh càng phù hợp với điều kiện quyên lực 
thuộc về nhân dân. Điều này không có nghĩa là quyền lực lãnh đạo, 
quản lý mất đi vị trí và vai trò của nó, nhưng nó phải được tồn tại dưới 
một hình thức hợp lý và phù hợp hơn. Với quyền lực thông minh, 
người lãnh đạo, quản lý phải chú trọng nhiều hơn đến việc tạo ra ảnh 
hướng và sức thu hút người dân vào các mục tiêu chính trị của mình. 

c. Sự thay đỗi về phạm vi và mức độ tác động 

của quyên lực chính trị 

* Sự thay đôi về phạm vi và mức độ của quyền lực chính trỊ: 

Sự thay đổi về phạm vi và mức độ của quyền lực chính trị có 
nguyên nhân từ sự phát triển của công nghệ thông tin hiện đại, trong 
đó có sự hình thành và phát triển của một loại hình quyền lực mới 
trong xã hội - quyền lực công chúng (quyền lực của công chúng). 

Quyền lực công chúng là quyền lực của số đông người, mặc dù 
không chính thống nhưng có ảnh hưởng to lớn trong xã hội, được hình 
_ thành với sự hỗ trợ của máy móc và công nghệ truyền thông trực 
tuyến. Quyền lực công chúng được thê hiện thông qua các trang web 
và các mạng xã hội (social network), là dịch vụ nối kết các thành viên 
trên internet với nhiều mục đích không phân biệt không gian và thời 
gian. Quyền lực công chúng ban đầu được dùng để chỉ các blogger 
(những người chuyên viết blog) với những ảnh hưởng ngày càng tăng 
đối với xã hội. Sự bùng nỗ các phương tiện truyền thông đã khiến thế 
giới truyền thông dịch chuyển từ “quyền lực thứ tư” - quyền lực của 
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báo chí sang “quyền lực thứ năm” - quyển lực của công chúng, góp 
phần điều chỉnh các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có chính 
trị, quyền lực chính trị. 


Sức mạnh mà các trang mạng xã hội có được là nhờ vào sức 
mạnh của đông đảo các thành viên. Cùng với lượng thông tin được 
cập nhật liên tục, sự trải nghiệm trực tiếp và hiệu ứng lan truyền 
nhăm đúng đối tượng, số lượng các thành viên ngày càng tăng. Công 
nghệ truyền thông có thể tạo ra và xử lý một lượng thông tin nhiều 
gấp nhiều lần khả năng của con người. Các thông tin được lưu trữ, 
liên kết trong một mạng lưới không giới hạn. Thông tin có thể được 
trao đôi tức thời với chi phí cực thấp. Mạng xã hội tạo dựng quyền 
lực của mình thông qua việc tạo cơ hội cho người dùng tìm kiếm 
thông tin, thu hút nhiều người tham gia, sử dụng nó như một tiện ích 
ưa chuộng nhất. 


Các mạng xã hội có thể khơi dậy các tranh luận, tạo nên các làn 
sóng thông tin, các dư luận xã hội trong những vấn để chính trị, xã 
hội. Sức mạnh này đang dần dần biến thành một loại quyền lực thực 
sự. Hiệu ứng xã hội mà quyền lực này đem lại có thê thay đổi nhận 
thức của các cá nhân, các nhóm xã hội về các vấn đề chính trị - xã 
hội, tạo lập ra một cộng đồng trực tuyến mạnh mẽ. Sự tham gia của 
công chúng về các vấn đề chính trị, đang trở thành một xu hướng 
trong vận động xã hội. Các trang mạng xã hội cùng với lực lượng 
thành viên đông đảo, các ý kiến phong phú, các trải nghiệm đa dạng 
và nguồn thông tin không hạn chế đang có xu hướng trở thành một 
công cụ dân chủ trong thế giới hiện đại. 

* Ảnh hưởng của quyền lực công chúng đối với quyền lực 
chính trị, tổ chức và thực thi quyền lực chính trị, nhất là hoạt động 
lãnh đạo, quản lý: 

Ảnh hưởng của quyền lực công chúng đối với hoạt động lãnh 
đạo, quản lý rất lớn. Mạng xã hội là một hiện tượng mới đang gây 
sức ảnh hưởng lớn đến một bộ phận người dân, nó là một sự kiện 
điển hình đang thu hút nhiều sự quan tâm. Sự xuất hiện của mạng xã 
hội với những tính năng, với nguồn thông tin phong phú, đa dạng đã 
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thật sự đi vào đời sống của cư dân mạng. Với những chức năng đa 
dạng kéo theo sự gia tăng ngày càng đông đảo các thành viên, mạng 
xã hội ở một khía cạnh nào đó đã làm thay đổi thói quen, tư duy, lối 
sống, văn hóa, v.v. của không ít người. Những vấn đẻ chính trị, xã 
hội được khai thác theo chiều hướng tiêu cực, điển hình như những 
blog viết về vấn đề chính trị. Tạo ra những cơ hội chưa từng có cho 
mọi người trong việc tạo ra và tiếp nhận thông tin, thúc đây dân chủ 
và tiến bộ xã hội. 

Tuy nhiên, nội dung thông tin không bị khiểm soát, kiểm duyệt 
nên tác động của nó đối với những người tham gia cũng không thê 
kiểm soát được. Quyền lực công chúng yêu cầu chủ thể của nó là 
những người có lương tâm, có đạo đức, có bản lĩnh, có trình độ, có 
hiểu biết và có trách nhiệm xã hội. Để quyền lực công chúng thực sự 
được phát huy, đem lại lợi ích cho xã hội, cho quốc gia, dân tộc, mỗi 
công dân đều phải rèn luyện tri thức và bản lĩnh cho chính mình. 


8.2.2. Sự thay đối về chủ thế và phương thức thực thi quyền lực chính trị 


a. Hình thành và phát triển các chủ thê, thể chế và cơ chế quản lý, 
điều tiết toàn cầu trên nhà nước 

Hình thành và phát triển các chủ thể, thể chế và cơ chế quản lý, 
điều tiết toàn cầu trên nhà nước (suprastate global governance) hay 
các thể chế và cơ chế quản lý, điều tiết đa quốc gia. Số lượng các thể 
chế và cơ chế quản lý và điều tiết khu vực - bao gồm một nhóm hay 
một số nhóm quốc gia tăng lên nhanh chóng. Trong lúc đó, hàng loạt 
các tổ chức khu vực và quốc tế đã từng tồn tại hoặc mới hình thành 
ngày càng được trao thêm những trách nhiệm mới, rộng lớn hơn. 
Thậm chí các tô chức quốc tế này còn được gọi là những cơ quan, 
những thể chế quản lý, điều tiết toàn cầu hay quản trị toàn cầu. Các 
thể chế này có khả năng đưa ra những quan điểm và quyết định trái 
với quan điểm và quyết định của các nhà nước'. 


!' Các thể chế Và CƠ chế này hình thành từ sau Chiến tranh thế giới H, nhưng đã mở 
rộng ra con sô hàng trắm trong những năm 1970 - 1990. Sự phát triên tô chức khu 
vực là Liên minh châu Âu (EU) đã sử dụng đên 20.000 thê chê, quy chê điêu tiết. 
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Sự cần thiết, vai trò và tầm quan trọng của các thê chế, cơ chế 
quản lý và điều tiết toàn cầu là rất lớn, trở thành những thiết chế 
quyền lực với những cách thức tổ chức và thực thi quyên lực thực sự 
trong đời sông của nhân loại hiện nay. Tuy nhiên, các thể chế và cơ 
chế quản lý, điều tiết toàn cầu chính thức không phải không có những 
hạn chế, những giới hạn về giới hạn, mức độ và khả năng phát huy tác 
dụng, nhất là trong các lĩnh vực như các chính sách cạnh tranh, thị 
trường tài chính, tiêu chuẩn lao động, bình đắng giới hay giải trừ quân 
bị, v.v... Hơn nữa, khó khăn của các thể chế và cơ chế trên là những 
vấn đề về tô chức bộ máy và nhân viên, các nguôn lực tài chính và các 
cơ sở luật pháp quốc tế. Các thể chế và cơ chế quản lý, điều tiết trên 
nhà nước này ngày càng tác động mạnh mẽ đến nhà nước quốc gia ở 
các góc độ và khía cạnh khác nhau từ thể chế đến cơ chế, từ các mối 
quan hệ đến các nguyên tắc tô chức và vận hành quyên lực theo hướng 
làm giảm thiêu quyền lực nhà nước quốc gia và đặt nhà nước quốc gia 
trước những cạnh tranh và thách thức mới. 

b. Hình thành và phát triển các chủ thê, thể chế cơ chế quản lý, 
điều tiết toàn cầu dưới nhà nước 

Hình thành và phát triển các chủ thê, thê chế, cơ chế quản lý, điêu 
tiết toàn cầu dưới nhà nước (substate global governance). Đó là các 
mối liên kết trực tiếp xuyên biên giới giữa các chủ thể quyền lực dưới 
nhà nước, đưa ra những sáng kiến chính sách không chính phủ trung 
ương. Các địa phương thuộc các quốc gia, khu vực khác nhau thực 
hiện hoạt động kết nối, hợp tác xuyên biên giới một cách trực tiếp và 
độc lập. Các thể chế và cơ chế quản lý, điều tiết đưới nhà nước này 
cũng ngày càng tác động mạnh mẽ đến nhà nước quốc ø1a Ở các góc 
độ và khía cạnh khác nhau từ thể chế đến cơ chế, từ các mối quan hệ 
đến các nguyên tắc tổ chức và vận hành quyền lực theo hướng làm 
giảm thiêu quyền lực nhà nước quốc gia và đặt nhà nước quốc gia 
trước những cạnh tranh và thách thức mới. 


(John Baylis & Steve: The giobalization oƒ world poliics - An introduction to 
international relations. Second edition. Oxford Dniversity Press Inc., New York. 
FIsrt published 2001. Published In the United States. P. 25). 
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c. Hình thành và phát triển các chủ thế, thể chế, cơ chế quản 
lý, điều tiết toàn câu trên cơ sở thị trường 

Các thê chế thị trường ngày càng có vai trò quan trọng trong quản 
trị, điều tiết toàn cầu, các thê chế này càng quan trọng và cần thiết khi 
các cơ quan quản lý trong khu vực công cộng có những khiếm khuyết 
hay bắt cập. Các sáng kiến chính sách được hình thành từ khu vực tư 
nhân cũng có ảnh hưởng ngày càng lớn. Hình thành các diễn đàn sáng 
kiến chính sách, đóng góp tích cực vào việc giải quyết các mâu thuẫn, 
xung đột lợi ích giữa các nhà nước, các chính phủ. Công việc quản lý, 
điều tiết xã hội không còn là việc riêng của khu vực nhà nước, khu 
vực công cộng. Các thể chế và cơ chế quản lý, điều tiết trên cơ sở thị 
trường ngày càng tác động mạnh mẽ đến nhà nước quốc gia ở các góc 
độ và khía cạnh khác nhau từ thể chế đến cơ chế, từ các mối quan hệ 
đến các nguyên tắc tổ chức và vận hành quyền lực theo hướng làm 
giảm thiêu quyền lực nhà nước quốc gia và đặt nhà nước quốc gia 
trước những cạnh tranh và thách thức mới'. 

d. Mở rộng sự tham gia chính trị của các tổ chức xã hội 

Các tổ chức xã hội do người dân tự tổ chức nhằm phát huy năng 
lực sáng tạo, hiện thực hóa các ý tưởng để tương tác với nhà nước 
nhằm đạt tới nền quản trị quốc gia minh bạch, hiệu quả và trách 
nhiệm. Đó là những hội, nhóm và tô chức khác nhau, độc lập tương 
đối, đóng vai trò là các thành tố dân chủ tham gia, “bỗ khuyết” cho 
những “thiểu hụt” các cơ quan dân chủ đại diện. Nguyện vọng và lợi 
ích của người dân không những được thê hiện trong chính sách, pháp 
luật của nhà nước mà còn thông qua tôn chỉ, mục đích, sự phối hợp 
của các tô chức xã hội, thúc đây người dân tham gia quản lý xã hội. 
Trong điều kiện trình độ dân trí cao, hoạt động quán lý của Nhà nước 
được chuyên dân cho các chủ thể phi nhà nước. 

Sự tham gia của các tổ chức xã hội vào công việc quản lý xã hội 
thể hiện ở những phương diện như: 


' John Baylis & Steve: The globalization oƒ world politics - An imroduction to 
International relations.Second edition. Oxford University Press Inc., New York. 
Fisrt published 2001. Published ¡in the United States. 


Chương 8. QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI 175 


Thứ nhất, tập hợp nhu cầu, lợi ích chính đáng của thành viên, 
hình thành nhu cầu chính sách; chia sẻ, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm, 
nâng cao khả năng thỏa mãn nhu cầu; bảo vệ quyên, lợi ích chính 
đáng của thành viên và ảnh hưởng lớn hơn ra cộng đồng, xã hội. 

Thứ hai, tham gia đánh giá, khuyến nghị của người dân với Nhà 
nước về phát triển và quản lý xã hội; xây dựng, giám sát, phản biện 
đối với các cơ chế, chính sách và luật pháp, vào chiến lược quy hoạch, 
kế hoạch, chương trình, mục tiêu phát triển và quản lý xã hội. 

Thứ ba, hỗ trợ hoạt động cho Chính phủ trong việc gia tăng số 
lượng và chất lượng các dịch vụ công, làm giảm áp lực cho Nhà nước. 

Thứ tư, thúc đây quá trình dân chủ hóa và là cầu nối giữa đảng 
(nhất là đảng cằm quyên), nhà nước với công dân. 

Thứ năm, góp phần mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện đối ngoại 
nhân dân. 

e. Hình thành quản trị toàn câu 

Khái niệm quản trị toàn cầu (global governance), do tính mới mẻ 
và phức tạp của nó, vẫn còn những quan niệm khác nhau. Có những 
tác giả cho rằng, quản trị toàn cầu là khái niệm chỉ các quy định về các 
mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau trong trường hợp thiếu vắng các tổ 
chức quyền lực trên quy mô toàn cầu (James Rosenau)'. Quản trị toàn 
cầu đơn giản chỉ là quản lý các quá trình toàn cầu trong trường hợp 
không có chính phủ toàn cầu (Adil Najam)”. Quản trị toàn cầu đề cập 
đến việc hợp tác giải quyết các vấn đề không chỉ của Liên hợp quốc 
mà còn của các nước và các chủ thê phi nhà nước (Thomas G.Weiss)." 
Quản trỊ toàn cầu là việc các vấn đề tập thể của thế giới được giải 
quyết bởi các nhà nước, tô chức liên chính phủ (IGOs), tô chức phi 
chính phủ (NGO§), doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân, tổ chức của 


!' James Rosenau: Toward an ontology for giobal governance,in Martin Hewson and 
Timothy J.Sinclair (eds.), Approaches to global governance theory (Albany, NY: 
State University of New York, 1999). 

* Saba Riazati: A Closer Look - Professor Seeks Stronger UN,The Daily Bruin, 
October 18, 2006. 

* The ƯN and Global governance. 
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xã hội công dân và cá nhân, v.v. một cách chính thức và phi chính 
thức trên cơ sở của luật pháp và thể chế quốc tế (Pawel Zaleski)'. 

Có những tác giả định nghĩa quản trị toàn cầu như là tập hợp các 
thể chế, các cơ chế, các quá trình, mối quan hệ chính thức và không 
chính thức giữa các nhà nước, các thị trường, các công dân và các tổ 
chức, v.v. thông qua đó các lợi ích tập thể có tính toàn cầu được khớp 
nối, các quyền và trách nhiệm được xác định, những sự khác biệt được 
hòa giải. Quản trị toàn cầu là khái niệm chỉ các quy định và việc xử 
dụng các quy định để giải quyết các vấn đề trên quy mô toàn cầu hay 
các quy định có mục đích tô chức xã hội trên phạm vi toàn cầu. Theo 
cách hiểu truyền thống quản trị có liên quan đến quản lý hoặc với cơ 
quan hay tô chức chính trị, nhà nước và cuối cùng là vấn đề kiểm soát 
quyền lực. Quản trị trong nghĩa này biểu thị các tổ chức chính trị 
chính thức - nhất là nhà nước nhằm phối hợp và kiểm soát các mối 
quan hệ xã hội và thực thi các quyết định (Thomas G.Welss và 
Ramesh Thakur)”. Có tác giả khác quan niệm quản trị toàn cầu như là 
sự phát triển của chính sách công cộng toàn cầu (Diane Stone)”. 

Tuy nhiên, khái niệm được nhiều người chấp nhận và phô biến 
hiện nay xem quản trị toàn cầu như là sự tương tác chính trị giữa các 
chủ thể quyên lực xuyên quốc gia nhằm giải quyết những vấn đề ảnh 
hưởng đến nhiều nhà nước hoặc khu vực khi quyền lực của nhà nước 
quốc gia không còn đủ điều kiện và năng lực giải quyết. Nói cách 
khác, quản trị toàn cầu đề cập đến sự tương tác chính trị cần thiết để 
giải quyết vấn đề ảnh hưởng đến nhiều hơn một nhà nước hoặc khu 
vực khi quyền lực nhà nước quốc gia không còn đủ mạnh đề phát huy 
tầm ảnh hưởng. 


_ Pawel Zaleskl: Global non-governmental aqdministrative system, Geosociology oƒ 
the Third Sector, in Gawin, Dariusz & Gilinski, Piotr [ed.] - Civil society in the 
making, IFIS Publishers, Warszawa, 2006. 

*  Thomas G.Weiss and Ramesh Thakur: The UN and Giobal §0Vvernance: Án idea 
and its prospecís, Indiana Ủniversity Press, forthcoming. 

- Diane Stone: Global public policy, transnational policy commmunilies and their 
nefworks,Journal of Policy Sciences, 2008. 
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Cho đến trước năm 1990 vấn đề quản trị toàn cầu vẫn chưa được 
đặt ra. Chỉ từ sau những biến động ở Liên Xô và Đông Âu những năm 
1990 - 1991, với sự kết thúc của Chiến tranh lạnh và thời kỳ lịch sử 
quốc tế dựa trên sự cân bằng quyên lực để bước vào thời kỳ của những 
thay đổi về địa chiến lược, vấn đề quản trị toàn cầu mới xuất hiện 
nhăm giải quyết các vấn đề toàn cầu và có tính toàn cầu. Trong khi 
vẫn tồn tại các nhà nước quốc gia, thì trách nhiệm tập thể - toàn câu 
đang nổi lên và vượt ra khỏi khuôn khổ và phạm vi quyền lực của các 
nhà nước quốc gia. Từ đó thuật ngữ “phụ thuộc lẫn nhau” xuất hiện và 
được sử dụng để chỉ việc quản lý các mối quan hệ giữa các quốc gia và 
toàn cầu. 

Nguyên nhân hình thành quản trị toàn cầu là những biến chuyền 
mới trong quá trình phát triển của thế giới hiện đại. Trước hết, sự phát 
triển hết sức nhanh chóng của khoa học - công nghệ hiện đại, nhất là 
công nghệ thông tin với tính cách là lực lượng sản xuất trực tiếp ngày 
càng tạo điều kiện cho việc thay đổi các quan niệm, phương pháp và 
phương tiện quản lý truyền thống ở cấp quốc gia hoặc khu vực bằng 
các quan niệm, phương pháp và phương tiện quản lý toàn cầu hiện đại. 
Sự bùng nỗ đáng kinh ngạc của các cơ hội liên kết và hiệp tác thực 
hành trên các trang mạng Internet toàn câu. Các ngành khoa học, các 
nhà khoa học đang ngày càng được liên kết tổ chức ở cấp độ toàn cầu. 

Sự phát triển theo cấp số nhân của Internet đã thúc đây sự phát 
triển trong hàng thập kỷ qua của cộng đồng toàn cầu sản xuất và trao 
đổi hàng hoá. Sự phát triển có tính bước ngoặt của các ngành sản xuất 
trong các lĩnh vực từ công nghiệp đến dịch vụ, từ truyền thông đến 
giải trí ngày càng ảnh hưởng đến hành vi xã hội và cách thức tổ chức 
hoạt động của con người, của các cộng đồng người. Nhiều dự án cộng 
đồng mạng kiểu Wikipedia, Facebook, Myspace, Twitter, v.v. có liên 
quan đến hàng tỷ người sử dụng trên thế giới đã được thực hiện. 
Những sáng kiến, những bản quyền, những khả năng thực hành dân 
chủ mạng, v.v. ngày càng có khả năng phát triển trên các cấp độ quốc 
gia, khu vực và toàn cầu. 
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Toàn cầu hóa, với sự mở rộng không ngừng của sản xuất và trao 
đổi cũng như quan hệ xã hội trên quy mô toàn cầu, đặt ra yêu cầu mở 
rộng các cơ chế và thể chế cho hoạt động toàn cầu, trước hết cho các 
tổ chức toàn cầu nhăm khắc phục sự bất cập và yếu kém của các cơ 
chế và thể chế quản lý truyền thống hiện hành. Toàn cầu hóa làm suy 
yếu các nhà nước quốc gia và hình thành xu hướng chuyền đổi cấp độ 
quản lý từ quốc gia sang toàn cầu. 

Sự phát triển của nền kinh tế tri thức đặt ra nhu cầu về sở hữu trí 
tuệ, quản lý và sử dụng kiến thức và kinh nghiệm mới, phát minh và 
sáng chế mới trong nghiên cứu và triển khai. Hàm lượng trí tuệ - thể 
hiện ở tiến bộ khoa học - công nghệ, năng lực và kiến thức mới ngày 
càng chiếm phần lớn giá trị cầu thành của mỗi đơn vị sản phẩm. Hình 
thành chế độ lao động mới - linh hoạt và không chính thức. Với các 
cuộc cách mạng trong quan niệm, loài người đang hướng tới những 
phương cách tô chức và vận hành đời sống của mình dựa trên những 
cơ sở vật chất, công nghệ và phương pháp hiện đại. 

SỈ gia tăng các mối quan tâm về môi trường, nhất là biến đôi khí 
hậu và duy trì đa dạng sinh học trên Trái đất, v.v. nhất là từ Hội nghị 
thượng đỉnh Trái đất Rio (1992); sự gia tăng các xung đột về tiêu 
chuẩn giữa thương mại với môi trường, với các quyền và lợi ích xã 
hội; vấn đề đánh giá và giải quyết các ảnh hưởng của các chính sách 
ôn định kinh tế vĩ mô; sự phát triển của xã hội dân sự; yêu cầu bình 
đẳng giữa các nước phát triển và đang phát triển; cuộc đấu tranh 
chống bá quyền từ các nước lớn và tổ chức quốc tế do họ thao túng; 
yêu cầu tổ chức đời sống của con người trên quy mô toàn cầu, v.v. 
ngày càng làm cho quản trị toàn cầu trở nên thời sự. 

Sản xuất ngày càng tiến bộ nhưng loài người vẫn tiếp tục phải đối 
mặt tình trạng thoái trào về mặt xã hội, nghèo đói vẫn chưa được chế 
ngự, vũ khí hạt nhân vẫn phát sinh, thảm họa môi trường vẫn mở rộng, 
bất công xã hội vẫn gia tăng. Hàng hóa và dịch vụ công đã trở nên phổ 
biến và tiện lợi hơn, quá trình chia sẻ tập thể đã tự do hơn, khả năng 
hướng tới những cộng đồng người rộng lớn hơn, nhưng vẫn còn 
những người nghèo khổ và thiệt thòi - chiếm phần đông trong cư dân 
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của Trái đất chưa được tiếp cận. Những khó khăn và thách thức đề đạt 
được sự phát triển công bằng, an ninh cho cuộc sống của toàn thể 
nhân loại, nhu cầu về xây dựng một thế giới công bằng hơn dựa trên 
tình đoàn kết và trách nhiệm ngày càng lớn. 

Yêu cầu về tô chức hành động tập thể ngày càng được ưu tiên, 
nhất là sự tích hợp của quản lý đa phương. Điều này dẫn đến sự hình 
thành những mô hình mới cho các tổ chức đại diện và quản lý phụ 
thuộc lẫn nhau, hướng tới giải quyết những vấn đề chung nhân loại. 
Sự xuất hiện của ý thức công dân toàn cầu, nhất là ý thức phản đối 
toàn cầu hóa - bắt đầu với những sự kiện đã diễn ra tại Hội nghị 
Seattle năm 1999, sự phát triển nhanh chóng của các phong trào và tô 
chức với các cuộc tranh luận ở cấp độ quốc tế và toàn cầu làm cho 
quản trị toàn cầu thêm tất yếu. 

Việc hạn chế và kiểm soát được quyền lực riêng của các nhà 
nước quốc gia băng cách nào, phải chăng là việc thiết lập một hệ 
thống quản trị toàn cầu với những ảnh hưởng tập thể - toàn cầu có khả 
năng điều tiết các mối tương tác nằm ngoài phạm vi của các nhà nước 
quốc gia? Việc tìm kiếm các mô hình tổ chức và cơ chế quản lý mới 
trên quy mô toàn cầu, cũng như không trở lại với các nguyên tắc và 
mô hình nhà nước theo tinh thần của Hòa ước Westphalia', đáp ứng 
các yêu cầu về hội nhập và liên kết quốc tế vì những lợi ích chung 
ngày càng trở nên cần thiết. 


Yêu cầu quản trị về hòa bình, an ninh và giải quyết xung đột bằng 
cách phòng ngừa những nguyên nhân của xung đột, cho dù sự khác 
biệt về kinh tế, xã hội, tôn giáo, chính trị hoặc lãnh thổ đến đâu chăng 
nữa. Nhiều cách giải quyết các vấn đề của thế giới hiện nay đang làm 
hao tôn các nguồn lực của xã hội, chia rẽ thêm khoảng cách phát triển 
và sự kỳ thị giữa các dân tộc, trong khi đó chỉ một phần của các nguồn 


' Hòa ước Westphalia được ký kết năm 1648 khi kết thúc cuộc chiến tranh (1618- 
1648) ở đế quốc La Mã thân thánh và cuộc chiến tranh (1568-1648) giữa Tây 
Ban Nha và Hà Lan. Từ đó bắt đầu một hệ thống trật tự chính trị mới ở trung 
tâm châu Âu, dựa trên khái niệm về nhà nước có chủ quyền chì phối một quốc 
gia, sau này gọi là chủ quyền Westphalia. 
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lực ây cũng đủ đê cung câp các giải pháp lâu dài cho những nhu câu 
cơ bản của dân số trên hành tinh, loại bỏ các nguyên nhân của chiến 
tranh và khủng bồ'. 


Về đối tượng của quản trị toàn cầu, lúc đầu chỉ bao gồm những 
vấn đề có nguồn gốc từ địa chính trị và lý thuyết quan hệ quốc tế, 
quốc phòng và an ninh, ngoại giao và thương mại; nhưng về sau do 
tác động của sự phát triển mới của thế giới đã mở rộng sang các lĩnh 
vực khác như quản trị môi trường, quản trị hành tinh, vượt ra khỏi mối 
lo ngại và năng lực giải đáp của các nhà nước quốc gia, bỏ qua những 
rào cản về chính trị và xã hội, hướng tới những hành động tập thể 
khẩn cấp toàn cầu. 


Quy mô và mức độ của các cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và 
môi trường toàn cầu ngày càng vượt khỏi những có gắng đơn phương 
của bất cứ nhà nước quốc gia nào, kể cả những nhà nước có tiềm lực 
mạnh nhất. Biến đổi khí hậu và đại dương, ô nhiễm không khí, đất đai 
và nguồn nước, nguy cơ hạt nhân, giải trừ quân bị, biến đổi gien di 
truyền, cạn kiệt nguồn tài nguyên, giảm và tuyệt chủng trong đa dạng 
sinh học ngày càng trở thành đối tượng của quản trị toàn cầu. 

Các cuộc chiến tranh cục bộ, các cuộc nội chiến phe phái, các 
cuộc đấu tranh đòi tự do và dân chủ cũng như các cuộc khủng bố, 
xung đột dân tộc, sắc tộc và tôn giáo đang diễn ra ở nhiều nơi trên thể 
giới cho thấy sự khủng hoảng của trật tự và hệ thống thê chế quốc tế 
hiện hành. Các cuộc chiến tranh và xung đột mà nhân loại đang phải 
đối mặt có nhiều nguyên nhân như sự bất bình đắng kinh tế, xã hội, 
xung đột, tôn giáo, bè phái, tranh chấp lãnh thổ và quyền kiểm soát 
các nguồn tài nguyên cơ bản, v.v. là những minh họa cho cuộc khủng 
hoảng sâu sắc của quán trị truyền thống và là những thách thức của 
quản trị toàn câu. 


'- Nghịch lý là ở chỗ chính chạy đua vũ tr.và buôn bán vũ khí lại tạo nên và duy trì sưc 
mạnh của các nước được xem là cường quốc hiện nay. Năm nước thường trực Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc có quyền quyết định và phủ quyết các vân đê lớn nhất 
của thế giới lại phải chịu trách nhiệm về 85% số vũ khí bán trên thế giới. (Michel, 
Andrée: Surarmemermt, pouvoirs, démocratie, LHarmattan, Paris, 1999). 
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Những đòi hỏi về phân bổ tài nguyên tốt hơn để cải thiện đời 
sống, sức khỏe, chỗ ở, thực phẩm, công việc và giáo dục, bao gồm cả 
giáo dục trong các giá trị của hòa bình, công băng xã hội và sự thống 
nhất trong đa dạng, v.v. trong “ngôi làng toàn cầu”. Những nhu câu 
cung ứng các dịch vụ văn hóa, khoa học, giáo dục, y tẾ, thông tin và 
truyền thông, v.v... Và hơn hết là yêu câu về các quyền cơ bản, tôn 
trọng tính toàn vẹn, cuộc sống và nhân phẩm của tất cả mọi người, bất 
kể chủng tộc, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, ý kiến hay tôn giáo. 

Về chủ thể của quản trị toàn cầu, để đáp ứng yêu cầu của quản trị 
toàn cầu, người ta bắt đầu nói đến cải cách thể chế quốc tế hiện có, 
trước là cải cách các thể chế của Liên hợp quốc theo hướng tăng 
cường vai trò của tổ chức lớn nhất hành tỉnh trong việc giải quyết các 
vấn để toàn cầu. Cụ thể hơn, người ta bắt đầu nói đến cải cách Liên 
hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay Tổ chức 
Thương mại Thế giới, v.v. để trở về với những mục tiêu ban đầu của 
chúng như trợ giúp tài chính cho các nước nghèo trong việc phòng 
ngừa và khắc phục khủng hoảng kinh tế, thảm họa thiên nhiên, v.v. 
ngoài tầm dự báo và khá năng khắc phục của các quốc gia này. 

Một trong những khía cạnh quan trọng của cải cách Liên hợp 
quốc là vấn đề cải cách chế độ đại diện ở Đại hội đồng Liên hợp quốc. 
Làm thế nào để Đại hội đồng Liên hợp quốc hoạt động đúng nguyên 
tắc “mỗi nhà nước một phiếu bầu” đối với tất cả các quốc gia lớn nhỏ 
khác nhau, chứ không phải chỉ do một số nước lớn thao túng. Có 
người đã đề xuất xây dựng những cơ sở cho nền dân chủ toàn cầu và 
tạo ra các hợp đồng xã hội toàn cầu, bắt nguồn từ sự tôn trọng và bảo 
VỆ các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, cũng như 
công nhận các chiến lược chung và luật pháp quốc tế. 

Đã có những đề xuất được đưa ra cho quản trị toàn cầu và các chủ 
thể quản lý toàn cầu theo hướng công băng và có trách nhiệm hơn, 
đoàn kết và kết nối với nhau, tôn trọng hơn sự đa dạng của hành tinh. 
Có tác giả đưa ra một loạt các cải cách liên quan đến việc tái cấu trúc 
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các tô chức quốc tế và vai trò của chúng trong khuôn khổ toàn cầu. 
Theo đó là việc quản lý các nguồn tài nguyên và môi trường, sản xuất 
và bảo vệ tri thức toàn cầu; xây dựng và hoàn thiện một cơ sở hạ tầng 
pháp lý toàn cầu (Joseph E.Stiglitz)'. 

Tuy nhiên, quản lý toàn cầu lại không giống với chính phủ toàn 
cầu. Bởi quản lý toàn cầu sẽ trở nên không cần thiết khi có một chính 
phủ toàn cầu. Việc cải thiện quản trị toàn cầu không đồng nghĩa với 
việc hình thành các tô chức chính thức toàn cầu. Vần đề chính là xây 
dựng và vận hành hệ thống các chuẩn mực, các cơ chế trách nhiệm 
trên cơ sở đồng thuận chung của tất cả các nước cho việc giải quyết 
các vẫn đề chung. Phải chăng, chỉ cần hoàn thiện các cơ quan hiện có 
của Liên hợp quốc, các tổ chức lao động, các tô chức của xã hội công - 
dân nhằm hỗ trợ cho việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Các hoạt 
động này diễn ra tự nguyện, với những cơ chế thỏa thuận, không có sự 
quản lý hay điều tiết từ bất cứ tổ chức hay cơ quan quyền lực chính 
thức nào. 

Sự hình thành các diễn đàn xã hội và hòa bình là sự tiếp nối hay sự 
trả lời cho các diễn đàn kinh tế, chính trị và quân sự. Hàng loạt các liên 
minh, các diễn đàn song phương và đa phương, khu vực và liên khu 
vực, châu lục và liên châu lục về tất cả các lĩnh vực hoạt động chủ yếu 
của xã hội loài người đã lần lượt hình thành. Việc tìm kiếm các chủ thể 
quản trị toàn cầu tốt hơn phải dựa trên sự chia sẻ những thách thức mà 
nhân loại hiện đang phải đối mặt. Việc vượt qua những thách thức này 
có thể tóm tắt bằng một loạt các mục tiêu như phát triển bền vững, an 
ninh, hòa bình và công bằng với đúng ý nghĩa của chúng. Các tô chức 
xã hội, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân, v.v.. ngày càng 
có điều kiện hình thành những ý tưởng về quản trị toàn cầu, thay thế 
các tô chức và hình thức quản trị truyền thống. 


'- Stiglitz, J.E.: The Future oƒ Global Governance, in Initiative for policy dialogue 
qPD), IPD Working Paper, 2004. 
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Về cấp độ và phương thức vận hành, quản trị toàn cầu hiện nay 
còn bát cập cả về cơ sở pháp lý và đạo lý, các dữ liệu thông tin và 
phương pháp quản lý dân chủ. Nhu cầu mở rộng kết nối và xử lý các 
đề xuất, sáng kiến của các đảng phái, các tổ chức xã hội, các Quốc hội 
và Chính phủ các nước rất lớn. Một trong những điều kiện để xây 
dựng chế độ quản trị dân chủ toàn cầu là phát triển của các nền tảng 
cho các đối thoại công dân về việc xây dựng pháp luật và giải quyết 
hài hòa các mục tiêu của quản trị toàn câu. 

Gần đây, người ta đã bắt đầu nói đến những hình thức và cấp độ 
của pháp luật toàn cầu với hình thức một bán “hiến pháp toàn cầu”. 
Đó là cơ sở pháp lý cho các hoạt động toàn cầu, trước hết là các hoạt 
động của các tổ chức của Liên hợp quốc, các tổ chức đa phương, nhất 
là Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay Tổ chức Thương mại 
Thể giới, v.v.. Hơn nữa, “hiến pháp toàn cầu” sẽ xác định các mục tiêu 
tổng thể cân đạt được của quản trị toàn cầu và hướng dẫn hành động 
chung của các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức đa phương theo 
đuổi mục tiêu chung. Các mục tiêu ấy là thê chế hóa các điều kiện cho 
phát triển bền vững, giảm thiêu bất bình đăng và thiết lập nền hòa bình 
lâu dài trên cơ sở tôn trọng sự đa dạng của thế giới. 

Cách thức quản lý của các tổ chức quản trị toàn cầu, các thiết kế 
tổ chức cần thiết để giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết các vấn đề toàn 
cầu, bán chất của các vấn đề được quản trị toàn cầu giải quyết, v.v. 
vẫn còn tranh luận, nhưng đảm bảo sự công bằng trên quy mô toàn 
cầu luôn là mục tiêu của quản trị toàn cầu. Sự tìm kiếm các cơ sở lý 
thuyết vẫn còn đặt ra, nhưng theo quan điểm của các tác giả phương 
Tây những nguyên lý của chủ nghĩa tự do, thị trường tự do, cạnh tranh 
tự do, dân chủ tự do, v.v. vẫn luôn có giá trỊ nền tảng. 

Một số đề xuất đưa ra các nguyên tắc trách nhiệm; mở rộng sự 
tham gia của xã hội dân sự trong việc xây dựng và thực hiện các quy 
định quốc tế; tăng cường sự tham gia của các Nhà nước, các Quốc hội 
trong việc xây dựng và thực hiện các quy định quốc tế; cân bằng cơ 
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chế thương mại Bắc - Nam; đây nhanh tiến độ tổ chức của các cơ quan 
khu vực; mở rộng và quy định cụ thể các khái niệm về các cộng đồng; 
xác định lại đề nghị và ra quyết định quyền hạn để cải cách Liên hợp 
quốc; phát triển các hệ thống quan sát, cảnh báo và đánh giá độc lập; 
đa dạng và ôn định hóa các cơ sở cho tài chính cho hành động tập thể 
quốc tế; mở rộng tiễn trình tham vấn, v.v.. Sự an toàn của xã hội và 
tương quan của nó với sự cần thiết phải cải cách toàn cầu một cách 
hợp pháp dựa trên nền kinh tế có kiểm soát, tập trung vào sự ồn định, 
tăng trưởng, việc làm và hội tụ Bắc - Nam. 

Thực hiện quyền bình đẳng cho tất cả theo hướng tổ chức của một 
quá trình tái phân phối toàn cầu; xoá đói nghèo ở tất cả các nước; phát 
triển bền vững trên quy mô toàn cầu như là một mệnh lệnh tuyệt đối 
trong hành động chính trị ở các cấp độ; đấu tranh chống lại những gốc 
rễ của khủng bố và tội phạm; hình thành các thể chế dân chủ quốc tế 
phù hợp, hiệu quả. Chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong việc đáp ứng 
những thách thức của toàn cầu hóa và áp dụng các chiến lược hợp tác 
thật sự để xây dựng một hình thức mới của chủ nghĩa đa phương. 

Dân chủ hóa chính sách ở cấp độ toàn cầu, kiểm soát tính hợp pháp 
của quyết định thông qua cơ chế đại diện và trực tiếp. Tạo cơ hội để 
mọi công dân trên thế giới tham gia bình đẳng vào việc ra quyết định 
dân chủ của các cấp từ địa phương đến quốc gia, khu vực và toàn cầu. 
Đảm bảo hàng hóa công cộng toàn cầu được tiếp cận một cách công 
bằng đến tất cả các công dân của thế giới. Xác định nguyên tắc cho đại 
điện của các quốc gia và dân cư trong hệ thống quản trị toàn cầu. 

Các nước, khu vực và tổ chức lớn như UN, EU, Mỹ, Trung Quốc, 
Ấn Độ, MERCOSUR, v.v. ngày càng quan tâm đến vấn đề quản trị 
toàn cầu. Sự quan tâm này của các quốc gia, các châu lục, các tổ chức 
thể hiện ở những lĩnh vực, phạm vi và mức độ khác nhau và hướng tới 
giải quyết các vấn đề được cho là ưu tiên và thế mạnh của mình. Châu 
Âu hướng vào các thể chế, châu Á hướng vào nhân tố con người, châu 
Mỹ La - tỉnh hướng vào các phong trào và diễn đàn xã hội, v.v.. Liên 
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quan đến quản trị toàn cầu, đến nay nhiều đạo luật và chính sách, 
nhiều dự án và chương trình hành động đã được thực hiện, nhiều hình 
thức và phương pháp mới đã được thử nghiệm, nhiều mô hình và điển 
hình mới đã được nhân rộng, nhiều kinh nghiệm và bài học mới đã 
được nêu ra. 


Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước và khu vực ngày nay không 
chỉ là một quá trình tự nó, mà còn là mối quan hệ của nó với phần còn 
lại của thế giới. Thế giới có thể mang lại những gì cho mỗi quốc gia, 
khu vực và, ngược lại, mỗi nước và khu vực có thể đóng góp gì cho 
thế giới. Các chính sách hay cam kết chính sách của các nước, các khu 
vực đưa ra và thực hiện nhằm thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ của 
Liên hợp quốc hiện đang chứng mỉnh cho nhận định này. Cải thiện 
năng lực và chất lượng của các thể chế, nhất là thể chế nhà nước và 
pháp luật dân chủ, cho tương xứng với yêu cầu của quản trị toàn cầu 
cũng là những vấn đề thời sự với đa số các nước hiện nay. Vẫn còn 
sớm để có được sự thống nhất trong các quan điểm về quản trị toàn 
cầu, nhưng sự luận suy về nó đã trở nên phô biến và cần thiết như là 
tìm lời giải cho cho một thế giới toàn cầu. 

Từ hơn một thập ký nay, các chủ thể quyền lực quốc tế, trên nhà 
nước, dưới nhà nước và ngoài nhà nước trong các lĩnh vực khác nhau 
ngày càng giữ vai trò thiết yếu hơn trong các sinh hoạt toàn cầu. Các 
chủ thể quyên lực mới này tổ chức và hoạt động với những hình thức 
linh hoạt, nhưng ngày càng hướng tới những theo nguyên tắc, những 
quy định chung của quản trị toàn cầu. Các chủ nhân mới của quản trị 
toàn cầu ngày càng tương tác bình đẳng hơn với các nhà nước. Các kết 
quả mà quản trị toàn cầu mang lại là một thực tế. Quản trị toàn cầu, 
như vậy, cần được xác định là một khái niệm phân tích, cung cập một 
cách nhìn mới về chính trị thế giới, khác với các lý thuyết quan hệ 
quốc tế truyền thống. Ở nhiều trường đại học và cơ sở nghiên cứu trên 
thế giới đã bắt đầu thiết lập chương trình đào tạo và cấp bằng về quán 
trị toàn cầu. 


186 


TÓM TẮT 


Ảnh hướng của sự 
phát triển mới của thế 
giới đến quyền lực 
chính trị 


Ảnh hưởng của sự phát 
triển khoa học - công 
nghệ đến quyền lực 
chính trị 


Ảnh hưởng của toàn 
câu hoá và kinh tế tri 
thức đến quyên lực 
Chính trị 
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Sự phát triển của khoa học - công nghệ 
hiện đại đang làm thay đổi căn bản tính 
chất và trình độ của lực lượng sản XuẤt; 
trực tiếp đưa đến những biến đổi về kinh 
tế - xã hội, văn hóa, tư tưởng, lối sống 
và cả kiến trúc thượng tầng chính trị của 
xã hội ® ảnh hưởng đến quyền lực 
chính trị: làm gia tăng sức mạnh, phạm 
vi và khả năng kiểm soát của quyền lực 
phi truyền thống; thay đổi chức năng và 
kết cấu của các thể chế quyền lực; thay 
đổi trong các chức năng điều tiết và 
cung ứng dịch vụ công của nhà nước; . 
thay đối kết cấu và cách thức vận hành 
quyền lực và xuất hiện hình thức “chính 
phủ điện tử”, v.v... 

- Những ảnh hưởng của toàn cầu hóa 
đến quyền lực chính trị: cách tiếp cận và 
quan niệm mới về độc lập và chủ quyền 
của nhà nước quốc gia; làm thay đổi 
phân phối quyền lực quốc tế, làm đa 
dạng hoá các chủ thể nắm giữ và thực 
thi các cơ cầu quyền lực quốc tế, .v.v... 

- Những ảnh hưởng của kinh tế tri thức 
đến quyền lực chính trị: làm thay đổi 
quan niệm và khái niệm quyên lực, làm 
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Sự thay đổi quyên lực 
chính trị trong xã hội 
hiện đại 

Sự thay đổi về cơ sở 
của quyên lực chính trị 


Sự thay đổi về nguôn 
lực của quyền lực 
chính trị 

Sự thay đổi về phạm vi 
và mức độ tác động 
của quyên lực chính trị 


Sự thay đổi về chủ thể 
và phương thức thực 
thi quyên lực chính trị 


phong phú thêm những mục tiêu, nguồn 
lực và phương thức giành, giữ và thực 
thi quyền lực theo hướng đề cao tri thức 
và lao động tri thức, v.v... 


Cơ sở của quyên lực nói chung và quyền 
lực chính trị, quyền lực nhà nước nói 
riêng hiện nay đã và đang chuyển mạnh 
từ là sức mạnh của kinh tế, quân sự, v.v. 
sang sức mạnh của tri thức - thể hiện ở 
đường lối, chính sách và nhất là thê chế 
(thể chế chính trị, đảng phái, nhà nước, 
pháp luật, chính sách, quyết định, v.v.). 
Nguồn lực của quyền lực có xu hướng 
chuyền từ quyền lực cứng sang quyền lực 
mềm trong hoạt động chính trị, nhà nước. 
Sự thay đổi về phạm vi và mức độ của 
quyền lực chính trị có nguyên nhân từ 
sự phát triển của công nghệ thông tin 
hiện đại, trong đó có sự hình thành và 
phát triển của một loại hình quyền lực 
mới trong xã hội - quyền lực công chúng 
(hay quyên lực của công chúng). 

- Hình thành và phát triển các chủ thể, 
thể chế và cơ chế quản lý, điều tiết toàn 
cầu trên nhà nước (suprastate global 
øovernance) hay các thể chế và cơ chế 
quản lý, điều tiết đa quốc gia. 

- Hình thành và phát triển các chủ thể, 
thể chế, cơ chế quản lý, điều tiết toàn 
cầu dưới nhà nước (substate global 
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governance). Đó là các mối liên kết trực 
tiếp xuyên biên giới giữa các chủ thể 
quyền lực dưới nhà nước, đưa ra những 
sáng kiến chính sách không chính phủ 
trung ương. 

- Các thể chế thị trường ngày càng có 
vai trò quan trọng trong quản trị, điều 
tiết toàn cầu. Các sáng kiến chính sách 
được hình thành từ khu vực tư nhân 
cũng có ảnh hưởng ngày càng lớn, .v.V.. 

- Tăng sự tham gia của các tổ chức xã 
hội vào công việc quản lý xã hội. 

- Hình thành quản trị toàn cầu nhằm quản 
lý các quá trình toàn cầu trong trường 
hợp không có chính phủ toàn cầu. 


Chương 9. QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CỦA NHÂN DÂN VÀ TỔ CHỨC, 
THỰC THỊ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 
CỦA NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 


9.1. QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CỦA NHÂN DÂN 
9.1.1. Khái niệm quyền lực chính trị của nhân dân 

a. Khái niệm “nhân dân” 

Nhân dân, quyền lực của nhân dân, quyền lực chính trị, quyền 
lực nhà nước của nhân dân là những phạm trù cơ bản trong các tư 
tưởng về chính trị, khoa học chính trị và nhất là Chính trị học. 

Dân, người dân, quần chúng nhân dân, nhân dân, trước hết, là 
những thuật ngữ chỉ toàn thể những con người sinh sống trong 
một quốc gia - dân tộc. Khái niệm nhân dân có tính lịch sử, nội hàm 
của khái niệm này ngày càng mở rộng tùy theo sự phát triển của lịch 
sử, của chính trị và nhà nước. Từ phương diện chính trị - pháp lý, 
nhân dân (hay công dân) - những người mang quốc tịch và được bảo 
hộ bởi một nhà nước nơi họ đang sinh sống, có những quyên và nghĩa 
vụ nhất định theo quy định của pháp luật. Khái niệm nhân dân (quần 
chúng nhân dân), theo quan điểm mác-xít, chỉ những người lao động, 
những bộ phận dân cư có khuynh hướng chống lại những giai cấp 
thống trị bị áp bức và bóc lột, những giai cấp và các tầng lớp xã hội có 
ý nghĩa thúc đây sự phát triển xã hội, chủ thể tạo ra mọi của cải vật 
chất bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. 

Trong lịch sử, dưới chế độ chiếm hữu nô lệ thì nô lệ là những 
người thuộc sở hữu, điều khiển của người khác và hầu như không có 
quyên hành gì. Dưới chế độ phong kiến, ngay cả những triều đại “lây 
dân làm gốc” thì người dân cũng chỉ được gọi là “thảo dân” - không 
hoặc có rất ít quyền hành, chức vị để phân biệt với vua, quan - những 
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người năm hầu hết quyền hành, chức vị. Dưới chế độ tư bản - nền dân 
chủ tư sản, tự do, dân chủ và nhân quyên tư sản đề cao vai trò của 
người dân nhưng do bản chất của chủ nghĩa tư bản quyền lực thuộc về 
giai cấp tư sản nắm quyên thống trị trong xã hội tư bản. Chỉ trong 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa, mọi quyền lực mới thuộc vẻ nhân dân, 
do nhân dân, vì nhân dân; trong mối quan hệ với dân, các tổ chức 
chính trị, chính trị - xã hội và nhà nước thực hiện sự ủy quyền của 
nhân dân mà trước hết là nhân dân lao động. 

Nhân dân không chỉ là khối người đông đảo là nền tảng của quốc 
gia, của nhà nước, còn là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một 
quốc gia, dân tộc trong một nhà nước nhất định. Nhân dân là chủ thể 
quyền lực của một chế độ xã hội nhất định. Nhân dân luôn mang tính 
cộng đồng dân tộc, song cũng mang bản chất giai cấp. 

Tóm lại, có thể hiểu nhân dân là những bộ phận dân cư, giai cấp 
và tâng lớp xã hội sáng tạo ra của cải vật chất và tỉnh thần bảo đảm 
cho sự tôn tại và phát triển của xã hội. 

b. Khái niệm quyên lực chính trị của nhân dân 

Quyên lực chính trị của nhân dân, theo quan điểm mác-xít, thể 
hiện trong các luận điểm về cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản 
- với việc giai cấp vô sản (nòng cốt là giai cấp công nhân hiện đại) và 
những người lao động khác dưới sự lãnh đạo của chính đảng tiền 
phong của công nhân giành lấy dân chủ, giành lẫy chính quyền và trở 
thành giai cấp cảm quyền, giai cấp “thống trị trong xã hội”. Theo đó, 
quyền lực chính trị của giai cấp công nhân cũng có nghĩa quyền lực 
chính trị của nhân dân lao động, giai cấp công nhân cầm quyền cũng 
có nghĩa nhân dân lao động cầm quyền. Quyền lực chính trị của nhân 
dân, theo quan điểm Hồ Chí Minh, là mọi lợi ích và quyên hạn trong 
nước đều của dân, chính quyền và đoàn thể là do nhân dân tổ chức 
nên, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân, dân là chủ, Chính phủ là 
“công bộc” của dân. 

Quyền lực chính trị của nhân dân thể hiện trước hết ở vai trò lãnh 
đạo của của chính đảng tiên phong của giai cấp công nhân và nhân 
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dân lao động. Đảng là người lãnh đạo nhân dân xây dựng nên nhà 
nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Với ý nghĩa ấy, Đảng 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cầm quyển có nghĩa là 
nhân dân cầm quyền. Quyên lực chính trị của nhân dân thể hiện tập 
trung ở nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Các tổ chức 
chính trị - xã hội (đoàn thể nhân dân) tập hợp, đoàn kết nhân dân thực 
hiện quyền lực chính trị (quyền làm chủ) của mình đối với nhà nước 
và xã hội. 

Tóm lại, quyên lực chính trị của nhân dân là sức mạnh có tổ chức 
của toàn dân, trước hết là giai cấp công nhân và nhân dân lao động, 
trong việc làm chủ nhà nước, làm chủ xã hội, thực hiện các quyên và 
lợi ích của mọi người dân. 


9.1.2. Cơ sở và đặc trưng, phương thức và nhân tố bảo đảm quyền lực chính trị 
của nhân dân 


a. Cơ sở của quyên lực chính trị của nhân dân 

Cơ sở kinh tế của quyền lực chính trị của nhân dân là những 
nguồn lực kinh tế mà nhân dân nắm trong tay. Cơ sở kinh tế của 
quyền lực chính trị của nhân dân thẻ hiện tập trung và trước hết ở: 

Thứ nhất, chễ độ sở hữu xã hội hay sở hữu toàn dân - thông qua 
vai trò của Nhà nước gọi là sở hữu nhà nước - nhà nước của nhân dân, 
do nhân dân và vì nhân dân đối với tư liệu sản xuất, trước hết là những 
tư liệu sản xuất chủ yếu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua 
Nhà nước, ở Hiến pháp pháp luật hoặc chế độ cổ phần. 

Thứ hai, chế độ quản lý sản xuất, nơi nhân dân có thể tham gia 
vào quá trình quản lý sản xuất trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua vai 
trò của Nhà nước). 

Thứ ba, chế độ phân phối sản phẩm xã hội, nhất là chế độ phân 
phối sản phẩm xã hội dựa trên lao động là chủ yếu, v.v.. Cơ sở kinh tế 
có ý nghĩa quan trọng, có ý nghĩa nền tảng cho việc thực hiện quyền 
làm chủ hay quyền lực cính trị của nhân dân. 

Cơ sở chính trị - pháp lý của quyền lực chính trị của nhân dân thê 
hiện tập trung và trước hết ở: 
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Thứ nhất, chủ trương, đường lối của Đảng của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động, nhất là khi Đảng cầm quyền. 

Thứ hai, ở chính sách, pháp luật - trước hết ở Hiến pháp của Nhà 
nước - nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Thứ ba, ở chương trình hành động của các tổ chức chính trị - xã hội. 

Cơ sở văn hóa - xã hội của của quyền lực chính trị của nhân dân 
là khối đại đoàn kết toàn dân, ở các liên minh giai cấp, tầng lớp xã 
hội, các tô chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, v.v. là cơ sở xã hội 
của đảng, nhà nước và hệ thống chính trị. Ngoài ra, quyền lực chính trị 
của nhân dân, cũng như quyên lực và quyền lực chính trị nói chung, còn 
có các cơ sở khác như văn hóa, tư tưởng, v.v.. 

b. Đặc trưng của quyên lực chính trị của nhân dân 


Tính khách quan của quyền lực chính trị của nhân dân, theo quan 
điểm mác-xít, bắt nguồn từ tính tất yếu khách quan của sự phát triển 
lịch sử nói chung và của chính trị nói riêng. Sự phát triển của xã hội 
mà cốt lõi là sự phát triển của sản xuất, lực lượng sản xuất không chỉ 
làm xuất hiện giai cấp và chính trị, làm cho quyên lực xã hội - quyền 
lực công chuyển thành quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước với 
nghĩa của một giai cấp, tầng lớp xã hội nhất định; mà còn làm cho 
quyền lực ây trở thành quyển lực chính trị của nhân dân hay quyền 
làm chủ của nhân dân. 

Theo đó, sau khi giành được chính quyên, giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động xây dựng nhà nước kiểu mới - nhà nước của nhân 
dân trên nền tảng của liên minh công - nông - trí thức. Khi xã hội 
không còn mâu thuẫn đối kháng nên hai chức năng công quyên và 
thống trị giai cấp của Nhà nước thống nhất với nhau, thậm chí đồng 
nhất với nhau và quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước trở thành 
quyền lực của nhân dân - quyền làm chủ của nhân dân. Quyền lực 
chính trị với nghĩa quyền lực của một giai cấp, tầng lớp xã hội chỉ là 
một phạm trù lịch sử, tồn tại trong những giai đoạn phát triển nhất 
định của lịch sử xã hội. Quyền lực chính trị theo lô-gíc phát triển 
khách quan nội tại của nó sẽ trở thành quyên lực chính trị của nhân 
dân hay là quyền lực của nhân dân - quyền làm chủ của nhân dân. 
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Tính giai cấp của quyền lực chính trị của nhân dân thê hiện ở chỗ 
quyền lực chính trị của nhân dân mang bản chất của giai cấp cầm 
quyền - khi nó là người đại diện của nhân dân. Hình thức tổ chức 
quyển lực chính trị là thể chế chính trị của liên minh với các giai tầng 
xã hội đại diện cho nhân dân, do giai cấp cách mạng, tiên phong, đại 
diện cho quyền và lợi ích của nhân dân lãnh đạo. Về bản chất, quyền 
lực chính trị của nhân dân vẫn mang tính chất giai cấp của giai cấp 
cằm quyền nhưng đã trở thành quyền lực chính trị của nhân dân và, do 
vậy, quyền lực chính trị của nhân dân mang tính nhân dân và tính 
nhân dân này thống nhất với tính giai cấp của quyền lực chính trị. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, sự thống nhất về lợi ích giữa giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động tạo ra bản chất mới - bản chất của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân của quyền lực chính trị. 

Tính nhân dân của quyền lực chính trị của nhân dân xuất hiện khi 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền, xác 
lập địa vị thống trị trong xã hội và thực thi quyền lực chính trị, quyền 
lực nhà nước của mình. Quyền lực chính trị của nhân dân, nhất là khi 
nó trở thành quyền lực nhà nước, là việc sử dụng sức mạnh (bạo lực) 
của nhân dân chống lại những kẻ thù của nó. Quyền lực chính trị của 
nhân dân thể hiện tập trung ở quyên lực nhà nước hay nhà nước của 
nhân dân. Quyền lực chính trị của nhân dân thể hiện thành hệ thống 
thể chế chính trị của nhân dân. Đó là hệ thống các thiết chế tô chức 
với các đảng chính trị, các cơ quan nhà nước và các tô chức chính trị - 
xã hội của nhân dân. Quyền lực chính trị của nhân dân còn là quyền 
lực của nhân dân với tư cách công dân. 

c. Phương thức và nhân tô bảo đảm thực hiện quyên lực chính 
trị của nhân dân 

* Những phương thức thực thi quyên lực của nhân dân: 


Từ phương diện giá trị, quyền lực chính trị của nhân dân thể 
hiện chủ yếu ở việc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, có 
quyền tự do ứng cử, bầu cử vào cơ quan lãnh đạo nhà nước các cấp 
(đối với đảng viên phải chấp hành theo điều lệ đảng), mọi công dân 
có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong khuôn khổ pháp luật, 
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mọi công dân có nghĩa vụ và quyền lợi trong việc xây dựng và bảo 
vệ tô quốc, V:V:u 

Từ phương điện thể chế, quyền lực chính trị của nhân dân được tổ 
chức và thực thi thông qua các thể chế đảng chính trị, nhà nước, các tổ 
chức chính trị - xã hội, v.v. của mình. Quyền lực chính trị của nhân 
dân được tô chức và thực hiện thông qua sự lãnh đạo của đảng của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động; sự quản lý của nhà nước của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; sự tham gia chính trị của các tổ 
chức chính trị - xã hội của nhân dân. 

Từ phương điện cơ chế, quyền lực chính trị của nhân dân được 
thể hiện ở cơ chế đảng lãnh đạo - nhà nước quản lý - nhân dân làm 
chủ (dân chủ trực tiếp và dân chủ đại điện), trong đó, dân chủ cơ sở. 
Dân chủ là phương thức chủ yếu bảo đảm tính chính đáng của đáng, 
nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức và thực hiện 
quyền lực chính trị của nhân dân. 

Ngoài ra, quyền lực chính trị của nhân dân còn được thực hiện 
thông qua các hoạt động xây dựng đảng, chính quyền và các tổ chức 
chính trị - xã hội; hoạt động bầu cử dân chủ, trưng cầu dân ý; hoạt 
động kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, v.v... 

* Những nhân tô bảo đảm việc quyên lực chính trị của nhân dân: 

- Sự lãnh đạo đúng đắn của đảng, của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động; sự quản lý hiệu lực, hiệu quả của nhà nước của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân; sự tham gia chính trị rộng rãi của các 
tổ chức chính trị - xã hội; tính tích cực chính trị của nhân dân, v.v.. 

- Xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Xây dựng Đảng trong sạch 
vững mạnh, nâng cao năng lực cầm quyền của Đáng. 

- Xây dựng và hoàn thiện thể chế chế chính trị, chính sách, pháp 
luật, bảo đảm nhân dân là chủ thể thực sự của quyền lực chính trị, 
quyền lực nhà nước. 
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9.2. Tổ CHỨC VÀ THỰC THỊ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CỦA NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 
9.2.1. Hệ thống tổ chức và thực thi quyền lực chính trị ở Việt Nam hiện nay 


Hệ thống tổ chức và thực thi quyền lực chính trị (gọi tắt là hệ 
thống chính trị) ở Việt Nam hiện nay là một chỉnh thể bao gồm các thể 
chế đảng, nhà nước, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được 
phân bổ theo một kết cầu chức năng với các cơ chế vận hành và mối 
quan hệ giữa chúng nhằm thực thi quyền lực chính trị của nhân dân. 
Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay gồm các bộ phận cầu thành là 
các thiết chế chính trị, các nguyên tắc và cơ chế vận hành của hệ thống 
chính trỊ. 


Các thiết chế chính trị trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện 
nay bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội (Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt 
Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam). 

Nguyên tắc và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị ở Việt Nam 
hiện nay là Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ. 
Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh 
đạo Nhà nước và xã hội, là hạt nhân của hệ thống chính trị; Nhà nước 
là trung tâm của hệ thống chính trị; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ 
sở chính trị của chính quyền nhân dân. 

9.2.2. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
ở Việt Nam hiện nay 


a. Đảng Cộng sản Việt Nam 

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân 
tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và của cả dân tộc, lẫy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà 
nước và xã hội. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc 
lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn 
người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối 
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cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đáng là một tô chức chặt chẽ, thống nhất 
ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ 
bán, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng 
chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê 
bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ 
Đáng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ 
Hiến pháp và pháp luật. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyên, tôn trọng và phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát 
của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh 
đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống 
chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, 
tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thẻ chính trị - xã hội. 

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng 
lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định huớng về chính sách 
và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động 
tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng 
viên. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ 
cán bộ, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất 
vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thông chính trị. Đảng 
lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đáng viên hoạt động trong các tổ 
chức của hệ thống chính trỊ. 

b. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Hiến pháp 
năm 2013, bao gồm Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ 
quan tư pháp (Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân). Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo 
nguyên tắc: chủ quyền thuộc về nhân dân; Nhà nước công nhận, tôn 
trọng, bảo vệ và bảo đảm quyển con người, quyền công dân theo 
Hiến pháp và pháp luật; Nhà nước được tô chức và hoạt động theo 
Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật; 
bảo đám sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà 
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nước; nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đăng, đoàn kết giữa các 
dân tộc; quyên lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối 
hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các 
quyên lập pháp, hành pháp, tư pháp. 


Quốc hội có các chức năng chủ yêu là lập pháp; quyết định những 
vẫn đề quan trọng của quốc gia, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức 
và hoạt động của bộ máy nhà nước, v.v.; và thực hiện quyền giám sát 
tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Quyền lực nhà nước tập trung 
vào Quốc hội; các cơ quan khác như Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa 
án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân đều do Quốc hội lập ra, chịu 
trách nhiệm trước Quốc hội, báo cáo công tác trước Quốc hội. 

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về đối nội và đối ngoại. 

Chính phú là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính 
nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Chính phủ do Quốc hội bầu ra và chịu trách nhiệm trước quốc hội. 

Tòa án nhân dân bao gồm Toà án nhân dân tối cao, các tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tòa án nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các Tòa án quân sự; các 
tòa án khác do luật định; trong tình hình đặc biệt, Quốc hội có thể 
quyết định hình thành toà án đặc biệt. 

Viện Kiểm sát nhân dân bao gồm Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 
các Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương; các 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các 
Viện Kiểm sát quân sự. Chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân và 
Viện Kiểm sát nhân dân là bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam. 
Viện Kiểm sát nhân dân đồng thời thực hiện chức năng công tố. 

Chính quyển địa phương được tô chức ở các đơn vị hành chính 
(tỉnh, huyện, xã và tương đương), gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân (được tô chức theo luật định"). Chính quyền địa phương 


!' Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý 
chí, nguyện vọng và quyên làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, 
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tô chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa 
phương; quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; chịu sự 
kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên. Nhiệm vụ, quyền hạn 
của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định thâm 
quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của 
mỗi cấp chính quyền địa phương; chính quyền địa phương được giao 
thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều 
kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó trong trong trường hợp cân thiết". 

c. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở 
Việt Nam 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tô chức liên minh chính trị, liên 
hiệp tự nguyện của tô chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã 
hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại 
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập 
hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, 
tăng cường đông thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia 
xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần 


chịu trách nhiệm trước Nnhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên; 
quyết định các vấn đề của địa phương. do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến 
pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân. Ủy ban nhân dân ở cấp chính qu ` yền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp 
bầu là cơ quan chấp hành của Hội đông nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà 
nước cấp trên; tô chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tô chức 
thực hiện nghị uyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ 
quan nhà nước cập trên giao (Hiến pháp năm 2013). 

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình của địa 
phương, cho Mặt trận Tô quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý 
kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế 
- xã hội ở địa phương, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
nhân dân động viên nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, ở địa 
phương. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam và người đứn đầu tổ chức 
chính trị - xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đông nhân dân 
và được mời tham dự hội nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có 
liên quan (Hiến pháp năm 2013). 


_ 
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xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận hoạt động theo phương thức 
hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các 
thành viên. 

Các tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn Việt Nam, Hội Nông 
dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam) được thành lập 
trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình; cùng các tổ chức 
thành viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tô chức 
chính trị - xã hội hoạt động trong khuôn khô Hiến pháp và pháp luật. 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành 
viên là một bộ phận của hệ thống chính trị ở Việt Nam. Đảng Cộng 
sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là tổ chức lãnh đạo Mặt trận. 


9.3. ĐẮM BẢO QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ CỦA NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 


9.3.1. Thực thi quyến lực chính trị của nhân dân ở Việt Nam hiện nay 


Ở Việt Nam, quyền lực nói chung và quyền lực chính trị nói riêng 
(từ đây gọi là quyền làm chủ của nhân dân) được biết đến từ khi có 
Đảng Cộng sản, do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, lãnh đạo nhân 
dân ta làm cách mạng, lập nên nhà nước và chế độ dân chủ cộng hoà, 
phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

Trong thời kỳ đổi mới, quyền làm chủ của nhân dân trở thành 
mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới. Vấn đề quyền làm chủ 
của nhân dân có tầm quan trọng to lớn trong quá trình phát tiền kinh tế 
- xã hội, đây mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 
Những thành tựu của quá trình xây dựng và thực hiện quyền làm chủ 
của nhân dân góp phân tích cực vào sự nghiệp xây đựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Đồng thời, những khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng 
và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân cũng cản trở công cuộc phát 
triển đất nước. Nhận thức về vấn đề quyền làm chủ của nhân dân khó 
khăn và phức tạp, nhưng xây dựng và thực hiện quyền làm chủ của 
nhân dân còn khó khăn và phức tạp hơn. Những vấn đề về mục tiêu, 
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động lực, nội dung, hình thức và phương pháp; nguyên nhân, kinh 
nghiệm, nguyên tắc, phương châm và bước đi của việc xây dựng và 
thực hiện quyền làm chủ của nhân dân vẫn là những vấn đề khó khăn 
và mới mẻ. Trong những thành tựu của công cuộc đồi mới có sự đóng 
góp to lớn của quá trình xây dựng và thực hiện quyền làm chủ của 
nhân dân, trong những thách thức của công cuộc đổi mới có những 
thách thức từ quá trình xây dựng và thực hiện quyền làm chủ của nhân 
dân. Thực tiễn hiện nay cho thấy đổi mới, nhất là đổi mới kinh tế, 
đang tạo ra những tiền đề và điều kiện cần thiết, nhưng cũng đặt ra 
nhiều khó khăn và thách thức cho việc xây dựng và thực hiện quyên 
làm chủ của nhân dân. 

a. Những thành tựu chủ yếu trong thực thi quyền làm chủ 
của nhân dân 

Vẻ vai trò lãnh đạo của Đảng, trong mọi giai đoạn của cách 
mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của 
vấn đề xây dựng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong thời kỳ đổi mới, bài học “lấy dân làm gốc” do Đại hội VI 
của Đảng (12/1986) nêu ra và các Đại hội sau đó tiếp tục khăng định 
đã trở thành cơ sở chính trị cho việc xây dựng và thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân. Quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ, nguyên 
tắc, phương châm, khâu đột phá và bước đi cụ thể của Đảng về xây 
dựng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân ngày càng bố sung và 
phát triển và cụ thể hoá. Theo đó, việc xây dựng và thực hiện quyền 
làm chủ của nhân dân ngày càng được thể hiện cụ thê trong cuộc sống, 
thông qua Đảng, Nhà nước và các tô chức chính trị - xã hội, với những 
nội dung và hình thức ngày càng phong phú, đa dạng. Xây dựng và 
thực hiện quyền làm chủ của nhân dân là trách nhiệm của toàn bộ hệ 
thống chính trị và toàn xã hội. Xây dựng và thực hiện quyền làm chủ 
của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí và cải 
thiện đời sống nhân dân. 

VỀ vai trò quản lý của Nhà nước, trong các bản Hiến pháp của 
Việt Nam - từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 2013 và hệ 


Chương 9. QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ ÊỦA NHÂN DÂN VÀ TỔ CHỨC,... 201 


thống pháp luật tương ứng đều chính thức ghi nhận toàn bộ quyền lực 
thuộc về nhân dân. Các bản Hiến pháp và hệ thống pháp luật có liên 
quan đều ghi nhận quyền lực của nhân dân, mọi công dân đều bình 
đăng trước pháp luật; mọi công dân có quyền tự do ứng cử, bầu cử vào 
cơ quan nhà nước; mọi công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo 
chí theo quy định của pháp luật; mọi công dân có nghĩa vụ và quyền 
lợi trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong điều kiện một đảng 
duy nhất cầm quyền, quyên lực nhà nước của nhân dân là thống nhất, 
nhưng có sự phân công và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong 
việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quyền làm 
chủ của nhân dân được thực hiện theo cơ chế Đảng lãnh đạo - Nhà 
nước quản lý - Nhân dân làm chủ. 

Về vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới 
về tổ chức và hoạt động, tham gia có hiệu quả hơn vào việc xây dựng 
và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân ngày càng thực 
hiện đầy đủ hơn quyền làm chủ thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội. 

Về xây dựng và thực hiện quyên làm chủ của nhân dân thời kỳ đổi mới: 

Về nhận thức thể hiện ở: (1) quan điểm và định hướng, quan 
điểm và định hướng của Đảng về xây dựng và thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân ngày càng được hoàn thiện; (2) nhận thức về quyền 
làm chủ của nhân dân của cán bộ, công chức và nhân dân ngày càng 
đầy đủ và sâu sắc. 

Về thực tế - đó là: (1) năng lực thực hành quyền làm chủ của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng cao; nội dung và hình 
thức quyền làm chủ của nhân dân ngày càng sâu sắc và đa dạng: thê 
chế, quy chế quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được xây dựng 
và củng cố; (2) nhiều thể chế thực hiện quyền làm chủ của nhân dân 
trong kinh tế và chính trị, văn hoá và xã hội ngày càng được hình 
thành và hoàn thiện. Các thể chế thực hiện quyền làm chủ của nhân 
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dân ngày càng được luật pháp hoá, làm chủ (dân chủ) đi đôi với pháp 
luật và trên cơ sở của pháp luật, làm chủ (dân chủ) gắn với kỷ cương, 
phép nước. Cơ chế Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm 
chủ ngày càng được thể chế hoá. Các thể chế kinh tế thị trường, nhà 
nước pháp quyên, v.v.. theo định hướng xã hội chủ nghĩa - cơ sở của 
quá trình xây dựng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; 
(3) quyền làm chủ của nhân dân ngày càng trở thành động lực cho đổi 
mới và phát triển. Quyền làm chủ của nhân dân từ chỗ tạo ra bầu 
không khí dân chủ trong xã hội đến chỗ mang lại những quyên làm 
chủ thiết thực cho nhân dân - từ thực hiện các quyền làm chủ trong 
kinh tế (trong sở hữu tư liệu sản xuất, trong sản xuất, kinh doanh và 
phân phối sản phẩm xã hội) đến thực hiện các quyền làm chủ trong xã 
hội; từ mở rộng các quyền tự do làm ăn sinh sống đến mở rộng các 
quyền tự do ngôn luận và báo chí, v.v..; (4) xây dựng và hoàn thiện 
một bước cơ sở pháp lý cho quá trình dân chủ hoá ở cơ sở; tạo chuyển 
biến tích cực trong nhận thức và thực hành dân chủ của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân ở cơ sở; tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ 
Đáng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trước nhân 
dân; tạo quyền và khả năng để nhân dân tham gia xây dựng và thực 
hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. 

Quá trình xây đựng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân đã 
đưa lại nhiều kinh nghiệm quý báu - xây dựng và thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân trong kinh tế và từ kinh tế, ở cơ sở và từ cơ sở, ở 
nông thôn và từ nông thôn; trong thể chế và bằng thể chế, trong Đảng 
và từ trong Đảng, v.v.. 

b. Những hạn chế chủ yếu ảnh hưởng đến thực thì quyền làm 
chủ của nhân dân 

- Bộ máy Đảng, Nhà nước và tô chức chính trị - xã hội vẫn cồng 
kẻnh, tệ quan liêu, tham nhũng và vi phạm quyền làm chủ của nhân 
dân còn chưa được đây lùi. 

- Năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý và 
điều hành của Nhà nước, kết quả hoạt động của các tổ chức chính trị 
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- xã hội chưa ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ xây dựng và thực 
hiện quyền làm chủ của nhân dân. 

- Tình trạng vi phạm quyền làm chủ của nhân dân vẫn còn diễn 
biến phức tạp. Những điều kiện và tiền đề cho việc thực hiện quyền 
làm chủ của nhân còn chưa vững chắc. Thể chế, quy chế dân chủ nhất 
là dân chủ ở cơ sở còn chưa hoàn thiện và đồng bộ. 

- Những hạn chế trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở hiện 
nay: tính hình thức trong nhiều sinh hoạt dân chủ ở cơ sở; sự bất cập 
về nhận thức và năng lực thực hành dân chủ của nhiều cấp uỷ đảng, 
chính quyền ở cơ sở; sự hạn chế về năng lực và mức độ độc lập của 
các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; sự non yếu của các tổ chức và 
hoạt động của xã hội dân sự; sự cản trở của những tập quán văn hoá 
truyền thống: sự thiếu thốn và lạc hậu về các nguồn lực. 

c. Những khó khăn, thách thức trong thực thi quyền làm chủ 
của nhân dân 

Quá trình xây dựng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân 
càng đi vào chiều sâu càng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức phải 
vượt qua; nhiều vấn đề mới mẻ và phức tạp cần phải được lý quyết, 
nhất là trong thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế. Đó là: 

- Làm thế nào tiếp tục mở rộng và phát triển các quyền tự do, dân 
chủ của nhần dân; 

- Làm thế nào tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các thể chế dân 
chủ, làm cho dân chủ hoá trở thành quá trình khơi dậy và phát huy có 
hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân; 

- Làm thế nào xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của 
dân, do dân và vì dân; kiểm soát chặt chẽ và có hiệu quả quyền lực 
nhà nước; 

- Làm thế nào ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả chống tệ quan 
liêu, tham những, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân; 


204 GIÁO TRÌNH QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 


- Làm thế nào xây dựng và phát triển quyền làm chủ của nhân 
dân trong điều kiện một Đảng duy nhất lãnh đạo và cằm quyên; 

- Làm thế nào mở rộng dân chủ từ kinh tế đến chính trị và những 
lĩnh vực khác của đời sống xã hội; phát huy có hiệu quả các sáng kiến 
của nhân dân; v.v... 


9.3.2. Về xây dựng và thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân ở Việt Nam 
trong điều kiện hiện nay 


a. Phương hướng 

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước về xây dựng và thực hiện quyên làm chủ của nhân dân. 

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, làm phong phú 
những nội dung và hình thức thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; 
đây mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Thứ ba, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - 
Nhân dân làm chủ trong quá trình xây dựng và thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân; xác định đúng đắn và kịp thời phương châm, 
phương pháp và bước đi phù hợp cho quá trình xây dựng và thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân. 

b. Giải pháp 

Thứ nhất, đây mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao 
nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng và thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân. 

Thứ hai, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; mở rộng dân 
chủ trong Đảng trên cơ sở thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung 
dân chủ; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội 
theo hướng xây dựng và thực hiện thể chế đảng lãnh đạo; nâng cao 
văn hóa chính trị - văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền của Đảng: 
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất và năng lực; ngăn 
chặn và đây lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo của các 
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cấp uỷ Đảng trong việc xây dựng và thực hiện quyền làm chủ của 
nhân dân. 

Thứ ba. xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện quyên lực 
nhà nước thông nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các 
cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp 
và tư pháp; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và 
hoạt của Nhà nước; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ vững 
kỷ cương, phép nước, quán lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi 
trọng giáo dục và nâng cao đạo đức; đây mạnh cải cách hành chính, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và 
năng lực; đây mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí; tăng cường sự quản lý của các cấp chính quyền trong việc xây 
dựng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. 

Thứ tư, đôi mới tô chức và hoạt động của Mặt trận và các tô chức 
chính trị - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng và hoàn thiện các cơ chế tiếp 
thu sáng kiến, ý kiến, phán biện xã hội của nhân dân; tăng cường vai 
trò của các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện quyền 
làm chủ của nhân dân; tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc 
và các tô chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng và thực hiện 
quyên làm chủ của nhân dân. 

Thứ năm, mở rộng và nâng cao chất lượng và hiệu quả của các 
hình thức dân chủ đại diện và trực tiếp; đầy mạnh thực hiện dân chủ ở 
cơ sở trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy 
mọi sáng kiến của nhân dân trong quá trình xây dựng và thực hiện 
quyển làm chủ của nhân dân. 

Thứ sáu, giữ vững ôn định xã hội, phát triển kinh tế - văn hóa, 
nâng cao đời sống nhân dân, tạo tiền đề vật chất và tinh thần cho việc 
thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. 
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TÓM TẮT 


Khái niệm quyền lực 
chính trị của nhân dân 
Khái niệm nhân dân 


Quyên lực chính trị của 
nhân dân 


Cơ sở, đặc trưng, 
phương thức và nhân 
tố đảm bảo quyền lực 
chính trị của nhân dân 
Cơ sở của quyển lực 
chính trị của nhân dân 


Đặc trưng quyển lực 
chính trị của nhân dân 
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Nhân dân là những bộ phận dân cư, giai 
cấp và tầng lớp xã hội sáng tạo ra của 
cải vật chất và tinh thần bảo đám cho sự 
tồn tại và phát triển của xã hội. 

Quyên lực chính trỊ của nhân dân là sức 
mạnh có tổ chức của toàn dân, trước hết 
là giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động, trong việc làm chủ nhà nước, làm 
chủ xã hội, thực hiện các quyên và lợi 
ích của mọi người dân. 


Gồm: cơ sở kinh tế (chế độ sở hữu, chế 
độ quản lý, chế độ phân phối sản phẩm); 
cơ sở chính trị - pháp lý; cơ sở văn hóa 
— Xã hội. 

- Tính khách quan của quyền lực chính 
trị của nhân dân: sự phát triển của xã 
hội mà cốt lõi là sự phát triển của sản 
xuất không chỉ làm xuất hiện giai cấp và 
chính trị, làm cho quyển lực xã hội - 
quyền lực công chuyển thành quyền lực 
chính trị, quyền lực nhà nước của giai 
cấp mà còn trở thành quyền lực chính trị 
của nhân dân. 

- Tính giai cấp của quyền lực chính trị 
của nhân dân thể hiện ở chỗ quyền lực 
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Phương thức thực hiện 
quyên lực chính trị của 
nhân dân 


chính trị của nhân dân mang bản chất 
Của giai cấp câm quyền - khi nó là 
người đại diện của nhân dân. 

- Tính nhân dân của quyên lực chính trị 
của nhân dân xuất hiện khi giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động giành 
được chính quyền, xác lập địa vị thống 
trị trong xã hội và thực thi quyền lực 
chính trị, quyên lực nhà nước của mình. 
- Để thực thi quyền lực chính trị của 
nhân dân cần sử dụng những phương 
thức khác nhau tùy thuộc cách tiếp cận. 
Từ phương diện giá trị tập trung ở các 
quyền bình đắng trước pháp luật, quyền 
tự do ứng cử, bầu cử vào cơ quan lãnh 
đạo nhà nước các cấp, quyền tự do ngôn 
luận. Từ phương diện thê chế, quyền lực 
chính trị của nhân dân được tổ chức và 
thực thi thông qua các thê chế đảng 
chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị 
- xã hội, v.v. của mình. Từ phương diện 
cơ chế dân chủ là phương thức chủ yếu 
bảo đảm và thực hiện quyền lực chính 
trị của nhân dân. 

- Những nhân tố bảo đảm việc quyền 
lực chính trị của nhân dân: Sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng của giai cấp công 
nhân, sự quản lý hiệu lực, hiệu quả của 
Nhà nước, xây dựng và hoàn thiện nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng và hoàn thiện thể chế 
chế chính trị, chính sách, pháp luật. 
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Tổ chức và thực thi 
quyền lực của nhân dân 
ở Việt Nam hiện nay 
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- Hệ thống tô chức và thực thi quyền lực 
chính trị (gọi tắt là hệ thống chính trị) ở 
Việt Nam hiện nay là một chỉnh thể bao 
gồm các thể chế đảng, nhà nước, mặt 
trận và các tô chức chính trị - xã hội 
được phân bổ theo một kết cấu chức 
năng với các cơ chế vận hành và mối 
quan hệ giữa chúng nhằm thực thi 
quyên lực chính trị của nhân dân. 

- Nguyên tắc và cơ chế vận hành của hệ 
thống chính trị ở Việt Nam hiện nay là 
Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - 
Nhân dân làm chủ. 


TÀI LIỆU HỌC TẬP 


Tài liệu bắt buộc 


l. 


6. 


Ph.Ăngghen: Bàn về quyên uy, C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, 
Tập 4, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 

Ph.Ăngghen: Nguồn gốc của gia đình, của sở hữu tư nhân và của 
nhà nước, C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 21, Nxb. Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1995. 

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện 
Chính trị học: Tập các chuyên đề bài giảng dành cho cao học 
chính trị học - Tập II, Nxb. Lý luận Chính trị - Hành chính, Hà 
Nội, 2010. 

V,I.Lênin: Nhà nước và cách mạng, Toàn tập, Tập 33, Nxb. Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978. 

Joseph S. Nye, Jr: Tương lai của quyên lực, Nxb. Thông tin và 
Truyền thông, 2016. 


Alvin Tofler: Thăng trầm quyên lực, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2002. 


Tài liệu tham khảo 


1. 


B.A.Achcacova, B.A.Gutorova - Đại học Quốc gia Xanh Pê-téc-bua, 
Liên bang Nga (Chủ biên): Chính trị học, Nxb. IURAIT, 
Mát-xcơ-va, 2012 (Tiếng Nga). 

Roderck Bell, David V.Edwards and R.Harison Wagner: 
Political power - A reader in theory and research, Free Press 
(USA), 1969. 

Harper Collins: Từ điển về chính quyên và chính trị Hoa Kỳ (Kho 
thông tin về chính quyên và chính trị cấp liên bang, bang và địa 
phương), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002. 


210 GIÁO TRÌNH QUYỀN LỰC CHÍNH TR 


10. Manuel Castells: Comnunication Power. Oxford/New_ York: 
Oxford University Press, 2009. 

II. X3XX*+4:. (H2#ýkÈ), h1] ARKkŠHÏK3t,20072 
(Dương Quang Bân (Chủ biên): Dân luận Chính trị học (Tái bản 
lần 3), Nxb. Đại học Nhân dân Trung Quốc, 2007. 

12. Phạm Tắt Dong, Lê Ngọc Hùng (Đồng chủ biên): Xã hội học, Trường 
Đại học Khoa học và Nhân văn, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1999. 

13. Ngô Huy Đức, Trịnh Thị Xuyến (Đồng chủ biên): Chính trị học so 
sánh - từ cách tiếp cận cấu trúc - chức năng, Nxb. Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, 2012. 

14. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên): Hệ thống chính trị Anh, Pháp Mỹ, 
Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2007. 

15. Joseph S.Nye JR.: The powers to lead, Oxfort University Press, 2008. 

16. Ngân hàng Thế giới: Nhà nước trong một thể giới đang chuyển đổi 
- Báo cáo phát triển thể giới năm 1997, (Sách tham khảo), Nxb. 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999, 

17. Lê Minh Quân - Bùi Việt Hương (Chủ biên): Về quyển lực trong 
quản lý nhà nước hiện nay (Sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 2012. 

18. Jeffrey Pfeffer: Quyên lực — vì sao người có kẻ không?, Nxb. Lao 
động, 2016. 

19. Rif@ãfIllI: (Q)R#7), r†RZÿŸthlK‡t, 2000 (Lục Đức 
Sơn: Nhận thức quyển lực, Nxb. Kinh tế Trung Quốc, 2000. 

20. B.Rút-xen: Quyên lực, Nxb. Hiện đại, Sài Gòn, 1972. 

21. Tô Huy Rứa (Chủ biên), Mô hình tổ chức và hoạt động cúa HTCT' 
một số nước trên thế giới, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008 

22. Trịnh Thị Xuyến, Kiểm soát quyên lực nhà nước - Một số ván đề lý 
luận và thực tiên ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính trị Quốc gia, 

- Hà Nội, 2009. ¬ Y 


NHÀ XUẤT BẢN 


ĐẠI HọC quốc GIÁ HÀ Nội 
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - -Hà Nội 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


Biên tập xuất bản: 
Biên tập chuyên ngành: 
Chế bản: 

Trình bày bìa: 


Giám đốc - Tổng biên tập: (04) 39715011 
Quản lý xuất bản: (04) 39728806 

Biên tập: (04) 39714896 

Kỹ thuật xuất bản: (04) 39715013 


Giám đốc - Tổng biên tập: TS. PHẠM THỊ TRÂM 


NGUYỄN THỊ THU QUỲNH 
TỐNG THỊ THANH HUYỀN 
NGUYỄN THANH NHÀN 
NGUYỄN NGỌC ANH 


GIÁO TRÌNH QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ 
(Dùng cho hệ đào tạo cử nhân Chính trị học) 


Mã số: 2K - 24 ĐH2017 
In 200 cuốn, khổ 16x24 cm tại Công ty THNH In Thanh Bình 
Địa chỉ: số 432, Đường K2, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Số xác nhận đăng ký xuất bản: 2460 - 2017/CXBIPH/01 - 264/ĐHQGHN, ngày 28/7/2017 
Quyết định xuất bản số: 16 KH-XH/QÐ-NXB ĐHQGHN, ngày 17/8/2017 
In xong và nộp lưu chiểu năm 2017. 


